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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh thân mến! 

“Tiếng Nga II” được biên soạn với mục đích giúp các em: 

- Củng cố, mở rộng và nâng cao khả năng vận dụng ngôn ngữ đang 
học vào những tình huống giao tiếp thực tế có chủ đề liên quan tới 
cuộc sống, sinh hoạt và học tập thường ngày. 

- Rèn luyện và bước đầu phát triển kĩ năng đọc hiểu các văn bản 
bằng tiếng Nga để thu nhận thông tin, mở mang kiến thức. 

Sách đồng thời cũng tiếp tục giới thiệu cho các em về thiên nhiên, 
đất nước, con người Nga cùng nền văn hóa Nga nổi tiếng thế giới. 

“Tiếng Nga II" bao gồm 30 bài, trong đó có 6 bài phục vụ mục đích 
ôn tập, được dự tính cho khoảng 30 tuần dạy-học trên lớp và ở nhà. 

Cấm trúc của các bài được biên soạn thống nhất và chia thành 
hai phần: 

- Phần I "PaốØớma +ta9 peweeoí. Qớñcrne&ue.w” trơng đương một 
tiết học, dành cho rèn luyện, củng cố, nâng cao kĩ năng sử dụng hành 
động lời nói để giải quyết các nhiệm vụ giao tiếp cụ thể thường gặp 
trong cuộc sống hàng ngày, gồm “Đối thoại giới thiệu hành động lời 
nói cùng băng ghi âm mình họa ( ng )”, “Mục ghi nhớ ( lu ) và các 
bài tập cần thực hiện ( Hộ, G.. sJ”, 

- Phần 2 "PaốØớma tia Tnékc1mow” tương đương hai tiết học, 
giúp rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản có nội dung và độ phức tạp 
phù hợp trình độ và hứng thú, gồm văn bản đọc hiểu cùng nhóm bài 
tập trước và sau văn bản. 

Bảng từ vựng Nga-Việt ở cuối sách tổng kết những từ mới gặp trong 
các bài, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Nga, cho phép các em 
tra cứu một cách thuận tiện và nhanh chóng khi cần thiết. 

Hi vọng cuốn sách sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các em đạt kết quả 
tốt trong học tập. 


Các tác giả 
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vpók Í 


PABÓTA HA¡ PEHEBbIM JÉJCTBMEM 
Nói ai tự giới thiệu 
tt 


- 371PpäBcTBylirel 

- 3päBcTrBylrel PaapeHIIITe MHe© 1DeQc?Tnúe&u1noca. f1 
KODPeCHOH/ÉHT ra3éTbI ”]ÏpyT HIpHPÓ/ĐI”. 

- eHb IPH#THO. A eM ñ 
MOTý BAaM HIOMÓWBb? 

- ï xoHqW VBI/I€Tb /IIĐÉKTopa 
3aBÓJa. 

- A gauqeM? 

- ĐaaTb ÿ H€TÓ JIHT€DBBIÓ. 

- XOpoIIó. [ÏollT1©M 1 ñ 
1DeQc1Tnú6/110 6C 1tđ1LLG.M1 


Qupóxmopụ. 
- Bo/IbIIóe cIacM6o. 


Œ uráfire. 
1. - J]óðpoe ýrpol 

- J]HóÕpoe yÿyTrpol ĐbI Ko MHe? 

- Ha. Paapemire MHe ?tpe0crnáeurnocs.. Mioä cbaMWMđ 
IIIupóros. #Ï orếI BänmIero yqeHIiká, BacIII1đ 
cbenopoBma. 

- weHb pájya Bac Bú/1eTb. Mená sosýr Mapúa 
IleTpóBHa. A r7e BaII cbIH? 

- ÔH IOO6ØeII137I HOÏÏTI CO MHOÏÍ II ĐeQCTnú&um MeHäñ 
BaM. Ho ø peHIII caM ?t:ĐeÔcTnú&u?noCsi II C BằMH 
IIOTOBOPITb. 

- Ha, Io-MÓe©MV, BbI IpäBHJIbHO C/IÊJIAJM. 
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2. - Täng, TO CJIyHWJIOCb? lĨÏoqeMý Bce B 3ả/71e 

3acMeđIICb? 

- lễByIIKa Ha CIIÊH© ?+ĐeÔc?nađ.1:e1T 3DÚT€JIIM TÓCTã 
KOHIIéDTa, HO 3aÕØbIBäe©T ©TÓ IIMã. 

- [I ro 13J1bmie? 

- [ocTb CaM /I1ÓJ£©H ?t:ĐeÖCTnúđu?ncs 3DÍT€JI8M. 

- JĨHTrepẻécHo, KTO OH? 

- Iloðemreub KóÓHKypca MoIo/tHix neBHón, IÓpuii 
AeEcéepuw IÏeTpóB. 


[IPETCTAB/IfTbCã (necoa.) : 
tà [IPERCTÁBI41TbCã (coa.) KG 


FIPEHCTAB/JI3Tb (necos. ) KOFrO HOMY? 
FIPEHCTABMTb (coa.) 


HóabM yeHúk‹ npe,cras74ercø BcewÝ k"náccy. 

Húna npbe,zcrasnáeTr yYÚT€TbHHLIV CBOMA DOJTeTNRA. 
@ Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ được 

đặt ra. 


1O HaLL rOCTb 
H3 WlbKýTcHa. 


Moá cbaxúnwas 
Hy6ós, [lerb 
Hmk‹onáespul. 


TarbáHa H⁄„xonáepHa Ó»‹¿eropa 


1. IĨocMOTPWTe Ha DIICÝHEH II CEA?K£HT©, TO OHI 
7ÊJIa'OT. 

2. LĨTO OHI CKä?£YVT /IDVT IDVTVÿ, ÉCJII BCTpeMäIOTCãđ 
BIIebBbHie? 
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ở. To TeÕØẻ cKả?Ker TaTrbäana HIIKOJIảeBHa zK£eroBa, êCJIH 
OHá XÓHe©T VBI1JI©Tb /IIDÊKTODaA IHIKÓJIBI, HO € HIIM 
H©3HaKÓMA? LTĨTO TbI OTBTIIIIb Ha ©e€ẽ HDÓCbÕYV? 


4. To TbI CKE4?K©IIb /IDV3bäM, KOT/Iä OHI HÉPBBIÏi Da3 eẽ 
BCTPeWäIOT Ha IDá3HHIHHOM Béqepe? 


Chọn động từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết và điền vào chỗ 
^“ hạ ` 2: , ^Z* ° 
chấm đê hoàn thiện các đối thoại sau: 
S3HAKÓMITb - IO3HAROMIITb 
3HaKÓMHTbCñ - IO3HAKÓMITbCf 
IIp©/ICTAB/IñTb - IP©/ICTäBIITb 
IIpJICTABJIITbCñ - ID©/ICTäBHTbCñä 
1. - HaBäfiire..... . MeHi 3oBýT O/IéT. 
- A Mo€ IIMñä ĐIIKTOP. CqeHb HDHñTHO €C BảMH...... 


2. - PaapeHmIWTre MHe..... . Moáä cbaMImwa ỨĨBaHÓB. 
- JJy6óB. BýneM 3HaKÓMHI. 


À. = HE HH co si M€Hiñ TBOÏi VHIIT€JIbHII. 
- Xopomió. Mapwa HwKo/IáeBHa, Da3peIIITe MHe..... 
BaM MOIO MảäMV. 


. 1. 1... Me€H4, IO?K£ä4IYyÏÏcTa, CO CBOIM CHVTHIIKOM. 
- EaK? PảaBe BbI He 3HaKOMbI? lÏ3BIHHTe....... 
IO?Kä3JIiyïcTra. 2ro Hảj/ã, a 2To LĨropb. 


5. - A/ICa, 3HảeIIIb, 33BTDpaA K HaM IPIH/VT TÓCTH 113 
HoBocIIØWpcKa, © RKOTÓPDBIMI TBI JABHÓ XOTJIA..... 

- Ha?! II ýrpoM Hac c TOỐÓÏÏ IOIDOCWLUIH HOÊXaTb B 
a2ÐOHÓDT IiX BCTĐẾTIITb. TaM TbI ỐÝ/I€IHIb M€Hñ..... C 
HIúMIM. Xopomió? 

- XOpOIIÓ. TÓJIbKO IOTÓM Ha TOD?&ÊCTB©HHOÏI BCTDpÉWe B 
IIKÓJI© TbI ỐÝ/I€HIb ..... TOCTéÏ HãIIIIM JIDV3bäM. 

- lloqeMý? 

- IÏOTOMV WTO H© JIIOỐJIO BbICTVIáđTb HIPp©/ HIýỐ/IHRKOÏI. 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 
é} 


A. Những từ cùng gốc được in nghiêng sẽ giúp các em hiểu từ chưa 
biết trong các đối thoại cho dưới. 

B. Danh từ chỉ tên gọi có thể dùng ở dạng cách nào sau động từ 
"Ha3bIBäTbcã” và "Ha3bIBäTb "2 


1. - JlW3a, IpäB/Ia JIH, ITO ÿy 3TOTO TÓPO/IAa Dä3HbIe 
iqa38đ1tU.4 


- Ha. CHawäIa OH #Œ3bt8đ/¿c3 [ĨeTepØVpr, a IO3/THêe 
Ilerporpäm. C 1924 ró/ya rTópo/H CTaJI #Œ3bt8&áTnbc41 
JÏeHIHHTPpä/IOM. 


- [Ï renếbb ©TÓ OIITb Œ3bt&eá?ơmn CaHET-lÏeTebÕÝpTOM. 


2. - PasapeIIre MHe IDe/ICTäBITbCA. fÏ HÓBaã 
YVHIIT©JIbHIIIa, AHHa lleTpóBHa. 


- MbhI pảnbI c BäMI IO3HaKEÓMITbC1, AHHa IĨeTpÓBHa. 
- CQweHb IDIäTHO. Hd3bt8đ?ne MeHñ TIDÓCTO ÂHHa. 


3. - lIäBJIIEK, TbI 3Hả€ẴHIb IMñä 3TOÏÏ TBOHKII? 
- Jla. Eẻ sosýTr IIpứna, B Kácce #Œ3b»tedtom eẽ Jpoii, a 
nówa - IIpowkoii. 
- OTK/1a TbI TAK XODOHIÓ 3Häe©IIb O Heli? 
- Be/b OHả MOñ cecTpá. 


4. - TbI 3HảeIIb, T7© HaXÓ/TIITCñ TÓPO/I, RKOTÓDBIlI 
Hq3bt8áemcs Đene1ta? 
- Ð LIránuu, To rópo/I Y/IBÍT€JIbHO KpacWBoli 
ADXIT€KTVPDBI, KOTÓPBIÏÏ CTOITT Ha OCTĐOBảX. 
- la, TeIÉbb IOHIHMảäIO, IoqeMý CaHnEKT-llerebÕVpr 
MHOT/Iä HŒ3bt8đtomnr "CêBepHoli ĐeHéelIeli”". 
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@® Truyền đạt lại nội dung phần được ¡in nghiêng trong các câu nói sau 

bằng cách khác. 

1.  ne HÓMHIO Œ36óHu©e ám Oũ 1jWwbi. 

2. Đảnã, TbI 3Hả€HIb 1Í. ámo¿o @ụ1nốo/uúcmad? 

ở. EOT/á 3ŒKÓH10OCb CTnDƠMM€/tbc1mnéo 2ópoÔg, TÕpOJT 
cTa⁄I crouineli PoccfiiicKOTO TOCV/13ÐCTBa. 

4. CC 1924 róxa nóczre cwépTt Đ1a/71IMIDAa LJIbI1dả zópoÔ 
TiO TDÓCbÕØiCÚÍ1ne./teú c1nd/L td3bL8đ?TnbCä JleH4Hepá0o.w 

5. Tópon #d+óØu?nczi na eperáx peKU HeBbl He/IaJIeKÓ OT 
CĐHHCKOTO 3aJI1Ba 


@ IIpoqwrädli 1 IebeB©/II Ha Bb©THảMCKII 3BIE. 


CanEkTr-llerebØÝýpr MÓ?KHO 
HA3B4Tb O/IHIÍM 113 CäảMBIX 
KPaCWBBbIX TOĐOHÓB B MITpe. 
OH ĐbIJI CTOJIIIe DỨCCKOTO 
TOCY/14ÐCTBA B Te4éHI© /BYX 
B©KÓB - C MOMÊHTA OCHOB4HIIđ 
mo 1918 róma. 


PB rópo/e Bbi He VBI1/IITT© IäMñTHIIKH /I1AJI6KOÏi DýCCKOÏ 
CTADHHHI. 3ATÓ BbI VBIIITT© TÓPO/I Y/IIIBHT€JIbHO KDpacWBOÏI 
aDXHTeKTVPHI, TÓpO/I € IpeKDäCHbIMIH JBODHäMIH, MOCTäMI 
II HSO©D€?KHbIMI, 


https://tieulun.hopto.org 


CanETr-llerebØVpr - BTOĐÓÏ HO B@UIIQHHẻ TÓPpO/ HÓC/Ie 
MockBHI. 

B óBmieM, Kä?K/IOTO ©JIOBêEKA, KOTÓDEIÏÏ IOC©TIT 2TOT 
TÓPOJ, ?K/IÊT MHÓTO IIHTeĐÉCHOTO. 


Œ tluráửi. 
8 


O CAHET-IIETEPEÝPTE 


Bce II, KOTÓpbIe ØbIBäJII B CaHET-lleTrepØýpre, c 
VBéD©HHOCTEIO TOBODiäIT, 1TO CaHET-]lleTebỐVpr MÓ?KHO 
HA3BäTb O/IHÍM 113 CäMBbIX KDACHBBIX TODO/ÓB B MIp€. CaHKT- 
Ilerepốýpr - ocóÕeHHbLii rópo/I. ÔH He IOXÓ?K Ha /IDÉBHIOIO 
KpacäBy MocKBý c eẽ EpeMuIEM 11 IicTopfuecKoli EpácHoii 
IUIÓHIA7bØ; H© IOXÓ?£ OH II Ha /IDÉBHII© DÝCCKI© TOPO/Iä, 
TaKúe KaK BIaTWIMID II Cÿý3jaJb, IlcKoB 1 HóBropon. On 
COBCM MO/IOTIÓÏi - DÝccKHỦi Hapb lIếTrp LIẾpBbIil OCHOBảJI 3TOT 
TÓpo/ B 1708 rojý. Eor7ä 3aKÓHWIIOCb CTDOITT€JIbCTBO 
TÓPO/Ia, rÓPpO/I CTazI cTo/IIeïi PoccWicKOTO TOCV/I1ADCTBa. 


B rópo/e BbI He VBI1JJIIT© IäMñTHIIEKI /1AJIEKOÏ DýccKoli 
CTaDMHHI. 3aTÓ BbI VBI1/IITT© TÓPO/[ V/IIBITT©JIbHO KPpacWBOlH 
APXHTeKTVĐBI, KOTÓĐBIl IHOT/J3 Ha3bIBäIoT "CếBepHoïli 
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PeHéIteửi”, IOTOM WTO OH CTOIIT HA OCTPpOBảX (IX B CaHET- 
IlerepØýpre 105), rópo/ c IDeKDpäCHbIMI JIBODIäMIH, MOCTäMI 
1i H3©D€?£HbIMI. 


TóÓPpOo7 Haxó/7iTca Ha Øeperảx peKH HeBbl He/1aIeKÓ OT 
CDWHCKOTO 3aIIBa. ©ÔH ỐbIJI CTOUJIIGÏ DỨCCKOTO TOCV/IäĐCTBA B 
TeHCHI© /IBVX B€KÓB - C MOMHTaA OCHOBäHIIđ 7O 1918 Tó/a, 1 
Ha3bIBäJICñä cHawäa llerepØýpr, a 1ospHée - IleTporpä/. 
Tópom Hócrrr IMä JlêHIwna c 1924 ró/a. lĨócze cMÉPTIH 
BanfMwpa Ibwdä Tópo/I 1o IpÓCbÕỐe 3#1W1T€JIelÏi cTa/ 
Ha3bIBäTbca JjÏeHWHHTpả/OM. Ho B 1991 ro/qý rópo/y BeDHVUIH 
©TÓ IICTODITd©CKO© Ha3BäHI©. 


CanET-llerebÐVpr - BTOĐÓÏ HO B€2IIHHHẻ TÓPO/[ HÓCJIe 
MoekBHi. To KĐÝHHHIÏi HDOMEIHLIeHHHLÏÍ II KVy2IbTÝĐHHIÍ 
IICHTP. 3/J©eCb HaXÓ/IITCñ MHÓTO 3ABÓ/IOB, KOTÓPBI© CTĐÓäT 
OKeáHCcKUMe© KODaỐLII, BbIIYCKäIOT TVDỐMHBI, TDäKTODBI, TÓNHBI© 
HDIÔODBI. 


APDXxITe©KTVDHbIe IäMñTHIIKI lÏerebDỐVpra, erÓó MYS3ÊM 
II3BÉCTHbI H© TÓUIbEO B POccMU. E2K©TÓ/IHO TbICNMII TYDICTOB 
IIpIe©3?£3IoOT B CaHEKT-lleTrepØVpr. lÍaBÉCTHbI 1i IeT©eDỐVDTCKHe 
T©4TDBI: TeäTĐ ÓI©DBI 11 ÕaJIêTa, 1DaMaTúdecKUe TeäTpbI. 
ÓĐIIĐM, Kả?£/IOTO ©JIOBÉEA, KOTÓDBIÏÏ IOC©TIT 3TOT TÓPO/I, 
36T MHÓITO IIHT©DÉCHOTO. 


OTBéTb Ha BOIDÓCHI. 

1. CKÓJIbKO IDẾBHIIX TODO/IÓB VHIOMIIHäIOTCñ B TÉKCTe€? 
Ha3oBH 1X. 

2. CKÓJIbKO OCTPOBÓB ©CTb B CaHET-llerepØÿpre? 

3. Ð KaKÓM TO/Iý OTMÉTLUIII TDểXCOTJIÊTHIÏ IOỐIUIÊlÏ 
CanETr-llerepØýpra? 

4. IloqeMý "CanET-llereDỐVpDT” cHITä©TCñ IICTODIM€CKIM 
Ha3BäHIeEM TÓpOo/a? 

5. lloqeMý CaHET-llereDOVDT CHIITäIOT IDOMPIIIJICHHBIM 
IỆHTPpOM PoccWH? 


II 
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@) Hañix 5s rércre IIP©/IO?£HI1đ1, KOTÓDBI© TOBODSTT, ITO 


1. CanET-llerepÕVpr - MOJIOÓÏ rÓpO/I B POCCHM. 

2. Cankr-IlerebÕVpr - CêBepnaa ĐeHéIIa. 

3. y CanETr-llerebØýpra Dá3HbI©e Ha3BäHII B Dả3HbI© 
BDpeMeHä. 


OTBÉTb Ha CJIJYVIOIII© BOIDÓCBI: 


1. Fne naxónwrca XaHnóii? 


2. MózkHO JIH cHWTáTb XaHÓÏÏ IDÊBHIM TÓPOHOM 
BberHäwa? IloqeMý? 


3. CKa?K£Í, KaKÚ© ©CTb ÿ TÓPpO/IA Ha3B4HIIN? 


4. IloqeMý XaHóïii cwIIráeTcñ# IDOMBIHIICHHBIM II 
KYIbTVPHPIM IIÊHTDOM HảIIelÏi cTpaHbi? 


C) Hanrwmrú máJenbKuii paccKá3 o ÄaHóe (ÚUIM O TBOŠM 
JIOỐWMOM TÓPOJ). 


L2 
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vpók 2 


PABÓTA HA PEUHEBbIM HÉ⁄CTBM4EM 


Nói cúi gì làm ai khúc biệt với di 


O.téz. 


Án. “ 


O„ếr, Tbi 3HäeIIb Mämry 1 ÊáT!O ÿy Hac B KJIácce? 
C€cTpbI-621anertH? 

Ha. OHUW TaKE IOXÓ?£H, !ITO 
ƠI.+úïb 11X DYT 0m 1pŸra 
IPÓCTO H€JIb31. 

A ñ 3Hä1O, 44G OHI /IDYT Ơf 
IDỞTa Ơf.uuđ1o1mmcCa1. 

tỊToO Tbil fÏ HKAKÓTO 017M3 
MÉ3#JJV HIIMI H© BI12KV. CKa?H, 
KaE THI Onuuuáeuuo Mlãnty ơm, 
4TM. 

Máma omuuudemcs om, SáắTn 
ÕÓ.1ee ÕO/IbIIIJMH 11 TDỨCTHBIMIH 
TJIa3ÄMM. 

Oïñ, O„rér, Ozrér! Thi, HaBépHOe, 
BCeT/äả OÕỐPaIIIä©IIb ÕOJIbHIÓ© BHIMäHI© Ha HI1X. Â KTO 
3 HWX TeØ€ ĐÓ/IbHIe HDpảBIITCäS?| 


Œ, turáiire. 


1. 


- #Âênn, TeOể HDáBITCf Á ma IIyraqẻpa? 

- Ama llyrawepa? /la, a ro? 

- faK IVMaAeIIb, 1€ OHä O1.tu4đeTmcst OT TDYTHX 
W3BÉCTHBIX DÝCCKHX HeBUHII? 

- lĨo-MóÓeMV, 11a Ơ./U€TnCSA4 OT HHX CIÍ/tbHbL/W II 
đbLDQ(31Í†Y\G/Lb1LbL/M, 2Ó/LOCO.M. 

- LÏ eniẻ 3aMewqäTeJIbHaña MaHéDa IICHIOUIHGHIIR TÓ?K@ 
Ơm../uáúe1mm" eE6 OT Hwx. He TaK JIH? 

- Ha. ĐBor IoqeMý eẽ HÉCHII 3HäIOT II JIÓÕT HỒ TÓJIbEO ÿ 
HacC B CTPAHẻ, HO II 3a DVỐ€?KÓM. 
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2.- JlaH, 3HäeIIIb, HapÓ/IbI B MỨDe IO-Dä33HOMV ©/1T? 

- Ha. A TbI He MÓ?K£©IIb HDIIBSCTH IDIIM€DBI? 

- WÑonHêwqno. HanpHMéPp, DỨCCKHI© ©/JñT HO?KÓM II BỨUIKOÏI. 
JIHnWï1bI đẻ Ơm.4wue On DÝCCKIX ©/J1T DVKäMI. 

- Á MPI đ Of/Ídue ƠfN DỨCCKMX II IH/IÏIĐB ©/IÍM 
II37IO1KaMM. 

- ÙÏ Bc 3TO IOMOTä€T OTJIIHäTb IIX /IDYT OT /DVTa. 

- Ha, 3TO O/HÓ II3 OTJIIHIH M3 Dä3HbIMI HADÓ/IAMI 


MIpA. 
lm 


OTJIMMHATb (Hecoa.) 


ST/Id KOFTO, HTO OT KOFTO, HETO? 
Vị 1Ì : 
OT7I⁄4HATbCñ8 (necoa. 
OT KOFTO, HETO HEM? 
OT7IH4VITbC3 (coa. |_ ©T KOrO, 4EO 4E —_ 
Eopórkwe BÓNOCbi OT/7I⁄4tOT Wpy or Bépb. 


Wpa ornuuáeTrcs or Bépbli CBOÚúMM KODỐTKHMH BO/IOCáMH. 
B ornúuwne or Bépbi y VÍbbl KODỐTKH@ BÓnOCbI. 


2 Điền vào chỗ chấm từ (tập hợp từ) thích hợp có dạng cần thiết để 
hoàn thiện các đối thoại sau: 
1. - MockBä 1i CanEr-llerebØVpr Õo/IbIHI© DỨCCKH© TOPO/JI3. 
Si TT ad z sờ or MocEBbi CanETr-llereDØÝpr IOBÓUIbHO 
MO/IO7ÓÏÏ rÓPO/. 
- Ha, MÓJIOHOCTb..... CanET-llerepØÿpr or MoecKBHI. 
- ỨÏ eHliể y Kả?/OTO II3 HIIX CBOñ aDXIITeKTVPA, CBOIH 
TpA/I1HMM. 
- COB©eDIIÊHHO TÓNHO. OHII eHm...... IDYT OT IDpWra 
CBOWMII TDA/IIIIäMIH 11 aDXIITeKTVĐOÏ. 


2.- Ÿ Hac B KzIäcce TảH1!O II Đa/IMa JIÊrq4© BC©TÓ V3HäTb. 


- CKa?K£Ú, 1©M OHI...... OT /IDVTIX DeÕã1T? 
- BbIcÓKHli pocTr Ba/WMa ..... ©TÓ OT /IDYVTIX 
MảJIEHIIKOB. A Tảng..... OT /IDVTIX /IÊBOW©KE Bcer/ä 


HÓCHTT OWKM. 


14 


https://tieulun.hopto.org 


@ Dùng các cách nói vừa học để hỏi-đáp dựa vào đối thoại và các 
câu hỏi gợi ý. 
Ạ. 
- Hán, BHU/IHIHIb, KäqdecTBO 
Y öTIIX IJIbTÓ H©O/IIHäKOBOe. 
- Eonéwqno. Be/b ÿ HIIX HÊHBI 
Óq©Hb Dả3HBIe. 


b. 


- ŠÄHä©IIIb, IOH©MV KOT/ä BCTDeHäIOT 
MHêna-Mopóaa, Bce eró cpả3y V83HaIOT? 

- IloroMý wro /len-Mopóa Bcer/ä XÓ/IJIT 
B KĐäCHOM KOCTIÓMe II KĐảCHOÏ HIäHEe. 

- Ha, w y HŠna-Mopóaa Bcer/á /JIIHHaä 
6Ẵ&xaa Bðopo/ä 11 ỐoJIbIHIÓÏ M€IIÓK 
IO/IäPDKOB /IJ18 /€TéÏi Ha IUIedảx. 


J-Š p£)Ja, ® 


h2 
ụ 


. ÑTO II3 HIIX ýMHPIửi? fTO - HT? 

. ĐHêHIHOCTb ÿ HIIX O/I1HảKOBaä? 

. ÑTO K 1©eMW CHOCÓỐ€H IIJIII HecIocÓOØeH? 

. ÑTo JIÓỐWT MaT©MäTHKY, a KTO ©Ẻ H©HABI1JUIT? 


ŒI H> C2 t) 


. ÑTO ceDb3HO OTHÓCIITCñä K ydeOe? fTO - HeT? 
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PABÓTA HAI TÊXCTOM 


(4 Mózxemb J1 TBI IOHÁTb HÓBBI© CJIOBắ B 71MaJÓFaX II 
OØbñCHIITb, OTEV/Ia OHI? 
1. - JoBO6HHaä ?£3Hb ÿ Hac B /I€ĐÉéBHe ÕbIJIä HeÐOräTOÏ, 
HO CHOKÓÏÏHOÏ II cqacTJIIBOÏI. 
- A HÓCJIe BOÏÏHbBI? 
- OHả ØbIJI3 TDỶ/THOÏ, HO BCe© BÉPDUUIH, 1TO BC6 ĐÝ/eT 
JIÝHII© CO BDêM©HeM. 
2. - liẽTp, KeM pa6ÓTaer TBOáä T€Tä? 
- VIIT©JIbHIIIeÏI. 
- Á NTO OHä IpeHno/aeTr? 
- TPpỶ/HO cKa3äTb. CQHả 3aHIIMä©TCñ C /ICTbMI 
IOIIKÓUIbHOTO BÓ3DacTra. 
3. - Ha 3TOM 3aBÓ/Ie ceró/IHã ÕOJIbIIÓÏ Ip43/THHE. 
- la, 3a ñoCDpOWHOe€ BbIIIOJIHCHII© IUIäHaA BC IIH?Ấ©H€DBI 
1 DaĐØÓHI© IIOJIYHIIH OT /IIĐÊKTOPDa Ố7IaTrO/äPHOCTb II 
HnÉH€?KHVIO HarpáJV. 
4. - EaKán ð3TO y TeÕii KHITa? 
- O 1nopeBOo/IOIHÓHHOM Ilerep6ÿpre. 
- fÏ TÓ?Z£© XOHý ©€ IITäTb, IOTOMV ITO CaHKT-llerebÕýpr 
HảIIIX /He€Ï Óq@Hb OTJIIWä©TCñ OT /IOD©BOJIIOIIIÓHHOTO 
IlerepốØýpra. 


) Tình huống cụ thể trong các đối thoại cho dưới sẽ giúp các em hiểu 
ý nghĩa, cách dùng giới từ "cpe/" cách 2 và "o7" cách 5. 
1. - Azca, TbI BI/1©J71a Ósebpo Xoan EIteM B XaHóe? 
- fonéwmo. Be/b OHÓ B HIÊHTpe€ TÓPOJA. 
- CKa?£I, KAK HA3bIBá©eTc1 ÕäÄHIHñ, KOTÓDaAã HaXÓ/ITCä 
cpeØú 3Toro ósepa? 
- BäHmIHI, KOTÓPpaña Haxó/iTcña cpeđú óa3epa? MuHVWTKY. 
Ha, pBcHÓMHIIa. OHả Ha3bIBảerca BảIIHeïi 1ebeIl4XI. 
- CHacW6o. 
2. - PeÕä-Tra, IOcMOTPITT© Ha IMñTHHE, KOTÓDBIÏÏ CTOITT 
CpeØ1 TIIÓHIA7. 
- OeHb KpacHWBbrli. ÀA KaKÓÏ 3TO IáMñTHHK? 
- TO HIáMñTHIK Ï`aräDHHY, HÉDBOMY B MIIDe H€JIOBKY, 
KOTÓDEBIl ĐbIJI B KÓCMOCe. 


16 


https://tieulun.hopto.org 


C11a, T/Ị© 3#£IHBGT HalIII VHITT€JIb? 

B me6o/emióïi nqepéBne ?+oở MlockBóii. 

ŠHäWIT, OH /1ÓJ2K©H Kả?K/BIÏ J©Hb DäHO V©3?KäTb II3 
IÓMa Ha pa6órny B MocKB. 

Ha, Ho I©eDÉBHH, T/I© OH ?KIIBT, HAXÓ/IITCñ H©/IAJIeKÓ 
or MocKBHI. 


„ 
l 


4. - JiÊna, Tbi ObI1á B IÏeTbpoBopHé? 

- Jla. To MäJIHbKIÏi TÓPpO/[ H©/1AJIeKÓ OT CaHKT- 
IlerebÕýpra c II3BÉCTHbIMIH /IBOPI3MIH II IáÐKAMI. 

- TOBOpäT, To ©z£©Tó/IHO ®oØ CanKT-IleTrepØVpTOM B 
IleTrbo/BopItê HpoBó/IITca cbecTIBá7Ib "BÉJIbI© HÓNH”. 

- ToqHée, TaM OỐbIHHO 3aKäHWIIBae©Tcñã 5TOT CĐ©CTWHB4/Ib 


cpeØú 3HaMe©HIITbIX (DOHTäHOB. 


SE -um——__n.—emr- 
r Â: scrs»xzi , 
_... ng 


1. CanEr-llerepÐýpr B HacToñIIIee BDêMñ OTDÓMHPLII 
COBDeMGHHPIÏ TÓPO/I, B KOTÓDOM H€T OKDäIIH B CTáĐOM 
CMBICJIS 3TOTO CJIÓBa. BoKDÝT ICTOPITd©CKOTO TÓPO/Ia 
IIOCTĐÓMIW HÓBbie DaÏÏÓHbI € HIIĐÓRKIIMI 3©JIEHBIMIH 
IIDOCIéETaMII, C COBD©MHHBIMII 3&MJIBIMI /IOMäMI. 
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2. Ð Canr-llerebØýpre c 
Ó4I©Hb /4BH€TO BDêMHI, 
ermie co BpeMEH Ilerpả Ì ma 
pekẻ HepBé IDpOBÓ/I1TCã 
MOPCKIe IIapä/THI. 


Œ) tlurái. 
S8 


TPAJIWI1HILI CAHEKT-IIETEPEVPTA 


CanET-lleTrebØýÐpr HảHIIX nHe€ÏÍ Óq©@Hb OTJIIHä©TCH OT 
7ODeBO/IIOIIIÓHHOTO llerebØÿpra. Ceiiqác 2To OTDÓMHPIỦI 
COBDeMHHEIÏ rÓpO/I, B KOTÓDOM H€T OKDäIH B CTäĐOM CMBICJI© 
cJÓBa. BOKDWT IICTODWdeCKOTO TÓPO/IAa IOCTĐÓIHII HÓBBI© 
pAaÏÓHEI € IIIDÓKHMIH 3©JIEHbIMII IDOCIKTAMI, C 
COBD©MHHEIMI ?£IIBIMI /IOMäMI. Ð HÓBbIX DalÓHaX TaKE ?£© 
MHÓTO HäKOB II 3JI€HII, KAE II B IICTODWMeCKOÏi 1äCTH TÓPO/JIA. 


E4?K£nHIÏ 1eHb DÓBHO B 12 1acóB B rÓópo/Ie pa3/a€Trca 
BbIcTpeI. Ï'ocTrb CaHET-llerepØVÿpra B3IDäTWBAeT OT 
H©O?KIJIAaHHOCTLA ?£I1T©JIII TÓPO/IA CMÓTPST Hà WACEHI: HIÿIIKA 
CTPe€/II©T DÓBHO B HÓJIIeHb. Ceiiqác e€ BbICTD€JI MÓ?KHO 
CJIBIIIATb TÓJIbKO B IIÊHTP€, /IA II ACBI ?K£ITT©JIH TÓPO/IA /ABHÓ 
Y?KẺ IDOBeDZfoOT HO Dả/HO. Ho 3TOT BBICTD€JI 13 HHIEH - 
cảMaa cTrápaø Tpa/HWIJIñ TÓPO/IA, II 3£IT€JII TÓpO/IAa ©eẽ 
ðÊD€?K£HO COXDAHđ'OT. 


B Camkr-IlerebØýpre c ÓqeHb /I4BH€TO BDéM€HII, ©II€ CO 
BpeME€H IleTpá Ï Ha peké HeBẻ IIDOBÓ/IñTCñ MOD€&Hapa THỊ. 
tÔTmo ÕbIBáeT JiéTOM, B ttóJ1e Mécnne. MopcKfe napắjHI - ÓdeHb 
KpacWbBoe 3péz1imie. Becb CanETr-lleTrepØVpr B 3TOT /I©Hb 
BbIXÓ/IHT Ha HáÕepez£HbIe HeBbl II CMÓTPIIT Ha KĐACHBBI II 
HaDpä/HBIe KODaØM. 
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CanETr-IlerepÐỞpr Ha3bIBäIOT TÓPO/IOM /IO?K/I€Ïi II TYMäHOB. 
II nelcrBfIreJIbHO - 200 /iHeli B TO/Iý TaM LIIẾT /IO2K/Ib MUIH 
cHeT. LÍ eIHIS ©TÓ Ha3bIBäIOT TÓPO/IOM ØJIbBIX HOMÏ - B KOHII 
Mắñ II B trôHe B CanEr-llerepÕýpre ÕbrBátoT ÕðêJTbIe HÓA. 22TO 
COB©DIIéHHO OcÓOoe BDêMñ B ?KI13HIT rÓPpo/la. Đc KaK ỐVTO B 
CEả3K©, IOTOMý TO HeT TeHeli. HeT HII IẻDHOTO, HII ÕÊJIOTO 
IBÉTa - TÓPO/I CTAHÓBIITCñ IDO3DäWHBIM. BbIBäIOT HÓNHI, KOT/Iä 
Ha ÝJIHI© MÓ?KHO qttráTb raséry. JÍMeHHO B ŠTO BbềMñ 
TIpOBồ/IWTCñ MV3bIKáJIbHbHrÏi dhecTrBáJb "Bé/Tbie HÓA”, :ÔTO 
O/IHả II3 HÓBblX Tpa/IWIIl rópo/a. Ha cbecTIBäJIb "Bẻ2IbIe 
HÓMI1” IDI3?3IOT /I3?K© 3aDy6zKHbIe rÓócTI. TMOÏli 
cbecTIIBảJI1 OỐbIHHO ÕbIBä©T TBÓDHeCTBO O/IHOTÓ KOMIO3ITTODA. 
ETÓ M3bIKa 3BVWITT B KOHIIêDTAX II CI©KTäKJIIX B TeHHII© 
1©CñTIH /IHe€Ïi. 3aKäHWIIBaeTrcaø cbecTHBäJIb OÔbIHHO HO/I CaHKET- 
IlerepØýproM bB IÏeTPpo/IBOpH Ha OTKDBITOÏ IJIOII3/IK© CĐp©JII 
©TÓ 3HaMe€HIITBIX CDOHT3HOB. 


"ma [ ]” mm "HeT[_] "? IlocTráBb „‹ 


1. B eropúqeckoli qácT1t CanEr-llerepØVpra MéHbIIie 
3JI©HIH, I©M B HÓBbIX paliÓHax. 


ma L] HeT [_] 


2. Mopckue napá/bi Ha pekẻ HeBé - O/IHả 113 CTäDBIX 
Tpamnimwii CanEr-llerebØýpra. 


ma L ] HeTL_] 


3. PblCTDe/I 13 HWHIKH B HÓJIJI€Hb - cäMañ cTảápaä 
TPpanima CanET-llerebÕyÿpra. 


maL ] HeTL_] 


4. JI renépb £reI CaHKT-lleTrebÕØÿpra IPO/IOJI2REäIOT 
IIDOB©D#Tb aCBI IO BblCTD©JIV 113 HVIIEKI. 


ma L_] HeT [_] 
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5. CecTIBá/Ib "BÉJIbI© HÓMHI” - O/IHả I3 HÓBBIX TPpA/IHIHH 


TÓPpOJA. 
ma L ] HeT [_] 
6. Bé/nbIle HÓNII MÓ?KHO BI1/I©Tb B CaHET-llerebpØýpre B 
1I1Ó1I©. 
ma L ] HeT [_] 


ï. Bo BpéMa 6êJiBIx HoqéÏi B CaHET-lleTebØVpre IHOT/ä 
MÓ?KHO WHIITäTb TA3ÊTYV Ha ÿJIIIe. 


1a [_] HeT |L_] 


@) Haiin B rérgcre IIP©/IIO£€HI11, KOTÓDBI© TOBODfTT, WTO 


1. HeT ceró/IHñ B CaHKTr-lleTrebÐýpre OKDäMH B CTäDOM 
CMBICJI© CJIÓBa. 

2. z£IireJ1I CanEr-llerebØVpra øÓÕãT MODCKI© Iapä/IBI Ha 
peEe Hesé. 

3. CaHKT-lleTebØVpr Ha3bIBäIOT TÓPO/IOM /IO?K/IÊÏi II 


TYMäHOB. 

4. ÕÊJIbIe HÓNI - 3TO COBeDIHIÊHHO OCÓÕO© BĐMñ B ?£II3HLH 
TÓPpOHa. 

5. decTIIBäJIb "BÊJIblI© HÓNHI” - 3TO MV3bIKäJTbHPIỦ 
cbecTIIBä.Tb. 


HanwIII MäJIe€HbKHÏi DaccKd3 Ha TêMV “”Tpa/IIIIH MOeTÓ 
POHÓTO Tópo/a (MoéÏi po/HóïÏi 1epÊBHIH)”. 
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vpÓk 3 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 


Nói hành động (hiện tượng) chuyển đổi lẫn nhau 


lHlểmp. 


Có. 
liếm. 


Cón.1a. 


3Hả©IIIb, KTO 3TO BbICTYIä©@T Ha 
cIiêHe? 

HóBaa 3Bes/äá acTpä/bI Ï'aJI1Ha. 
Mne HpáBHTC1W, KOTHäd OHd 
BbIXÓ/IWHT Ha CIIÊHV 1O 8 DaCú&O/ 
HÑŒWUOHÍ/bO/M KOCTH1Ó/M©, TRO 6 
CO8DG.MÓH.O/W JMÓỞHO.W Tì/LắTHt b6, 


TRO TLDÓCTnO 8 CTnúpbt2 02iCúHcdZ. 
A MHe HDảBITTCä ©eŠ MaHÉPa IICIOJIHHIH. 
OHả Ha CIIÊH© TO TOÈTn, 1O 2Dúe1m 1a eu1núpe, 1n0 
Tna1ýem. IÏ scẻ To TIDOW3BÓ/IT Ha CJIýHIaT€/Iefi 
CIJIbHO€ BIIe4aTJIÊHII©. 


Œ tluráire. 


Hưma, ro c To6óïi? Hesznopópa? 
Ha, qýBCTBVIo ceÕñ HeB4zKHo. MózKeT ỐbITb, II3-3a HOTÓ/THI. 
JlelicTBIWTe€IbHO, OHä ÓH©Hb I3MCHUIIBA C©TÓ/IHH. 


To dostcdb uÖQểTn, TO CÓ/VH1€© C6Ớ†N/?Th, TRO OTt3Tb u0€1Tn 
0ozcdb. A TeMIIeDaTVpa y TeÕ¡ ecTb? 


Ca3ảáTb TPÝ/HO. TO eCT, 1no tien. Mne 1o 2cáÐKO, 


no #ó/odnO. 


JMĨ pc ÿýTPpO ÓMa JIe2£ä/1a? 
Ha, Ho caTb He MOT/I4. BoT IO3TOMV ñ ?TO wnd.d 


2q3ớTH‡J, T.O C/MWOTrLĐé.\G Tnhe/te@Í3ODĐ, TRO C/ÚULG1G /Ú3bUEU. 


Hy wTo 2£©, OTIOXHI. 3äBTba MbI c JlÉHoÏi IpLUIESM. tĨTO 


Te6ê IPIIHeCTI? 


Huueró. CnacW6o. 
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IS 


To nox‹nb (HnếT), ro cốnHLịe (CBéTHT). 
Onér ro Ha cKpúnkKe, TO Ha rHTápe© HrpáeT. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để thay thế phần được in nghiêng 
trong đối thoại sau: 
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1:--. 


Ónn, sHắenIb, B Me3/1yHapó/7HOM a2ponoprý paðóra 
BC©T/Iä IJIT Óq©Hb aKTIBHO. Cd.MWO/tETnbL Đắ3HbL®2 

[J1 :17141.4.95I141141x11NJ TẾ ( 9X) (1241411119111 71V] l(1241(1191/9/( L5 
llacca2icúpotL TtDue32icđtơm  e3otcá1ơm. A TIO DänHO 
BC BDMñ COOỐIII3IOT O ?+DU.161n© ti O &bÍ/Le†ne Tno2Ó 
1í/uu QD2Ó2O Cq.MO/eTmad. 

A 3awqÊM TbI TaM ØbBI/I? XOTẺJI Ky/Iä-HIỐYV/b ÿyJIeTÉTb? 


Her. Mhi ÕðbI1 TaM c nánoïi. BcTrpedäáJIH 
DÓICTB©HHIKOB I13-3a DyÕezKä. [Ï TaK KaK He 3Hả/JIH 
TÓHHO© BDMãñ IDLUIETaA, MBI /IOBÓJIbHO /I1ÓJITO CH/IÊJIH 
TaAM B 3ảJI© OZKHM/I3HJđ. 


[Ï qTO TbI TaM /IÊJIA1? 


MbL wuưá/1 2CUJÐđ/tbL, C/MOTnĐé/11L Te/Le8lÍ3OD, 
Ðq32O8áÐpusd.+u QÐUẽ C QĐÐ1/2O/W 1 T.DÓCTRO #OdHÍ/tM T.O 
3đ.1. 


ŠHá©IHIb, ä B CBOÕÓ/IHO© BDMñ HHOT/Iä JIOỐJIEO 
IOØbIBäTb B M€TDÓ. 


Ha, HTeb6cHO cMOTĐÉTb, KaK I/IT ?£II3Hb HO/ 
3©M/IEÏ, OCÓO©HHO B HaACbBI “THIK”, 


JĨ MbI MÓ?£©M BI1/I©Tb, WTO ?tOe3Qá Tt:Đpu+ÓÔsm tu 
1+Ód‹Tn, q TidCCG2/C1ÍÐbL &bLYÓOT 143 8G2Ó1.O8 tú 
6+2ÓQ‹Tn, 8 1ưu2. 


Ha. II Bce Kypnả-TO CIeIIäT. 
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@) A. 1uráire JIAJMÓT II HIOTÓM OTBeWäÏiT© Ha CJIÊJ1YIOIII© 
BOIPÓCHI: 


1. ro na peÕäTa y JÏf1bI NÓMa7 


2. ro /éJ1aa JÏl1a, KOTäả K HeÏi IDIXO/IUUIH, ÿXO/IUUJIH 
TÓCTIHI II ©ÏÏ 3BOHUIII? 

- LIẾTñ, T7 TbI ĐblJI BqeDbd BÉq©@eDpOM? 

- Ý JlúnbI B rocräx. OHả He/IäBHO B©eDHÝ/IaACb I3 
PBbeTHảMa. 

- Jla, IOWNTH BCE JIẾTO OHä ÕbIJI3 TAM C O/LTT€JIIMI. LÍ 
To? BbBIIO IINTebécHo? 

- Ôqenb. Be7b MEI /IABHÓ He BI11©J1 1PYVT npyra. Jlúna 
To ĐqCCKá3bt8d/10 O C6OÍ2 äHÍN1J/GZ, TRO OTreeddta 
Ha HảHIH BOIDÓCBI, TO TtDeÖ/2d2đ⁄04 TIOIDÓỐOBATb 
BbeTHäMCKHỦi qali, dĐDỨKTBI II EKOHCĐÉTHI. 

- Á OHả H€ IDIIHC/Iä TÓ-HIIỐV/Ib Ha IHäMÑTb? 

- lĩoqeMý HeT. C©QHảá IOKä43bIBaJIA HaM ?no omozpdqPuu, 
TnO TLOQÁPDX, TRO đ&b@TH/WCKUG CUỤ6Ẵ€HDbt. 

- ỨĨ MHÓTO IDVy3€l ĐBIIH y Hee? 

- Ha. BbI MHóÓITO. LÍ Bcẻ BDÊMñ ?TO £?TnÓ-1nO Đpu+ođú.t, 
TO TÓ-ThO 1/2OØ4Í.A, 1O KTNÓ-T"O 3&OH1Í/t. CJIÔBOM, BCe 
D4/BI ©eể HIDHÊ3J1V II XOTT ÕÓJIblHI© 3HaTb O ĐbeTHảMe. 


B. Dùng hành động lời nói vừa học để trả lời lại những câu hỏi trên. 


Đ. Đọc lại đối thoại, thay thế phần được in nghiêng bằng những 
câu trả lời vừa thực hiện. 


(® tro nénator nána e OztéroM 1 MáMa c JIpol s BocKpecêHbe? 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 


) Chọn từ thích hợp biến đổi sang dạng cần thiết để điển vào chỗ 
chấm cho hợp nghĩa. 
3ITTb , ?KII3Hb , ?“IT©JIb , ?KLUIÓÏi , ?#£II3H€HHPIÏI. 

Án: B CHỐWPpWH TDéỐyeT OT ©JIOBéKa H© TÓJIbK 
KĐẾHKOTO 3/IOĐÓBbi, HO II CỨUIbHOÏ BÓUJIH. 

Am 1aJIÊêKO OT C©MPII H@ JI©TKÓ. 

3. B HÓBbIx palÓHax..... VCJIÓBII1 CHIITảIOTcñ ØÓ/Iee 
XOPÓHIHMII, I©M B IIỆHTĐ€ TÓPO/JIA. 

4. llo cy6ÕðÓTaM II BOCKDeCêHbñM ..... MockKBHhl JIOÕãäT 
Ê3HHTb Ha ÓT/IBIX 3ä TOPO/. 

5. Ha OoKpảHHe TÓPpO/aA B HacTOäHIee BDêMñ cTpÓñTCã 
HÓBHIG..... DpaÙÓHHI. 

6. Mne noHpäBI2ICH HÓBPIli dMJIbM O...... I1 TBÓD©CTBe 
B©JIIKOTO DƒCcCKOTO KOMIOsWropa II. W1. HaïiKÓBCKOTOo. 


@ Đọc, ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng từ ”c£Óó/»O” và "“€Tnó/tb%O `. 
1. - CKÓ/bKO CTÓITT KIUIOTpDäMM TDVHIH? 
- TónqHo He 3Há1o. Celiqic y3Hä©M OT IPO/IABHIHHHI. 
2. - CKÓ/bKO 2Ocrnél ĐbIJW ÿ Hac Ha IDä3/THIIK€? 
- teopék 50. ?Ša/Ib, 1TO He Bce MOIJII HIDIHÏTH. 
3. - Ý Mini, sHáeIIb, B /IIKTäHT€ MHÓTO OHIIỐOR. 
Cwó/tb£O0? 
- ðŨ. 
- He MOTý BÉPIITb, HTO B H©€ỐOJIbIHIÓM /IIKTäHT© OH MOT 
CJIÓJIATb CTnÓ/b»£O_ tuuáỐOK. 


„ai 
Ũ 


CTenảH, To c To6óïi? YecTá1? 
- Ha, B 5TO BĐÉMñ Óq©Hb MáJIO CHaI. J]ÓJ2£©H 
TOTÓBHTbCñ K 2K3ảM©HAM. 
- Huwqeró. LĨÓócIe 2aK3ảMe€HOB TBbI CMÓ?K©HIb CHATb 
C†TnÓ/tbKO, CKÓ/tbKO 3aXÔMHeTIb, 
5. - JäHmIia, CKa?KI, CKÓ/tbKO ÐO3 TbI KyHIUIa? 
- CTnÓ/tbkKO, CKÓ/tbKO BbI IIOIPOCHUIH IO T€JIeCbÓHV. 
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@ Hãy thay thế phần được in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 

khác. 

1. EzgerónHo B PoccHI ÕÓ/Iee O/IHHHa/IHATIH MIUIIIÓHOB 
!J©JIOBK T:CD©@32/Cá†Ơơ, B HÓBbI© KBADTITDHI. 

2. lĨpu crmnpơlmeocmnée HÓBbIX DaAÏÏÓHOB aDXIITÉKTODEI II 
IPOeKTHDÓBIIIKW CTaDäIOTCñØ COXDAHITTb HaACTb /JIÉCa. 

ở. BOUIbHIIHCTBỚIOJIÏ OỚIHO TIEDeC©JII©TCĂ ?KIITb B 
HÓBBI© DaÏÏÓHHI. 

4. 3é1eHb Owuuuúem BÓ3/VX B TÓPOJe. 

5. Ð HÓBbIx paÏÏÓHax XOPpOIIÓ # B3ĐÓCJIBIM 4 /ÊTñM. 


IIpowwrädli 1 IebeBe/IÍ Ha DO/HÓÏÏ ä3BIE. 


JHoMä cTĐÓñT KÓ.W?2/KCG/MUu, — CTDOHT©JIbCTBO LUIỆT 24ÓđHbL/W 

KOTÓPBI© Ha3bIBäIOTCfđ ÓỐDd3O. Ha OKDpảITHaX TOPO/JÓB, 

MIIKDODalÓHaMII, T© CTĐÓñT HJIBI© HÓBbIe 
DaHÓHHI. 

@) tunáïi. 


CTPÓñTCñ HÓBDIE PATfTÓHBI 


B pasroBópe c ropo/ICKÚM ?£WITeJIeM B PoccfrlicKoli 
cbenepáIun Ha TêMVy “Ï 1© OH #HB€T”, BbI HäCTO MÓ?K©TG 
YVCJIBIIIaTb (bìpáa3v: "MbI z£BSM B HÓBOM paliÓHe” W1: "Mbi 
IIOJIVWIII KBADTIDYV B HÓBOM DaliÓRe”. CTPOWT©JIbCTBO HÓBBIX 
341IUIBIX DaÏÏÓHOB BO BC©X Õ©3 IICKJIIOH€HIIđ TODO/I3X CTPAHBI - 
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ÖTO BJIÊHI© HảIIeÏi cOBpeM€HHOÏI £W3HI. HHKOT/Iä DäHbIHIe 
H© CTĐÓIMIH ÿ HaAC CTÓJIbKO, CKÓJIbEO CTĐÓAST ceiiwuäc. ñ2£©TÓ/HO 
ÕÓ/Iee O/IIHHaA/IIATII MIJLUIHÓHOB ©JIOBÉK IEDe©3?KäIOT B 
HÓBbI© KBADTITPHI. 


CTpOWT©UIbCTBO I/IẾT TJI4BHBbIM ÓỐÐA3OM Ha OKDäWHaX 
TOPO/IÓB, T7 CTĐÓñT HIẾJIbI© HÓBbIe DaliÓHbI.  Kả?K/IBIM TÓ/IOM 
B HIIX Iepece/IieTrcñ Bc€ ÕÓ/IbII© 11 ÕÓJIbHI© 2£WT€UI€ÏI 113 
IỆHTPA 11 cTäpBIX DalÏÓHOB TÓPpO/JIA. 3/IeCb ÿ/ÓOHbIe 
COBD©MHHEI€ /IOMä, XOPpÓIIM€ VCJIÓBIHđ J1 ÓT/BIXA. 

OGbIHHO MHÓTO 3JIeHI B HÓBbIX DaÏÏlÓHaX, IDH 
CTPOWTT©JIbCTB© KOTÓDBIX aDXHTÊKTODEI II IDO©KTIIDÓBIIHEH 
CTaDäảIOTCñ COXPaAHIITb acTb JIêca. ỨÏ3BÉCTHO, ITO 3ÓJIeHb 
OHIIIIä©T BÓ3/IVX, /IẾJIA©T KJIIMAT JIVHIHI©, IOMOTäGT ©JIOBéKV 
COXPAHIITb 3IODÓBbe I1 XOpÓIIee HacTrpoeHIe. OcÓóÕeHHO 
Bả?KHO BCE 2TO /JI1 IDOMBIIHIJICHHBIX TOPO/IÓB. 


B HÓBbix DalÏiÓHaX XOpOIIÓ W1 B3ĐÓCJIBIM II TM. /]J1ã 
71eT6Ï ÓKOJIO /IOMÓB IIOCTPÓIJII CIODTIIBHBI© II ÊTCKHI© 
IIOHIA/EM. IÏÏKÓ2JIbI OÕbIHHO CTDÓñT TAK, TO /ÊTñM He Hả/IO 
IICD©XO/IHTb ÿJIHIIV. Â /OMá CTDÓØT KÓMIJICKCAMI, KOTÓPBI© 
Ha3bIBäIOTCñ MIIKDOpalÓHaMI. Ð Kä?£OM MIKEpODpaHÓRe ©cTb 
MaTa3WHBI, IAaDIKMdXeDCEA1, HÓATA, HIOJIIKJIIHIIKA, HIRÓUIA, 
JIÊTCEKH© Ca/IBI - CJIÓBOM, BC€, !ITO Hả/IO J1 ?£U3HIL EOHÊNHO, 
3TO Óq©Hb YV/IÓỐHO. 

Bor IoqeMW OJIbHIMHCTBÓ JIIO/€ÏÍ OXÓTHO IIeDece/IieTc1 
3ITb B HÓBbi© DaÏiÓHBI. 


"na [ ]Ì um "ner[_ ]”. lĨocTäBb „V» 


1. Foponả B PCĐ ðbïcTbpo DacTÝT, IOTOMV 1ITO B HIIX 
IIHT©HCIIBHO IIJI€T CTPOITT©JIbCTBO HÓBbIX ?11JIbIX DaÏiÓHOB. 


maL] HeT L_] 


2. HóBbIe DalÏÓHbI CTĐÓñTCñ TJI3BHBIM ÓỐpa3OM B 
cTäPpoli qảcTI TÓpO/JIA. 


1a [_] HeTL_] 
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3. Mnóro uronéÏi c Vy/IOBÓJIbCTBIIM IIEDeC©/IñIOTCĂ ?HTb B 
HÓBbI© DAÏÏÓHbI, XOTñ VCJIÓBIIH JJJ1H ?Ấ£IW3HII TAM XÝ®?K©, 
©M B IIÊHTPe TÓPO/IA. 


1a [_] HeT |L_] 


4. Ð HÓBbIx DaÏÓHaX BÓ3/VX HIIII© 1i KJIMAT JIVHQIHI©, 1M 
B CTäPOÏÏ HäCTIH, IOTOMV ITO TAM ÕÓJIbHI© 3JI©HI. 


ma L] HeT [_] 


5. B Kả?KJIOM HÓBOM MIIEDOpaHÓHe BC€ ©cTb, KĐÓMe@ 
CIODTWMBHBIX IUIOII3/OE. 


na L_] HeTL_] 


(1 Hanrnmfi Má1eHbKHi paccKás Ha TéMy "PacTÝT HảIHH 
TOPpO/Iä"”. TM BOIDÓCEI TeÕÊ IOMÓTYT. 


1. CTpÓñTCñ JII HÓBbIe DaÏÓHbI B roponäx BbeTrHảMa? 
2. eM OHI OTJIIHäIOTCñ OT cTápOÏi qácTI rópo/1a? 


3. Hp4BIHTCä JIH JIÓ/11M ?KIITb B HÓBbiIX DaliÓHax? IloqeMý? 
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vpók 4 


PABÓTA HAjN PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói di bị bệnh gì 
+ 


Múuua. cCĐêng, 3anäenIb, KaKää 
ouIễ3Hb CHI1ITä©TCä 


cáMoïÏi oláCHoÏi B HáHIe Pa“ 
BDẻMä? NG. í 
®éôa. ro CHJI, Oõ $TroM xiỜ—" 
, , , ocr0PO | l 
MHÓTO HIIHIVT II TOBODITT. ciMil : 


Múuua. /la. ỨÏ qucó Jropneñ, 
KOoTÓpBIe 6o/1éroT CIIIIJIloM, HO COOỐHIHIIO Ta3éT, 
BC€6 BDMñ VB©/IHIIBAe©TCñ B Dä3HbIX CTpäảHaX MIPa. 


œéôöa._ ĐoTr UIM€HHO IOðTOMYV Kả?K/IBLÏÏ I3 HaC /1ÓJ12K©€H 
3HaTb o C]IIIJlJe, rÓóÕbIi He ÕOuIÉTb 3TOli ØOJIÊ3HbE. 


Tpénep. PeBära, Bce HaIHHÓ? 


Cáuua. HerT. ĐỨKTOPp CeTÓ/HIHñ He 
MÓ?K©T € HảMII ITpäTb. ©H 
ØÓJIeH Vy?£€ HÉCKO/IbKO /IH€ÏI. 


Tpénep. A eM on 6Ó/IeH? 


Cáuua. LpúnHnoM. 


jlúo0a. ©ia, re paÐÓóTraeTr TBO4 MáMa? 
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Óas. Ð nêrncKoli ÕoJbHfme. 

JlúOa. 3näWIT, OHä JIê4HIT /I©€TéÏi OT BCeX 
6oéaneli. 

Óaa. HeT. OHá IO CIeII1áJIbHOCTI 
3yĐHÓÏ BDpaw II JÉWITT TÓJIbEO 
6OuIbHbIe 3ýÕHI. 


Œ) tluráiire. 


1. - Moä 6äÕymnIiKa ÓqeHb cTräpaa. Oná qácTo Ốo/IéeT. 
- A tieM OHả ÕoJIbHä? 
- PeBMaTIsMOM. Bi TDÝ/HO XO/ITTb. 
- fÑTo ©€ JIêHIIT? 
- J]ÓÕpbIl ÓHBbLTHEHi Bpaw 113 DaÏÓHHOÏi IIOJIHRJIIHHKEU. 
CH TOBODIT, WTO OT 3TOÏÏ ÕOJIÊ3HII TDỶ/IHO BblIUICWIHTb. 


2. - JlÊna, TBoïÏi ỐpaT eII6 B ÕOIbHfne? 
- Her, OH y?Kẻ /IÓMAa. 
- teM OH ØbII ĐÓJIeH? 
- CHaWảIa MBI /MAUJIHI, ITO OH ÕOJIÊJI 7II3©HT€PII€ÏI, 
- Hy II To? 
- Ñ cwácTbIO, B ÕOJIbHIIIIS BDAW OCMOTĐJI ©TÓ II CKa3ä1, 
!ITO 2TO H© /III3©HT©DI, a IDÓCTO HOHÓC. 


3. - lIÊT, HoÏÏlI€HIb € HäMII BO BTOĐÓÏÏ IOJIOBIH© /Hñ K 

Harámie? 

- Her, ceró/IHa ñ 3ả4HãT. íÏ nolijTÿ c MảMOÏ B ÕOJIbHIHITV 
K /11ne AH/IpÉm. 

- A WTO C HIIM? 

- Ý H€TÓ ©CTb IPpOØ/IÊMaA C JIETKMHMI. 

- OH ĐÓ/IeH TVÕ€ẴDKVIS3OM? 

- HeT, He TaK cebbẽamo. Ho OH /ÓJ12K£€H, HO CJIOBảM 
BDadäá, JIeHIITbCñ B ÕOJIbHIIII© JIB©-TĐDII H©/JI1CJIH. 
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ỐonéTb (Hecoa.) - 3saỐonétTb (cođ.) 
oH Ốónen 

OHá ỐonbHá 

OH⁄ ỐOnbHbi 


qeM‡ 


KOrÓ OT qeró? 


nñewúTb (HeCOđ. ) - BbiilewHMTb (COđ.) —_ 


new⁄Tbca (Hecoe.) - BbinewHTbc1 (coa.) 


Mánkdwk Ốo/én xanapúeli. 

Hésowka Ốo/npHá aHTrMHOII. 

Bbau nedúñn xánbd⁄ka OT rpúnna. 
Hépowka nédw⁄Trcs y ÓnbITHOrO BDbauá. 


@) IIpoqwTäảli II cKa?K£I, KTO 1©M ÕOUI€T. 


1. Ð TaKV!O XOJIÓ/IHVIO II BJ1323£HVFO HOTÓJTV JIeTKÓ 
ðo/êTb..... Moïii ðpar Bqepá BepHýIcñä /OMÓÏÏ H 
IJIÓXO HIONVBCTBOBa/I ceÕiñ. Ÿ Heró ØbIJI KảIHI©JIb II BC€ 
TJIO ỐOJIÊJIO: 1i TOJIOBäd, II DVKEIH, II HÓIH. MáMa cKa3äIa, 
!ỊITO ÿ H€TÓ, MÓ?K£€T ỐBITb,..... 


2. CecTpä paccKa3áIa, To BqeDä IPHB€3/II B ©e€ 
ÕO/IbHWIIV ÕOJIbHÓTO HIKÓJIbHIIKA, ÿ KOTÓPOTO CỨUIbHO 
ðØo/IêJI #£BÓT. Bpawq OCMOTPẺI II CKA3ả7I, 1TO ÿ H€TÓ 
IpÓCTO..... , ITO HÉéDe©/I ©1ÓÏi Hả/O MBITb DKIM. 


3. AEHmIa /ÓJITO HTPp4ä2I B (byTỐÓJI HO/I /O?KJÊM II 
IpOCTYMICä. Celqdc y HeTó Õo/IIWT TÓPJIO. ñMỸ TD/HHO 
TOBOPIWTb. Bpaw OCMOTPJI ©TÓ II CKa3ảI, ITO ÿ H€TÓ.... 


4. Hami cTäpbrïi cocê7 tiäcTo ĐOJIéeT. Ÿ H€TÓ KäHI©JIb, 
T©eMIIeDaTýpa Io BeqebảM BbIicóKaa. Bpaw ÕõoäIcñ, TO 
OH 6Ó/JI€H..... , IO2TOMY Ó©€Hb BHIMäTGJIbHO CJIÿHIA/ 
©TÓ JI6TKUHe. 
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@® Dựa vào các cách nói đã học để đối thoại theo gợi ý dưới đây: 
1. Pqepá ÕðbIJIo xó/1oHo. HaTädmia ỐbIIä Ha ÿJ11H@ Ốe3 


IIâHEM. Ÿ Hee ceïiqäac ÕoJI1T TópJIo. MäMa peHIW2IA BeCTH 
©Š K 3HaKÓMOMY BDaWý B ÕOJIbHIIJV HÓMeP 3. 


92, Ôn, snHáenrb, orêI Min TpH ró7a paÕóTaeT BpaÓM B 
Acbpme, B CIeIII13JIbHOÏÏ ÕOJIbHHII, T/I© JI©2Z£4T JIIÓ/IH, V 
ROTÓPBIX OIäCHañ ÕOJIÊê3Hb. Ÿ HII1X TeMIEDaATVPaA TO 
ÓI©CHb BbICÓKA1, TO Óq©Hb HI13KEaa. LÏM TO ÓN©Hb ?£3DÐKO, 
TO Óq©Hb XÓJIO/HO. 


3. Pqepá 2ÊHãñ ©JI He3ODpÓBbiIe IPO/IVKTHI. [ĨỐcJIe 3TOTO 
HeTÓ 3aÕO/IêJI ?£IBÓT. Bpbaw IPIIXO/UJI E HeM /IOMÓÏ, 
©TÓ OCMáäTPDIIBAJI II 71AB4JI JIeKábpCcTBO. Bpaw cKa3äI, 1TO 
2Héne Hả/O IDIHHIMäTb JI€KEäDCTBO, ©CTb 3/IODÓBBIe 
IPpO/IÝKTBI II IÉD©3 /ICHb BC ÕÝý/I€T B IODẩSIKe. 


Ha 3ToOM DICVHE€ TBI BI1/IIHIb 
3“CHIIJHV, KOTÓPpaAãØ IDIHHIJI3 K 
B©eT©DHHäDY € ÕOJIbHÓÏ KÓHIKOÏ. 


MóøiceutLb /LM TrtbL OỐ6stCHẮTnb, 
1mO 1nakỚú &eTmnepunáp? 


PABÓTA HAH TÊXCTOM 


@A. Hãy đọc các đối thoại và ghi nhớ ý nghĩa, cách dùng của 
cặp động từ BbI3bIBáTb - BbI3BATb. 
1. - Bpar cebb°3HO 3a6O/Iế.. 


- H JI©?KWT B ÕOJIbHIIe©? 
- HeT, nówa. MáMa yzKê đbÍ36d.A4a &pdauú tú 0O. 


2. - Annól Cnymraro. BaM koró? 
- JJóÕphHtli pewqepl CgazkWre, Tánã n1óMa? 
- OHa nóMa. IĨonoz£/qfre. ÓJ18, CKa?£H C©CTDé, TO ©eẽ 
đbL3bt8đá1On. + Te/teĐÓ1. 
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3. - MáMa, c©rÓó/IHñ ñ HIOJIVHUUI INTEDKEY IO MaT©eMäTHKe. 
- OTuIIqHol Ÿ TeÕäñ ceró/IHñ ØbIJI4 KOHTĐÓJIbHañä pa6óra? 
- Her. VYHIITr©JIbHIIHIa đbt3bt8úa MeHäđ £ QOCKÉ II ñ 
XODOIIÓ OTBÉTIIJIA Ha Bce e€ BOIIDÓCHI. 


B. Cặp động từ "BbisBaTb - BbI3bIBáTb" trong từ điển được trình 
bày như sau: 
Bb13B8Tb, -OBY, -3OB©HIb; COđ. 
Bbl3blBắáTb, -ä!O, -á©IIb; ?€COđ. 


Em hãy hoàn tất bảng chia động từ dưới đây: 


| BhíaBaTb (CO8) | BblabiBáTb(H€COE.)_ 


® Các động từ “TIOMOTäTb - IOMÓWMB”, ”BJIITb - HIOBJIIITB` SẼ 
giúp em truyền đạt lại phần được in nghiêng trong các câu nói sau: 


1. TypwucTWecKHÏi KJIVO OKá3bt8dem HämieÙi HIKÓJI© 
TIÓ.WOLb B DA3BWTHI CDH3KYJIbTVĐBI II CHÓPTa. 


2. Ÿ Hac B Topo/äx paÕÓTaroT ÕOJIbHHIIbI II M©/IHIIIHCEKH© 
HÝHETBI, KOTÓPbIle OKđ3bt8d1ơm. 2Xek1Tn1Í8&H1/1O TIÓ/MOUb 
3⁄ITT©JIIM. 


3. Moïi ÕpaT VWMHPIl qeJIOBéK. ErÓ MHÉHII BCeT/ä 
OKÁ3bL8aØ &3ÍH“e Ha MO DeIIIêHHe. 


4. ICTĐIl BÓ3/IVX ƠOKÁ3bt8eTn ZODỚULe©€ 8/LH3ÍHe Hà 
31OĐÓBbe W©IOB€KEaA. 


5. PBwepảá ÕðpIJä ÕoJIbImiảä rpoaäd. Đce 6o#iTc1#, 1TO OHả 
OK2ICẴTn Tì/LOYZÓC @/tSÍH€ Hà VDO3S&äÏi B 5TOM TO/TÝ. 
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@® A. IIpowwrảii. PIICÝHEKUH HOMÓTYT TeÕê HIOHTb HÓBBI© CJIOBä. 


Ỗ In EIEFUWNWN 


MececTpá V Min ronoB4 j/láãng AHTÓH ØbLI B ocóõ0 TH?K€LTBIX 

JIÉJlaeT VEÓJI,aA 0T ÔHcAaM y OEVZHIcTa, Ppaq CJIýHađX MÓ?£HO 

BóBa coBcéM He II3MeDäeT OCMÁäTPLHIBA€T ©TÓ Bbl3blB4Tb MAHHIHV 

ðoWrrca. TeMIeDaATÝĐV. II BbHIICbBIBAe€T "CKópaa HóMoIIB”. 
PpeHénT. 


B. PaasroBpäpwbBafire IDYT € IDÝTOM HO 3TIHM ĐIICVÝHEKAM. 


Œ tluráii. 
§s 


ME/IIIIHCEOE OECuIÝý?RHBAHIIE B POCCHH 


B Kả?KIOM DaliÓHe rÓópo/a paØÓTaIOT IIOJIIKJIIHIIEH, T/I© 
BaM Ø©cIIIATHO OK3?K£VT M©/IIIIHCKY!IO HÓMOHIb DA3JIHHBIe 
BDAaWI: TeDAHBTBbI, XIDÝDTH, OKV2ILICTbBI...  Kả?KJOM 
DpaliÓHe ecTb TäK?£© IOJIIKJIHHIIEA JU18 eT€li 1O l4 JI€T II 
3VĐHảäñ IIOJIIKJIHHIEaA. 


EcJM BbI IOWÝBCTBOBAJII ceÕá# ILIÓXO, êcJIH ÿ Bac BbIcÓEa1 
T©MIIEDaATýPa II BaM TDỶ/IHO XO/ITb, BbI 3BOHIIT© B 
IIOJIWEJIHHHKEY II BbI3bIiBäeTre BDpawäd Hả IOM. Bpaw-TeDbaHéBT 
IPHXÓ/ITT K BAM /IOMÓÏi, OCMäTPIIBA©T BAC, BBbIIIICbIBA©T 
JIeEápcTBo. ECJIHI BbI DAÕÓTae©Te IJII VHIITCb, BDAW AT BAM 
ðouIbHWwHbtli JicT. [Ïếpe/I VXÓIOM BDa cOOỐIIä©T, KOT/Hä4 OH 
CHÓBA CMÓ?K©T IDHÏÏTH, I2III Bbl /IOJI2KHBI IDIITH K H©MV B 
IIOJIITKJIUHIHKV. 


Đ H1oO/IIEKJIIHIKeE DaØÓTaIOT KAÕMH€TBI, T/I© Bbl MÓ?K©T© 
CHIJIATb VEÓ/JIBI, I3MÉDIITb TeMIEDaTVDVy. CJII BbI He MÓ?£©T© 


¬5 


https://tieulun.hopto.org 


TIIOC©III4Tb IIOJIIKJIHIHIIKYV 1I3-3aA ÕOJIÊ3HH, K BAM /IOMÓÏÍ HIDH/IẾT 
M©/IHIIIHCKañä Ce©cTpả II CJIJIA©T BC€ 2TO0. 


B BeqépHee II HOqHÓ© BDMñ IDH DalÓHHOÏ 
IIOJIMKJIIHIHK© paØÓTaeT GCJIýÝ2KÕa cKÓPOÏÏ HÓMOIIIH, KV/1ä BBI 
MÓ?£©T© IIO3BOHIITb II BbI3BATb BDawqá Há OM. B ocóõo 
Tñ?K€/JIBIX CJIýHaØX MÓ?K£HO BBI3bIBäTb MaHIWHV ”"CKÓpad 
HÓMOIIb”. Teutecdbón 2Toửi cJ1ýz£ÔbI (03 - HOJIb TPH) 3HảIOT BC© - 
Mi B3DÓC/IBI©, II /ÊTH. 

cm BaM HeoÕXO/I1Ma KOHCV/IbTáHIH CHeIIaJIÍCTA, BBI 
IIDHXÓ/IIT© B HOJIIKJIIHIIKYV. CỐbIHO BDAWI IDHHIMäIOT 
VÝTPOM - C /©BWTII /IO áCV TH II BÉNGDOM - C JBVX 7O BOCbMI 
1acÓB Béqepa. 

B nepeBHäx, B c€/Iax DaĐÓTaIoT M©/IHIIIHCEKII© HÝHKTEI, I/I© 
ðobHHiX IpHIMáeT MeJIiHcEaa cecTpá 11 ppad. cm 
ðo/Iê3Hb C©eDbể3Ha1, BDaW IIOCbIJIáä©€T BaC B TODO/I, B ÕOJIbHHINV. 
CTIeII1äJIbHañã MaHIWHa IOBe3€T BaC TY/I4 H©M/IJI©HHO. 


"na[L ]” mm "ner[ ]"? IlocTảBb "+, 


1. Ð no/IMKUIIHIIK© BDaWI Ố©ẴCIUI3THO OKä3bIBAIOT 
M©/IHIIIHCEKY!O HÓMOHIb ÕOJIbHHIM. 


1a [_] HeT |L_] 
2. Ð Kä?KIOM paÏiÓHe ©cTb IOJIHKJIHIHHEA /IJ18 CTäĐBIX 
J0:93I(<378 
ma L_] HeT [_] 
3. ECJII y Bac ÕO/IïT TJIA3ả, K BAM IDLUIET OKVUJIICT. 
na L ] HeT[L_] 


4. Ha KOHCVIbTảI[IIO BDAHI IDHHIIMäIOT ÕOJIbHBIX Ốe©3 
IIeDepbBiBa Ha o6ẴH. 
1a [_] HeT L_] 
5. B M©IýHKT€ BDaW IOCPbIJId@T ỐOJIbHbIX B ÕOJIbHHIV, 
ÊCJII ÿ HIIX C©Db3Hañ ÕOJIê3Hb. 


na L] HeTL_] 
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®) Ornérb ma BOIPÓCBI IO TÉKCTV. 


1. TÍTO 3K£IIT€JIH TÓPO/IA /I1JIAIOT, ÊCJII IVBCTBVIOT ceÕdñ1 
IJIÓXO, ÉCJII ÿ HIIX BblICÓKaAñ TeMIICDaATVPDA II IIM TĐÝ/HO 
XO/WHTb? 


2. EaKI© BDaWI B IOJIIIKJIIHIK© OKä3bBIBAIOT ÕOJIbHBIM 
M©/IHIIIHCEKYV!O HÓMOHIb? 


3. LĨTO 7IÊJIaeT BDpawq-TeDaH€BT, KOT/Iä OH IDIXÓ/IIT K 
ÕOJIbHHBIM /IOMÓïj? 


4. To ÕouIbHble MÓIYT /IÊJIaTb B KaỐIIHTaX B 
IIOJIITKJIIHIKe? 


5. or/Iä Hý2KHO BbI3bIBäTb MaHIWHV ”CKÓPpađñ HÓMOIIb” H 
IO KaAaEÓMYV HÓM©DV TeIeCbÓHa 3BOHITTb? 


6. ETo IDIHIMäe€T ÕOJIbHbBIX B M©/IIVHKTaX? 


HanuiHI MãJIeHbKHÙI pDaccKäa Ha TêMVy: Me/wIIHcKoe 
OÕCIÝ?#£BaHI© B HảIIIeM TÓPpO/I© (B HảäHIeÏi 1©eDéBR©). 
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vpók Š 


(TIOBTOPWITEJIbHbll4) 
KOMMYH⁄4KATMBHbIE YMÉHM 


Trong các bài 1, 2, 3, 4 các em đã học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai tự giới thiệu | 3. Nói hành động 
(hiện tượng) chuyểi 


2. Nói cái gì làm ai đổi lần nhau 
khác biệt với ai 4. Nói ai bị bệnh gì 


Bây giờ các em hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 


Mapus Ilemposna 


A. OBbiqno c 3TIIM K/IäccoM pa6Øóraer Mapuia IĨeTpóBHa, 
HOZ£13Ø ÓIIbITHaAñã II c©eDbŠ3Haäa y11T©JIbHIria. Ho 
C©TÓ/IHñ OHäd ỨBCTBV©T C©Õjñ IIJIÓXO, HIO3TOMV /IIĐÉKTOD 
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HIKÓJIBI IpHTJIamiaer HưtHy HHKOJI©BHV - HÓBVIO 
MO/IO/JV1O II BC€JIVIO VWIIT©JIbHIHIIV - Ha paÕÓTV € 
KJIäCCOM. 


Celiqádc BHIMäT©JIbHO IOCMOTPDIH Ha DICÝHOKE II CKA#H, 
1. tĨro rOBOPIT /IJIĐÉKTOP, KOT/ä OH IPIIBSJI HỨúHy 
HmKoäeBHy Ha Bcrpéêwy? 
2. lro cKáảz£er HWHa, êcJII OHä caMả e3 /UIĐÊKToba 
IPHHILIả Ha ÿVĐÓK B 5TOT K/Iacc? 
3. TO CKả?KVT VH©HIIKI, ÉCJII OHI XOTIIT 3HaATb ÕÓJIbHIe 
O ĐOJIÊ3HIH CBOÏi VHITT€JIbHILIIbI? 


B. OðpamiälÏïre BHIIMäHI© Ha /BVX VWITT©JIbHIII (HX 
IPId€CKA, BÓJIOCBbI, BÓ3DACT, BHIIHOCTb,.. .) II 
pa3rOBäPIWBaÏïre HO CJI/IYVIOIIIM BOIDÓCcaAM. 


4. tlro orurdäaer HWúny HuKo/iäeBny ơr MapUH 
IIerpóBHbi? 

5. LĨeM OT/IIHäIOTCf /IDYT OT /IDWTa 5TIH YHITT©JIbHLHIbI? 

6. tĨrno ecTrb ÿ O/IHÓÏÏ VHITT©JIbHIHIIbBI B OTJHTI© OT IDVyTÓj? 

7. fẨTO B OTJIIHI© OT KOTÓ KaKảdñ VHITT€JIbHIIIa? 


ST (bìoTorpádÐMH c/162J1aJH B Dä3Hoe BpéMa. IIẾpBy1o 
(céBa) - He/I3BHO, a BTODWIO (CHIpäBA) - 3 Tó/Ia Haf3ä4 , KOTJH 
MÓ?HO ỐbIJIO ©II€ BI1JJTb BOKDT 3TOTO 3JIÓTO /IÓMa ÕO/IbIII© 
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I©DÉBbá, IIB©TEI; CJIBIIIATb 1 3€/L6HbL2: /MÍCTNb€8 4 HÉH© 
Tu, ROTÓDBI© T.ĐDM./teTnđ/LM  /emd.Au. 


A. Dùng cách nói có "ro... ro" để thay thế phần được ¡in nghiêng 
trong lời nói trên. 


B. LlocMoTpf Ha 2T 1Be cboTorpäácbHI BHIIMảT©€JIbHO II 
cCKa21, 


1. EaKI© OTUIIHIHW M3£/Jÿ HIIMH TbI 3aM©Wä©IHIb? 

2. ĨTO OT/IIHäe€T I1X /IDYT OT 1pýra? 

3. ĨêM OHH OTJIIHäIOTCñ /IDVT OT IpVra? 

4. ĨeM OT/IIHä©TCñ #I3Hb JIIOJICÏÏ, KOTÓPDBI© ?HIBT B 
2TOM /IÓMGe, celiqáic II 3 rÓ/1a TOM Ha347? 

5. Ð KaEÓM /IÓMe Te6€ ĐÓ/IbHIe HDảBIITCñ ?HTb? 
IIoqeý? 


@ 


A. turTäái. 


2Ta IIcTÓpHI8 IpOWsonilá Ha céBepe crpanHi B MáắJIeHbKoli 
7I©ĐÉBHe Ha ÓCTDOB© Tñ?£©JIÓ 3aÕou1éJ1a z#êHIttna. Moonóii 
BDaW He MOT IOMÓWb ÕOJIbHÓÏi. ©H Bbl3BAJI BDadwä 113 TÓPO/JIA, 
KOTÓPHIÏi HaxO/IJJICä Ha Øeperÿ MÓpA. B xopóHmIVy!O HOTÓ/V Ha 
ÓCTDOB JIeT4JI BeDTO/IET. Ho ceró/IHñ OH H© MOFT JI©TẾTb: /IVUI 
CỨUIbHBIÏÏ BÉT©D, HIểJI /IO?K/Ib CO CHẾTOM. 


TaM, Ha ÓcTPOBe, ÕbIJ/I3 ÕOJIbHảñđ Z#€HHIIHA, a BDaW H© MOT 
IOMÓWb eïi. TOr/äá O/IIIH CTäĐBIÏ DBIÕäK CKA3ả7I, 1TO ©CTb 
IOPÓTa HO BO/Iê. ÔH 3Hả©T MJIKI© Me€CTäd, T76 MÓ?KHO HPOÏTH 
II©IIKÓM, II ÊCJII BDaAW H© ỐOIWTCH, OHI MÓTVT HOÏÏTH HO 3TOÏÍ 
IOpÓFe. [Ï Bbawq HOII€LI. 


HÓZTO IIJIH CMẾUTIBI© JIIÓ/TH HO XOJIÓ/HOÏ BOJ6. JÏOpO ““” rnaGI 
TPỶ/HOÏI. CWJIbHbIli BÉTep MeIIá7I 11/ITH. HaKOHÉII OHH 
yBIneut 6êper. Ha Ốeperý IIX ?K/13J1H JIÓ/H MãJIeHbKOÏ 
7I©€p6€BHI. lÏÓMOHIb ÕOJIbHÓÏÏ ?£ÊHIIIIIH© HIPIIILI4 BÓBDeMA. 
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B. "na[_]” únm "neTr[_]”? LlocTäBb "V4. 


% 


2HHHIMHa, KOTÓDpaAãđ T8?K£©JIÓ 3aÕO/IÊJTIaA, ?£IIBGT B 
MảJIe€HbEOÏi /©DÊBHe Ha ÓCTPOBe. 


ma L ] HeT [_] 


. HýzKHO ØbBIJIO BbI3BATb BDaWäd 113 TÓpO/IA, KOTÓPHIl 


HaXÓ/ITCñ Ha Ố©ẴDperÿ, IOTOMW WTO Ha ÓCTPOB©, T/I© 
3B€T ÕOJIbHảđ, HeT BDadäd. 


ma L ] HeTL_] 


. ĐeDTO/IET He MÓ?£©T IDIB©3TII BDaWả 113 rTÓPpO/IA Ha 


ÓCTPOB II3-3a IUIOXÓÏÏ HOTÓ/THI. 


ma L_] HeT [_] 


. Ô/TMH CTäPDBIÏ DbIÕäK DeIIIJI IeDeBe3TI BDadqảd Ha 


ÓCTPOB K ÕOJIbHÓÏÏ 3#“ÊHIIIHe Hà JIÓ/TK©. 


ma L] HeT L_] 


. Myýz£ecTBO BDpadwá 11 cTáPpOTO DbiÕØaEäá CIaCJIÓ ?#£H3Hb 


ÕOJIbHÓÏ ?KÉHHIIIHe. 


na L] HeT[L_] 


Đ. PaccKaz#£f, KaK BDaw 113 TÓpO/IA MOT IDIHÏTI IOMÓWb 
6ouIbHÓÏi Ha ÓCTPOB. 


83bIKOBblE 3HÁHM18 


A. Trong tiếng Nga có một số nhóm danh từ đặc biệt cần ghi nhớ. 


1. Danh từ dùng chung cho cả giống đực lẫn giống cái. 
Ví dụ: ÝMHMUHa 


TOT MäJIbHIKE - CKĐÓMHBIÏ ÝMHIIA. 


Ta IéBOWKa - CKDÓMHaAñ ŸMHIIHA. 
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2. Danh từ chỉ dùng ở dạng số ít. 
Ví dụ: nocý/1a, 6eJIbe 

3. Danh từ chỉ dùng ở dạng số nhiều. 
Ví dụ: ỐpIÓKIH, IÉHETIH 


4. Danh từ khi biến đổi sang cách 1 số nhiều có tận cùng bằng 


"~ä" hoặc "-ã”. 

Ví dụ: KÓPpHVC - KOPIyCäd, VHIT€JIb - VHIIT€JIđ 
5. Danh từ không biến đổi. 

Ví dụ: Øropó, kynẻ 


B. Hãy lựa chọn, xắp xếp danh từ trong số từ cho dưới vào cột 
thích hợp. 


O/IÓ?/1a, CTäDOCTA, IHT©DBPIO, JIC, MÉỐ©/Ib, BODÓTA, /IOM, 
IA7IbTÓ, HÓ?KHIIIbI, M©TĐÓ, HIäXMATBI, TJIA3, TAKCH, 
TÓPOJI, O4KEI, TÓ/Ioc, Ipocbéccop, VHIT©JIb, KHHÓ, 
KaHIIKY/IBI, MOJIO/2Kb. 


® OÕbãcHI, KaK TbI IOHIIMä©IIb 2TII COI©TäHIR. 
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3AH⁄4MÁTETIbHAñØ MMHÝTKA 


®) turáñ HIVTEY. 
ÝMHBIỨI IOIIVTÁTI 


Min oytH qeoBéE. Ÿ Heró ðbII nonyráii. VMHHI 
nonyráii. ÔToT we/IOBÉK VI HITHITV TOBODITb. J]ÓJIrO VU, 
HÉCKO/IbEO MécãteB. Ho IOIyTädÏi HayHIUICñ TOBODITb TÓJIbRO 
O/HÓ CJÓBO: "fOHêWHO”, 

[I Toryả 3TOT ©JIOBÉK TOBODIT 
ce6e: 3aqéM MHe 3TOT HIOIyráli? On 
VMÉe€T TOBODWTb TÓJIbEO CJIÓBO 
"KOHéWHO”. [Ï OH I/IT Ha DBIHOK 
IPO/aBäTb HTIHV. 

Ha ptbiHKe MHÓTO Hapó/ty. Hapó/Iy 
MHÓTO, a HIOKyHäTeIel MáJIO. Ho BOT 
IOØBJII©TCñ IOKVHäT©/JIb II 
CIPäảIHIIBaA€T, CKÓJIbEO CTÓITT 
IOIIyräii. lĨÏpoaBéII OTBewäderT, TO 
IITMHaA CTÓITT ©cTO DyØ.Iéïi. [ĨÏoKyHäT©JIb H© IOHIHMä€T, IOI©MV 
1oInyräli TaKóli 1oporóii. VĨ Ipo/IaBéII OÕbØCHiñ©T, ITO ITIIIa 
CTÓIHTT JÓDOTO, IOTOMV ITO OHä ÓI©Hb ÿMHaAH. 

"IlocMÓTPMM, - TOBODITT c©eÕê IOKVIH4T©JIb II KDHMIT: “ÔÏi, 
IOIIyrảli, TbI VMRHbIli?”. "oHéwqHol” - orBeqädeT HOIIVTäli. "Ará, 
- JÿMae©T HIOKVHäT©/Ib, - IpO/IABêI, cKa3äảI IpäBJy”. lÍ on 
IIOKEVHä©T IITHIIV: IJI43TIIT 3a He€ CTO DVÔLIÊÏi W LIUIẾT /IOMÓÏI. 
Ho nówa Inonyräii Ha Bce BOIpÓCcbIi orBewaer: "RoHéwHO”. LÍ 
IOKVI4T©/Ib IOHIIMä@T, TO IPO/IABéI[ erÓ OÕMaHýI ©H 
KPpUuMuIIT: ”OH MeHñ OÔMaHÿýuI! EÉaKÓli ä 1vpäKl”. "oHéqnol” - 
COTIaHIáäeTca IOIIVTädii. 


1. OrBéTb Ha BOIDpÓC: ”CwnáeuUb / TbL TOT42đ1, O 
ƠNnÓpO/U pdCCKÁäbtL8de@TL tuý, 1//WHbtLw? IIowe.wƒ?” 


2. IlebeBe/II HIVTKY Ha pO/HHÓÏ 83BIR. 
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Œ) mo ne O/IHÓ CJIÓBO, a /IBA DÄ3HbIX CJIÓBa. 
CJnoBäbb HIOMÓ?K©T TeØê V3HäTb, HỀM OHI IDYT OT/I ra 
OTJII4IOTC1. 


3ố AOH - 38MÓK 
Cbéa - cbe xé 


Haiinw 9 oTzITdHÏi M?/IV 2TIIMH DICVHEKAMI. 
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Nói di 
ấn 


Cepzéu. 


O.!éa. 
Cepzéäũ. 
O.léa. 


Cepzéú. 


.téa. 


VpÓk Ố 


PABÓTA HAj PEMEBbIM HÉ⁄CTBM4EM 
hï vong vào ơi, điều gì 


Oiếr, 3HáeIIIb, KOT/13 ÕV/IeT 
IHH4JIbHBIÏ MAT HIKÓJIbHITKOB 

no dbyT6ÓIy? 

B âTo BocKpecéBbe. 

A KaK TbI /ýMae€IIb, KTO KOTÓ? 

# HanéfoOcb, TO HäHIa KOMädH/IA 

Io6Øe©7r. Be/Ib ÿ Hac ©ecTb 

CỨUIbHbHIl HaHa/äiomIii lÏä4B2IIIKE 

1i BC© Ha H€TÓ Ha/IIOTCä. ©H ?£© HảIIa Ha/é?£J1a. 

Ho bB IoOCJIÊTIH©M MäTq© OH H© Ó1©Hb XODOIIÓ HTĐpảL. 

E cuảcTbI!O, ÿy Hac ©IIE Ha/I62KHbLi BDaTäDb. 

BẲIeM Ha/éãTbCñ, 1TO B 2TOM Bả?KHOM MáTwe Bce 

ÕÝyT XOPOIIÓ ITĐäTb. 


Œ) tưuráiire. 


b. 


EÓJI1, HaM TDÝ/HO CJIẾJIATb MOJICJIb KODaỐ/I1 IO 3TOMYV 
CJIÓ?£HOMY epbTe2£ý. To z£© MÓ?£©T HaM HIOMÓwWb? Ha 
KOTÓ MbI ŒQéewcs? 


- He w„a0éăcaã+ HII Ha KOTÓ. Hả/O #ŒÔé.84Tnbcst Hà ceÕä, 


Íÿỹ 


IIOHHMäeHIb. Ÿ HaC ©DTE2K II MbIi MÓ?K©M CäMIH 3TO 
cI6JIaTb. HađétoCb, 11ITO BCc6 Ốý/IeT XODOMIÓ. 
JlaH, ñä IO/IVWIIA Bqebảd HIIHCbMÓ OT JlÊHBbI. 


- [Ĩ To OHả IIIcäJIa B H6M? 
- OHả #ưđéeTncst Ha CKÓDYV!O HO37TKYy BO BbeTHảM C 


DO/WT€JI8MI. 


- ỨĨ MbI TÓ?£© Œđé©.WC##2 eŠ VBIH/JI©Tb CKÓPO. 
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3. - PeÕäira, y Bac HÓBBIli yq€ÕHIIK? 
- Ha. A To? 
- ÉaKóli 3ro yqé6nrIK? Xopóminii? 
- Ha, eró HaHICäJIH IO-HÓBOMV. [Ï MbI ŒÔé€.WC41, *ITO C 
2TMM VH€ÔHIIKOM ỐVÝ/€M JIVHII© VHITTbCH. 
4. - LIẾTp, TbI yBÉD€H, TO IOCTVHIHHIb B KOHCeDBATÓDIO? 


- llokgá He 3Há!o. NHI &IBý B #00é2cÖe Ha XOpÓMIHH 
D©3ÿy/IbTäT 2K3á4M€HA. 


- lIpäBHMJIbHO. lĨowaØéăca na JiýqmIieel Be3 Ha/IẺ#TBI 
3ITTb TĐỶ/THO. 


5. - ÉáTg, OỐbñCHI, KTO TAKÓli #Q62Hbtưă XNDVT? 


- lÏo-MÓeMy, 2TO /IDVT, Ha KOTÓPOTO MÓ?£HO ?t0GÓé#TnbC4ä. 


IS 


HahésTbc4 (necoa. ) Ha KOrố? Ha uro? 
rioHanéTbc4 (coa.) 4TO aqếnaTb? 
„ WIỒ...... 


9 Hanétocb Ha BúHTopa. 
9 Hazélocb yB⁄,„eTre Búkropa. 
#Ì Hanétocb, ro npHner B/kKTop. 


(2) A. Mózenmrb 7T TEI IISMeHITb TJIATÓJ2 


Ha aTbcCñã (+:cecoẻ.) 
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B. Điển vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn tất 
các đối thoại sau: 


— 
l 


Pe6ära, Bảm11 cbororbácÐbHH HpäBãTCñ BC©M 
IIOC©TIIT©JIIM (CbOTOBBICTaABKIH, IpäB/Ia? 


H 
p 
=5 
5 


tủ naưyện IIOJIYHITb Harpä/Y 3a HHX. 


FA 
¬ 
œ> 
X 
0 


2. - Đếpa, KOTÓ TbI Õý/IeHIb IPHTJIAHIäTb HA /I©Hb 
PO?£EÊêHHñ B 2Ty cyÕ6ÓTry? 
- Mofx ÕII3EIIX IDy3éH. 
= lì TỶ y 39595 , ITO BC© OHII IDH/JIVT? 
SG LN, TỶ ri yng Ha BCTDÉWV C€ HIIMII B 2TOT /I©Hb. 


3. - CäaImia, y TeÕäñ ØOJIbHIäØ II IHT€DÉCHañ KOJILIÊKIIđ 
KaMHé€Ïi, IpảB/a? 
- Ha. A KTo BaM CKa34/T? 
- ĐWTa. LĨ ceróHñ MbI IDMHHIUIIC....... ©ể IOCMOTPp_ b. 


4. - Uiropb, Ky/ä rtqÿyT Jlêna 1 ĐanfM? 
- B roponcKý!o H6JIIOTÊKY. CHHI....... , HITO HaÏTVT 
TAaM KHIITH, KOTÓDBI© IIM Hý?HI. 


5. - JltOða, KaKÓÏi ĐbIJI4 2KCKVDCII B CÝ3/71aJIb Ha IĐÓHIJIOÏ 
nenée? WÏnrepécnoii? 
- SHä€ẴIHIb, Mbi Oq1€Hb...... Ha Hee. Ho #auIb, 1TO ỐbLI 
CỨUIbHHIÏ /IO2£/Ib, IOSTOMV KECKVDCHII HỆ ÕBIJO. 


3 Sử dụng các cách nói "ai hi vọng vào ai, điều gì" để đối thoại theo 
những tình huống dưới đây: 

1. CKópo y JlễnbI Ốý/eT 2K3ÄM€H IO MaTeMäTIIKe. Ho oná 
©HI6 IUIÓXO 3Hä©T 5TOT HID©/IMÉT I1 D€IIEUIA, ITO Hả/IO 
C©DbE3HO TOTÓBIITbCñ K H©eMÝ. CHả /IýMae€T, WTO 3TO 
IOMÓ?£©T eÏi cIaTb TaKÓÏi TDÝ/HHIÏ 2K3äÄMH. 


45 


https://tieulun.hopto.org 


2. 


B Bo/IbmIÓM TeäTpe II6T HÓBHIïi ÕauréT. Cepréii ri Hfna 
ÓII©Hb XOTäT HOÏÏTI Ha H€TÓ, HO KVHITTb ỐIUIÊTbI Óq©Hb 
TPÝ/HO. CIWH 3HAKÓMBIÏ OÕ©II13JI IIM IOMÓSWBb. 


. PeðäãTa € ÕOJIbHIIM VBJICHÊHIIĐM TAHIIVIOT HA /IICKOTKe, 


HO B/IDYVT HOTäC CBT II BC© HảWA/TIH IICKEäTb 
9JIeKTĐOTÊXHIIKA. 


. JlaH IO/IVHWIa TeJIeTDäMMY OT cecTpbi I3 PoccW. Ð 


He€Ïi OHảá IIIC3/IA, 'ITO B JIÊTHII© KAHITKYJIbI BeDH€TCñ Ha 
PónMHV. 


. Ð ãTOM TO/Iÿ 3äcVyXxa /IÓJTO IPO/IOJ2£äeTrca. ÊpecTbäHe 


CWJIbHO BOUJIHýIOTCĂW II ÕOñTCñ, 1TO VDO?&äÏi HOTHỐHeT. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


.- Tình huống dưới đây sẽ giúp các em phân biệt ý nghĩa và cách 


dùng của giới từ "noy" cách 4 và "mon" cách 5. 


[Haxrếp ciycKáeTcä 1:oÖ 3ó.M.110. 


Cup 


IHaxrẽp paÕ6óraeT ?0Ô 3e. 


| 


AHTÓH KzlaTĐT ỐOTHHRKIH 0Ø C?"G/1. BOTHHKH /I©?RäT ??0đ C?THO.LÓ.M. 
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B. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


lạ 
2. 
Ỏ, 


4. 


®@A. 


“gân 641 Ê 


- Ba/ÚM IOCTäBIUI 1©MO/Iä3H 7:09 #ÐOđđ†no. 
= 

- PeÕãäTa OT/IbIXäIOT ?:to9 Qépe&O.M. 

Ke'zodtgk toa. 5P 

- TảáHñ IOJIOZ€WJIA IIICbMÓ ?+OÔ H21). 
`"... ? 

- Maw JIez£I1T o9 1ưkác(oO.M. 


IIpowwräiiTe /IAUIÓTIH 11 I©DeB©/IÍT© IiX Ha 
Bb©THäMCKI ä3bBIK. ỐPpaATHT© BHIIM3HI Ha TJIATÓ/IBI 
"TIpoe3z£äáTb-IPpOêXxaTbP”. 


. = ĐÝ/IbTe© /IOODBI, CKa?KIT€, IO?KäJIVÏÏCTa, KaK MHG 


Tipoézd?nb £ ÕJ1wz£aÏïmieli cTáHIIMI MeTpÓ? 

- Ha uroBðÓM TPOULI6ÏÕØyce ?tĐoe32cđmne TDH OCTaHÓBRIH 
no "BeJopÿccKoli". 

- CnacW6o. 


- llozáylcra. 


. = JÊBVHIKA, CKa?KIT, IO?£äJIyÏïcTa, KaKảdf 2TO CTäHII1N? 


- "IlapK KVyUIbTVDEL”. 

- A cKóÓpo Õÿ/er "C€ĐpbýH3eHcKaä"? 

- "pVHsenHcKaña”? Bki eẽ yzKé poézd.+u. Hãno 1ioêxaTb 
OỐDäTHO. 


. = TĨpocTHTe€, BbI He CKả?K©T©, KaKảñ CJIÊTYyI!OIHIaä 


cTäảHIM? 

- "EeBcKaä”. 

- A Kornäa Ốypner "HyTrýaoBcKaaø"? 

- lĨpoe32zcđme wiễpea emie Be cTáHIIMI. Ha TpÊTbeÏi Bbi 
BbIXÓ/IHTe. 


- MoIonóii qeIOBÉK, CKa?KI1T€, IO2£áJIVÏCTa, 3a CKÓJIbEO 
BDM€HI Bbi TĐOéZŒ.1 ODÓTYV OT 2ÐOHÓDTaA /IO 
TOCTHHIITbI? 

- Ha aImIifne 3a 2Ú MIHHT. 


47 


https://tieulun.hopto.org 


B. Sử dụng động từ "mpoxo/rb-npofirft" để dịch những câu nói 
sau ra tiếng Nga. 

1. Bác làm ơn chỉ giúp đường đến Nhà hát lớn. 

2. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ đến nỗi đã đi quá nhà cô giáo. 

3. Chúng tôi quyết định đi xuyên qua rừng để về đến trường sớm 
hơn mọi người. 

4. Các bạn tôi đi hết đoạn đường từ trường đến sân vận động mất 
15 phút. 


() Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
dưới đây bằng cách nói khác. 


— 
l 


IIäBJIIE, KaKÚM BIIOM CHÓPTA TbI 3AaHIIMä©IIbcad? 


JIÊTOM ñ IITpäIO B CbyTĐÓJ, a 3IIMÓÏ KdTnđ?1OCb da 
JtbÍ2tcaz. A TbI eM 3aHIIMäeIIbcä? 


# nrpäfo B TÊHHIC. 


2. - CámIa, BỨ/IIHIb, KaK XOPpOIIÓ &Œ?núeTnczt ta 
&e/uocunéoe oÕeabanal 


- Ha, npeEpäcHmo. Me HpảBIITCä ©e€ BbICTYVILUIHHe. 
3. - LllÊTø, IOÏ1E€HIb CO MHOÏ Ha Ó3©DO #dTnđ?noc4 ta 
duóg1+e? 
- Oii, raBIHUW, RÓIH. fÏ He MOTV. 
- TbI He XÓNeIIb? 


- XOWý, HO ceÏiqdc ñ 34HñT. 


4. - Iĩpa, re Hac 3#tyr peÕðáTa? 
- Ha BTOĐÓM 2TA%ê. 


- aBaäli xamnđmncst „a /uú@ne BBeDX] 


5. - ĐóBa, WTO TbI /I6J13JI B HIDÓHIJIO© BOcKpecéHbe? 


- fÏ kamđá./\cst Ha apoxóde 1o MĨockBê-peKe. 
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@ IIpowwräiïire 11 IebeBe/Ire CJIêJY!OIIHÏi /JI1AJ1ÓT Ha 
Bb©THäMCKHỦI ä3ÐIR. 


- TĨÏpocTWTe, BbI He CK3?£©T©, 1ITO 
TOBODäT IO pảä/HO? 

- Tbi BIebBble B MockBé? IIo 
D4/MO TOBOD4T: ”OcTopÓ2£Hol ]JBebb 
3aKDpbIBäeTrca. CJ1ễ7Yy1fOIIaä CTảHIIIđ 
"BeopýccKaä”. 

- CHacW6o. Tenêbb HIOHäTHO, 
IIOI©MV Me€TPÓ CHIITả©TCñ CäMBIM V/IÓOHBIM BỨIOM 
TpáảHcHIOopTa. J]JelCTBIIT©JIbHO, JIeTKÓ HaÏiTI Hý?KẤHV!O CTäHIUUO 
B HỀM. 


tiuräi. 
LỆ SảP 


METPÓ 
llo paccwá3u H. Hócoaa 


To ÕðHi7O ro Hasán. Ha KaHKY/IBI HaHI KJIacc HIpHêXxa1 B 
MockBý. B HÉépBHIÏi z£©e BÉqeDb VHI1IT©JIbHIHIIA CKaA33/1: 

- PeÕðäira, 34ÄBTPpa B /ÉBWTb ACÓB MBI HOJI©M Ha 
2KCKVpcurto B lpeMUIb. 

Ha npyróïi neHb MbI c Az16Hieli CKBOPHOBBIM BCTả/JIH B 
IICTb aCÓB II HäWAJIH B OKHÓ CMOTPéTb. HanpäBO MBI 
VBII©UIMH ÕOJIbHIýIO KpảcHy!o ØVÿKBy "M”. íl cKa3ä.T: 

- AeImia, 1aBảli cảMII HIOÏ TM MeTĐÓ CMOTĐÉTb, 
2KCKVPDCIHñ ỐÿneT HếPp©3 TPII 1acä, ÿ Hac ©II6 NHŒpe M€HI. 

MhI BOHIJII B MeTpÓ. ễp©e3 MIHWTV HIO/IOHIEJI HIÓ©3/, MBI 
CẾJIH 11 IOêXaJIH. [ÏDOÊXaâJII MPI JB© CTđHI_IH: "ADỐä3TCKVIO” 
"CMOUIêHCKVIO” II BBbIHUJII Ha "lŠfieBcKOH”. 

AE6Imia cKa3äI: 

- HaBäli IOCMÓTDIM 3TV CTäHIU_UOI 

HảwaJIH MBI Ha JIẾCTHIIIAX KaATäTbCñ BB©DX II BHI13, IOTÓM 
CẾJIH Ha HÓ©3/1 II HOÊXaJI1 Ha3ả/I, Ha HảIHIV CTäHIU_O. MĨbi 
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IIDOÓXa/II /B© CTäHIII, BBIHIJII, CMÓTPHM, a 3TO H© Hảla 
CT4HI1I1. 

- HaBảli cHpÓCHM 3TOTO MY?KHWHV, - cKa3ả7I A2Ii6Ha. 

- Á KaK ?£e MbIi cIpócIM? MbI He 3HáảeM, Ha KaKÓl 
CTäHIIMH MBI C111? 

- laBäli ê3/JITb II CMOTDẾTb BC© CTäHI_IH, - CKa3ả7I ñ. 

an MBI, Ê3/IIUIH, a HảHI©Ïi CTäHIU1I1 HỒ HAIUJH. 

ĐHIHIJIM MBI 113 HÓ©Ẵ3/1a Ha CTäHIIIH “ŸHIIBEDCHTẾT” H 
CT3JIH IIOJIHHMäTbCñ BB©DX HO JIÉCTHIII€. Ð/IDVT CMÓTĐHMM - HO 
IDVTÓÏ JIÊCTHHII© HảlIa VHIIT€JIbHIIHaA € DeÕ3iTaMI €/J1eT. fl 
3aKDMHMäII: 

- Mapa c€bẽnopoBpHal Peðäral A OHI VBI/I©2II HaC II 
KDUIMäT: 

- LĨTO BbI 3/I€Cb /IÊJIA©T©, MbI BaC y?K£ê /IBa qacá IHIeMI] 

Mhi onäiTb 3aKDIWHäJM: 

- Á MBI IIHICM HảIHIV CTäHLIIĐO] 

TyT HảIIIa JIÉCTHIIHIA BB©DX HO/I[H8UJIäCb, a OHIT BHII3 
noêxauI. MĨbI DeIIWUII TÓ?£© K HIIM BHI13 HOXâTb. 

EOTHä MBI IDIHÊXaUIH, VHITT©JIbHIIIA CKaA3ảJIA HaM: 

- faK BbI MOI/II VẻXaTb e3 Hac? MlbI Bac ICKäIHI-HCK3JIH 
i T©IHẾPb OHIO3/IäJII Ha 2KCKVDCIEO. 

Mi HIqeró He MOTJII OTBÉTIITb, CTOfJIH I1 CMOTĐÉUTIH HO/I 
HÓTH. 


@®) "na [L]" mm "ner [ ]"? HocráBb "VẦ, 


1. YqeHWEKM IpIêxaum B MocKBý Ha 2KCKVĐCLEO. 


1a [_] HeTL_] 


2. ABTOP paccKä3a II ©eTÓ /IDpYT A1EHIa cảMH HOHIJI 
CMOTĐÉTb Me€TPÓ Õ©3 VWITT©JIbHIHIHPI. 


na L ] HeT L_] 
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3. ABTOP c A2I6HIeÏi BOIIJII B M€TĐPÓ II CÔJIII Hà HÓ©3/. 
na L ] HeT[L_] 


4. ABTOP II AÁ2IEIIa HIDOXaUJIH TDH CTäHI[II, IOTÓM 
TIOXaI Ha33/. 


na L ] HeTL_] 

5. ÁBTOD 11 AJiẽmla HaHU cTắHI1O, Ha KOTÓpOl OH céJM. 
ma L_] HeT [_] 

6. YfIreIbHIIIa I1 DeÕäiTa /1ÓJITO IICK3UIHI äBTOPA II A2JIEIIV. 
ma L ] HeT [_] 


ï. HaKOHII äBTOD I1 Á2IEHIa BCTĐÉTHJIICb C VHITT©JIbHLII©H 
II DeÕØ1TaMI. 


naL] HeT[L_] 
8. VqeHIIKUI ỐbIJII Ha 2KCKVPpCHI B EpeMLIẻ. 
1a [_] HeTL_] 


OTrBÉTb Ha BOIDÓCHI. 


1. EaE 3oBýT äBTopba pacckäaaa? 

2. IloqeMý áBTOP II ©eTÓ /IDYT A16HIa H© HaHIUJII CBOIO 
CTäHI1IIO? 

3. CKÓJIbKO BDM©HII VWITT©JIbHIIIA 11 DeÕ#Ta ICEK4JIH 
aBTODa 11 Aiẽmriy? 

4. Ha KaRÓÏi CTäHIIIH äBTOD II ÂIEHIA BCTDÉTHUIHCb C 
VHITT©JIbHIIIeÏÍ 11 DeÕãiTaMII? 

5. lÏoq©eMỸ VHe©HIIKI OIO3/13JI Ha 2KCKEVPpCLIO? 


C}) Hanumrft máJIeHbKHli paccKä3 OÕ 2KCKÝPCHI, KoTÓpan Teðé 
6ÓzIbIIe BC©erÓ IOHDäBIUIACb. 
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VPÓK 7 


PABÓTA HA PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói cái gì làm thay đổi ai (cái gì) 
ga 


Jjlúoa. Tóznn, 3To TbI? 

Tó/a.d3. A KTO ©HIE, 5TO ñ. 

Jjlúôa. WÏ3BWHH, HO TbI TAK 
IJI3M€HIJICä 3a JIÊTO. 
3noPpÓBHIÏÍ KaK HacTOäHIMii 
CHIOPTCMéHÌ 

Tóa¿s. IIpáppxa? !2ro ðaroxapá 
IJI3BaHLO. 

Jlúo0a. HeyzÊ1 cIODT MÓ?K©T 
TaE CƯUIbHO I3M€HIITb eIOBéKa)”! 

Tóaa. JjelcTrBtIreJIbHol IĨÏonIpóÕyÏ 3aaHHIMäTbcña CHÓPTOM II 
caMả YBI/UIIIPI 


Œ) tIuráiire. 


1. - Jlan, 5 JeT ñ Hề ỐbILJI B XaHÓe 1i ceÏiqác He MOTV 
Y3HäTb MOÏ ponHóïÏi rópo/I. EaKóli celiqác OH 3©/I6HbIHI 


- Ha. Ð nocuIéTHWe TÓ/IbI Ca2#£3IOT MHÓTO /IeĐ€Bb€B. 
Mó¿zker ỐbITb, 3ÉJIeHb 3//€HsÍeM BU/I TÓpO/IA II 
IOŠTOMY TBbI He ÿ3HaEHIb CBOÏÏ TÓpO/I. 


- la He TÓ2IbKO. [ĨÏOäBIIWCb B TÓPO/I© MHÓTO BbICÓEHX II 
KPacCWBbIX 3/äÄHHỦI. 


- TbI IpaBả, HO ñ 3/I©€Cb ?£IIBV BC€ BDỀMñ II 27nO 
U3/M@HCH14G TIOAITU H© BI12&Y. JJ©ellCTBITT©JIbHO TÓPO/I 
1L3/M€H3SÍẴ@TnCSL C REấ?TJbIM TH€M. 
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2. - LIÊTñ, KaK TbI MÓ?K£©IIb CIJIÊTb /IÓMA II 3HATb TAE 
MHÓTO OÕO BC€M. 
- C HÓMOIHIbIO KOMIIbfT€Da 11 IHTepH€Ta. HäHIa 2£I3Hb 
U3.M€HS€Tncs C Kả3/TIbIM THÊM ® 24M1 Ð1aronapäa 
KOMIbIOTeDHOÏÍ TÊXHIIK€, He TaK I1? 


3. - ẨáTñ, TbI 3Hä©HIb, KaK Bả?£€H /IUJI11 M€Hä 
MY3bIKäJIbHBIÏ RKÓHKVDC B CJIêYy1OIIeM Mécgne? 
- 3HảÔ. TBOä ?KII3Hb 13/€H1TNCS1, ÊCJTHI TbI IOỐ©JTHHTIb 
Ha HẺM II IOCTVHHIIb B KOHCeDBATÓDIEO. 


l6 43M®HÁáTb (Hecoa.) 


- ¿ + 
M3MA€@HTb (coa.) TẾT TÔ 


M3M©HáTbCñ (Hecoa.) 
Mi3MA®@HWUTbCñ (coa.) 
EoxnbiỐÓT©eD 3AA©eHáe@T HắLUIV XH3Hb. 
[ópon. ø3A‹eH4úeTCsS C KáM(ñbIA nHèM. 


@A. Chọn động từ cần thiết (3/weHsÍTwb - 13./eHiÍTnb, 
1L3.M€HsÍTbC44 - 3/weHtúnxecsa) và điền dạng thích hợp của 
các động từ đó vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 

1. - Eagóïi xopómmii qaïñl Bgyc nIpeKpácHnii! 
- JI6ðwmrb? 2ro wali no-pýccKH. [IMeHHO JIHMÓH... 
BKVC HảH. 
2. - WÑâTñ, DỰCCKHỦÏ ñ3BIK JIJ1H M©Hñ TDỰ/I€H. 
- lloqeMý, Jlan? 
- CJIOBả.... TO HO Ha/6?KäM, TO HO JLUIHAM, HICJIẬM II 
BDeMe©HảM. TaE cJIÓ?KHoI 
- TbIi y2K€ 3Hả©HIb II IOHIIMä€IIIb TDÝ/IHOCTH DỨCCKOTO 


f3bIKäd, 3HäHIIT TBO€ MHÉHIIS O HẺM... . BĐý/HIeHIb 
XOPOIIÓ TOBOĐITb IO-DÝCCKM. 
3. - Wá7g, He BI/IHHIb, HaHI RÓJIH COBCM ... HÓCJIe 


IOCTYIUIÊHH B MV3bIEäJIbHVIO IHIKÓJTY. 
- Pú›zKy. Móz£eT ØbITb, H€JIETKañä TaM yq€Õa ... 1©JIOBéKa. 
OcóØeHHO 3aHñTH€ IÊHI©M CIUIbHO... ©TÓ TÓUIOC. 
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B. Mó;kemIb 7I TbI II3M©HIITb 2T TJIATÓ/Ibi? ÍTO CKä?KR€IIb 
OÕ 1IX VIaD€HHU? 


m—.—— na 


AT Ta... 
oH /oná —__`3 


BA | HaMếmnmG | 


) tro TH CE3?K€HIb, CJIH: 


1. TbI BcTpeddeIIIb ÕJII3KVIO HIO/IDỨỰTYV HO KJIäCCV II C 
TDYIÓM Y3HaAE€IIb ©ẽ, IOTOMV WTO ÿ H©e€ HÓBaAñ HIPId€CEKaA. 

2. Tbi He y3HaEHmIb TÓ/IOC Dpýra Ho Te/IeQÐbÓHy. Ÿ HeTó 
CIJIbHBIÏ KäHI©/Ib. 

3. TbI IDIHIHIEJI Ha MÉCTO BCTĐHIH € IDY3bäMIH 1i TAM 
HHKOTÓ Hẻ ØbIJIO. lĨÏo3Hée TeØê COOỐIII3JIH, ITO TBOI 
IDV3bä Õea TeÕ¡ñ DeHIIJII BCTDeHWả4TbCñ B /IDVTÓM MÉCTe. 

4. Ð z£äpKHỦI 1€Hb TbI IDIIIEJI J1OMÓÏ C ÝJIHHIBI H 
IIOJVBCTBOBA/I, 1TO B KÓMHaTe€ TaE IPpOXIäHO. llána 
IIOE33bIBaer TeØê HÓBBIÏi KOH/IIIIIOHP, KOTÓDBIÏ TYVT ?£© 
pa6óraer. 

9. Ý T€Õñ HÓBBIÏÏ IOWNTÓBPIÏ á/DeC II 3aÕbIJI COOOIHIäTb 
IDV3bä4M OỐ 3TOM, IOðTOMV /ÓJITO© BDêMñ He 
IIOJIVHä©HIb OT HIX HII IIIC©M. 


PABÓTA HAH TÊXCTOM 


1. Tmị V?K£€ 3Há©IIb, 1TO ”#b@Hđ.Mew” - 3TO WT€JIb 
BbéTHaMa. Ceiiqäc OÕbñCHII 3HaHHII© CJIÊJTVIOHIIX CJIOB: 


d.MeDWuáH@U, d&c1npd/túeu, e&ponéeu, aQpuúmeu. 


2. A KaK HaA3bIBä©TCñ ©JIOBÉK, RKOTÓDEIÏÏ ?£IIBGT B 31111? 
ECJI He 3HảeIIIb, HaÏÏ/HW CJIÓBO B CJIOBADẻ. 
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® IIpoqwrälire CJIÊJIYVIOHII© /II1AJIÓTH II I€DeB©/IIT© 1X Ha 
ĐONHÓÏI ä3HIE. 


AHa, OỐ'bñCHI MHe, !ITO 
3HäHHT “CHäHIIÍ 1©JIOBéK ` | 


— 
l 


TO 1I©JIOBÉéK, KOTÓDBIïi celiqäc 
CHMT. 


A qTo TaKóe "cHIämian seM/I4” 
Tornäa? PảáaBe 3eMII MÓ?KeT 
cIaTb? 

O, nerl CTHIañ 3©MUI - 3TO 
ØorảTaa 3eM/I1, KOTÓpañä HOKä 
MáJO /1aŠT CBOE ĐOTäTCTBO 
1I©JIOBÉKV. 


Tenébb MHe IIOHñTHO. 
CnacW6o! 


2. - Ilãna, ro TaKóe IycTBIH3? 


- Ômo TiCTnúủ4 3€.W.11, TC B©3/Ê TieCỚK 1L 2D. 

- Á e1qHäảq IYyCTbIHä? 

- ĐTO TÔ?K© Tt4JCTnđăã: 3e/05í, T16 BOKDỨT BCŠ BDéMñ 
JWODÓ3, CH©2 1I 69. 


IIYCTBIHã JI©1IHảñ IYCTBIHđ 
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() Đọc những đối thoại sau, chú ý các từ được in nghiêng và ghi nhớ. 


- BopIc, KaK JIÓ/IH Ê3/8T B 
TÓPHbIX palÓHax, r/e 
IIOWTH HT /IODÓT? 

- OHH 3/IT Hữ /tỚU(a0u. 


- Á B IVCTPIHe, T/© HT 
IOpóÓT? Tóz£© Ha JIÓIIA/H17 

- ÓqeHb pê/Ko. Oðt†4HO 1d 
8ep6Ø.11ó0e. 


- TOTHá Ha HỀM Ê3/TñT B 
JIe1ñHÓÏi IycTbine? 

- Ha coØđKq# IJIH d 
Q/10H.2. 


Œ Hãy truyền đạt nội dung những phần được in nghiêng trong các câu 
nói sau bằng cách khác. 
1. Hóa, B LäHe, M £Œ3đ./0O0Cb, tITO CHỐWPb - 5TO JIeI8Hảãđ 
IIYCTHIHä. 
2. ỨÏ BOT ?nadkÓú c1uuyeú, £oO0Hú, 9O 99/wg 
tụeuOemœ CuØốúp»b Hả11IW TÓCTH. 
ở. Ð CHỐIIPH JIÓ/II ê1VT HéPp€3 TAÏÏTý € T.Ó/OUb1O COỐÁK. 


4. HoBocWHOWpCK 3ữH.úeTm TnpÉ1Tne /êC†TnO B CTpaAH TIO 
II1ÓH1a7M. lĨÊpBOe 11 BTODÓ€ MÉCTO 3aHIHMäIoT MlocKBä II 
Cankr-llerepÕýpr. 
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tIurải. 
ly 0 


CLIBIPb CETÓ/HAđ 


CHW BbIHIJIH II3 CaMOUJIETA II V/JIBJIEHHO CIIDOCIUI: 

- A T7e ?z£e CWØHWpb? 

- Bor oHäa CHỐWDbl - OTBÉTIUII IM. - BOT 3TO CÓJIHII, ÔTH 
I©€P6Bba, 5T IBeTbl Đcẻ 3TO I1 ecTb CHỐI1pb. MeBéJI1, 
IPäB/A, IOKEa3äTb BAM H© MÓ?{©M: /I©3£VÿĐHBIÏ M©/IB/Ib B 
ÓTIVCEKe .... MlÓz£©@T, HảIIIH TÓCTH II H© HÓHđJIH, ITO ỐTO IIÝTEA. 

HawIIHảIca äBTVCT, HO?KäJIVỦ, cảMO€ IDeKDäCcHOe© BDẺẻMã 
Ha IÓre CwØWpui. TeMnebarýpa +20”, a TypWcTbI 3 LäHBbI 
ỐbBIJIW B T€IULIBIX IIAJIbTÓ. CHII V/ILIBHUIHICb, ITO CIÔIIDCKH© 
VH€HBI©, KOTÓPBI© IIX BCTP€Hảđ/IH, H© B IIAJIbTÓ, a B JIÊTHIIX 
KOCTIOMAX. 

- Ho rae z£e CIØWpb? Ine oHäả? - IDO/IOJI£4J1H 
CIPäHIIBATb TYDICTHI. 

tÔTo ÕHiJIN HếpBBle acÐbpHKÁHHbI, KOTÓPBI© IDIUIETÉJH B 
CuÕØwpb. JÓMa, B LäH©, IM Ka34JIOCb, ITO CHỐWPDb - 3TO 
JI©IñHäñ IYCTBIHA .. ÍTO TaKÓe ”CWØWIpb”? B nepeBó/e Ha 
DỨÝCCKHỈI ä3bIK 3TO CJIÓBO 3HảWIIT "cIđHm1aä 3©eMUIđ”. [Ï BOT 
TaKÓli cIäImIeli, XOJIÓ/HOÏÏ, IIKOBIVMAUII VBII©Tb CHỐIĐb 
HảIIHM TÓCTH. CHÍ ©HIS /JÓMa NIITả4JIH O CTDäHIHBIX MOPÓ3aAX, O 
BÓJIKAX II M©IB/IñX, KOTÓDBI© ?KIBỰT B DỰCCKHX ”13&VHIJISX” 
- CIÔIPCKOÏI TaÏïrê, O JIKO/I8X, KOTÓDpbie Ha coÕäKax éJVT 
xqiépe3 TaÄrý. 

II ceflqäc acbpHKäHIIBI BCIOMIIHäIOT 3TII CTDảHIHbIS CKả3EI 
1 CIDäIIIBAIOT Y/IIBJIEHHO: 

- Ine z«e CHỐfWIpb? ÏÌe BÓUIKH 11 Me/Bé/TW? 

- JĨx HeT, a ©CTb COBDeMHHPIÏ a2DOHÓDT. Â BMÉCTO 
JI©JI8HÓÏÏ IYCTBIHII - /I©DÉBbä II HB©TBI. CHỐIDb II3M©HVUIACb, H 
IIpOJO/I2£ä©M ©È II3M€HiñTb Ha ÕIäTO 1I©JIOBéKa. 

- O, 3TO II ecTb HoBocwuØIpcE? B CMỐHPI - TaKI© ropo/ä? 
CKÓJIbKo eMÿý uIer? J]JBécT11? Tpfcra? 
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TÓPpO/JIV CTO JI€T. 

II yzgê TaKkóïi ðoubImióji? 

TpéTwii B crpaHẻ nócJie MlocKBbi 1 CaHKT-llerepØýVpra. 
II ro B CHỐWpH? 

B cawỏïi HacToämieli. 

A KaKOBÓ Hace.rêne? 

IIoqTH /IBa MI1JLIHÓHA .. 

A KaKE 3jecb 3I1MÓÏ? Minyc cêMb/ecaT? 

- HeT, MIHVC /IBä/IJIATb - MUŨHVC CÓpOE. Mbi #£© Ha re 
COWfpH. A IOTÓM, 3HäeTe©, ÿ Hac ©ecTb HoTOBÓDKa: ”B CWHỐHWPH 
MIHVC ITb/I©CfT - H© MOPÓ3, TbÏCña KIUJIOMÉTPOB - H@ 
paccToãHHe `. 


@) Omnérb ma BOIIDÓCHI. 


1. fro IpIIeT€JI B CIỐHWPDb, B KaKÓ© BDÊMã I1 OTKV/IA? 

2. ĨTo 3HäIIT "CHỐHMPb” B IepeBÓ/I© Ha DÝCCKHi 83bBIK? 

3. EaKÓÏi adbDIKäHCKII© TÓCTH /IÝMAUIH VBII©Tb CHỐWDb H 
!ỊTO OHII BI1/I©JIH, KOT/Iä IDIJI©TJII TYy/13? 

. ÑaKän TeMIepaTýpa 3IMÓÏi B CIØWpH? 

. fÑaK BbI IOHIMä©T€ IOTOBÓDEY CHOHDRKOB, "B CHỐIPIH 
MIHVC IñTb/I©CñT - He MOĐÓ3, TbICñda KIJIOMẾTPOB - H© 
paccTroänIie”. lÏebeBe/I1re eẻ Ha DO/IHÓÏ 83DIE. 


e©n Hề 


Tìm trong bài đọc những câu khẳng định các ý sau: 
1. HoBocwØfipcE - ÕouIbMIÓÏÏ II COBDeMÊHHHIÏI rTÓPO/. 
2. JlêTno - npekpácHoe BDÊMã B !1Ó?KHOÏi CIIỐWPI. 
3. TócTH 13 [äHbI HeIDäáBIIbHO /ÝMAJIHI O CHỐIĐH HÉP€/I 
IOÊ3/KOÏH TY/1ả. 
4. CHỐHWPpKI He ÕoãTcñã cVĐÓBOl IOTÓ/TBI 1 ÕOJIbIIÓl 
7OĐÓTM. 


(CĐ Hanunmrñ MáJIeHbKoe HICbMÓ /IDÝTYV II DACCKA?l, WTO TI 
3Ha€HIb O CHỐIPM. 
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vpók 8 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 
Nói di bắt buộc di phải làm gì 


JléHa. :3WHa, 1IOq1©eMý TaE TĐÓMKO 
KPHWMIT TBOÏ ỐpaT? 

đúng. MãMa 3acTaBJII©T ©TÓ ©CTb 
KảIIV € MOJIOKÓM. 

Jléng. t3aq4ÊM 3aCTaBJLITb, ÉCJII OH He 
xówqer? 

đúng. Herl! IĨĩo coBêTy Bpadqd OH 
BbIHV?KJI€H ©CTb 3TO Kä?£/IOe 


ÝTPpo. 


Boaó0sr. PeBära, T76 Bbl ỐBIJIH B 
BOCKpecéHbe? 

JWéna.  Đcẽ ýTPO MBbI ỐBIUJIH B 
EpeM/IÊ II HÓC/I©e 3TOTO 
HOIIJII Ha O6Ằ/. 

BoAaóöa. A nócre o6êna? 

Jém.a.  MbI XOTẾJIH ỐbI HOTY2IITb B 
IäpEe lÊy2IbTVPBI, HO 
1OZ£/Ib 3ACT4BIUJI HaC 
II3M€HIITb IIAH. MlbI ØBIJIH 


Bb[HV2K/I€HbI /IOMÓÏÏ BeDHTbCA. 


Œ tiuráiire. 
1. - Mfmia, y Hac cKÓpO Õÿ/IeT CODeBHOB4äHII© HO 
II3XMaTaM. 
- 3Ha1m. MbI ÕV/1eM ITpäTb €C DeÕTaMI 113 Dả3HbIX 
TIKOU. 
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- Bor noqeMÿ Cepréli HIIKOJIä©BIW 30C?7ndađ/1em Hac 
TDeHIDOBäTbCñ K4?K/IBIÏ €HbI 


- 2ŠHä©HIb, OH MeqTieT O 3OJIOTÓÏji M©/13J1I JJ11 HảMIeÏi 
KOMäH/THI. 
2. - On, noqeMý LĨropb TaKE HÓ3/HO 3aHIIMäeTrcag? 


- PáaBe TbI He 3HäảeHnIb? Bqepä OH OIITb IIOJIVHIUT 
1BÓÏÏKV IO MaTeMäTHKe. #WMỸ ỐbBIJIO ÓH©€Hb CTBI/IHO. 


- Ha, celiqác IOHäTHO, ITO 3C?Tn6.1em eTÕ 3aHIMäTbCä 
TaKE HÓ3/HOI 
ở. - fÓJIH, MBI BAC J1ÓUITO ?K/13JIH, IO©MV TbI HIDHIHIEJ 
oMH? [ne Mimia? 
- 3äBTPaA OH HOẺ/©T Ha 2KCKVPCILIO II MäMa 3dC?Tnáú&u.\d 
©TÓ OCTäTbCñ /ÓMA. 
4. - Mämia, TBOI DO/IIT©JII1 BqeDä Hẻ ỐbBIJII Ha KOHIICDT B 
HIKÓ/e? 
- Jla. OHW ÓqeHb XOTJIH ÕbI, HO H@O?£W/IAHHO IIDHIHIJII 
TÓCTH. HH ÕbIJIH đbÍH/2/CÔ@HbL OCTäTbCñ JIÓMA. 
5. - BfứTa, Bqepbả TbI CMOTĐ/I TeJIeBI3ODp? 
- CMOTPpÊJI, a ro? 
- Bo MHÓTI1X DalÓHax Á3MIW ÕOJIbHIÓ© HaBO/H€HIGe. 


- Ha. 3<re/II B 3TIX paÏiÓHaX BbIHV?K/I©HbI IOKRUHVTb 
cCBOÏÍ DO/IHÓÏÏ /OM. lÏpaBITJIbCTBO /IOJIẤHÓ IIM HIOMÓSE. 


3acTaBnáTb (Hecos.) 
lu KOrỐ wToO nénaTbỶ 


3aCTáBHTb (COB.) 


OH BbÍiHY*‹{1©H 
OHá BbiHY*‹neHa 4TO ñéñaTbỶ 
OHM BbÏHY*%(ñ€Hbl 


MáMma 3acTrag7náúeTr cbiHa YyỐHDpáTb KÓMHaATY. 
Wl3-3a no»‹ná néTH BbÍHy{4©Hbl 3aKÓHHMTb Mf DÝ. 
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@ Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại những thông tin 
dưới đây: 


1. Mámia TeIÉDb HIIKV/Jả H© XÓ/IIT, BC BDỀMãñ CIJITT HNÓMA. 
Po/IIT€.II 3aIDeHIäIOT ©Ïi rYJLITb, IOTOM WTO CEKÓPO 
2K3äMHHI. 


2. 3nMóÏi Ha cêBepe Horó/a Óqe©eHb XOUIÓIHaa. Bea/ê CHeT II 
JI6I. IÏTHIaM HÉ4e©TO ©CTb, HÉT/I© #£IITb. B 3TO BDÊMñ 
TÓ/a OHI JITT B T€ILIbI© KDAd. 


3. Đo BpDÉMã IIebepbiBa peÕäãTra IIÝMHO pa3TOBäDIIBAJIH II 
WrpäJH. Ho KaK TÓJIbEO IO3BOHUI 3BOHÓE, OHI ÔbICTĐO 
IIOỐ©?KäảJIWH B CBOII KJIäCCBbl, XOTä H© XOTUJIH. 


4. JlÊHa XODOIHIÓ 3Há©T XIIMIIO. XOTñ OHä 3TOT IP/MÉT He 
ÓtI©Hb JIOỐIT, HO VHIIT©JIb IOIPDOCII ©ẽ ÿyäCTBOBATb B 
OJIIMIHII13/I© IO XIMHI. 


@®A. Chọn dạng thích hợp của từ “apí2cØenw” hoặc "9ó/t2tcew”, 
điển vào chỗ chấm để hoàn tất những câu sau: 


1. Mámwa xódqeT, róObI BIIKTOD CTAJI XY/1Ó?KHIKOM. XOTñ 
MáJIbHWE H© JIOỐIHT DIICOBäHII©, HO OH..... 3aHIIMäTbCñã 
B XY/IÓ?K©CTB©HHOM KDV?KKẻ. 


2. ĐỨKTOP - CTäPIHIHỦ CBIH B C©Mbé. C©H ÓHN€Hb JIÓỐIIT CBOIIX 
MắJI€HbEMX Ce©ecT€p. PO/IIT€/II 1CTO TOBODST, OH, KAK 
cTäpMHH ỐØparT, ..... 3aÐÓTHTbCñ O HIHIX. 


3. Vzxổ IÓ3/T1HO. MleTpó, aBTÓỐYVCBI I1 TDOJIIÊÏỐVCBbI H© 


pa6óraroT. PeðäãTra...... M/ITH JOMÓÏ II€IIKÓM. 
4. CerónHa y Hac Õÿ/yT rócTH. MáMa..... IOÏÏTH B 
MaTa3WH 3a IDO/IVKTAMI, a MbI..... YỐpäTb TOCTIHV1O. 
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B. PasaroBpäpwbBafire IDYT € /IDÝTOM IO DICÝHEAM. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


 A. turáfire nuauórm. CIITVäHMI IOMÓTYVT BAM HIOHñTb 
DÄ3HbI© 3HaWÉHI1đ TJIATÓJIOB: 


3anCbIBaTb (?:eCOđ.) - 3anMCáTb (€ođ.) 


1. - LIÊTñ, TbI 3đ7w€đ/+ BOIDÓCBI, ROTÓDBI© 3a/1A/14 
C©TÓ/IHñ Ha VYĐÓK© VHIIT€JIbHIIIA IICTÓDHI? 


- Ha, 3arucd.+.. Bor Moñ TeTpäả/TIb. Bo3bMI. 
- CnacW6o. 


2. - IáJn#, TbI ỐbIIả Ha cHMCPOHMe€CKOM KOHIISDTe 
CTY/IÉHTOB KOHC©DBATÓDHII? 


- Her. Óqenb ?£ab. 

- Huwqeró. Ÿ MeHiñ ©cTrb Kaccéra. 

- lIpäBpxa? fÑTO 3d7wcđ⁄+ 3TOT KOHIICDT Ha JIÊHTV? 
- Mumia. Be/b OH y Hac MắcTep Ha 2T. 


ở. - AieKcáHIP HHKOJIä©BUM, ©CTb ÿ Bac B KJIVỐG 
Kpy?z“ók "HÓHbie TêXHIKH"? 
- McTb. TbI XÓq©ẴHIb 3AaHHIMäTbCñ B 3TOM KEDV?KEKé? 
- Ha, 3gwwutúrne MeHiñ TV7Hả. 
- Xopomó. 2Tor Kbyz£óKE paÕóTaeT Io BTÓDHIKAM II 
TLITHHIIAM. 
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CaHÚTbCñ (#©COđ.) - CeCTb (€Ođ.) 


1. - IlpwuBérT, Mưimra. [Fe peÕäãra? 
- CHÍ IHHIJIH II 2K Cé/ B aBTÓOVCDI. 
- [Ï3BHHI, ä OIO3/131. 
- JlänHo, cơđiíc» B 3TOT aBTÓÔyc. MbI celqäc HoéTeM. 
2. - TäJ1n, IoCcMOTDpU, KaKäñ KDpacWIBaa HITHHA] 
- Tne onäá? 
- Đor, oHả cdđdú?nca Ha 3TO /IÊD€BO, BI1/JIHIb? 
- Ha, ellcTBITJIbHO Ó{©Hb KPaCfIBAñ IITHIA. 
3. - CKazKWrre, caMO/I€T 113 MOCEKBBI y?£€ IPLIeTé.T? 
- lĨo pả/JIO COOOHIIUIH, tITO OH C@/ ITb MIIHVT HA3ảJ. 
PBH/WT€, K HCM IIOJIXÓ/IHT ABTOMAIIHHHI. 
4. - Đứa, reÕê HD4ảBIITCñ 3Ta KADTHHa. 
- Ha. TÓ2IbKO H© IOHHMäIO, CÓJIHII© 3/I©€Cb IO/IHHIMä€TCä 
MUIH CdØd?nc+41. 


@a. Đọc những câu sau đây, hãy nhớ rằng trong tiếng Nga số từ 
cũng biến cách. 
1. lĩo pả71Mo cOoỐIIIJIH, TO Ha HIĐÓHIJIOÏÏ H©/IÊJIe đ&d 
KOCMOHäBTA IOJI€TJII B KÓCMOC. 


2. ĐraséTe ÕbI/II IOĐTĐÉTEbI Øđ‡/# KOCMOHäBTOB, KOTÓDBIe 
IOJI©TJII B KÓCMOC HA HÓBOM KOCMIH©CKOM KODaØẻ. 


3. MJIbHIHIKH II /JBOHRII 3 Dä3HBIX HIKÓUI HHCäJTH HICbMa 
Ô81// RKOCMOHäBTAM 11 IO3/IDABJI8JII WX © VCHIIHBIM 
IOJIETOM B KÓCMOC. 

4. 3fIT€JIH CTOJIIIbI BCTDTILUJIHI Øđ/2 KOCMOHäBTOB, 
KOTÓPEBI© H©/IÄBHO B€DHIICb II3 KÓCMOCA. 

5. PýccKIi Hapó/ TOĐ/UTTcCñ Öđ///sý KOCMOHäBTaAMI, 
KOTÓDBI© OTKDBIJII HÓBVIO CTDpAHIIIIV B ICTÓDHIH 
KOCMOHäBTIIKI. 

6. Ilo TeuIeBI3ODV HIOKä3bIBaIOT CbUUIbM O ÖđZ 
KOCMOHäBTAX, KOTÓPbI© COB©DIIWUIH HOJIET B KÓCMOC. 
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B. Em sẽ nói bằng tiếng Nga như thế nào nếu không phải là 2 mà 
là 3,4 nhà du hành vũ trụ? 


@ IÏpowqwTảÏi II OTBÉTb Ha BOIIĐÓCHI. 


CT4, cKÓJIbEO HIAĐÓB Ha TÍTO CHIITäGT 5TOT MY?KHIHA? 


pucÿHEKe? tro ðý/eT © ÕoKC€pOM, ÉCJIH 

EaK Ha3BIBäIOTCñ 5T HIADBI? HÓCJI© ”TI©€CWTH” OH H© MÓ?K©T 
BCTATb? 

Œ) trái. 


KAKE MBI JIOCEÉÏ CHIITÁ.IH 
lIlo paccká3 B. Hóp2!cuoaa 


Mojii par Cämia JI6TqHKE. ©H y?z£€ /1BAa 
TÓ/a ?KIBST B CIIỐUWPDIH. ©/IHả?£/IbI OH HaIICä/T 
MEHe: "llpIweszäảili, IĨÉTnø, KO MHe€ Ha KAHIIKVUTBI. 
IlocMÓTDpHIHIb, KaKE DaØÓTaIOT JIÊTHIIEKH B 
Talr€ `. 

©r MockBHi no Xa6ØápoBcEKa ã JIeT6JI Ha 
CaMO/I6Te, a IOTÓM êxa/I Ha IÓea/e. [ĨÉpBbIli 
pA3 ñ Êêxa/I TAK /IAJIeKÓ O/IÚH W ỐbUI ÓNH©Hb 
PA/I, IOSTOMYV H© IIOC/IäJI T©JIeTDäMMY. C BOK3ảJIA ñ HOIHIE2I 
IPpäMO K Cámie 1oMóï. fÏ XOPOIHIÓ HÓMHII ©TÓ ä/IDeC, ÕbICTĐO 
HaHI6JI ÿJII(V TaÊ3£HV1O II CTAJI CMOTĐẾTb Ha HOMeDä /OMÓB. 


64 


https://tieulun.hopto.org 


ĐnDVT ã CJIBIIIV TÓJIOC Cám: 

- TIẾT, TbI y2Kẻ 3/Iecb? LĨTO #© TbI Õ©3 TeJIeTpäMMEI? fl 
H© 3HA/I, 1TO TbI HIDIHÔJ€IIIb, II C©eÏiqäC /I1ÓJI?K©H JICTÉTb B TAÏÏTV. 
B ralrý? 3auéM? 
tỊTÓObI JIOC6li CHITTäTb. 

EaK cHIITäTb? C caMO/I6Ta? 

Hy na. 

BoabMW MeHi, Cämia! ƒÏ ðýny TeÕê IOMOTäTb. ỨÏ BOT MBI C 
CảmIel B caMO/IETe.  HảMII JICTẾJI ©HI€ O/IHH tI©JIOBÓK C 
cboroanIapảToM. CämIa Io3HaKÓMIUI Hac. Rró 3BäJ1I Ró2Ieli. 
Ho äã He 3HaI, 3aqẻM lÓ/1ñ JIÊTIT B CaMOJIET€ II 1TO OH ỐVÝ/IeT 
TÊ.IATb. 

- CMoTpl, lIếTø, BoH JÓCH! - cKa3äI ÉÓJIH. - Cquráj! f1 
IOCMOTPJI Ha TaÏiTÝý II VBII©JI, KAK HO CHẾIV Ø©ẴTVT TDH JIÓC1, 
IIOTÓM MBI YBI1/I©JII ÓKEOJIO DeKI ©HIS BOC©MH3/TIIATb JIOcéïi. ƒl 
ỐbBICTDO B3ãI ỐyMảTV II 3aHICäJI K32KJIOTO JÓcg. Bcẻ ÝTPO MBI 
cwwräJ J1océïi. for7ä caMO/I6T ce2I, ÑÓJIñ CIPDOCHUJI ÿ M€Hi: 

- Hy, cKÓ/IbKO JIOcẻÏi TbI 3aHIHCäI? 

- ĐóceMb/IeCT, - OTBCTLUI ñ. 

- Hy xopoMIó, BÉqepOM ñã cKaz£ý TeØé, IDpäBIUJIbHO ÔTO IUIH 
HeT. 

- lloqeMý BéqeDoM, a He celiuác? 

- VHä©IIIb. 

A BéqebpoM ÓJIñ IPHIHIEJI K CII© IOMÓÏ II IDIIH€C 
cbororpäcbuu. Êor/ä MbI JIeTJII, # cwI1TảJ1 J1Océli, a RÓ2IH WX 
cbororpacbfpopau. Mbi cTäJI1 cCMOTĐÉTb Ha 3T €bOTOTpäCbMM II 
©HIS Da3 cwIiräTb. Ha nêpBoii dboTorpäcbMM # y3Hä2I JIOc€ïi, 
KOTÓPDEBIe ỐbIcTpO Øe©2£4JIH IO CHÉ€TYy, Ha BTOpÓÏi dboTorpácbHM äã 
YBII©JI BOC©MHảä/IHATb JIOC€Ïi, KOTÓDBI© CTOZIJIH ÓKOJIO DeKU. Á 
IOTÓM  CIPOCIU: 


A 3aHqM MEI CHIITäJ1H JIOcéii? 

tITÓØbI IOMOTäTb IM. JÏOCñM B TaÏïrê Óq©Hb TDÝ/THO. 
A KaK BbI ÕÝ/I©T€ IIM HIOMOTäTb? 

Hy, ôro TbI yBI/IIIIb B IDYyTÓÏ paäa. 
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"ma [ ] nun "ner[L ]'? IlocTảBb "V +, 
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1. liêra éxauI B CWỐIpb Ha CaMOUIE6T€ II Ha HÓ©3Je. 


ma L_] HeT[L_] 


2. Eró ðpar Cänmia paØÓTaerT JIÉCHIIKOM B TAÏïT€. 


ma L ] HeTL_] 


3. liÊT# 3aHICbIBa/I JIOc6ji Bc6 ýTpO. 


ma L ] HeTL_] 


4. Eózia cboTorpacbfpoBaI JIocéïi 711 BbICTABEI. 


1a [_] HeT [_] 


5. liên Ipwxo/M2I K EÓJIe cMOTĐÉTb cboTorpácÐbMM. 


1a [_] HeT |L_] 


O'TBÉTb Ha BOIDÓCBI IO TÉKCTYV. 


Eno npuriacfzI [IếTro B CHỐIb? 

Iloqeý llêTã He Ioc.IäI päTy TeJIerpäMMV? 
Iloqeý llêTa ĐbicTpo HamIeI Ta€;£Hy!o ÿ211Iy? 
S3awqêM CäImIa JIeTếI B TaïirýV? 

Eno JIeTéJI Ha caMO/I€Tre? 


s61. #< a9 ph 


CKÓJIbKO JIocêïÏi 3anricäam LlIêng? 


A. IlepecKaz£ÚW TeKCT CBOITMI CJIOBäMI. 


B. EcTb JI1 B /JÿKVHT2IIX BbeTHảMa JIÓCHI? 
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vpók 9 


PABÓTA HA PEUHEBbIM HÉ⁄%CTBMEM 
Nói cúi gì thuộc về di 
Ga 


Ta.wÓ2ceHHu. eji 210 1teMOTäH? TBoii? 

Háaxu+. Her, He Moli. 2ToT eMO/TÁH IDUHAJIJI©?KIT 
MO©MÝ /DVIYV. 

Tq.MÓ2tceHHut. TbI 3Häe©HTIb, ITO B tiêMO/äHe? 

Hiáa.xu+. Her. MózgeT ỐbITb, 
TaM TÓJIbEKO ©TÓ 
JIWHHBI© BÉHIH. 
IIonoz£/re, 
IO?£äJIyÏcTra, OH 
celudc BeDH€TCA. 


Cepzéu. Jlễna, rx1e paÕóTraeTr TBO4ä MảMa? 

Jléma.  OHả paÕØÓraerT B /ÊTCKOM CaA/Tý. 

Cepzớ". A kaK Ha3bIBá©eTcf 2TOT /IÊTCKIi ca/? 

Jléna. He snáro. ÖH HDMHAJLI€2KHIT 3aBÓ/IYy, re paÕÓTaerT 
MOÏ OTÉH. 

Cepzéớu. IlonärHo. CQHả paØÓTaerT B /ÊTCKOM Ca/JÝ HDH 3aBÓJe. 
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Œ) tIuráiire. 


1. - EÓ2In, 5TO TBOä KOJILJIÊKIUIH 3HaWKÓB? 
- Her, He Moi. OHả ?ÐpwHuaÔae2icúmn Búkmnop. Ôn y nac 
ØOuIbIIÓÏi KOJIJIGKIHOH€P. 
2. - CäáHmIa, IOCMOTPI, KaKảØ KpacfIBaa KapTHHaAI 
- Ha. A TbI 3HảeHIb, KOMV OHả TtĐpwHgaØ.e2cúm? 
- TOBODT, OHá TDWHGÔ/162iCÚTn tiel36éC†TNYHO.MĐ 
+O./1/LC€KWUuOHéDU. 
3. - JlaH, TbI He 3Hả€HIb, KTO 3TO? 


- Ñak £e He sHáto! 12ro JleB ToycTróii, áBTob poMána 
"PoliHả II MIP”. ÖH TtDMHGÔ.162iCÚTn & 4C/MÚ J1VIIIX 
DÝccKMWx IItIcaTe.Ieli. [Ï eró DOMäảH ?tĐH@Ô.162c1 £ 
121C/⁄Ú CảMPIX II3BÉCTHBIX IIDOII3BÔ/IHHỦÏ MIDOBÓÏI 
JIITeDATVDPHI. 


- Moroyen, Jlan. TbI XOpOHIÓ 3Hä©IIIb O HẺM. 


4. - Cepeza, re oÕê/IaIoT CTY/IÊHTPI? 
- OHW OÕØbIqHO OØJIaIOT B CTOJIÓBOÏÏ ?ĐM WHCTNu1nme. 
- LĨTO 3TO 3HảäHIT? 


- TO CTOJIÓBAf, KOTÓDA1 TĐWHAGÔ.1G2CTn CT1). 


la KOMYýŸ qeAAýŸ 


ripwnHanne‹(áTb (#ecoa.) 
K qeAAýŸ 


EonnékLiwa 3HadkÓB r1D⁄zHa,ane»⁄4r BúKTODy. 
buố nuoTéta ñpHHanne»‹úT Lucốóne. = buỐnHoTéka pH Lucóne. 
Hóns npuHajñ76X(ÁT K HHC/7Iý NýMUIMX ÿY4@HMHKÓB B K"nácce. 
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@ Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các đối thoại 
sau bằng cách nói khác. 


1. - JltÕa, cKaz£f, To B CaHKT-llerebÕýpre Te6é 
HpảBIrrca ØÓJIbIIe Bceró? 


- DMIHT4?£. 3aMeqäT©JIbHHBIïi My3éÏ. 


- 3HáeImIb, 7O CQKTÕpbcKOÏ DeBOUIIOIIIH ©TÓ 


XY1Ó?4©CTB©HHaf KOJLUIêKIIIđ Ốp CÓỐCTNh8€HHOCTNb1O 
uuápCkOú ce/d. 


- la. A nóc/Ie 2TOTO OHä ?DMHaÔ.\e2icúTn ttapÓÔJ. 


2. - Đber, y TeÕiñ HÓBbie wqacbi? 
- la, 3TO ñHÓHCKI WACHI. 
- OHỨ XOpOIIÓ 111ÿT? 
- Ha, ÓqeHb. 3HäeHIb, ñHÓHCKIIE HaCbl OÖH1Í 3 C./WbL2£ 
9HÍULU2® aCÓ8 B MIDe. 
3. - Húma, re paÕÓTaer TBOñ cecTpäá? 
- OHả paÕÓTaer đ JŒ2d3H€, KOTÓDbLĂ TtĐpMHGÔe2icú1 
KO.MnáHuu "3oJoran 3Be3na". 
4. - Wropb, re Ti ðbLI? §l Ba pá3a TeÕé 3BOHIL 
- HamI K/Iacc ỐØBIJI Ha 2KCKVDCHII @ ỐWO/LO21Í4©CKO.M JM4J3é© 
TDM. Hu6€DCunéớme. 
5. - Maii, r1ne TbI KyHWIa KHWTV "MlocKBäả II MOCKBIII”? 
- PB Hóme kHWrH. EaRóïi on ÕoJIbMIÓHI| 


- Ha. MocKóBcKIi JÏOM KHIHTIH OđH 3 Cđ.Wbt#£ ỐOAputLúa 
KH2ICHbl /dŒøqa3tioẽ B ĐBpône. 


@® A. Thay thế câu trả lời trong đối thoại dưới đây bằng các cách nói 
khác nhau. 


- fTo yqäcTBVeT B ÕOJIbHIÓM CODeBHOBäHIII HO 
II3BaHLIO? 


- TÓJIbKO CảMBI© JIÝHIHII€ CIOPDTCMHBI. 
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B. CMOTPITe€ Ha DICVHOK II Da3TOBäPIIBaAÏiT€ /IDVT € 
IDVTOM HO CJIÊ/IVIOHIIM BOHIDÓCAM: 


1. ETo KaKÓe MÉCTO 3aHIIMáä©T B 
COD©BHOBäHIII IO IJI3BAHIEIO? 


2. Wagảä Me/13JIb KOMỸ IIDIHA/I©2KIT? 
1. Búwmop 


2. llemp 
ở. Cepzéuú 


PABÓTA HANI TÊKCTOM 


4® OÕbãCHI, KAK TbI IOHIIMä©IIIb ID/IJIO?KHI C TJIATÓJIAMH 
”HDHHHMäTb (H€COB.) - IIDHHITb (COB.)”. 


1. - Ñãrñ, IoqeMý ceró/Hñ TbI TaKảñ Bec€Iaa? 

- 2Hä©€IHIb, ä BeC€/JIA, IOTOMÝ !ITO M©H1đ ?tĐÍHs 

B MYV3bIKäIbHVIO HIKÓLTV. 
2. - MánpbdtiE, To c ToÓïi? 

- Ý Me©Hi TÓPIO ÕOJI1T. LÍ TeMIebpaTýpa. 

- TaK, IOoKa?£W rTÓp/IO. ÝKaz£I: a-a-a!l la, róp/Io KpácHoe. 
Ÿ TeÕðä anrWna. TeØê Hả/IO JI©2t4Tb II T.DWHU.MđTnb 
JIeKäDCTBO. 

3. - CQJIẾT, KTO ?:D1HU.MÓ/L ắcTnuwe Bqebäa B KEOHIISbTe€? 

- HäHmI peÕÐñTa II I1DV3bäl 113 IDVTHX HIKOJIL lOHHDT 

ỐbIJI BeC€JIBIM II IHTeDÉCHBIM. 
4. - Mne Hý?£HO K BDaWý. 

- ÔH TtDWMHu.wúem ÕOJIbHbBIX TÓJIbKO BA Dả3a B H©/IÊJIĐ. 

- B KaKIúe HH? 

- Đo BTÓPHIK II B IñTHIIIV. 
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®@A. IIpowwráïÏire /I1AJIÓTI II ODaATIT© BHIIMäHI© Ha TJIATÓ/TIBI 


"ocTaBäTbCñ - OCTäTbCf, DaccTaBáTbcñ - DaACCTäTbCẩ”. 


1. - CäHIa, JIẾTOM TBI HO/I©IIb Ha MÓP€ IUIH OCT"NđH@UUbCäS 
B rópo/e? 


Hapépmoe, ocrnán+/c» B MlocEBé. A THỊ? 


# noê1y B epéBHIO K ðäÕyHIKe. 


to 
l 


lIếTna, KOT/Iä y Hac Ốý/eT 2K3á4M€H IIO aHT/IIÏCKOMV 
ñ3bBIKV? 

- Ð 3TV HIäTHIIIV. 

- Ceró/Hñ BTÓDHIHIK? (3HäWIIT, /O 2K3ảM©HaA OCTndETmc4s 
Ba /Hä. 

3. - JÏaH, r/e TbI ÕØbIJI3 ÿTĐOM? íl TeÕñ He BI1/1©/. 

- 1 BpIä y pÿccKHWx 1pyséïi. Häno c HHUMIH 
Daccrmnaeđ?ncs. Ồ TOHGJJIbHIIKE OHI V©32K3äIFOT B 
Poccim. 

4. - TảHñ, ÓqeHb ?£aJIb € TOOÓÏÏ DdđcCTnđrnbc+. 


- Her, MbI He pdccTnéđnưe.wcs.. ếpe3 MÉCñI[ BCTDÊTHMCH. 


B. Điền vào ô trống dạng chia thích hợp của động từ. Hãy nhớ rằng 
động từ "paccTraBäTbcã-paccTräTbcä#” chia giống như động từ 
"ocTaBáTbCñ-OCTäTbCä”. 


OCTaBấTbcã OCTắáTbcs PACcTaB áTbcø paccTáTbcs 
(ecoa. ) (coa.) (ecoa. (coa.) 


OCTáHe@Tecb 


Kúi 
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@ IIpowwTráÏiTe II IeDeB©/IWITe CJIÊJJYIOIIHÍ JI1AJIÓT Ha 
Bb©THäMCKHỦÏ 83BIK. 


- JlH/1a, TbI Õý/IeHIb IeTrb Ha Béqepe? 

- Ha, ÕÝy IeTrb HaDÓHIHV1O HÉCHIO, 
KOTÓDV1O 4 JIIOGØJIÔ. A BWKTOP ỐÝ/IeT 
AaKKOMHAHIIDOBATb MHe Ha IOMỐØDPẻ. 

- Pbi JIOOHWT© HaDÓHHYV!O MỸ3bIRVy? 

- Ha. Đce B HảMmIeïi ceMbẻ eẽ JIOỐAT. 
Moii nênyHmIKa TOBODIT, WTO 
HapÓ/HHañä MỸ3bIKa Óq©eHb KDpacfIBaa. 
Eẽ Hảo ðepêwb II IeDe/IaBáTb 113 
HOEOJIHHfđ B IOKOJI6HIe. 


| ñoMốPp 


() tlurái. 
Giữ 


PACCRKÁ3 IEBITIIBI 


# xowqÿ paccKa3äáTb, KaKE IPOIHIJIÓ MO€ /IÊTCTBO II KAE ñ 
CT4Ia IeBIIIeÏI. 

f po/uiäcb B O/HÓÏ 113 1ebeBéHb laaaxcTrädma. Moii oréI 
ÕbIJI HacTVXÓM. CTÉII XOPpOIIÓ HTpäảJI Ha OMỐPẺ, XOpOIHIÓ HT 
THIẾCHW, KOTÓPBIe CJIaráJI caM. To ÕðbI7I HacTo4mMii HapóHHIli 
TII©BéIT, 


CTÉI[ HITDäI II I©JI TAaRE XOPOIIÓ, TO K HAM IäCTO 
IIDH©3?14JIW JIIÓ/IH 113 COCẻ/IHeÏi I©€DÊBHII CJIýHIATb ©TÓ HCHH, 
IIDHI©3?£4JIH JIIÓ/IH J132£© LI3 TÓPO/IA. 


CTÉI[ HaVWIJI I1 MGHí1 JIIOỐITTb MỸ3S3BIK. 


OJIHả#/IBI JHÓ/H I3 TÓPO/IA H/J1O3£UUJIH OTHV VHHTb B 
TÓPO/I© HIKÓUIbHIIKOB ITĐ Ha /IOMỐpê. CHÍ TOBODUUIH, WTO 
HapÓ/HOe€ IICKVCCTBO Hả/IO Ø©ẴDÉWb II IeDe/IABäTb 113 
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IOEOJIÊHHØ B HIOKOUIÊHIIE. CTẾI[ J1ÓJITO /IÝMAI, IOTÓM 
COTJIaCcWICä. CHa4JIa OH D€HIIUI, ITO MOñ MATb II  OCTäH©MCĂä 
B /I©DÉBHe, HO IOTÓM OH B3ãI II Hac TÓ?#£© B TÓpO/I. Me nopäd 
ĐbBILIO VHHWTbCf, a B /I©DÉBH€ HIKÓJIbI B TO BDÊMñ Hệ ỐBPIJIO. 


HaM TPÝ/HO ÕEIJIO pDaccTaBáTbca C /©DÉBHeÏÏ, T7© MBI 
3UIH, TJI© ÿ HaC ỐbIJI IOM 1I cajn. B rópo/Ie OTéI[ cTaI 
VHIIT©JICM: OH VWII ITDäTb Ha /IOMØpé. Ð To #© BDÊMñ OH CaM 
I3VW37I I1DVTI© HaDÓ/HBbI© MV3bIKäJIbHbI© IIHCTDVMHTEI II 
73?£© HeMHÓIO TeÓDLLIO M3bIKIH, COỐIDäJI HaDÓ/IHBI© HÉCHI. 


# IOCTYVHILIA B HIKÓJTV II KDÓM© TOTÓ CTảJIAa VHITbCäđ 
MỸ8bIKe. VHIIT©JI1 HaXO/JIH, 1TO ÿ M©Hđ ÕOJIbHII© 
CHOCÓÔHOCTII K MỸ3bIK©, ITO ÿ M©Hñ XOPpÓIIH TÓJIOC. 


EOTHHä ä KÓHHIUIA HIKÓJIY, MH© IID€JIJIO?£UUIH HOÊXâTb B 
J]eHHHTpảJ - VHITTbCñ HHIIO B KOHC©DBATÓDMM. fÏ, KOHÉNHO, 
COTJIaACIIACb. 


[Ï BOT ã, /IOWb IacTyxả, KÓHHI1JIA KOHC©DBATÓDIĐ, II 
IHÉPp©IO MHOÏ OTKDBIJIACb /OPÓFTa B IICKVCCTBO. lIếPpBbrili MoÏi 
KOHIIDT ỐbIJI B JleHIHrpảe. Moii crảpbIli oréII 
aKROMIaAHIDOBAI MH€ Ha /IOMỐPẻ. íÏ IJIa HÉCHII, RKOTÓPDBI© OH 
CaM CJIO?£WUI, HẾJIa II IDVTI© HapÓ/IHbBIe HÉCHII lÏVÕ/11Ka 
Ó©Hb T©IILJIÓ IDIHHMäJIA Hac, HaM MHÓTO aIIIOJITĐOBA.II. © 
HaC IIICäJII B Ta3êTaX, FOBODIUIH HO Dä/HO. 


BTopÓÏ HaII KOHIDT ỐÕbBIJI B cTo/Ine Ea3axcTädHa. A 
IOTÓM MBI HOÊXa/IH B J©DẾBHIO, T/I€ 311 DäHbIIe. JÏeDÉBHIO 
H©/Ib3i ỐbBIJIO y3HäTbÌ ]]eb6BHñä TeIÐb ÓqeHb Øoräraa. Ha 
IOJIñX DaØÓTaIOT MaIIIIHBI. ĐDVKTÓBBI© Ca/IBI CTảJIH ©HI€ 
6ÓózbIie. B ebéBHe HÓBbIe /OMä, ÔOJIbHIảØ HIKÓJIA II XOĐÓIHIHỦ 
KJIVØ, T/I© MbI BBICTVI13JII Ha KOHIleDpTe. EaK pả/IOCTHO HaM 
ỐBIIO BI1/I€Tb BC€ 3TO, KaK IPIIITHO MHe ỐBIJIO H€Tb Ha CHẾ e© 
B /I©DÉBHe, T/I© # DO/IIUIäCb II T/I© IPOHIJIÓ MO /IÊTCTBO. 
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HaiinH B TÉKCT€ IID©/IJIOZ£€HII, RKOTÓPBI© TOBODSTT, WTO 


. 8BTOP ØbBIJI CHIOCÓỐGH K MỸ3BIKe. 
. IÉDBBIl ROHHDT äBTODa ỐbIJI Vy/IÄNHHBIM. 
. IÊĐÊBHH, TJ€ DO/IUJICñ ÄBTOD, TeIHẾPDb ỐOTäTad. 


Hm> €©2 k9 r 


. 8BTOD CIJIbHO BOJIHOBäJICñ II Dä/OBAJICf, KOTHä 
BbICTVIảJI Ha KOHIDTe€ B CBOéÏi DO/IHÓÏÏ /©eDéBHe. 


@) Écmm me6é TDỶ/HO DaccKä3bIBaTb TeKCT, OTBÉTb CHawWả/Ia 
Ha CJIJIVIOHII© BOIDÓCBI, a IOTÓM DaACCKä3bBIBaÏI. 


. Tne po/I1äcb Ea3áxcEKaa IeBIWna? 

. fÑeM ĐbBI7I eẽ OTé€II? 

. ÑaKIÚM HeBHIÓM ỐbIJI eẽ OTéI? 

. [eMỸ OTẾII[ eẽ HaywI1? 

. LĨTO JIÓ/JH 113 TÓPO/IA HID/IJIO?KIII ©Š OTIIV /ẾJIATb? 
. ĨTO II OHả II OTII[ B rÓPpo/te? 

. ĨTO HaXO/IƯUIH VHIIT©JII ÿ He€? 

. fynả OHä IOCTVHULIA HÓCJI€ IHIKÓ2JIBI? 


©© C€Œ — Ca C1 >> C©2 F2 


. Tne ÕbI/II ©e€ HIÉPBBIÏi II BTODÓÏÏ KOHIIÊDTBI HÓC/I© 
KOHC©DBaTÓDMIM? 


10. EaK oHả BbICTYyHảäIa Ha 3T11X KOHIIDpTax? 


HanrIHIII MáJIeHbEH DaccKEả3 O TBO€M JIOỐWMOM II©BIIẺ. 
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vpók 10 


(TIOBTOPMITEJIbHbll⁄4) 


KOMMYHMKATMBHbIE Y MÉHM13 


Trong các bài 6, 7, 8, 9 các em đã học được cách thực hiện bằng 
tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai hi vọng 3. Nói ai bắt buộc 
vào ai, điều gì ai phải làm gì 


2. Nói cái gì làm thay| 4. Nói cái gì thuộc 
đổi ai (cái gì) về đai 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ dưới đây và tự kiểm tra xem em có 
nhớ không. 


Œ Sử dụng hành động lời nói đã học trong bốn bài vừa qua để thực 
hiện nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra. 


Ha cTo/IẾ TbI BUU/IIHIb HÓBBIÏ KOMIBIÓTeD, KOTÓPBIÏ 
DO/UIT€JII H©/I3BHO IO/IapWII ĐHKTODY, XOTä OHI 3HảIOT, HTO 
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VY H©TÓ H€T IIHTepéca K 3TOÏi MaIIIHK€. Â Dã/OM MãJIEHbKI 
KOMIbIOTep ©ró ỐpáTa. 


1. Ckq2/Cú, KO/M KqdKỚI KO.MIb†1ÓïnepD TpwHaQ.1e2icúm.? 


BpảáTy HDảBITTCñ HÓBBIÏ KOMIIbIÓT€PD, IOTOMV WTO ©TÓ 
CJIJIAJIA KOMIäHIII, KOTÓDaAñ Cwwináerncad OQHỚI 3 Cú./MbtLa 
1u38ÓCTNHbL2Z' B MÍPpG. 


2. Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong lời nói trên 

bằng cách nói khác. 

Eornäd po/ITeJIH n1äpñaT BỨKTODYV 3TOT HO/I3ä3ĐOK, OHI 
JÝMAIOT, !ITO KOMIIbIÓTeD ỔÝ/I€T BbI3bIBäTb ÿ H©TÓ IHT€DĐÉC II 
BHIIMäHI©, 11 OH ỐÝ/I€T JIÿHIII© VHITTbCñ. Â ỐpaT /ÝMaAeT, WTO 
ðaronapa KoMIbIÓTeby BỨKToP ÕÝjeT ÕÓ/IbII© CH/IÊTb /IÓMA. 

MHaú OrneéTnwL 1d 6OYtĐÓCbt: 


ở. C £aKỚu a0é2icQolú podiúmnetu Qápa?mr Biúk†mnOoÐp 
1&OJWb+ớmnep? 


4. Ha no +ta9éemecsa ốpan.? 


ỨÏ TaE pO/IWT€JII CTĐÓTO TĐÊỐYyFOT, qTÓObI BIIKTOD 
3aHIHMäJICH © KOMIIbBIOTeDOM Kảä?£JIBIÏ 1©€Hb /IBa dacd. ÙÏ on Õe3 
IJIHTe©péÉca, Ố©Ẵ3 BHIHMäHIIH J€JIaeT BC TaAE, KAK XOTäT 
DO/IT€JM. 


9. lĨo-dQpUzó.wU rrepedQđáú codep2IcáHue áTnu2: TpDeQ.tO02céHUU. 


tlếpe3 TDpI MÉCñlIa Bce 3aMÉTIUII, 1TO BỨKTOD Hảwa7 
C©DbE3HO 3aHIMäTbCĂ, IHT©D©COBä4TbCf KOMIIBIOT©DOM II HO- 
71DVTÓMY OTHOCIITTbCñ KO BC©M BOKDT. CJIÓBOM, ©TÓ ?II3Hb 
CTảJIa He TaKÓÏi, KaKE /IO 3TOTO. BWKTOP CTAJI COBCêM JIDVTHM 
MáJIbHHKOM. 


6. Tenép CKA2ICú, tTO 3M€@Háđ KO.WWb1ơmep + Búkmopa? 


7. mo + 1ieeÓ u3ensíemeca? 
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2) Em có 10 phút để điển vào chỗ chấm từ thích hợp có dạng cần thiết 
nhằm hoàn chỉnh đoạn văn cho dưới. Mỗi số điển đúng là 1 điểm. 
Thử xem em được bao nhiêu điểm. 

MyasbBIKäJIbHaa IHIKÓJIA - 3TO yWÉéÕHOe© 3aB©/I€HIe, B (1).... 
VHäHIM©Cãñ HOJIVHäIOT ÓÕHI©© MV3bIKEäJIbHoOe© OỐpa3OBäHWe. 
JHÊTcKII© MV3bBIKäJIbHbI© HIKÓJIBI cO3/1afOT (3)..... TODO/IäX II 
71©DpeBHäXx. CQCHOBHảäñ IIX 3a/1äda - HayWIITb /IeTéÏi ITpẻ (3)... 

MY3bIEK4JIbHbIX IHCTDVMÊHTaAX, /ATb MY3bIEäJIbHbI© 3H3HI1, 
pA3BITTb MY3bIEKäJIbHBI© CIOCÓOHOCTI. 


B My3bBIEäJIbHVy1® (4)..... IpHHHMäroOT eTéli (B)..... 6 
JIeT. JÊTI, KOTÓpble HIOcTyHä:OT (6)..... IIKÓJIV, /IOJI2KHEI 
MMÉTb MY3bIKäJIbHBIÏ CJIVX II Mỹ3bIKäảJIbHbIe (7)..... 


CpoK oOywéHHñ - OT 4 7O 8 JI€T. 3aHñTHÑ IDOXÓ/JT, KAKE 
IpäBMJIO, 1Ba-TPH (8)..... B He/Iémo. B yqÕHOM TO/Tý IÓHbIe 
MY8bIEäHTEI /IAIÓT HÉCKOJIbEO KOHIIÊDTOB KaK B CaMÓÏÏ HIKÓ/I, 
raäf H (ĐH). ::... KuIÿOaX, IOMäX RKVIbTVPBI II IDYTÚX Me€CTảX. 
Ha TaKf© KOHIICDTBI /IÊTI BC©T/Iä IDHTJIAIIäIOT CBOIX 
po/re.eli  Iqpyaéii. YwéÕmnbiii (10)...... KOHáe©Tca 
2K34ảM©HaAMI II KOHIICDTOM VHäHIIXCH. 


83bIKOBblE 3HÁHMØ 


@® Truyền đạt lại nội dung phần được ¡n nghiêng trong các đối thoại 
sau băng cách nói khác. 
1. - O1, TBoÏi ÕpaT paØÓTaeT II VIITCäW? 
- OÔH paÕØÓTaeT II ýHIITCñ Ha BeHDHeM OT/I©JIÊHHIH ?ĐU 
WHCTNUINÚPM€ IIHOCTDäHHBIX Ø3bIKÓB. 


2. - Cepẽza, TbI I©eDeB€I 3TOoT DaccKäả3 Õe3 c/IoBapä? 
- Her. lĨpu rrepe&óde ñ IÓJIb3OB8JICØ CJIOBADEM, IOTOMỨ 
!ITO B HẺM MHÓTO HÓBBIX CJIOB. 


3. - PeÕä-Ta, BbI CäMII CJIÓJIAJI 2TV MO/IÊJIb KOpaØ11? OHảá 
ÓII©Hb CJIÓ?KHaH. 
- Her, MbI ©€ C/IẾJIAJIH ?tĐ1 TÓ/MOUU 1IH2£eHépa AHTÓHaA 
IlerpóBwa. 
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4. - Wropb, TbI XÓqdeHIb 3aHIMáTbcñ B Kpyz£Ké "HÓHbIXx 
MY3bIKäHTOB”? 
- Ho y MeHñ HeT MY3bIK3JIbHOTO CJIÿXa. 
- Á TbI ?#£©/IẢả©HIb? 
- la, KOHÉHHO ?£©/I4. 
- XOPOIHIÓ. 3aHIÓMHI, TW 2iCG/LẮHWU TbỊ MÓ?K©HIb BC€ 
c7ÊJIaTb. 
5. - EảáTg, JIYHả C©TÓ/HIHñ Óq©Hb KĐaCWBA1ñ II CBÉT/IAđ. 
Ilol1ÊM TYy/Iñ1TbIÌ 
- Ở V/IOBÓJIbCTBIeM. Me HpäBITTCñ IpOTVJIKA TU /UHé. 


@ A. Các em đã biết: 
1. Để nói số lượng và trả lời cho câu hỏi "eó»o" chúng ta dùng: 
a. Số từ số lượng 
Ví dụ: O/IÚH, /IBa, TPII, 1©€TBID€, HAñTb,... 
Khi sử dụng số từ số lượng, cần lưu ý: 
- Số từ ođú“. phù hợp với danh từ về giống: 
ođiánu Q0, OQH KÓ/WHG@?Tnd, OÖHÓ OK£HÓ 
Số từ Øøœ có hai dạng: 
* 9aa khi đi với danh từ giống đực và giống trung: Øød 
tụuéØnu%, 8d TLuCb./Má 
* Øae khi đi với danh từ giống cái: 98e ewzu 
Sau các số từ 9ød, rnpu, emípe danh từ được dùng ở cách 2 
số Ít. 
# KVH2I B Mara3WHe 7D £apd+Ôq1uđ II 
tụeTnrípe ĐÚu1U. 
Sau các số từ 47m», uuecrno, .... danh từ được dùng ở cách 2 
số nhiều. 
B HảIHIeM TÓPO/I ©CTb đÓCCJb 31&ÓÔOđ. 


b. Số từ tập hợp 
Ví dụ: nBÓe, TpÓe, 1éTBe©po, IIITepO,... 


Ÿ Mwoeró ØpáTa 9øóe 0eméú. 
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2. Đề nói thứ tự và trả lời câu hồi "œmópou?" chúng ta dùng số 
từ thứ tự. 
Ví dụ: népBbili, BTODÓÏi, TDÊTIi, ttêTBEPDTPIÏI, 
Số từ thứ tự biến đổi sang các cách như tính từ. 
# caM DeIIWJI épđ‡/1o 3a0Ôđ⁄J. 


BẢNG BIẾN CÁCH CỦA SỐ TỪ O/JÍH, O/HÁ, OHÓ 


cpéÔwưii poö 
— TC ứng | mĩ | mẻ 
2 o;HÓïi 


OzHiOMý ozmmóïi 


4 | owm/omoó |  omó | omý —_ 
5 — 
6 | (@6ommm |  (@6)ommói —_ 


BẢNG BIẾN CÁCH CỦA SỐ TỪ /IBA, /IBE, TPJI, {ETbÍPE 


L| ma | me | TpH 'ITEID© 
tteTbipEX 
3| _ mym | Tpềm |  derpipểM 


CÁCH 


_—2_| mx/mayx_Ì Zae/ngyx | Tpu/rhếx 'I€TEID©/ *I©TbIDEX 


HĐB Mä TP eMiñ !HICTBIĐD bMäñ 


—šŸi—l=— o) rpŠx 0) eTEIDEx 


B. a. Điền dạng cần thiết của số từ "ođứ“, Øø&d” vào chỗ chấm 
trong các câu nói sau: 


1. Ha cTo/n JIe3£4T..... IMCbMÓ,..... 3yDHảJ M..... 
ra3êTa. 

2. Hälïre MHe, IO?t34J1VyÏCTa,..... KOHBÉDTA HM...... 
MảPKI. 

3. Ð cpJy II HñTHII[V 3ÿĐHÓÏÍ BDaAW IIDHHIIMdä©T 
ØOMbHBIX C..... 'acÓB. 

4. Pce peÕã#Ta 113 MO©TÓ IÓMa BMÉCT€ ýWATCñ B..... 
IIKÓJIe. 

5. Ceró/IHñä ÝTPpOM MEBI C..... IDY3b#MI /IÓJITO TY2I1JH 


B IápEKe EÊy7IbTVPHI. 


79 


https://tieulun.hopfo.org 


6. Biến đổi từ trong ngoặc đơn sang dạng thích hợp. 


1. Ð HảHnIeM KJIäcce /Bả/HATb HñTb..... (MäJIbHIIE) II 
IñTHả/HATb..... (êBOWEa). 

D..ếL HTNĐWYẾ soớo vị (pa3) B He/I6JIO XO?£ý B ØaccéïH Ha 
TP€HIIDÓBKV. 

ở. MbI IpOêXaJ nIÊCñTb..... (KIJIOMÉTP) 3a TDpỨ/IHATb 
vẺ viên (MIIHýTA). 

4. Ð JIÊTHII© KAHIIKEVJIbI BCñ MOñä C©Mbiñl OT/IbIXäJIA Hà 
MÓPe C©eMb..... (xeHmb). 

5. Ð 5TOM TO/ÿ MOeMV cCTäpIHIeMY ỐpáTV /IBä/IATb O/ÚH 
ồ 8 SG (ro), a MHe II©eCTHả/IIATb. 


3AHMMÁTETIbHAØ MMHÝTKA 
®) trán HIVTEM. 


Mamwa npócwr cbina IIẾTIO He ITpDäTb c lÓ/Iel, IOTOM WTO 
TOT IIOXÓÏ MáJIbHIK. CHả TOBODIT, WTO Hả/1O HITĐäTb TÓJIbEO C 
XODÓHIIIMH MảJIbWIIEAMII II ÉBOEAMI. 


lliêra cIpáHnIWBaeTr MảMY, XopómIwli J1 oH. MãMa OTBewảeT, 
!ITO OHäd IIM /IOBÓIbHa. l1 Tor/ä LÏÊTñ TOBODITT, TO OH 
COT/IáceH © MảMOÏÏ II He ÕV/eT IITpáTb € RÓ2IeÏi, IOTOM WTO 
TOT IJIOXÓÏI MáJIbqIiE. Ho on, lIÊTñg, XODÓHIH, II IOS9TOMV 
EÓ/Iñ /ÓJI2£©H HTDpäTb C HIIM. 


Hãy đóng vai các nhân vật trong truyện vui trên để đối thoại 
theo gợi ý cho dưới. 


Má.wa. IiễTn, ne wrpảli..... 
liếm. IÏoqeMW TbI IpÓCHHIb...... 
Má.a. IÏoToMýÝ To..... 

lTEETTER. là so s vị 

Máma. ..... 


S0 
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- ĐäảHñ, IOqeMV TbI H© BbIXÓ/IIHIb K HAaM HIOITĐpäTb? 

- He MOTý, Y MeHiñ Óq©eHb CTDÓTHi OTÊI. HfOT/ä OH /ICJIA€T 
MOI /IOMảIIIHI© 3aA/I4HH, ñ /IÓJI2K©H HAXO/IITbCfñ HDH 
HẺM IIOCTOđHHO. 


Ha TrbL ƠỊÍ/WGŒ€LLb, C†T®YĐÓ2U 2M 1a cú/MO/M Qé/te OTnớu 
BántL?IlTIoue.w ? 

®) Pem KPOCCBÓP/I H TbI HIOJIÝHHIIb Hỷ?£HOe J1 
IP€/IJIO2KÊHHØ CJIÓBO. 


_¡ TƯ peØsna 0ápsm. 9pụz QÐÚ2U 1eeTmoí, 3Hd4®ú, 


% ¬ì) @GŒœ CC + QCG› k = 


ðl 
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vpók ÍÌ Í 


PABÓTA HAñH PEUHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói ai khâm phục, tự hào về di (cái gì) 


Háöa. Mimia, snäenIb, Bqebảd ä ỐbIIä 
B BO/IbIIÓM TeäTpe Ha ÕauIếTre 
"Jle6enWnoe Óó3epo”. 

Múuua. Hy ga, TeÐŠ TIOHDpäBIHICNH 3TOT 
6aêr? 

Húôa. nen. Ï npócTo BocxuHmiá/Iacb 
BbICTVIUIÊHIH©M aDTHCTOB 
Bo/IbmIÓro TeäTpa. 


Múuud. ]Ĩa, oHU cTTäIOTCH JTÝHHIMMIH 
aPTICTaMII CTDAHBI H IIX 
BbICTYIUICHII© BOCXIIIä©T B€Cb MIIP. 


Háôa. Tóqno. 3HáeHIb, OT BOCXLIH€HIđ ñ /132K£© 3aÕbLJIa 
aH7IO7TIWĐOBATb, KOIT/1ä 3AKÓHMIUICW ỐaUIỆT. 


Bóaa. Cänmia, TbI CMOTDJI T©JI©BIT3OD 
Buepá BêqepoM? 
Cáuua. Her. A tiro? 


Bóeua. TÏami ywI1T€JIb IOJTIVHIUI 
ÕðoO/IbIHIýIO Harpäả7Yÿ OT 
TOCV/äpCcTBa 3a cBOIÓ DaÕÓTV 
1i BblCTVII4.MO T©JIeBIT3ODV. 


Cđuua. Oỗi, gKagäñ rÓDHnOoCTb] 
Bóeua. la. ïÏ TÓz£©Ặ ÓqeHb TOD2KÝCb CBOIIM YVHIIT©JI©M. 
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Œ) tluráiire. 


1. - Munb, TbI ÕbBIJI Bqebá Ha Bêqepe DCCKOTO 3bIK4? 
- Ha, BbI. 
- JÏHTepécHo ĐbIJO? 
- Oqenb. PeÕñTa HảIHIeTO KJIäCCa @8OCØZM1ú/w BCeX CBOITM 
XOPÓIHIHM WTÊHII©M IO-DVCCKI. 


- HánmIa yIIT€JIbHIIIAa DỨCCKOTO ñ3bIKd TÓ?£© TaM ØbI7I3? 
- WÑoHéwqHo. OHäả ÓqeHb 2ODđiÍítŒcb ÿyCHXaâMIH CBOITX 
VI©HIIKÓB. 
2. - JlÕa, He cKa3äIH, 1TO CJI8 3aHãNJIä HÉPBO€ MÉCTO 
Ha KÓHEYVPC HO HÉHLUO. 


IlonäTHo. Be/ib y He€ BOCXIITHT©JIbHbLÏ TÓ/IOCc. Đce B 
KJIÁCC© đOCZWUú†Om.cä eŠ cIOCÓOHOCTÑ8MII E MÝ8BIEKe. A 
KTO TeØê COOØHI3JI OÕ 3TOM? 


be GpaT. LÍ e zópđocrnoo. 


3. - ĐỨTH, 3Hä©IIb, HảIII CDYTỐOJIICTbI BBIHTPAUJIH 


JIDÝ?X⁄©CTBeHHVIO BCTDpéWYy CO cq€TOM 2-] y 
ðpa3WIbcKOli RKOMäH/IHI. 


- nám, HO TĐÝ/HHO BÉPIITb. Be/Ib Øbpa3W2IbcKa# KOMäH/Ia 
Óq©Hb CIUIbHAH. 


- Hy wro Tbil MbI cäMI BI/I©JII, KaKE XOPpOIIÓ HTPả2Ia 
HảIIa KOMäH/1aA. TT BOCXHIHIÊHIH MBI TAE TĐÓMKEO II 
MHÓITO KPIMđäIH, TO ceÏiqác /132£© TÓPJIO ØOJIIT. 

- A ñ BqeDbá caM C/IBIIIA7I, KAKUIM TÓD/IBIM TÓJIOCOM 
7WKTOP COOỐIIäJI O IOØÔJI© HảII©ÏÏ KOMäHJTHI. 


BOC XwuiắTb (Hecoa. Ko /UYớ S4s£ 
BOCXHTMTb (cos.} 


BOC XMLắTbC18 (Hecos.) 
BOC XMTMTbC (cos.) KeM† qeAif 


'roDAaúTscs (Hecos.) ` 


APTMCTbI BOCXHUIấIOT 3D1⁄Tenel{ CBOI⁄A BbiCTYTIÉHHeM. 
Cnýuiaren⁄4 BOCXHUIắtOTC8 TanáHTOMA AAY 3bIKáH1a. 
YweHHkú FODHắTCñ8 CBO⁄M yTeneM. 
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Œ) A. Mózemrb J1 THỊ I5M€HITb CJIÊ7VIOIIIHI© TJIATÓUIBI: 
6OC21LT1ÍTb, 6OCTN1ÍTtYbCx., 2OpQt ca. 


6OC#+umúmb | đOC+Zu1ntnocsa | zopdnoecäs 
Boxunýỷ | - TOPzKÝýCb 


| BOcKmrmUmMcCn | 
Bocxunie | | — 
| | Topaircen 


B. Chọn từ cần thiết (đOCuuuđrn, 8OCWuárnb€st, 
2opd?necs.), biến đối sang dạng thích hợp và điền vào chô 
chấm đề hoàn thiện các đối thoại dưới đây: 

1. - AHHa, 3HảeIIb, J]WMa C/IaJI 2K3ÄäM©HbI B M©/IIIHIHHCKItH 


LIHCTHTVT. 
- Ha. Pqepả ã ØbIä ÿ HeTÓ II 3HäảJIA OÕ 3TOM. ETÓ 
DOJHWT€/IW Óq©@Hb..... CBOWM CBbIHOM. 


2. - PfỨTã, roBOpá4T, TBOÏ ÕDaT CBOÕÓ/HO TOBOPIT 
IO-(bÐaHII[Ý3CEIM 11 IO-aHT2IIHCEM. 
- ÑĐpÓMe© 3TOTO OH ©IIIE XODOIIÓ IIIIHIT Ha HÓJIbCKOM 
ñ3bIK€. 
- WaKÓli VMHHIïÏi TBOïÏi ỐparTl íÏ Bcer/ảä..... JIO/IbMI, 
KOTÓDBI© 3HäIOT MHÓTO IIHOCTDắẳHHEIX ñ13BIKÓB. 
3. - AHH, Bqebảd ñ ỐbII3 B IICHTDđJIbHOM IỊIĐKe. 
- Hy KaK, IHTepécHo ÕpIo? 
- la, CM/IBI© II TÓHHBI© /IBI2K€HI aDTICTOB..... 
BC©X 3PIIT€.I€ÏI. 


(3) Oốbacmfi, kak Thi IoHHMáerb IP€/IO?KÊHHñ C TJIATÓJIAMH 
”BbI3bBIBắTb, Bbl3BATb” B CJIÊ/IVIOIIIX CIITVäIUIHX. 
1. - AHTÓH, TeØê IOHDäBIUJICØ CbUJIbM O HOUJIETe B KÓCMOC? 
- Ha, (bH2IbM đbt3bt6đ.t 1 HŒC ỐO/tpU1/?O ¿ÓpÔOCTTtb 3a 
HáII©eTO HỆPBOTO B MIIpe KOcMOHäBTa Ðpwa [aräpHHa. 
2. - Ma, aHáeIHIb, BqeDbäá # IDOHITTảJI IHTeDÉCHVIO 
HÓB©cTb lÏVHIKHMHa. 
- ằaKýto? 
- “EanIráHcEKaa nóqKa”. Đró yM II TaJI3HT đbt3bt8đ1Omn 
1 4MCVHsÍ 6OCWULÉéHu©. 
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3. - BO/IÓ/I1, TbI ÕØBIJI Ha BbICTABK© 3aDVØ?KHBIX 
XY/1Ó?⁄HIIKOB? 
- la, #*ÍBOIIICb BC©T/Iä đbL3btL8úcTn 1J/ M€HsÍ H1nepéc. 
4 - Hảng, KaKảñ y Bac 1ÓÕpaä II 3aÕÓT/IIBaä 
YVIITeJIbHIHa? 
- la, OHả MHÓTO IOMOTä€T HaM He TÓJIbEO B ?KII3HI, HO 
1i B yq€6e. LÍ Bcẻ 3TO đbt3bt8đắem +J &ce# Húc 2//ðÓKO© 
16q2CéHUu© E HGÏI. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


@®A. CJIẺJ7V1IOIIII© CITVäI[IH IOMÓTYT TeØ HIOHñTb ID€/UIÓT 
"BMÉCTO”. 
1. - OzIibra, OT KOTÓ TBI IOJIVHIIA Bqebá TeJIerbpảMMY? 
- OT AH/pêa. OH OỐeI137I HañHIICäTb HIICbMÓ. Ho 
6/MÉCTnO IIICbMd OH HDIHGJI31JI T©JIeTpảMMYV. 
2. - Đépa, IoqeMý Tbi Bqebả OIO3/äJIA Ha VĐÐÓK? 
- 2Hä©IIb, HTÓỐbI HIOÊXaTb B IIKÓJIY, ñ /OJ2KHä C©CTb 
B TpaMBäÏi HÓMep lÌ, HO đéc7mno 3TOTO TpaAMBäH1, ñ 
cẻJa B TpaAMBäÏli HÓMeP Ÿ. 
ở. - JWÉHñ, TO TbI BI1/IHIb, KOTH3 CMÓTPHIIIb B T€JIeCKÓH 


Ha COS3BÊ3/HH. 

- ToBopäT, To BI1aT Bo/rpmiýto MenBẻ/wnHny 1 Jlé6e1g, 
HO BMécTo BouIpIIÓl MenBÉHIIbBI ñ BÍ2KVÿ KCEKABATODP, 
8&/uécmo JlễBÕemnñ - caMO/T€T, 


B. Dùng cách nói có giới từ "BMécTro” đề truyền đạt lại nội dung 
các đối thoại dưới đây: 
1. - AiEHmia, TbI 3Hä©IHIb, 1TO ÕV/eT C©TÓ/IHH B KJIýÿð©€? 
- lo II3HV Ốý/IeT KOHIIêDT, HO B IIOCJIẺ/IHH© MIIHVTEI 
BC€ II3M€HIIJIOCb II ÕVJVT TảHI[BIL 
2. - Tpứmia, me cooØmIäJIH, ro Bánñ 3aÕO/IJI II 3äBTPA OH 
He Đý/7eT ITDäTb /IJJ11 HảIIeli (bìyTỐÓJIbHOÏÏ KOMäH/THI 
- AÁ KTO ÕÝ/IeT ©TÓ 3aM©HñTb? 
- ỨĨropb. 
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3. - PeÕä-Tra, B IñTHIIIV y Hac Ốý/eT cbÚ3IEa. 
- LĨTO TbI TOBODWIIb? lĨo paCHICäHHIO B I1THIII[V 
ðŸeT MaT©eMäTHEa. 
- Ho ywfIre7Ib MaT©eMäTHKEH Õý/€T 34HñT, IOSTOMV 
cbíawKoửi Õý7©M 3aHIIMäTbCä. 
4. - Jlúna, MÓ2KHO B3ãTb y TeÕ¡ñ yq€ÕHIK? 
- ÑOHÉWHO, HO T/e TBoïi yqéÕHI1K? 
- 32Hả4©€HIb, Hả/O MH© B3ãTb C COỐÓÏi VHÉỐHIIK, HO HO 
DaCC8HHOCTH #1 B3ØI14 He VHÉỐHIIK, a CJIOBäPb. 


Œ) Mózemrt øw TH I©epe/äTb CO/ICD2K4HIWe© CJIêJIVIOHIHX 
IID©/IIO?£ÊHHỦi IIO-JIDVTÓMV. 


1. ⁄ pá3wbtL+ 1tapÓOO8 Dđ3Hbt€ 1tG38đH5L 36630. 

2. ECcJII Bbi JIÓỐIIT€ #OØiÍ†nb 6 TiO#ÓÔbt, 3BŠ3/T1BI IOMÓTYT 
BaM HaÏÏTH /IODÓTYV HÓNBbIO B JI©C. 

3. Hđ2IcCỞU1O 1tiO#b Ha HC MÓ?KHO BII©Tb, KAE TODIT 
TbBICñHIH 3B3J. 

4. MHóro TEïcaw JIeT TOM Ha3ả/ acTpOHOMBI 1tDMØ1Í.d.\ 
38G 30. TÚC 13611141. 

5. lĨo cosớm1‡J úme.14 /WbL 3dúe/wu KâpTV 3BŠ37THOTO Héõa. 


® Em còn nhớ cách dùng của động từ "eworpéTrb"” không? Hãy chọn 

giới từ cần thiết (B, ma, c) điển vào chỗ chấm để hoàn thiện các 

câu nói dưới đây: 

1. J]ãzK£e© HÓNBbIO MBI IDIIXO/JIUJIH K VHITT©JTO, TÓOBI 
IOCMOTPÉTb..... 3B3/HI..... T©JIeCKÓH. 

2. CoIIäTbI BHIIMảT©JIbHO CMÓTDãT..... MHOKJIb..... 
KOP4äØUIHI B OTKDBITOM MÓPDe. 

ở. or OoTBedädeT Ha BOIDÓCBI, MOÏi IDYT BCeT/ä CMÓTĐHIT 
IpäMO...... T7Ia3ả cOØ©C€/IHIIKY. 

4. Pe6áTa, IoCMOTDpWTe CKOpée...... GHÔ ;: ;:. ÝJIHIYV. 
EnyT HäHII CbyTỐOJIICTbI Ha CTA/HÓH. 

5. Mbi cTOäJII Ha MOCTVý, DaA3TOBäDIIBAJIH II IHOT/ä 
CMOTPJIH...... MÓCTaA...... JIÓ/IKH, KOTÓDBI© TIIXO 
IJI3BAJIW IO DeKẻ. 


S6 


https://tieulun.hopto.org 


Œ Hakie z£IIBÓTHbIe cqwTáiOTca 1OMäMIHIMII? EaKHe - 


Z2! ĐỀ `w 9 #2 


coÕáka Kopógs 3áqL A®@HBẾHb KÓUIKã oỐe3báHa 
Tạ ve @<= 
ñucá nÓULlanb KĐÓNMK CBMHbẲ 3jMM€4 THP_.  Hữipácb 


J]ÏoMäIHIHHeG ?IBÓTHbIe JÏÚKI© ?IBÓTHbIe 


()dráïi. 
&G 


O EM TOBOPTT 3BE3HI? 


llo nósaecrnu M. Wla»tna 


E4?KJVy!O HOWb Ha HéỐC MÓ?KHO BI1/I©€Tb, KAK TODñT TBICñWIH 
3B63/I. TblCWII JIT JIÓ/II CMÓTĐpST Ha 3BE3/TIbI, IOTOMV ITO 
OHI 3aT4/TIEA 711 HIX. 

Co 3B€63/1aMI ñ 


IIO3HaRÓMIUICñ ©HI6 B 
!ICTBSEDTOM KIäCCe. ƒl 1ácTo 
CHIPäIHIIBAJI yqI1T€2Iđ 
reorpäcbMI, KaK 
Ha3bIBäảIOTCñ CảMbI© ñÐKHe 
3BG3/IHI. 


Ház£e HÓbfO IDHXO/ILZI 
K H©M, WTÓØbI IOCMOTĐẾTb 
Ha HIIX B T€JIeCKOH. 
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VWIIT©JIb D€IIUI, 1TO ñ /IÓJI2KÉ©€H CTATb ACTĐOHÓMOM, II 
IO/IaDUI MH© KäDTYV 3B3/IHOTO Héõa. 


TĨpHäTHO ỐbBIJIO IOJIVHIWTb TaKÓÏi IHTeDÉCHHIÏi IO/äDOKE. 
HaC HaWaICb 3IIMHI© KAHIIKVUIBI, II ñ II3VH3JI 2TV KäPTV /IB© 
H©/IÊJIH, !IIIT4JI ©Š, KaK KHITYV. [Ï MH© HỆ ÔbIJIO CKVHHO. 


ñ ÓqeHb V/IIBUUICH, KOT/I3 VBI/I©JI, 1TO Ha KáDT€ ỐBIJIH 
3#upád, Jlep, 3Meä4, Par, 3áan, Jlé6e©/b II 1DVTI© 3BÉDH, 
TIITHHBI, DBIÕBI. 


B HÉPBBI© HH ä H© MOT IOHITb, IOI©MV TAâK HA3bIBäIOTCñ 
CO3B3/IHØ: OHI COBCCM H© IIOXÓ?£H Ha ?£1IDäCbOB, JIbBOB, 3MeÏI, 
Dä4KOB, 34ÏÏHI©@B, OĐUIÓB. [ĨÏOTÓM # HIOHIEJI B ÕIIÕJIHIOT€KY, 
IpOHHTảJI KHHTII IO ACTDOHÓMIIH II V3HđJI, ITO MHÓTO TBICHW 
JIeT Ha3ả/ acTDOHÓMEI IIDH/IÝMAJII CO3B3/IIIIM TaKHI© 
Ha3BäHIã. Ha cBOIX KäDTaX OHI DHCOB4/JII 3B©DÏÏ, HITHII, 
pHI6. 


HaBépHoe, OHII CMOTĐJIH B CBOI MäJICHbEI CJI4ÕbI© 
T©JI©CKÓHBI Ha CO3B3/II11, O/IHHM Ka33JIOCb, TO OHI BIUJLIT 
#Ipäacba, a 1pyrUe BI17©211 TIrpA. lĨoŠTOMV ÿ Dá3HBIX 
HapÓIOB Ha3BäHIIH CO3B3/IIÏ H©O/IIIHảKOBBIe. 


BorT, HañHpHMép, Bce XopOHIÓ 3HátoT cosBẻä3e BoJIbmóïi 
MenBénwItbI, a ÿy Hapó/IOB Cpê/Heli Á3II1 3TO CO3B3/I© 
Ha3bIBáäeTrcø CeMb ỐpäTbeB. Â KOT/Jä ä CMOTPIO Ha ÔTH 
CO3B3/IIđ, TO BMécTo Bo/Ibpmióli MienBé/THHbI BI2KV 
2KCKaBá4TOP, BMÉCTO JléÕ©nãñ - caMO/IỆT. 


He aHảätÔ, COTJIÁCHBI BbI CO MHOÏI ỨUIH HT, HO 2TH 
CO3B3/II, IO-MÓ©MY, ÕÓJIbHI© IOXÓ?£I Ha 2KCKABäTOP, 
CaMO/IẾT, TDäKTOP, T€HUIOXÓJI, BeDTOUIET, I©M Ha Me/IB/J11, 
JIéO©Ẵ71ñ, COÕäKV, JIbBa II JÓHIA7Ib. 


Mne Kả?K©eTcñ, TO ÉCJI Bbi JIOỐITT M©HTäTb LH 
IIDH/ÝMBIBATb, TO TÓ?£© C/IẾJIa©T© CBOIT DIICVHEI K TM 
CO3BÉ3/I8M, KOTÓPBbI€ XOPOIIÓ 3HáeTe. COBÉTY10 BAM 113ÿW Tb 
3B63/IBI. CJIII BbI JIÓOHT© XO/JITb B IOXÓ/IbI, 3B3/IbI IOMÓTYVT 
BaM HaÏÏïTH /IODÓTV HÓHbIO B JIeCÝ. 
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@ IIpáBM2rbHo (ma [ ]) 1M HeInpäBUMJIbHO (HeTr[ ])? 


lIlocräBb " NÃ k* 


l8 


CO 3B3/aMI äBTOD IO3HAKÓMIUJICñ ©HIS B IITOM K/IäCCe. 


1a [_] HeT|L_] 


. TbICñHH JIeT JIÓ/JI CMÓTDIT Ha 3B3/IbI, IOTOMV WTO OHIH 


3arä/TKA /IJI18 HIIX. 


1a L_] HeT[L_] 


. VWHIIT©JIb D€HIWUI, ITO äBTOD /IÓJI2K©H CTaATb TeÓTpacboM, 


II IO/IADUI ©Mỹ KäDTV 3BE3/IHOTO HéÕa. 


mnaL_] HeTL_] 


. ABTOP II3VdảJI 2TV KäPTV /IB© H©/CJIH, IITảJI ©ề, KAK 


KHITYy. [Ï eMỸ HỆ ỐbBIJIO CKVHHO. 


1a [_] HeT|L_] 


. ABTOPD XOPOHIÓ HÓHđI, IOq©M TaK HA3bIBäIOTCđ 


CO3B3/IHØ: OHIT IOXÓ?£H Ha ?K£IIDäCÐOB, JIbBOB, 3M©€Ï, 
3ÄÏIeB. 


naL_] HeTL_] 


. ABTOP HIPOHHTäJI KHHTH IO aCTDOHÓMIHIH II ÿ3HảJI, 1TO 


MHÓTO TBICñW JIeT HA3äả/ ACTDOHÓMBI IDIJIVYMAUIHI CO- 
3BÊ3/IHñM TaKI© HA3B4HIIH. 


maL_] HeT|L_] 


OTBÉTb Ha BOIPÓCBI IO TÊKCTVY. 
1. 3aqêM äBTOD HÓNBbIO IPIIXO/IUUI K VHIIT€JIIO? 
2. HpäBHTCä JII 3BTODV HO/I3ĐOE, KOTÓPBIÏÏ OH HOJIVHI2I OT 


ywIireuia? 


3. Ha wTO, IO MHÉÊHIIO äBTODaA, IOXÓ?£ CO3Bé3/1HN? 
4. IloqeMý y pä3HbIX HapÓ/IOB Dả3HbI© Ha3B4HIđ 


co3Bê3nli? 


đ†) IlebpecKaz£ TeKCT CBOWMM CJIOBắMIM. 
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vpót 12 


PABÓTA HA¡ PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói làm cói gì trở thành thế nào 
%8 


Hamduua. agôji Õoipmióïi rópo7l 
ĐbICÓKI© 3/143HI1, 
ÕOJIbHII© 3aABÓ/IHI. 

JJéØUuuka. BoT 1ioqeMV BÓ3/JJVX B 


HẺM VXYV/IIIä©€TGCH. 
Haméd+ua. A 1iTno nê1aeT BÓ3JIVX 


B TÓpO/e xýz£e? 


JJéØU1u£a. ]jbIM a3aBÓnoB. EĐÓMG 5TOTO, 
CO BDÊM©HeM KOJITH©CTBO MaIIIIH 
B HẺM VB©/IIHIBA©TCS, II IIX /IBIM 
TÓ?£© VXY/IIIä©T BÓ3/IVX II 
KJIIMAT. 


Hamáúuua. A 1TO Hỷ2&HO NẾJIATb, NTÓỐBI 
VJIVHIHIITb BC 3TO? 
JJéØU1uư%a. Hý2zmo VBGJLTHILTE IJIÓIH1AJ7b 
3ÊJI©HH II VMHBHIITb 
KOUIIq©CTBO MaIHIIH. 
Hamđuua. 3HäwWT, HaM HỶ2RHO ÔÓJTbII© 
1©péBbebB, ÕÓ/IbIII© IäĐKOB. 
JJé0Uuux«d. la. 3Ê&nenb He TÓJIbKO /I1ÊJIae©T 
TÓPO/ KpACWBBIM II IICTBIM, 
HO II VM©HbIIä©T HIYM B HỆM. 
CIÓBOM, 3JIeHb ITpá©T Óq©Hb 
Bả?KHVIO DOJIb B ?KI3HII 
COBP©MÊHHOTO TÓPO/Ia. 
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Œ) tluráiire. 


1. - CMoTpU, 2ra db)oTorpáacbwa celdác cTäJIa JIVMIIe. 
- ÔTmo THI c1êJaJ? 
- Ha. Ý H1ÓMOIHIbIO RKOMIIbTeDPa. 
- Á ñ He 3HäI0, 1TO KOMIIbIOTeD MÓ?©T VJIVHHIäTb 


cbororpádÐM. 


2, - ÁHHa, TBOŠ COHWHéHHe© ÓqeHb IIHTebécHoe. 
- Ho a B HẺM CJIÊJIaJa HỆCKOJIbKO OIIHIỐOK. 
- Huweró. IĨo-MÓ©MY, MäJIeHbEH© OIIIOỐKEH H© MÓTVT 
VXÝ/HIWTb XOPÓIIe© COqIHHIe. 
- Ha. YqfIreIb TÓ?2K© CKA34I, ITO COHIIHCHII© He 
VYXY/HIä©TCñ TÓJIbKEO II3-3a HỆCKOJIbKIX MäJICHbKIX 
OIIIWHOOE. 


3. - BứKTODp CepréeBHM, 3TO Hý?£Hañ BaM KảäPTa. 

- 3Ha7Ib, ITO OHä TaKảñ MáJI€HbEaH. Â BbI MÓ?K©Te 
C7IÓJIATb 3TY KäDTV ØÓJIbHI©, TÓObI B KJIäCc© BCce 
MOIJIW XOPpOIIÓ ©€ BII©Tb? 

- Ha, KoHéwHo. MbI eẽ yB©/IITHIHM. 


4. - PeÕära, BảIIa MO/IÔJIb Óq1eHb KpacHWbBaa. MbIi xoTIUM 
IOKa3äTb ©€ Ha BbICTaBKe© HảIII©€ÏÏ HIKÓ/IBI, HO... 
- lloqeMý "Ho"? 
- BbI /OJI?KHBI CJIJIaTb ©Š MÉHPIIe, 
- Bo cKÓJIbKO pa3 Hả/O ©ẽ VMÉHbHIITTb? 
- B 2-3 pảaa. 


5. - BH/HHIIHIb, HaHI rÓPO/[ C Kả?K/IBIM /HÊM CTAHÓBIITCS 
6ÓIbHIe 11 ÕÓJIbIIe. 
- lĨo-MóÓeMV, eM ØÓJIbHIe CTAaHÓBIITCñ TÓPO/I, TM 
MÉHbIII CTAHÓBIITCñ 3ÓJI©Hb. 
- ŠH3äWIIT, Hả/IO C/IẾJIATb TAKE, TÓÔBI IUIÓHIA/Ib 3êJIeHI 
He VMÉHbIIIIILJIACb. 
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l6 ƒ ynyduiáTb (necos.) _ ] nénarb 
| ynýwtLuwTb (cos.) —— | cnénare 
nýwuie 


ÍynyquuáTeca (necos.) Í craHoBúTbca 


— 


| ynýwuIwTbca (cos.) —— | CTaTb 
@a. Dựa vào bảng ghi nhớ, hãy giải thích nghĩa của các động từ: 


YXY/IHäTb (Hecođ.) YXY/HIäTbCä (Hwecoẻ.) 
YXỶ/IHIHTb (coa.) VXÝHIWHTbC1 (cođ.) 


Ta, (ecoa.)  . (necoa.) 


YB©/IWWITTb (CO8. ) YVB©/IWWHMTbCã (COđ.) 


YM€HbIIäTb (#ecOẻ.) VYM©HbIIäTbCã (wecoa.) 
YMÉHbIIIITb (COđ.) VMÉHbIHIWHTbCã (€O8.) 


B. Điền dạng cần thiết của động từ thích hợp vào chỗ chấm để 
hoàn tất các câu sau: 
1. Đpawq cKa3äI, 1TO KYDÊHI© ... 3/ODÓBb© ÕOJIbHÓTO. 


2. Ð 5TOM MÉCT€ /IOPÓTa Óq©Hb OIáCHAđ, II MBI... 
CEKÓPOCTb MaIIIHDI. 


3. 3a 35 JIeT /IJIIHả JIIHHÏÍ MOCKÓBCKOTO M€TPÓ ... B 12 
paa. 
4. OT/IBIX Ha IÓT€ II HICTBIÏ BÓ3/JVX MÓDA... HaCTDOéHI 


MO©TÓ /JIVHIKEU. 


5. PaÕØÓwwe pä/TbI, 1TO € Kä2K/IbIM TÓ/IOM IIX VCJIÓBH 
pA6ÓTEBI... 


@® Dùng các cách nói khác nhau để truyền đạt lại nội dung phần được 
¡in nghiêng trong các lời đối thoại dưới đây: 


1. - Mne Kả?K©Tcñ, OTHOHICHIII MÉ2£JIV TOÔÓli II ĐỨKTOPDOM 
H€ TAKI© XODÓHIW, KaKE DáHĐIIe. 
- 2TO IpäB/a. ÔH cKa3äảJI MH© H©XOPÓIII CJIOB4. 
ll3-3q áTn.O2O 1LẮtLU OTHLOULÉH15L CTN"Ú/U 21CG. 
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2. - EaKóli ðo/IbHmIÓli ỐbBIJI 1O2£/IbL LÍ 3o, IO-MÓeMV, 
C7IJIAJIO IOTÓJV HAMHÓTO JIVHIIe. 
- da. llóc.ae 9ozcdsý roeó0a &cezQđá c1nd1:Ó&u1nCs1L /LÚdL6. 


3. - 3/©Cb Ha B©DIHIIH© TODBI  IVBCTBVIO C©eÕiñ1 XÓJIO/HO. 
- 3H4©€HIb, KOIT/Iä MbI IO/IHIMäeMcñ Ha 170 MÉTPOB, 
Tn€/WnepaTn/pa CTnHÓ611TnCSL /UÉH b6 1Œ OđQútH 2Dá0ục. 
4. - Bce 2Tw dboTorpäcbuM Tbi caM c/16J1aJ1? Me ocóØeHHO 
HDäBHTCä BOT 2Ta. 


- Ha, oHä Jiywqmie Bceró. lĨÏo$ToMV  peHIWUJI cđé⁄drnb 
e6 ỐÓ/bL© J1 HIKEÓJIbHOÏÍ BBICTABKI. 


PABÓTA HANH TÊKCTOM 


@® A. CJIJ1VIOIIH© JII1AJIÓTH IOMÓTVT TeÕ IOHITb, 1TO 
3HäHIHT “COCTnOáTnb 3... ` 


1. - Hämia HÓBañ KBapTIba COCTOIT I3 2 (IBVX) KÓMHAT. 
- PáaBe đ K&dprwúpe Tnó/bKO Ô&e KÓ.WHd?nbt? 
- Ha. Emtiẻ BäHHaä II KýXHñ. 


2. - JlúMa, cKa?K£H, CKÓ/tbO Ố/10Ô OỐØbí2ttO noQg1ớm + o6éÔ 
y Bac B PoccWw? 


- ÑaKE IDäBIUJIO, DýCCKH OÕŠJI COCTOIIT 113 TDX Ố2IK/J. 
- faKIWe 3To 6ð 1a? 
- TO XOJIÓ/IHO€, IÉDBO€ 11 BTOĐpÓe. 


B. OÕbãcHI CJIÊJ1YyIOHII© ID©/IJIO2KÊHI“ CBOWMIH CJIOBäMI. 


1. HamI KIacc cocToHIT 113 4 (q1eTbID€X) TDpVHH. 
2. CÓpHIIK DaccKá3OB COCTOITT 113 3 (TpÊX) KHIIT. 


3. HänIia KOMäHJaA COCTOIT 113 5 (Hñ8T1?) qeIoBéE: Mimia, 
PBura, BóBa, Cepe2z£ta 1 äq. 
4. BUIMHBbI COCTOäT 113 TÉCTaA II HAHIHEU. 
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®@ A. Hãy nhận xét và ghi nhớ cách nói "1oaBäTb (Hecoa.) / 
IO/äTb (CO8.) xo? Ha IếpBOe (Ha BTopóe ...)” trong 
những lời đối thoại dưới đây: 
1. - ĐbeT, cKÓJIbEKO Ø/IIOI OÕbBIHHO IO/IaAIOT Ha OÔ&J 

y Bac Bo ĐbeTHảMe? 

- CQwqeHb TDỶ/HO CKa3áTb. Móz£eT ÔbITb, 2 - 3 W1 4 
6m1Óna. [IHornäa 6ÓnpIie. [Ï y Hac, KaK HIDä4BIULIO, BCE 
IO/IAR2T BMÉCTe. 


2. - EaKóe xouIónHoe ðIÓJ/O TeGê ØÓJIbII© HDäBIITCS? 
- Ca/IäT I3 OBOIIÏ C ÝKCVCOM. 
- CKa?K<H, HTÓÕbI HÓ/I1AJI1 HaM Ha XOJIÓ/IHO© 23TOT CA/IäT. 


ở. - TbI He 3Hả©IIb, KaKÓe Õ2IO/IO HO/IAfOT HaM Ha 
IÉDBOe ceró/IHä? 
- He saHá1o. MÓ¿Ke©T ỐBITb, CVH 113 ĐIICA C MñCOM. 


4. - Mimia, ro Io/1a7ýT celiqäc? 
- lleJIbMÉHI. 
- Á KaK DÝCCKHe ©/IñT IJIbMÉHI? 
- MbI OÕỐbIqHO ©/IIIM Ha HÉPpBO© BMÉCTG € ỐVJIbÓHOM, 
IJIH Ha BTOĐÓ© - CO CM©TäHOÏ, MáCJIOM UIH ÝKCVCOM. 
- A y Hac Bo BbeTHäMe ©/IñT TÓJIbEO € ỐYJIbÓHOM. 


5. - Te6e kócbe 1M qaii? 
- JlýqnIie MHe vaïÏi. A To ©II6 HIO/I1A/I1Te Ha ec€pT? 
- CDKTHI. 


B. Điền các dạng chia thích hợp của động từ đã cho vào các ô 
trống trong bảng dưới đây: 


|ow/ondg | — 


Trtbt 
JWbt 


lu  Ƒ —— — 
[oi ——Ƒ—————— 


IO/Ia7ÝT 
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®) Mózxemb J1 TH! IoH#Tb 3Haqénwe r1aróna "etzoÔmb" 8 
CJIJ1YIOIIIX Ipe/ILJIO2z£6HItax? IÏebeáïÏi 11x co/epzKäáHUHe 
IO-DVTÓMV. 

1. Cepréïi BXÓ/IIT B COCcTäB CỐÓPHOÏI KOMäH/THI. 

2. JlnocTpảHHBIÏ ä3bBIK BXÓ/IIT B COCTäB IIKÓUIbHbIX 
IIpIMÉTOB. 

3. PowáH JLH. Toyicróro "ĐoïiHả 11 MU” BXÓ/IIT B HICJÓ 
JIÝHIIIX IIDOI3B©/IHHỦ DVCCKOÏÏ II MIDOBÓH 
JIITeDaATVDPHI. 

4. MocEóBcKunii ÊpeMUIb BXÓ/[IT B WIICJIÓ 3aM©ä4T©JIbHBIX 
I3MñTHIIKOB POCCHM. 


5. B cocTäáB 2Toro cbápHIa BXÓ/IITT TOB3/IIHA, ÕaD4HIHHA II 
CBIIHUHa. 


Œ tluráii. 
gia 


PÝCCRKAdđ HAIIHIOHÁJIbHAđä KÝXHãä 


TpaHMIIIÓHHHIÏ DýCCKHÍ OĐØÊJ COCTOIT 113 Tpẻx Ø2mon. Ha 
IẾDBOe ÕJTIO/IO, KaK IäBUUIO, HO/IatOT CV. CảMOe@ 
DacIDpocTpaH€HHoe IépBoe Ø/IO/IO B POCCHM - HỤI, CVH 113 
KaIýCTbI € MñCOM, OBOIIäMI II CM©TäHOïÏi. Ý TDÉBHIIX BD©MEH 
1O Hac OHIJIäả nocJIÓBHHa "TIÏw na Kảmia - II1mAa Háma”. ƑT 
7©eÏiCTBITT©JIbHO, HÓC/I©e Tñ?£€J1oÏi paÕØÓTbI TaADÊJIKA TODäMeT , 
ADOMäTHOTO CÝIa IOMOTäJIA BOCCTAH3BJIIBATb CIIJTBI. 

Ilócze cýna OỐbIqHO IO/IaIÓT BTOĐpÓe© ÕJIO/IO, KOTÓpOe 
IDHTOTÓBIUIW 113 DBIObI VUII MñCaA, C rADHIDOM 113 OBOHI€Ï, 
14II© BCeTÓ I3 KapTó(be1. 

ECJMM BbI ÕØbIBäJIHI B TOCTñX ÿ DÝCCKIIX II HÊMHÓ?RKO 
3HaKÓMEI € DÝCCKOÏi HaHIOHáJIbHOÏÏ KÝXHeÏÍ, BbIl, HaBÉéPHOe, 
3Hä©Te©, HTO TaKÓ© HI©JIbMCHI. ©ÌTO ÕJIKOJIO - O7HÓ 113 CảMBIX 
ntoBfwxrx y HapPÓ/IOB CuÕïtpu. IlebMÉHI TOTÓBWT II3 TÉCTA II 
MfCaA H exr Ha TIẾPBoe BMÉCT€ C€ ỐYJIbÓHOM IJII Ha BTOPÓ© - 
CO CM©TäHOÏÏ, MắCJIOM II ŸKRCVCOM. CảMBI© BKVCHBI© - 
II©JIbM€HII 13 (bảpIIA, B COCTäB KOTÓDOTO BXÓ/IHIT TOB/IIHa, 
ỐapäHIWHaA II CBIHIHa. 
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B HawáJe o6ðŠ7a K CTOJIÝ IHOT/ä HO/TAIOT XOJIÓ/THEIe 
ØJIIÓ7IA: CaJIäTBI, KOTÓDBI© IDHTOTÓBIUJIH 113 OBOIHI€ÏH, 8111, 
CM©T4HBI, MaÏiOHêä3a II 36JIeHIIL Bo MHÓTHX cTpảHaX MÍPpa 
BHH©TĐÉT - Õ/I1Ó/O II3 CB€KJIbIl, KapTÓCb©Iñ II OTYPHÓB - 
Ha3bIBäfOT ”“DỨCCKMHM ca/1äTOM”. IÏÏñpoKEÓ pacIPpOcTPpaH€H B 
PoccWM cauIäT, KOTÓDBIl Ha3bIBá©Tcñ IO-Dä3HOMY: MñãCHÓÏ 
Ca/IäT, Ca/IäT “CTOJIHIHHPIH”. 

Ha pýccKoll KÝXHII XaDaKTÉéDHO ỐOJIbIIÓ© KOJIT©CTBO 
ØTIOH 113 MVKEU: HIĐOTÓB, ÕJIHHÓB.... PảHbIle B POCCHI HH 
O/IHÓ II3 IDä3/IHHMHBIX COOBITHI H© IDOXO/IIO Ố©Ẵ3 IIIDOTÓB. 
CJIÓBO “IHPÓT” IpOHCXÓ/IHT OT /IDBHeDVCCKOTO CJIÓBA ”HHP” - 
Ipä3HHME. [ĨÏWIĐOTH MÓTVT ỐbITb ÕOJIbHII© I1 MäJICHbEH©, 
OTEKĐEITEI© II 3aKĐEITHIe. JÏJI1 HAWITHEII IICIÓJIb3VIOT MñCO, 
DBIỐY, KaHýcTy, äÏia, Õ2IOEH, BADÉHb© II MHÓTII© IDVTHe 
IIPO/ÝKTHI. 

Ilócme o6ê1a Ha /IecéDT HO/IaIfOT daïi, KÓcbe MUII KOMHÓT, 
KOTÓDEIlÍ IDHTOTÓBILJIH II3 CVXITX II CB?KI11X (DDỰKTOB. 


OrBéTb Ha BOIDÓCHI. 

1. CKÓJIbEO Ố2IION OÔbIqHO HO/IAaIOT Ha DýccKHiH oÕê/? 

2. Eorpná Ho/Ia!1ÓT XOJIÓ/THOe ØIO/O? 

ở. ÑaKUe ÕJIÔJ/Ia MÓ?KRHO HA3bIBäTb XOJIÓHTHBIMII? 

4. EagUúe ÕIK/Ia, KaK IPpäBUUIO, IO/IAfØOT Ha HÉPBO€? Ha 
BTODpóÓe€? Ha /ecépr? 

5. EaK TbI HIOHIMäeHIb DýCCKy1O HOCJIÓBIIIV "TIM ma 
Kảmia - HIWmIa Hámia”? 


®) Hai CJIOBä, KOTÓDbl© H© OÕO3HaAWäIOT IHIHIV II IOCTABb 7v 


o7 CTOLI BO/Iả 
cbapmi 6opmi Ý2IHH 
cCMe©eTaHa MOJIORO 3ÊJIeHb 
JIÓ2K£EKa TOB11/MHaA IHMPOTIH 
7IeCéDT Bapénbe KWXHñ 
TapHIPp pecTopän HawIWIHEKa 


HanunI1l MáJeHbKHÙH DaccKả3 Ha TêMy “Moẽ JIfOỐWMOe 
6u1Ó7IO". 
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vpók 1 3 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 
Nói cúi gì treo ở đâu 
(óấ 


Búkmop. ag TbI ýMaeHIb? tÔTor 
T€MHPIÏ KOCTIÓM MHe 
UIT? 

Áwna. — IĨo-MÓeMV, JIýqHI€ TBI 
BO3bMIW TOT CBÉTUIBIÏi, 
KOTÓDELI BIICIT Ha 
BÉIIaTKe. 

Búkmop. JlânHo, ø eró BO3bMỰ. 


ÁHHa. 3awêM TbI BéHIaeIHIb 
Ha/IbTÓ B HIKadqb? 
Heyz£ÊJIW TbI ©rÓ 
ÕÓ/IbIIe He HÓCHIIIb? 

Cepzéu. Her. IÏpwmIả BecHä. 
Cảmo Ternréẻe. IÏo3TOMV 
SIIMHe€€ IAJIbTÓ y?RẺ He 


Hý2KHO. 
Œ tIuráiire. 
1. - PeÕäira, qTO BbI TYy/ä BêHIaere? 
- OỐbñBUIẺHH1e. 


- O qẽM 2Tro? 
- O6 KCKÝPCMH Ha CJIê1Y1oIIeïi He/161Je. 
2. - Đêpa, TbI Ky/Iä HOBêCHIHIb TaKÓ© ÕOJIbHIÓ© 3êÐKa/IO? 
- fÏ xoWÝý HIOBÉCIHITb ©TÓ Ha CTÊHV ÿ C©ẴÕñ B KÓMHAT. 
TaM 3ÉDKA/IA IOEä H€T. 
3. - Tbi c TảHeli rOBOPHIIb IO TeJIeQbÓHy? CKa#£f, 1TÓØBbI 
OHä IPMIHIJI3 KE HAaM 3äÄBTPA. 
- Ñ coz£aIÊHHIO, OHä IOBÉCIJIA TDVỐKV. 
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4. - 3aqÊM 3/IeCb Ha HOTOJIK BICIIT TaKảñ ÕOJIbHIảđ 
Jawmna? 
- ĐH/IMHHIb, B 3TOM MÉCTe€ CTOIIT MOÏÏi HIICbM©HHBIÏ CTOUI. 
IĨoqTW Bcẻ BDÉMñ ñ 3/€Cb 3AHIMäITOCb. 
5. - ÓJ11, OÕbñ#cHÚ MRe, Ioz#eáJIYÏCTa, TO 3HáWTT 
“bYydHhle acbl `? 
- TO iaCEBI, KOTÓDbI© HÓCñT Ha DVK€. 
- IĨOHäTHO. Â TeHÉPDb  MOTV OỐbñCHITTb, ITO 3HäWITT 
"HaCTêHHBIe acbi”. 
- HaK? 
- TO WACEBI, KOTÓDBI© BIICT Ha CT€Hẻ. 
- TówHo. 


r ae? 
Ha BếLIanke 


BMCẾTb (Hecos. ) 


BẾLIATb (Hecos.) 
IOBẾCHMTb (coa.) 


HA BếLULAaïñkKy 


B LIKacb 


@ A. Điền dạng cần thiết của động từ "đéuudrn, tosócurno” hoặc 
"8@x„cớm»” vào các câu dưới đây cho phù hợp với môi hình vẽ. 


1. Mámwa craaáa, róÕbI Ba/nWM... IaJIbTÓ Ha BÉHIAJIK. 
2. ĐanÚM... IaJIbTÓ Ha BIHIAUTKY. 

3.H... HIaJIbTÓ Ha BÊIHIAJIKY. 

4. Tenébb Ha/IbTÓ ... Ha BÊHIA/IKe. 
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B. PasroBpäpwbBaÏire IO DICVHEKAM. 


@®A. EOMV WTO Hý?KHO /IÊJIATb? 
lâu 


PeÕðäiTa IPMIHIJH B KJIVỐ Ha JJICKOTÊKV B HAJIbTÓ II B 
IIJ1-16. CHÍ XOTẾJII BXO/IITb B 3821 II BI1/1©JII ÿ BXÓ/1a 
BÉHIaIK. 


. TBoOÏi OTÊI KVHIUI ÕOJIbIIVIO KADTIHV /UIH TOCTHHOÏ. 
. VHIIT©JIb XOTÉJI, 1TÓỐbI BC© VW€HIIKI BI1/I©JIH 


DacHWHCäHI© 2KE3äM©HOB. Â BO /IBODê IHIKÓ/JTBI CTOITT 
71OCKả OỐbñBJIêHIđ. 


. CerónHa yz£ẻ 30 nekaØpäa. Iläna IpUMH€cC 6JIKy. A MäMa 


KYVHIIA VEDAaHIÊHI, MäJIÊHbKEII© HTDVHIEKH, IBCTHBI© 
IIaDpEI, KDACWBbI© JIắMHOMEIH I1 KOHCĐÊTĐI. 


B. TbhI 3HáeIHIb CJIOBá “crneHú” 1 "nommo/vók£”. OỐbCHI., 


!ITO TaKÓe©: 


1. HacTêHHaa øIäMHna? 
2. IOTOUIÓNHBIÏÏ BeHTIJIITOp? 
3. creHraséra? 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


@ A. CJI1671V1OIIII© JII1AJIÓTH IOMÓTVT TeØ IOHITb, TO 


SHäHIWT ”?Đe&Ddutđmno (Hecoa.) - Ttipe&parnúrme (coa.) 
1O 8O 1n0?”. 


1. - ĐbI 1ÓMa ýHIIT© MảJI€HbEOTO CBIHA HIITäTb II HICäTb? 


- Her. EMỹ TÓ/IbKO 5 JIeT. MlbI cqIIrả©M, TO OH ©HI6 
CJIMHIKOM MäJIHbKHỦÏ II H© MÓ?£©T 3TOMY VHITTbCH. 
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- BbI HeIpäBbi. TÓ2IbKO Hả/IO VMÉTb IPpeBDpaHIäTb y€Õy 
B B©C€JIV!O ITĐ. 

- TĨOHñTHO. (3HäHIIT, Hả/O /ẺJIAaTb yHEỐY IIHTepécHee 
1i Bece/Iêe, TÓÔbI DeØ€HOK MOT O/IHOBDêMeHHO 
VHHTbCñ II HITDäTb. 


2. - Tbi aHäenIb, AHTÓH lläBJIOBIM Óq©Hb JIOỐIIT /I©eTéÏỦi, 
OH IDeBPDaTWUI CBOÏi IOM B "ITCKIHửÍ KJIVÕ”. 
- faK OH 3TO C/ÊJIa21? 
- ÔH KYHUI Óq©Hb MHÓTO ITĐDVHI©R II KHIT J1 /I©T€ÏI. 
Ÿ HeTÓ HIÓMaA COC/IHI© TH B©Cb /ICHb MÓTYT 
CBOĐÓ/HO WIITäTb, 3AHIIMäTbCĂ II BÉC©JIO HITĐäTb. 


B. MózkenIb JI1 TbI IeD©/IäTb COJICD2£ÄHH© CJI1J1YIOIIIX 
ID€/IJIO?£ÊHHiÏi IO-TDpYyTÓMY? 

1. Bzraromapäa ÐoJIbHIÓMYV TDYV/Tý ©JIOBÉEa HIIĐÓKaAä 
IIYCTEIHñ ?TtDeđpDđTíAacb B MOJIOTOÏ 3©JIEHPIii JIC. 

2. Eorná TeMIebaTýpa cTaHÓBITCñ BBIII©, BO/Iä ÕbIcrpée 
Tipe8pda+uúemca— B Tap. 

3. Mne He HpäBIHTCf, KOT/Id CeDb63HOe /IÊJIO 
Tipe8pda+uúemcsa. B ITIŸTKY! 

4. BI CWUIbHbBIl MODÓ3 II BOJä B Ó3©pe© ?:De&pdTn.Adcb B 
JI€H. 

5. Eor/á CTHXI D€e@&DÐđ17n3íTncst B CJIOBä TIỆCHII, 1X ÕV/JẾT 
JIÉT4© 3aIOMIIHäTb. 


® IIpowqwTrảliTe /IIAIÓTH 1 OODaTIT© BHIIMäHII© Ha Dả3HBbI© 


3HaWéHII1đ TJIATÓJIOB TteDe0da#đrnw (ecođ.) - TreDeQđTrn 
(cos.). [lepeBe/IWre 11x Ha DO/HÓÏ 83BIH. 


1. - CTräpocTra 3/ecb? 


Her. Ho cKÓPpO OH IPUH/IET. A To? 
# xowý nepeÔđmnò eMỶ 3aICKV VHITT€JTIH. 


Xopomió. Jlaïi me. fÊOrä OH IIDI/IET, ä eM teDe0đ.M. 
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2. - TbI 3HảeHIb, KaK HA3bIBä©TCñ CTIXOTBODHI© 
CHMOHOBaA O JIOỐBI, KOTÓPO© BO BDĐÊêMñ BOÏÏHBI 
COJI/IäTBI NIITảJIH II TteDeÖ@6đ./1 113 DVK B DVKH? 


- 3Há1o. "2H MeHHT. 

3. - ĐHKTOP, T/I© TBI ÕbUI Bqaepäd? 

- llpoBoxfri HaränIy B a2pOHÓPDT. ÔQHả HOIIpOCLIa 
M©€H11 eDeÔđTnb BC©M 3HaKÓMBIM TODäHH HIDHBÉT II 
JIÝHIIIH© IOZ©JI4H1H. 

4. - TbI HÓH8JI TeKCT? 

- Ha, HÓHSII. 

- Tornä nepeQđũ eró TI4BHOe€ CO/IECD?K4HH© CBOITMIH 
CJIOBäMI. 

5. - EaKán celiuác I/IếT TeJIeIepeáwa? 

- XOKK€Ï. 

- XOKKéÏi MHe He HpảBIIrca. for/ä :epe0aØ1ým 
cbyT6Ó/I, cKazKII MHe. 


Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu dưới 

đây bằng cách nói khác. 

1. CpeØdú KÓ.WHdTnbL CTOWT ÕOJIbIHIÓÏ RDVTJIBIÏ CTOJI, a 
HA7 HIM BICñT KDACIIBBI© JI3MIIHI. 

2. 3awÊM BbI K HaM IDIIIJII €peđú „óww? tỊTO G BảMIH 
CJIVHWUIOCb? 

3. Ôro óqenb nrepécHaa ráÏiHa cpeÔ núuuu+ Ôé&Ow@K. 


4. Cpe0ú. wơœú+ 6ðmÍ3ku+ 0p3ớú AHTÓH JIÝMII© BCcex 
ITpä€T B 3JICKTDÓHHBI© IHITDEI. 


5. CpeØú Lư KÓ/tbHbL£ TD€Ô./WMớmO& MaT©MäTIIKEA CHIITä©TCäđ 
CảMPIM IIHT€ĐÉCHPIM I1 CảMBIM TDỶ/IHBIM. 


6. CpeØdú u30é/ww HapóÓ/IHbBIX HDÓMBICJIOB 3/I©Cb, MHe 
ØÓmbIIIe BcerÓ HDảBñTCĂ JIÓ?£EKIH, ÄHIKH II MÍCKI, 
KOTÓDBHI© /IẾ/IAJIW II3 /IÉPpeBa. 
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(Œ) tIuráii. 


PÝCCKIHI CVYBEHIIP 


Đ H3néJ11ñax HapÓHHBIX 
IIDÓMBICJIOB - B CVB©HIIDAX, 
MTPVHIKaAX, ÿyKDaHIỂHHAäX - 
OTPA?£4©TCñ IICTÓDII Hapó/IA, 
©TÓ KVUIbTWPA II 
HaIIIOHả7IbHbIe TPpa/IWHMM. LĨ3 
IIORKOUIÊHIIä B IOKOJIÊHI 
IICD©/IAIOT ICKVCCTBO 
CO3/äHIIđ IP€JMÉTOB 113 
IÉPpe€Ba, KÓ?£H, KeDáMIHKI., 

B naIEKOM HĐÓHIJIOM MHÓTO B©IIÏi /ẾJIAJIH 113 JÊP©Ba: 
JIÓ?Z£EH, ÄIIIKH, MIICEKUH. LĨTÓÕObI C/IẾJIATb HIOCV/Y HDÓMHOÏ, 
YnÓÕHoÏli, KDacWBOÏI, J©D©BđäHHEI© II3/1ÊJI1ñ HOKDBIBäJIH 
3OJIOTÓÏ 1 cepéØpaHmoïii HI6Hkoli. Ð pyEäx MacTepóB 
OØbIHHOe© /ICDeBđHHO I13/1ÔJIII© HIOJTIVHä©T HÓBPIÏ BH, 
CTaHÓBIITCñ ñĐKIIM II IDä33/HHHHBIM. COBDeMHHBIe 1I3/ÔJIHđ 
JABHÓ II3 IPp©JIMÉTOB OỐbIHHOÏI ?3£I3HI ID©BDATUIHCb B 
IIpOI3B€/IéHH ICKWCCTBa. 

Cpexi TPA/IHLMÓHHPIX ĐÝýccKrIx CYB€HTIPOB OcÓ6oe MÉcTO 
3aHIMäe€T MarpErma. Eẽ 3HäIOT H© TÓUIbEO B POCCHH, HO II BO 
MHÓTMHX c€TpảHax MIÍpa. TDỶ/HO HOBÉDIITb, 1TO MaTĐDEIIKaA 
COBCÊM MOJIO/Iä, ©ÏÏ HT II CTaA JI©T. 

B KOHIIÊ IDÓHIJIOTO BêKa B DÝKII XY/IÓ?3£HIKOB HOHäJ1a 
1©DpeBãHHaa ãH1ÓHcEKaa KýKra. B ÕoJIbHmIióli durýpe HaXO/ỨUIOCb 
HẺCKOJIbEO MäJI©HbKIHIX - Bcñũ ceMbál B PoccHWM € T4BHIIX 
BD©M€H TaKÍM CHÓCOOOM /IJ1AJ1H 
Hacxä/bHbIie_äiina. [Ïqêä cO37äHIH 
KÝKUJIbBI Ó1©Hb IIOHDäBLILJIACb. 
IÏpMT/IacWIW JÿHIeroO MäcTepa HO 
II3TOTOBJIÊHIO IITDVHIeEE. DyHHEBIM 
CHÓCO6OM C/I/JIAJIHI HÉDBVIO MO/IÔJIb - 
KP€CTbñHCKV!O /ÊBOWKEY, KOTÓDV'O II 
HasBä "MaTrpEHmIKa”. 
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IĨpoHILJIH TÓ/IBI, ý MaTĐEHIKIH IOØBỨUJIOCb MHÓTO ĐDäTbB II 
C©cT€p, KOTÓPbI©e Da3béXa/IICb IO BceMV MIIDV. B yro6öli 
C©Mbé, B JIOĐÓM /IÓMG II3/1JIđ DỨCCKIX MaACT€DÓB CO3/IAIÓT 
OCcÓ6oe IDäả3/IHIHHOe© HacTPOéHI, Dả/TJVIOT II €T€ÏI, H 
B3DÓC.TBIX. 


OrBéTb Ha BOIDÓCHI. 


1. To oTpaz£ảeTcã B I13/1ÓJII18X HADÓ/IHBIX HDÓMBICJIOB? 

2. EaKIe BÉHII /IÊJ1AJIH 113 /ÊĐÐ€BA B /I1AJIEKOM HIpÓHIJIOM? 

3. LĨTO /IJIAJIH, TÓỐBbI /ICD©BđHHBI© 113/1CJIHđ CTảJ1H 
IIDÓHHBIMII, Y/IÓOHBIMII, KDaCIBbIMIH? 

4. LTO 3aHIIMäeT OcÓÕoe MÉcTO CD©/II TDpA/IHLHIÓHHBIX 
DỨCCKIHX CVB€HIDOB? 

5. EaK II3BécTHa MaTDpEIIKa B POCCIH II BO BCÊM MIIDpe? 


@b CJIOBaApé TaK OÕ'bñCHfñIOT CJIÓBO C?/&eHip: "IÏonäpoK Ha 
IảMãTb; B€HIb KaE IäMñTb O IOC©IHICHIII CTDAHBI WUIH 
KaKÓTO-HIỐV/7Ib MécTra”. faK TbI /ýMaAeIIIb, KAKýI!O B€IIb 


MÓ?£HO CHIITäTb CVBeHIDOM? llocTäBb „4 


3HaWÓKE cbpýKTEI MOTOIIIKI 
cbororpácbwa OTEPBITEA TODT 
KOHCÉTbI 1acHI KWKIa 
KapTWHa MODÓ?£©Hoe MaTpEHmIKa 


EaKU© DỨCCKII© CVB©HITDbI TeØê 3HaKOMbi? laKWe Te6é 
6ÓbIIe Bceró HDảBãäTcä? 
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vpókt 1Á 


PABÓTA HAj PEHEBbIM HÉM⁄CTBMEM 


Nói rõ hơn về người ( l ) 
Sinh) 


Vu¿úmeap. PeÕäTa, KTO, HIO-BálñIeMV, 
CHIITấ©ẴTCñ CACTJIIBbIM 


1J©7IOBêKOM? 

Jlẽm.a. # nýMaro, cHảäCT/IIB TOT, 
RTO MHÓTO 3Háe€T. 

Tám. IIo-MÓeMV, cwacT2IIBBIli 


!I©JIOBÉK TOT, V KOTÓ 
MHÓTO IDpV3Ẻl.. 


Hóa. A äñ CHITảäIO, CHáCTJIIB TOT, 
KOTÓ JIÓỐñT II VBA?KáïOT. 
Húm. Me KảzKe©Tca, cdáCTJIIB TOT, KOMV BẾDñT, II TOT, C 


K©eM MÓ?KHO JI©JHITb BC€. 

VuiúmeAp. CO TJ1faHO. Đbi BCe© IDäBBI. Â MO MHHIIG: CHäCTJHIB 
TOT, O KOM JIIÓ/IJII BC©T/I3 € JIOỐÓBBbIO I1 VBA?KÊHIM 
1VMaAFOT. 


Œ) tluráiire. 


1. - JlaH, 3HäảeIIIb, KTO TaKÓÏi JÏoMOHÓCOB? 
- 3Hắ. 1TO On, &O¿Ó CHWTắfOT HỆPBBIM 
VHIIBeEDCITêTOM B POCCMHM. 
2. - LIÊTñ, ñ /1ÓJK©€H HOéXaTb Ha BOK3äJI BCTDeHäTb TÓCTã 
3 MocKBHI. 
- AÁ KTO 3TO? 
- ĐTO Tnon, mo BeiŠTr Teyenporpáwwy "EnyÕ 
IIYT€IHICTB©HHIIKOB”. 
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ở. - JÏŠHñ, cKa?KH, KTO 3TO? 

- Hánen HukonáeBww. To rơm, &o2ô ÿyBa3£ä1OT II 
JIOÕãäT BC© VH©HIIKUM. CÖH II TO?Tn, K&O.M BC MÓ?KHO 
DaccKá3bIBATb. 

4. - PeÕära, cKazKIWTe, KTO 3/ecb Bopie? 

- PáaBe He 3Háe©Te, TÓJIbKO OH B HäHI©M KJIÁCC© HÓCIIT 
7UIWHHHbI© BÓJIOCHI. 

- “3H4WITT, 3/I©Cb OH TOfn,  KO2Ó /IJIIHHBI© BÓJIOCBI. 

- TÓNHo. 

5. - EáTñ, 3HảeIHIb ©JIOBếKa Ha 3TOM cbóTo? 
- 3HấIO. TO T0, O &OJL B IOCJIéHee BDÉMñ MHÓTO 


IIHIVT B TA3ÊTaAX II OH TttƠN, £€/W TOĐ/ITCñ BCñ HảH1Ia 
IIKÓJIa. 


0 KTO BCerná 3aÕỐÓTHTCñ O HDYTMX. 
ý KOTÓ MHÓrO HñDy3éi. 
MHe@ HDáBHTCñ TOT, | KOA4Aý BẾPDST RHỐNH. 
KOFTÓ ñ XODOLIÓ ïIOHHMátkO. 
C K@MA MÓM(HO M(HTb B nDý‹ốe. 
O KOAA IWUIYT B ấTOl CTaTbé. 


) Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của từ "wwo” (thêm giới từ nếu 
cần) để hoàn chỉnh các đối thoại sau: 
1. - EóJin, reØeê HpáBIirca Mapaóna? 
- JlaBécTHbili byT6OJICT 113 ApreHTIIHbI? ÊoHéwHo. Mlne 
Ó©Hb HDảBIITCH ?TtƠMm, .... He TÓJIbKO 2cÐc(Ðb©KTHBHO, HO 
II KDACIBO HTĐä©T. 
2. - Đoóng, 3HáeHnIb 3TOTO HHcäTreJrad? 
- 3Há1o. TO Tom, ... yq©eHIEKI qắcTO HHIVT HÚCbMA. 
3. - llánIa, KTO 2To Ha cbóTo? 
- Ørmo Mai Tâiicon. 
- feM oH pa6ØóTraer? 
- 9X, TbIl! CH TtƠN, ... . IOWTH Bce ĐOKC€Dbi ĐOñTCä. 
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4. - Óng, CEKA?KH, KTO TaE KPpACHIBO TAHIIV©T? 
- 3To Bo/IÓ71. ÔH ÿ Hac ?nO?n,... . BC© JIÊBOHKH XOTT 
TaHII©BáTb Ha /IIICKOTCKe. 
5. - Đứa, 2To TBOÏ MJIänmII1fi paT? 


- la. ÔOH UM©ẴHHO Tơ, .. . BC© MbIi B C©Mbẻ /IOJZKHEI 
3aÕÓTHTbCĂä. 
6. - Jlúna, KaKóÏi XopóHmIHi y Bac cTräpocrTal 
- Ha. OH y Hac Tnơm, .... BC© Mbi JIOÔMM. 


@ Truyền đạt bằng cách khác nội dung phần được in nghiêng trong 

các câu nói sau: 

1. Ð HảInIeM /IÓMe© BC©M HDảäẢBIITCä /W/tbWŒ,  KOINÓDO2O 
CIIMHIaTWMHaã 11 1ÓÕØpaã yIBIỐKa. 

2. Ð áo cbyT6ØIbHOM MáTwe ÓJI1 UIM©HHO 142ĐÓK, td 
KOIÓpO2O Ha7TÊ©TCñ TJI3BHBIÏi TDÊHeD. 

ö. teO&Ék, OTnÓópbtú 1{eT, BCer/äá HaÏi/I€T. 

4. EOpuửi [aräDpHMH &OC.MOHđđT, KOTÓPbL/M TOD/HTCH BCb 
DÝCCKM HapÓ/. 

5. Ð 5TOM /IÓMG ?KHBÉT ?/⁄ØHbtlă, £ KOThNODO.MĐ JIÓJNH ắCTO 
IDHXÓ/IIT 3a COBCTOM. 

6. Ð 5Toli IoO/IIKJIIHIKe DaỐÓTaA©T T€Đdnéữm., O KƠMNÓpO.M 
BC©T/Jä C VBA?KÊHII©M /IVMAIOT ÕOJIbHHe. 


4® Dùng các cách nói vừa học để đối thoại theo mẫu và gợi ý cho dưới 
nhằm xác định rõ hơn nhân vật trong tranh. 


Y TuMÝýpa MHÓTO KHIIT. 
- Búdwuu,  Tu.wÚpa 1naK HÓ¿O eHuel 
- JJa. B tiáUuL6/M /LCC© O†L ThO†h, 1) XO2Ó JWHÓ2O H2. 


a. THMP JHOỐHT !HITäTb. 

6. B KuIácce MbI cwIiráeM TIMýPAa xo/ãmdeli 
HIIITKJIOI/m1eïi. 

B. HäIHI ywI1T€.I1 TOP/1TCä THMVPOM. 

r. HaM HDäBHTCH IPHIXO/HITTb K TIIMVDY 3a KHITAMI. 

1. O TriMVpe JtmÓÕñäT CHpảäIHIBATb DeÕZ1TA II3 
COCÊ7IH€ÏT IHKÓ.TBI. 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 


@) Đọc, dịch ra tiếng Việt, ghi nhớ nghĩa và cách dùng của những từ 
được In nghiêng trong các câu nói sau: 


1. 


HaráInmia Bqepả /ÓJITO Ðeu+đđ 3aảwy. Ceró/HR OHä 
ÓI©Hb Dä/IA, HTO V2 D@U11Í0G 2TV TDỶ/THVIO 3â/T139WV. 


. AHIpéÏ cKÓPO KÓHHIUJI CBOI /I©JIÄ II pĐeuú.t, no HóBbIli 


TO/I OH Õý/eT BcrpewäTb B MocKBé. 


. Bfnera, To AHTĐpéÏÍ H1ÓJITO IHIỂJI Ha ÝJIIII© II H KE KOMV 


He 3axo/I, Bêpa peuuú.ad, no AHnpli nêpBBIlii pa3 B 
2TOM HÓBOM DalÏiÓHe II 3aÕJIVHILICđ, 


. - Ñ cO€q/éHU1?O, HäH1H DeÕñTa HIpOHTPpäJH] 


- HOHÊWHO, ÓH©Hb 2đ». XOTñ OHI CTaADäJIICb KEAKE MOIJI. 
- Á /JMH€ Ớ€Hb 2/Cd/1b TanDéHepa. ÔH TaR Ha/Ê1JICñ1 Ha 
IOðê7V B 3TOM MảT4e, 


. "ÑaK OH MÓ?K©T BCTDÉTHTb HÓBBIli TO/I OJIÍH Ha ŸJIHI©, B 


He3HaKÓMOM paliÓHe?", - Bépe cmđ.⁄\o 2cd.0b AHODĐé4 II 
OHä Đ@1/0đ IIDHTJIACITb ©TÓ K ceØŠ BcTpeqäTb HÓBBIli TOJI. 


 Mózxemb z1 T6 IOHfTb 3HadqéHrie HDp€/UIÓFa ”.wo” B 
CJI67Y1OIIIX c11nyatqtax? IĨepeBe/I /UAJIÔTI Ha DO/HÓÏ 83BIK. 


Đụ 


- lĨpWxOHH KO MHe B rÓcTI, TảnäÌ 

- A KaK K TeÕê HIDOÏTH? 

- web npócTo. IIpofftẽmb /ú.o ámo¿O &»t€ỚKO2O 
3ÖđH4 11 VBU/MIIb KIHOTeäTp. Moïi 1oM Dã/IOM C HIM. 


2. - Jlúna, TbI ÕbIả B "IÏäpKe© KYJIbTVDbBI”? 


- Her, He ycné/a. BbUIO MäJIO BDÉM€HII II IOðTOMYV ñ 
DeIHIIIA IDOÏÏTH .M1Í.O TiắpKŒ 11 IDäMO CIO/Iä HOÏTH. fl 
He OHO3ä.1a? 

- Her. EaE pa3 BÓBpeMa. /]laBảiiTre celiqác Ioé/IeM. 


3. - TÓ/JIH, TbI KVHII JIÊ€KEäpcTBO? 


- He MOT HaÏïTI aITÊKV 3/©Cb. 
- OHả HaXÓ/IHITCñ B VTJIV HäHI€ÏÏ ÝJIHHBI. 
- Móz£eT ØbITb, ä IDOHIEJI JM1.MO H©. 
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4. - Jiêna, puepả a BcTpewäaa BIIKTopa Ha BBIcTaBKe. He 
3Häả!O, IOq©M OH IDOHIEJI J4Í/MO J€H3Í W HIM©TÓ H© 
CKa3ä. 

- Móz£eT ỐbITb, OH TeÕ¡ñ He 3aMÉTILI. 


— 
_ _—H 
x2 Lm” 


\ 
' 
Hị 
HỊ 
\ 
\ 
\ 


ˆ.~Ắ. 


E cHäCTEIO, MÑM JI€TẾ.I /?ÍO BODÓT, â H@ ö BODÓTA. 


Œ A. Em hãy đoán nghĩa của các động từ được ¡n nghiêng dựa vào 
tình huống trong các đối thoại dưới đây: 
1. - JlÊnoqKa, KTO pDa3ÕMI Bảä3y? 
- To KÓnIKa pa3Õa. 
- Oñ, Jlêna, Jlêna. TbI roBOpfnib HeIpäBJV. Ti OIäTb 
OỐ.MỚHbL6d€LLb MeHI. 
- BáÕyHmIKa, B TOT pa3  TeÕ¡ He O0Ố.WŒH.4d. 
J]lelcTBWT€JIbHO 3TO KÓHIKa C/IJIA1aA. 
- XOpOIIÓ, Teðê Bépro. Be/Ib TBI HIOOỐ©II3JIA, ttTO ÕØÓJIbIIe 
OỐ.MẮHbt6d1nb He ý neImb. 
2. - EảTg, qrO z£© MHe /IJIarb? BpaT c€O MHOÏ H© XÓqe@T 
13?£© TOBODITb. 
- Á WTO CJIYHIIOCb, Tảng? 
- fl aaÕØbIIa Iepe/I4Tb 3aAIIICKY ©TÓ HIO/IDÝTH 11 IO3TOMV 
OH H© IIDIXO/IWUI Ha BcTpéwy c Heli. OHả 3a 3TO Ha 
H©2Ô pdccep0ú.taco. 
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- LÍ no2TOMV OH +d rneố‹á cépQu?nczi? 
- Ha. Đcẽ 35TO II3-3a Me©H4. 
- Oi, TaK CJIÓZ&HOl fÏ HI©TÔÓ He MOTVý TeÕŠ COBTOBATb. 


B. Điền vào ô trống dạng cần thiết của động từ "oØ.wđtotäadTno - 
OØ.WaH1ýTb`, `cepQtTnwcaä - paccepdúrnecsr` và ghi nhớ. 


OỐ MáHbiBaTb | _ OỐAAaHÝýTb CePn/Tbcs paccepnúTbcs 
(Hec oa.) (cos.) ==—= ) E—Š*&— ) 


Í_ OỐMAAaHý _ Í C@eD»KýCb - /Cb 


lom | | | | paccépnsrcs | 
turải. 
quả 


KAKE  BCTPEHÁJI HÓBBIH TOJ 


JWcTÓpMä, O RKOTÓPpOÏI ä XOWÿ DaccKa3äTb BaM, CJIYHIIACb B 
HOowb HOo/ HóBbtii ro/I. To a TaKóÓji? 3oBýT MeHñ1 AH/IpéÏ, ñ 
aTPOHÓM, DaØÓTaro B CHỐHWPIH, B KOJIXÓäG. 


Ton nasán a népBkHrli pa3 npwxam s MockBý. Óqenb 
CEKÓPO  KÓHWHII CBOII /I©J1ä 1 DeIIILI, 1TO HóBbtïi ro ØýJIV 
BcTpewáTb B Mocksé. Ho rae? B MockBê ÿy MeHñ 3HaKÓMBIX 
HeT. Tó/bKo HHwKO/IäảÏi TO TOT, ETO BMÉCT€ CO MHOÏÍ êXaJI B 
IÓ©3J7e. ÖH eHI6 TOT/I3 IDIHT7IAaHIäJI MeHñ BcTpewädTrb HóBbhIii 
TOI BMÉCTe C HIM. fÏ IO3BOHII HIIKOJIäIO. HH CKA3ảI, 1TO CaM 
OH B HOBOTÓ/IHIOIO HOWEb /I1ÓJ1?K€H JI©?£VDHTb Ha 3aBÓ/e. Ho 
CKa34/I, TO MbIi BMÉCT© HO/I©M K ©TÓ /IDV3bñM, OH Me€Hf 
IO3HaAKOMIIT C HIIMI,  IOTÓM HOT /I©?“ÝĐIITb Ha 3aBÓ/. 


ExaTb HýzHO Õb11O B HÓBHIli paliónH MockBii. lĨpwêxa 
MbI TYy/ä. BOKDỨT CTOäIH ÕOJIbHII© HÓBBI© JIOMad. JÏpy3bäđ 
HmKO/lâä TÓ?R£© ?KIII B HÓBOM IÓMGe. Hac BCTĐÉTHJIA Óq©Hb 
CIMIaATWWHaã cTapýIiKa. OHả cpả3V HIOIPOCUUIaA Hac HOÏTH B 
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MaTa3UH KVIIITb TODMUIIV. fl, KOHHHO, CKa3ả/I, 1TO C 
YOBÓ/IbCTBII©M IoOïiý. Maraafi ØbIJI Dã/IOM. íl eTrÓ BI, 
KOTâ MBI HIJII MÍMO. fÏ ÔBÍCTĐO HAHIỂJI MaTA3H, KYHUUI 
TODWMWIIV 11 IOIIEJI OODảTHO. Â BOT KV/13 LUTITH, H© 3Hả!O. Â/npec 
ñ 3aÕbIJI CIpOCHTb, a KaKÓÏl IOM - TÓ?£© He HÓMHLIUI Bce /IOMd 
HÓBBI© - B KaKÓÏi I/ITI? CTOIO Ha Ý/IIHII© II H© 3Hä!O, ITO MH© 
I€JIaTb. B/IDYT KO MH€ IIO/IOIIJI3 ÊBVHIKA II CIpOCMLIA: "TĨTO 
BbI TVT cKywäere? Cgópo HóBbiii ron!" 

# eñ paccKasám Bce. Tor7ä /ÊBVyHIKa 3acMe€äIACb II 
cKaaä1a: 

- A sHáeTe, sHaKÓMañ HưKo/aa - 2o ä! Men4 3opýr Đépa. 
Yzxzé IiêJ1brÏi qac ø Bac umyý! IloliqeMTe, cKÓpo HóÓBkIii ro7| 

]pyaba HuKouläq MHe€ Óq©eHb IOHDäBIUIHICb. JÏýqIII© Bcex 
6pIa Bépa. Mi Bcẻ BDỀMã TaHIIeB31I. ïÍ DaccKá3bBIBa/I eÏl O 
ce6é, O CHIØMWDM. 

- 3Haere, Đépa, KaK XOpOMIÓ y Hac! lOHdqäÏiT© IIHCTIITỰT II 
IPI©3?Käliïre BecHÓlji K HaM. LlĨpre3z£äáïiTel - rOBODMUI ä ©Ï. 
Yzgê ýTpboM Đépa cKa3äảJ1a MRHe€: 

- He cep/recb, ã OỐMaHý/Ia Bac. ƒl He 3Hả!o HHKO/lää. 
Eornä BbI DaccKa3äII MH© OÕO BCẺM, MHe CTäJIO ?£8JIb Bac, 
BOT #1 II IDHTJIACWJIa BaC K HaM. 

ñ me cep/nca. :2ro ðbi1á MOá JTÝqHIaä HOBOTÔIHñđ HOdb, 


Tak ã BcTpéTI HÓBbrii rO/I B IĐÓIHIJIOM TO/Iÿ. Â B 2TOM 
TOJJÿ # BCTpewä1o erÓ y ceÕñ B CHỐHPH II TÓ2Z£© BMécTe c ĐépoïÏi. 


®) Đánh dấu "Y" vào ô "na[L |” hoặc "ner[_ |” nếu nội dung câu nói 
đúng hoặc sai với nội dung bài đọc. 


1. Annpél paÕðóraeT arpOHÓMOM B KOJIXÓ3© B CHỐIWPI. 


1a [_] HeTL_] 
2. Annpéï npwéxaJ B MocKBý VWITbCH. 
ma L] HeT [_] 


3. D MocrBé AH/péÏi He IIMÉée©T MHÓTO /IDV36lI. 
1a [_] HeT |L_] 
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. HmHKOJIäÏ - HÓBbIli 3HaKÓMBIl AHpêä. 


ma L ] HeT |L_] 


.B Mockgpẻ Hurko.räli paÕóTraeT Ha 3aBÓ/Je. 


na L] HeT L_ ] 


. HmuKouiảli 1 AHpéli noêxauIH B HÓBbIii palión MocKBbi 


BcTbpewäTb HÓBhIli TO/I. 


1a L] HeT [_] 
. AH/ID€ÏI HOIIEJI B MaTa3I1H KVHIITb TOPDHIHIIV II 
3aÕIYynMTcq. 
1a [L_] HeTL_] 


. AHIp€Ï cep/UICã Ha /IÊBVHIKY, KOTÓDpañ ©TÓ OOMaHý/a. 


na LÌ HeT L_ ] 


. Bêpa 1ÓØpaa II KDacWIBañ /BVIIEaA. 


na L] HeT L_] 


10. Ð äro roxý Bépa noêxa/1a B C1IÕHDb BCTDpeHäTb 


HóBhIli ro c AHnpéeM. 


na L] HeT [_] 


CO TBÉéTb Ha BOIĐÓCHI. 


©› CI 'r> C2 t5) 


8. 


. for/ä CJIYHWUIACb ICTÓDHA c AHnpéeM? 

. fÑro TaKóli HuoIäji? 

. Ñ KOMý AH7péli noêxauI BcTpewäTb HóBbili ro? 

. TloqeMý AHnpéïi He HaHmI6JI 1oM Ipy3éïi Huouraa? 

. Toqewý Đéếpa peIHIIIa OỐMaHýTb AH/pêä? 

. lloqeMý 3TV HOBOTÓ/IHIOIO HOdb ÂH/Ip€Ïi cWWTäJI cảMOÏ 


Jiÿqmieii? 


. llo-rBóewy, Ky/ä Đépa peIHIIT HoéêxaTb pDaĐÓTaTb HÓC/Ie 


MHCTIITVTA, IoqeMý? 
TĨTO TbI MÓ?£©IIIb TOBODWTTb ö Bêpe? 


&) IlebecKaz£Ú TeKCT CBOWMI CJIOBäMI. 
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vpókt 15 
(TIOBTOPWITEJIbHbll4) 
KOMMYHMKATMBHbIE YMÉHMđ 


Trong các bài 11, 12, 13, 14 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Nói ai khâm phục, tự |3. Nói treo cái gì ở đâu 
hào về ai (cái gì) 


2. Nói làm cái gì trỏ 4. Nói rõ hơn về người (1l) 
thành thế nào 


Hãy sử dụng các hành động lời nói đó để thực hiện các nhiệm vụ 
giao tiếp dưới đây: 


Œ M#ứma ở Bóna - ðpáTba. MWnmia oốpaImiäeT Õo/IbHIÓe 
BHIIMäHII© Ha O/IÊ?K/JIV 11 IpMd€CcKy. A ĐóBa Ha Bc€ 2TO He 
oØpaHmiäeT BHIIMảHIWe. Cerónna Miimia HócIWrT IDpả3/HHMHBĐIỦ 
KOCTIOM, a ĐÓBa B cTäpoÏi KýPpTKe. Celiqdc B DVKäX ÿ 
Mimin o/fn miảp1rE, a y ĐÓBBI HIäĐIK II HIIHIEa. 

Hãy dùng cách nói "rơm, mo..." để đối thoại với nhau theo các 

gỢI ý: 

1. Emo ta pucÚnke Bóaed, a mo Múuua? 
2. mo ed9e cm œúm.? 
ở. Hmo no Qéaaqem.? 


HHIỆ, 


https://tieulun.hopto.org 


Buepäd BéqepOM Iảña IPIIHEC IOMÓÏi 6JIKV II €JIOHHBI© 
VEDAIIHH1: IIBETHPI© HI3DIIEH II HIHIEUH, MäJICHbEHe€ 
JIÄMIOMKIM II ITDVHIEH, Dä3HbIe KOHCĐÊTBI... 


Cqa2icú: 

4. mo Múuua u Bóaa Oétq101, tãóỐbt 
1JKDd1LÁTnb 1LO8O2ÓOH1O1O 62K? 

2. Hqkóú 6/LW Qó.010TL KĐqQULLÉH151, OTLÓPbĐL6 †id 


HelÚ @uCs{1Tn? 
6. HqwỚớuú c1naHtÓ&u1TnC KÓ/UHq†1nd, ¿9e com 


HO6O2ÓđQH.1 6.1? 
[mKa, KOTÓDVIO ÿyKDáCIHUJII DeÕñTa, BbI3blIBá©T ÿ HIIX 
ØO/IbHIÓ© BOCXIHIICHH© 11 TÓP/TOCTb. 
Cxq2icú: 


7. mo + 8oc+wuydem? 
8. em or eopdsmnec4s.? 


BéwepoM c DaØÓTbI IDI/IýT Iáña II MäMa. 


FEqk TL QIÍ/MA€tLb: 
9. te. Øở1n sOCxut+uú1Tnocs poØú?ne/w, oe9á 


O1 #0 TL 6/1, XOTLÓD11O kpácu.u4 


pe6Øáma? 
10. He u e1. oHú Ø0Qụ1n eopdtúmn-oca? 
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@ IIpowrwráiïi TeKcr. Hai IpäBUUIbHbI€ HO CO/IeP?t4HLLIO 
TÉKCTaA OTBÉTBI II IOCTäBb Di 


BO.IIIÉEEHBIE KPÁCKH 

B moqb na Hópbili ro/ JJen Mopóa 7a OIHOMÝ Óqe©Hb 
IÓODpOMY MảJIEHIEKYV KĐäCKH II CKA3ả/T: 

- TÓJIbRO 3TO, MOÏÏ IDVT, IpOCcTbie KpäcKUH. Ho OHI MÓTYT 
CTATb BOUIIỐHBIMI, CJIH TbI 2TO ÓI©Hb XÓNIIIb, 

HóBØpbBIli MáJIEHIK B38JI KDäCKH II HảdaJI DICOBäTb. 

tiếpe3 MHÓTO JIST MáJIbHIIK CTAJI HACTOfñIIIIM XY/I1Ó?KHIKOM. 

J]tÓ7M CMOTPUIHI ©TÓ KADTHHBI II BC© OHI IIM HDảBLUJIICb. 

- EaKIe IpeKpácHbIie KapTHWHbIl aKfe BOJIIIỐHbIe 
KDpäCEKHI - TOBODUIH OHI, XOTä KDäCEKH ĐBIUJIICÓNCBHDO CTBbI ©. 

TÓJIbKO IIMH DHCVIOT DỰEH TĐY/IOJIOỐWMBOTO, HaCTÓÏi4HBOTO 
1J©JIOBÉKEa. 


1. Ha TL Ị/MŒ€ULb, 11110 TndKÓC 6O/tULỐHbte pác? 


a. TO XOPÓHIMe© KDắCKI. 
6. ÖTO IPpOCTbI©e KDäCEH B DVKÊ HaCTOãäHI©TO 


XY/Ó?KHIKaA. 
B. TO H©OOBIHHbI© KDäCEKUH, KOTÓDBbIMI K3?£/TBIÏ 


MÓ?£©T HADICOBäTb KPACIBbI© KaDTWMHBI. 
2. Hawúe epácu /Je9 Mopóa 0Qd.+ .uá.tewu1®? 


a. lIpocTmIe. 
6. BouriêÕHBhIe. 
B. Heo6ØbIwuHbie. 


Š. LĨTnVO TLO/MWO2/LÓ JMI/tbWM®1 CTNGTTb HGCThOšSđUU.M 
+UØó2ICHuO.w? 


a. BouInie6HbIie KpảCKU. 
6. CnocóØHocTI. 
B. TPY/IOJIOOH© 11 HaCTÓÏÏHIBOCTb 
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#3bIKOBblE 3HÁHMã 


@®) A. Em đã học các động từ chỉ tư thế của người hoặc trạng thái tĩnh 
của vật (J1ez4Tb, CTOäTb, CI/IÉTb, BIICÉTb...), các động từ 
chỉ sự chuyển đổi tư thế của người hoặc trạng thái của vật 
(JIO2£WTbCñ, BCTaBäTb, Ca/ITTbcä ..) và các động từ chỉ tác 
động chuyển đổi tư thế của người hoặc vị trí của vật (KzIacTb, 
CTäBITTb, Ca?K£äÄTb, BéIIaTb). Những động từ này có sự tương 
quan về ý nghĩa nên khi sử dụng cần đặc biệt lưu ý. Bảng dưới 
đây sẽ giúp em hiểu rõ mối tương quan đó. 


. nñoxúTbca (Hecos.) | kKnacrb (Hecos.) 
nex‹áTb (Hecos.) k 
nedqb (coa.) ñono»‹⁄⁄Tb (cos.) 
BCTaBáTb (Hecosg.) | crápHwTb (Hecos.) 
CTOáTb (Hecos.) 
BCTaTb (cos.) ñocTáBMTb (cos.) 


: can/Tbca (Hecos.} | caxwáTb (Hecos.) 
CHunéTb (Hecos.) t 
cecTb (cos.) nñocanTb (cos.) 
BếLLATb 
B4CéTb (Hecos.) : 
ñoBécMTb (cosg.) 


B. Chọn động từ thích hợp có dạng cần thiết, điền vào chỗ chấm 
cho phù hợp với hình vẽ. Hãy giải thích lí do lựa chọn của mình. 


1. TÓ/IbEO WTO ä.... IEDHBIÏ KaDaH/äHI Ha k 
CTO/I I... KDảCHBIÏ B CTAKäH. 


2. TaM... MäJIeHbKO€ /IÊÐ€BO, a ÓKOJIO H€TÓ.... 
ØourbIIóe. 


3. lläna BOHIEUI B KÓMHATV, ... ÕO/IbIIÓÏI 
!I©MO/IäH Hả HOJI II... IÊMO/IäHHIK B HIKEaC. 
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4. MâMa .... MäJIeHbEOTO peØSHKa B KOJIñCKY,... 
ĐóÓBy B KDOBäTKEY II HOHILIä B KýXHE. 


5. Mhi peHIWIH... ÕOJIbHIÓÏ RKOBSP Hả HOUI II... 
MảJI€HbKHỦI Hả CTeHV. 


@® A. Các em đã học một số động từ mà ý nghĩa của nó có thể dễ dàng 
suy đoán dựa vào gốc từ đã biết như : 


YJIVWIIäTb(Cã) - VULÝNIIHTb(C3), 
YXYVHIIäTb(C3) - YXÝ/THIITb(C3), 
YB©JIIWIBaTb(CØ) - ÿB©JIITNHTb(Cä), 
VYMeHbIIäTb(Cñ) - VyMÊHbLIHTb(C3). 
Những ý nghĩa này có thể giải thích đơn giản bằng tiếng Nga 
như sau: 
"V.uUuuuLđrTtb (ecOđ.) 1TÓ-HUỐAOb - QóAdTnYb 1TNÓ-HUUỐUƠb 
9IÚwuue". 
"W.MÍwutu1np (cO8.) TnÓ-HUỐØU - cOó/2dTnb tnÓ-HUUỐU 
9LÚuLe”. 
"WV.HỤwuuúTnbCzi (H€COđ.) - CTnđ14OđtTnbC41L /LUÚdUL€”. 
"W.MÚwUtu1nocst (CO8.) - C101 /LUÚ4UL€`. 


B. 1. Hãy tìm những từ cùng gốc có thể giúp em đoán nghĩa các 
động từ cho dưới. 
2. Giải thích bằng tiếng Nga ý nghĩa của các động từ đó. 
HOBbIIIäTb(C3) - HOBbICITb(C8) 
HOHI?RäTb(Cã) - HOHIISITb(c3) 
DacHIIDä4Tb(c3) - DacHIIDHTb(c8) 


VCEKODäTbB(C3) - VCEÓDHTb(c3) 
3aM©/UI1ITb(cã3) - 3aMéJIITb(Cä 
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3AH⁄4MÁTETIbHAØ MM4HÝTKA 


® IIpoqwrrädli HIIVTKY II IeDeCKa2 CBOIWMII CJIOBäMI. 


JIÝŸHIIE IIPLIIý IOCJIE3ÁBTPA 


BcTpÊTWIHCb /IBA /IDVTa. 

- llocrŸHmrialïi, - TOBODIT O/IÚH, - IDHXO/HIH K HaM 3äBTpa 
o6ẻ71aTb. 

- C VHOBÓJIbCTBIeM, - OTBewaeT /IDVyTóïii. - Ho ÊCJIHI TbI H© 
BO3DA?Kä©HIb, ñ JIýHII© IPI/ý HIOCJIe3äBTPa. 

- lloz£äJyiicra, KaK Te6ê y/IÓÕmo. Ho 1oqeMý He 3ảBTpa? 


- JÊJO B TOM, TO Ha 3Ä3BTPpaA M©Hñ HIIHT/IACIIA K BAM Ha 
OG7I TBOïñ ?K©Hä. 


®) Pacckaze no DHCVWHKaM. CJIOBä TeÕê IOMÓTVT. 


—i 


. O†TN.MÉéTu1Tn TiDá3Q14%, TLĐ/0GC1Nb eocrTnéú 
. TDU2OTHÓ6LITrib 1Ú2ICMH, 1G 1//MÉTNb 2OTLÓ&W†TTb 

. 2OTNÓ6W†TTtb TiO KH1ÍêG 

. TLO41ÍCTvku1n pöíØU 

. 8bÍ.MWbLTb Ó&OLU 

. 6‹áDMTNb CỤ1t 

. TO'DÓỐØO8dTn DbÍØU 

. TLO11Í8CT8O8dTn ceÕsí TLÓYO, 3QỐO.1é/L 2/CW8Ớm 
. đbÍí38dTnb &pquá 1+O Tne/teQĐÓH1J 


(© œ  ¬ì CS Cl¡a H CB 


Ly 
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«« 
Ẻ “A4 —‡ 
SN: 2á 


HAII KPAH 
C.aosá Anmn. IlÏpuuué.tbud 
Múa»txa /[. FaỐqéscKozo 
To ðepẽaKa, To paðỨma, OT MopéŸi 710 TOP BBICÓKMX, 
EycT pAKEWTHI Ha/7 DeKÓïi. IĨocpe7 pO/HEHÍX IHIMĐÓT 
Epali ponHóïi, HaBéK IoØWMHI,  Đcẽ ÕerýT, ðeTÝT 0OĐÓTH, 
Tne HaÏi1€IIb eII6 TaKÓïil JÍ aoBÝT 0HU BIIepẽJ, 
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CóÓ:THIIeM 3đ:TWTBI JI0.1HBI, JÉTcTBO HảIIIe 30:10TÓe, 


JI Kyná H1 ðpócWMIIb B3T141 - Bcẽ cBeTzIÉli TbI © Kä?£/IBIM THÊM. 
Epali ponHóïli, HaBéK /IIOOWMH,  lĨo7 CHACT:TBOIO 3B©3/IÓIO 
Becb IIBeTET, KaK BÉIIHHIữi caJ1. MhI ?#£IWBẺM B KpAIÔ DO/HÓM. 


.. .. 


.* __ 
TI© HaÏi-n6IIb © - LIE Ta - KOlil 
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vpók 1ó 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉM⁄CTBI4EM 
Nói rõ hơn về người ( II ) 


tu 

Óaa. Táng, TbI CMÓTDIIIIb IDäMI 
TPAHC/I"HJIO MY3BIKảJIbHOTO 
KÓHKypca "ŸTpeHHñä 3Bea/t4 `? 

Tún4si. la. Ầqenb IinrépecHol Đce 
XOPOIIÓ HIOIÓT. Â TbI H© 3Hả€IIb, 
KTO MÓ?K©T B HẺM yHä4CTBOBATb? 

Óaa. Tom, mo z£eJäeT. 

Túns4. A ä CJIbIHIAJIA, 1TO 3TO KÓHKVDC 
711 TOTÓ, KTO H© TÓJIbKO ?K©/IäeT, 
HO II VCIHIHO IIDOHIEJI D4ả3HbI©e 2TäIIbI CODeBHOBäHIH. 

a3. Ja, TaKÍM ÓÕpa3OM Ha HẺM MBbI MÓ?£©M IO3HaAKÓMITbCä 
CO BCÊMII TÊMII, V KOTO TÓJIOC CHITTä©TCñ XOĐÓIHIHM. 

Tún.a. A TIDäB/IA, 1TO B TÓCTII IDHTJIAHIäIOT II TOFÓ, KTO 33H11 
IỆpBO© MÉCTO Ha HD€/IbBUIVHISM KÓHKYypce? 

24. JÍa. OpraHI34TOpbl XOTäT HaHÓMHIITb 3DIIT©JIIM O TOM, 
KTO ÕbBIJI ©TÓ HOỐe©/IITT€JIeM. 

Tám. Tenêpbb IOHñTHO. TOMV, KTO XÓN@T CTATb MY3BIKäJIbHOÏ 
3B©3HÓÏ, Hý?KHO OÔØ3äT©JIbHO IDOÏÏTH 3TOT KÓHKVDC. 


Œ) tluráïre. 
1. - ÉáTñ, KaKảñ y TeÕ¡ñ KpacWBaa cýMKEal Tne eẽ KyHIIa? 
- Ý BXÓ/Ia B M€TpÓ. 
- Á Vy KOTÓ IMeHHO? Đe/Ib TaM MHÓTO IPO/IABIIÓB. 
-  KVHILIaA ?/ TO2Ó, mo Ip€/JIATäJI TeÕÊ IOCMOTĐÉTb 
HÓBbI© TOB4DBI. 
2. - ĐảJ1n, KaK MH /IJIATbÌ 
- A 1o? 
- Ÿ M€Hf TÓJIbKO /1BA ÔHUIÉTA B IIIĐK, â XOHỶ HDHT/IACHTTb 
1 BÓJ1o 1í [iropa. He 3Hả1O, KOMÝ /IATb ÔIUIẾT, 
- Jali BmuIếT TnO./M, mo ©eII6 Hê ỐbILJI B IỊTĐKe. 
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3. - LIÊTH, K HaM B TÓPO/I Ha TaCcTĐpÓUILI IDpHXaIa rpýnHa 
APTHCTOK /1Z&43a II3 AMPDIHKH, 3Hä©IIb? 
- Her. A KTO OHI, He HÓMHIHIIIb IO DeKJIäMHOïÏ adbfmie? 
- Cpe/H HIX HÓMHIO TÓUIbKO TH, &†®O B IĐÓIHIJIOM TO/ 
IIOC©TIJIA HAIII TÓPO/I II BBbICTVTIIJIA HO T©JI©BI3ODV. 
- Torpná HoÏjTÿ Ha 1X KOHIDT 3ÄBTPA. 
4. - TảHñ1, IO3HaKÓMb Me€H“ € TBOéÏi IOTIDpýrOoïi, xopomió? 
XOPpOMIÓ, HO ÿ M©Hiñ MHÓTO HO/IDýT. C kaKój? 
C mmoũ, 1 KOeÓ CÍHI© TJI1a3ä. 
C cWHMMIM TJIa3ảMI.... y Hac Jlêna 1 ÉảTa. 
Mne HpáBHTCä 1d, £mO Ha Bêqepe ĐbI/lẢ B /?RÚHCAX. 
- To JlêHa. QHả Bcer/äd KpacfiBa B /IKWHcax. XopOMIÓ, 
KảK-HHỐY/b IO3HaAKÓMUIO TeÕäñ c HeÏi. 
9. - JIÊHa, O KOM TbI ÝMaA€IHIb? 
- 2TO C©eKDÉT. 
- 9x Thi! íl yranáa. Thi 1ÝMa€IHIb O ?nO., mo TeOê 
IfWMIeT CTIIXI. To He Mimia? 
- OcTäBb MeHäñ B HIoKÓe, Tánä! JlãnHo? 


IS Me HpápuTca ror (ra), 
Oréu He Ốoúrca roró (roð), KTO roeopT npáeny. 
Yx⁄rienb pányerca roAAý (roä), 
MáMma nióỐwT Te@x, 

Mbi xOTúM ñDYM(4Tb C TẾA4H, 
HupékTop 3aỐốTHTc1 O Tex, 


Y KOFTO LUMDÓKH@ 3HáHMã. 


) Dạng nào của từ "mơm'" có thể điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh 
các đối thoại sau: 

1. - ÑÓ/Iữ, KTO II3 I©BIII Ha cIlHe Te66 ÕÓ/IbIIIe HpäBIrcä? 
Me HDäBITCN... , &?O B ĐJIOM IIJI3Tbe. CHả 
XOPOMIÓ BbICTyH4Ia. A KaK Te6e? 

# 6óbIIe IIHTeDecVIOCb.... ,  K#O2Ó CBOOÓ/IHañ 
MaHéPpa BbICTVyHảTb. CMOTDH BOT HA... , ĩO CTOITT 
D41OM C B@JIVLIMM. 
Jlêma, TbI IpaBd. Ha TOM KOHIIÊDT© OHä JIVHIHIAđ 113 

. „ WIO 3aBO©BäI ÕOJIbHIVIO CIIMIảTHIO ÿ 3ĐÐITT€UI€Ïi 
CBOÏi MaHÉPDOÏÏ BbICTYVIUICHIH. 
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2. - Đả1n, He 3HáeIHIb, ÿ KOTÓ 113 JBO©K ©CTb KHITaA 
"PýccKan KýxHñ"? 
- He sHámo. MÓ¿zKeT ỐBITb, Vy... , KIO 3aHIIMả€TCä B 


KDV?KK€ "JÏFOOHT€JII KWXHII. 


3. - ĐO/IÓ/1, ñ 1áCTO BCIOMHHäIO MOIIX VHIIT©JIbHIII, 
KOTÓDBI© VHIIJII M©Hi B HDBOM KJIácce. [3 HIIX H 
celiqác iä€TO HIIHIý HIICbMA... , IO 3/4 MeHđ 
IIHICäTb. 

- Á CDHIH.... , KĩO VHƯUI M©Hñ B HÉDBOM KJIäcce 
XOPOIIÓ HÓMHIO..... , KĩO TtĐenoØa8đ.+ MaTeMäTIIKY. 
H€TÓ B /IÓM© ÕbBILJIO ÓH©Hb MHÓTO KHIT IO MaAT©MäTLIIKe. 


4. - JlaH, ÿ KOTÓ MÓ?KHO V3HäTb TJIÿÕ?£© OỐ ICTÓPDHIH 
CTäDBIX ÿJ11H XaHóa? 


- Móz£eT OBITb,... , &IO ?“IBST Ha THXOÏỈÏ ÝJIHI© B 
IIÊHTD€, II K &O.M LICTÓDIHIEH JIOỐWT HDIIXO/IITb B 
TÓCTM. 


5. - Ó/11, KTO MÓ?K©@T CMOTpÉTb ŠTOT (bUUIbM? 
- He BI/IHHIb JII ÿy ỐUUIÊTHOÏ KäCCbl OỐbØñBJIÊHI© 
"]êmaM o lÖ JieT He pDa3peIiäercã”. 
- 3H4WIIT, Ha H©TÓ Da3DeIIá©TCñ TÓJIbKO... , KO.M4J 
MCHÓUIbHWUIOCb lÖ /IeT. 


(3) Eak Thi ckázKemb IIO-TDVTÓMV: 


1. Hanmm peÕãñra JIOÕ#T DaccKá3bIBaTb OỐ 3/14ýme.e, 
KƠMÓpbLl BCeT/á TOTÓB IOMÓWb VH©HIIKẢäM B yw€6e. 


2. Ha OIriwnIiäne no cbU13HK€ BC© Ha/ICIOTCñ Ha 
tJCTHUO&, KOINÓDbL€ TDUIÊXaJTI C tra CTPAHHI. 

3. [3 VyW©HIIKÓB VWIIT€JI1 BC©T/Iä /IOBÓJIbHbI TŒKI.M, 1/ 
KOIYÓDpO2O C©eDbE3HOe OTHOIIêHHe K yw€6Øe. 

4. Ð 5Toli 1epbéBHe JIO/IHI OÕbIHHO IDHIXÓ/T 3â COBêTOM K 
OÔHO.MIÍ, KOTtÓPbtLl CWWTä©TCñ 3HATOERÓM CD©/IHI 
cTaDpHKÓB. 

5. Ð áToïi cIOPpTIBHOÏI I©eDÉéBHe€ BC© 3HäIOT ä/IDeC ©/OđớKQ, 
KOÓpưl MHÓTO Da3 3ÄHãJI HÉPBO€© MÉCTO B 1©MIIOHäTe 
IO TẾHHIHCV. 
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PABÓTA HANH TÊ(CTOM 


@ A. IlocMOTDWU Ha DICVHKEH II OÕbñCHI: 


1. Ero TaKóïi cTfoapnécca? 
2. To TaKÓe© DVHHä4ã K/Ia/b? 


Jlapftca cm+oapôécca. Oná IlaccazEfpbI © p/wHóử k/táØb1O 


paðóTaer B PoccrriicKoli TIO/THIIMắIOTCñ IO TDáHYV 
aBHaKoMHäHHMM ”“Aapocb.IÓT”. B CaMO/IẽT, 


B. OðbãcHI IO-DÝCCKII 3HaHHI© TJIATÓJIOB ”@&3/emđrmnb”, 
”TipU3€.M.15ÍTnb€C41`. 


Eormd Bce cê/II Ha cBoe MécTo, | IloztếT Ipo/7O2EáeTrca MHHVT 4B. 
CaMO.IT B3/IeTdeT. CH JIeT4©T WI celqádc caMo.TếT 
I3 CaHET-IlerebÕypra HPH3€M.II€TCñ Ha a2ÐO/IDÓM 
B B MockBéẻ. 


B. PaccKaz£fI 1Dy3bäM O JÏapfce 11 eẻ DaØóTe. 


@) Truyền đạt nội dung những phần được ¡in nghiêng trong các câu nói 
sau bằng cách khác. 


1. - Đứra, ðouIbMmIóÏi caMO/IếT cơđií0c Ha DÊKY, 3HáeHIb? 
- 2Há1O. TY HOCäJIKV COB©PDHIIUI ÓIBITHBIÏÍ JIÊTHIR. 
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2. - Miúmia, rocosớm+/ Mne, ITO BbIØDpaTb .JlÉHe B IO/IäDOK 

Ha /©Hb ©€ DO?/IÊH118Ì 
- Ilo-MóeMy, JiÿqnmIe 1o/apW eli KHWrTy "Moo/pie 
Heli3azKWcTbiI". JlẻHa Óq©Hb JIÓỐWT IPIDÓJV. 

3. - IIäHa, IOq©eMỸ HaIHI caMOJIET H© ?TOÔHWU.Mú€†Tnec4. 

- CaMOJIẾT /I1ÓJI£©H #/IATb CBOIÓ Óq©pe/Ib. He BouIHVlical 
Celiqác IIOJIeTUM. 

4. - Mimia, puepä epeØdaeđ.u 1O Dả/O, 'TO Bqebäd 
KOCMWecKHử KopáÕØIb "BypäH” Õ/IaTrOHOJIVHHO 
TiDpu3€.w.tú.aca B lŠẰa3axcTrane, 3HäeHIb? 

- # cMOTPÉJI IDñMVIO TDAHC.IñIIIIO HO T©JI©eBII3ODV II 
S3HäPĐ /I3?£©, KaK XODOIHIÓ K 3TOli IOCä/TK€ TOTÓBIILJIICb. 

5. - EÓJI1, IOqeMÝW B/IDVT MbI OCTAHOBUUIICb 3/IeCb? 
UITÓ-HHỐY/b CJIVHWUIOCb € MaIIWIHOj? 

- MózeT ỐØbITb, MOTÓP C/10.Wđá/2cä. Celiqäc IOCMÓTPHM. 


@ A. Ea TH noHMáerb CJIÓJ1YIOHII© IIDe/IJIOz£ÊHIđ8? 

IlebeBem1 1Ix Ha pO/IHÓÏÏ ñ3BIE. 

1. Ð nenb /ez£ýpcrBa Máuua Bcer/d Trépẻoú tpuxZÓÔu?n B 
KJIaCC. 

2. Eorná Konwaerca pa6óÓwqrtii eHb, HfÓ.d 29m 113 
JIaODpaTÓPHI OỐbIHHO ?:OC/LéÖH11.M. 

3. XOTñ Ha ýIIII© ÕbBIJI ÕOJIbIIÓÏ O2K/Ib, MOÏÏ Ốpd?n 
TiDpuut6A n1OMÓÏ C1ú.M. 

4. llócye KOHIIÊpTa MOIT ĐOỔTn€./ 8@ÐH1/0WCb n1OMOïÏ 
Ó!IeHb @đ€Cể.tbL.MU. 

5. lloc.téÖHM.M &bÍUtL€/L 13 caMOJI6Ta 08m w£ ĐỨKTOD 
MoecToBóii. 


B. Ea Io-BbeTHäMCKIH Ta HOCJIÓBIIIA? 
XODOt1LÓ C.MW@GTNCSL TOTN, 1TYO C/WGGTnCSL TLOC/LéƠH.M. 


Œ) tJurái. 
WS8 


TO CJIVHIJIOCb B BÓ3J]IVXE 
M. Mopóa, A. Ca.4juwuu 


BouIbHIÓïÏi Iaccaz£fWDCKIÏ caMOUI6T JIeT€/I I3 T4J1JIHHa B 
MockBý. Ho KOT/äả OH IO/IHHMảJICf, CJIOMäJIOCb LIaccW. Tenépbb 
CaMO/JIếT H© MOT IDII3©MUI1Tbcdä. EoT/qä JI6TdHKE ĐHIKTOD 
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MocTropóii nepe/13I IO Dảä/IHO Ha 3ÊMUIFO, ITO ÿ CaMO/I€Ta 
CJIOMäJIOCb IIIACCII, OH HIOJIVHIUI HDHIK33 HDI3©MJIITbCñ Ha 
a2pO/PÓM TÓpoma CanEr-llerepÕðýpra. 

A B caMO/I6Te BC HIJIO KaKE OÕbBIWHO. lĨaccazKWbI HIIT3J1H 
Ta3ÊTBI II ?3£YDHd/TBI, ITĐ4ảJIH B IIäXMaATEBI, DA3TOBäDIBAJII DYT 
C /IDVTOM. HHKTÓ H© 3HA/I, TO CaMOUJIET JIeTIT He B MĨocKBý, a 
B CaHET-llerepðýpr. B caMO/I6re ØbIJIO CÓDOR ©TBID© IIacCa?K£11pa. 

C©/IHH JIETẾ.IH 113 ÓTIHVCEKA /IOMÓÏI, IDVTI© - B ÓTHVCEK B 
MockBýỹ. A Jiẻrqrkga Bfkropa MocToBóro B MocKBẻ 3/14 
?4©Hả II MảJICHbKAañ /IOWb, 

CaMO/IŠT /1ÓJ1£©€H ĐbIJI IpI3©M2HTbCW. Ho 718 ŠTOTO 
H?KHO ỐbIJIO, 1TÓỐbI KÓHHIIJICñ Ố©€HS3IH. ñCJII OCTäHeTcd 
Ố©ẴH3IIH, MÓ?K©T ÕbITb B3DBIB. lĨÏO3TOMYV CaMO/JIET /IÓJITO JIeTä/I 
Ha CaHET-lleTrebØýpTOM. 

Bpaw Đépa Jla3ýpKWHa CMOTĐJIA B OKHÓ. ©ÔHả VBI/I€LIA, 
!ITO CaMO/IST JIeTáeT Ha/ CanET-llerebØýproM, KOTÓPBIl OHảá 
XOPOHIÓ 3Hả1A, II THXO CIPOCWIA CTIOap/CCV: 

- LĨTO CJIVHIIOCb? lÏoqeMV caMO/IếT JIeTäde©T Ha/ CaHKET- 
IlerepðýproM? 

CTrroap/Iêcca TÓ?K© THXO OTB€TIHLIa ©Ïi: 

- CaMOUIT /IÓJI2K©H IDI3©MUJIITbCñ Ha a2ÐO/IĐÓMe CaHKT- 
IlerepØýpra. 

Bpaw IOHã/1ä: 1TÓ-TO CJIVHHUIOCb, HO Hý?£HO MOJIHäTb. 
BHI3ý, Ha 3©MUIê, 1X y?Kê 3/1411. Ha a2po/pĐÓMe ỐbÏlJIHI BDAMH, 
M©/IHIITHCEKI© CẺCTPBI, CaHIITäDHbI@IaIIHPI. LĨO Dâ/THO JIETHIIEH 
coBéToBa1t BWKTopy MocTOoBÓMV, KAE JIÝHIHI© IDI3©MUIITbCä. 

[ BHDVT, KOT/Iä CaMOUIET ỐbIJI HA/7 TÓPO/IOM, CJIOM3JICf 
O/WH MOTÓP. J]JäIbII© JIeTÉTb ỐBIJIO H€JIb311. ÝaMOJIET HäWAJI 
Iả/aTb, /ýMATb ỐbBIJIO HêKOT/JIa. BHI3ÿ JIÊTHIIK VBIJI©JI DÊKYV 
HeBÿ II DeIIHIJI "TIPIIS©MJIITbCñ” Ha BÓ/TV. 

- [lneM ma HeBý!l - cKa3ảI OH BTODÓMYV HUUIÓTV 

A cTroap/écca OoTKDEBIJIA IBÊDI CaMO/JIETa, TÓÕbI JIKÓ/IH 
MOITJIW BbIÏÏTI, éCJII CaMOJIET Õý/©T TOHVTb. B 3TO BDÊMñ 
IHUJIÓTbI YBI/I©JI1 Ha DeKẻ KODä4ØJb. 

HyzkHbBI ÕBIJII BC© 3HäHI1H, M?XÃ©CTBO I1 CHOKÓÏHCTBIe, 
!ITÓOBI IIDOJIETTb ©III€ HeMHÓTO II ”TIPI3©MUIITbcñä” na HeBỹ. 
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tiếpe3 HécKOJIbKO C©eKVH/I CaMOUJIST ỐbBIJI Ha BO/I©. 
llocẻnHWMM BBIHI€JI 3 caMO.IETa JiẽTq1rK ĐígTop MoecToBóÏI. 

©TO ØbIJI HIÉDBEIli CJIýHaÏi, KOT/á ÕOJIbIIÓÏ Iacca?£fIpCcKUHHi 
CaMO/JIET ”HIDI3©M.IWUJICØ” Ha DÊKV B IÊHTPe ÕOJIbHIÓTO TÓPO/IA. 


HainH cäảMBIÏ IDäBIJIbHBLÏ OTBỆT II IOCTäBb "nh, 


1. Ey/1ä JieTéJI ÕOJIbHIÓÏ Iaccaz£DCKHÙ caMOUIET? 
a. B Tám ra MiocEBBI. 
6. Ia Cankr-llerepðýpra sB MocKBỹ. 
B. B MocKBV 3 TảJLIMHa. 


2. IloqeMý caMOUIET He MOT IPII3S©MLIITbcg? 
a. IHlaccW cJIOMä.IOCb. 
6. OnWH MOTÓP CJIOMäLICA. 
B. ĐeH3IH KÓHWILICH. 


LIEIELE CT1 


3. IloqeMW caMO/I€T ÓJITO JIeTäJI Han CaHETr-llerep6ÿproM? 
a. lÏoTOMV WTO HOTÓ/Ia Ha a2PpOHIĐÓMeG ØbLIả IJIOXảH. [ ] 
6. IĨoTOMV ITO BC© XOTẾ/IH BI1I©Tb KpacoTý rópoma [L] 
B. [ĨOTOMV ITO Ố©H3IIH KÓHHIUICĂ. L] 


4. Ea Bpaw Bépa Jla3ýpKHMHa HOHWIä, 1TO CaMOUIẾT JI©TIIT 
ne B MocKBý? 


a. CTioap/écca elÏi cKa3äJI1a OÕ 3TOM. L] 
6. Hépe3 oKHÓ caMOJI6Ta OoHả yBIU/eJIa He MlocKBý. L] 
B. OHả VBII©JIA TÓPO/I, KOTÓPBIÏ XODOHIÓ 3Hä€T. L] 


@) Omnérb na BOHPÓCHI. 

1. TO CJIYHITCW, KOTJä CJIOMä€TCñ HIACCH CaMOJIETaA II B 
HẺM OCTäáHeTcñ ÕeH3IIH? 

2. Ey/nä JIETHIK DeHIULUI ”“HIĐIIS©MJIITbCØ”, KOT/4 O/I1H 
MOTÓPD CaMO/I6Ta B/IDVT OcTaHOBI1IcCñä? IÏoqeMý? 

3. LĨTO IOMOTJIÓ JIÊTHIIKEV COB©DIIITTb TAKý!O H©OOBIHHVTO 
Iocäaky? 

4. EaK TbI /ÿMaeIIib o BWúgTope MloeTroBóM? 


EópoTKO IepecKa?KI TeKCT. 
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vpókt 17 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 


Nói rõ hơn về sự vật ( I ) 
g 


liếma. 7a, To 3To y TeÕ8? 

JJú.wa. /JJoranalica, lIêTg. To 1no, 
mo TeÐê OÕñä3äáT€JIbHO 
IOHDäBIHTCä. 

llém4s. TĨo He MHÓTOE HDáBIHTCH. 

J[ú.wa. ©TO TnO, O 4È TbI BC©T/IÄ 

7ÝMaAeIIIb. 

lléma. Hy, nonoz£7 MIHÝTKY . 

MHư.ua. He 1ñOraáica? To TnO, 4€. TbI IIHTDeCVIIIbCĂ. mo 
TnO, 2Ó ÿ TeÐñ IIOKá H€T. 

Héma. ro nôptrii KOMIIbIOT€PHPIÏf THICK? 

Mu.ua. IIpápwbno, HO He COBePIIÉHHO TÓNHO. 1ÖTO KHIra O 
HOBÉÏïIeÏl KOMIbIOT€DHOÏÏ TÉXHIKe. 

liéma. Ti MOJIOJIÊI, J]ÚMa. ©TO UIM©HHO ThO, 1?1O ñ XOTẾJT 
KVIITb. 


Œ) tluráiire. 


ÁC- Ómg, 1O, 2Ó TbI JIOĐWIacb Ha C)JIIMIHHäJ/© 
HIKÓUIbHIIKOB IO MaAT©M4TIIK©, D3/JV€T M€Hi II KJIACC. 
- Cmacú6o, Ômpra IleTpóBHa. 
- JlaBálire IoKảz£eM 2T MáảDEH Haráme. 
- LĨTO TbI, TO, 14€/ MbI IHT©DeCWý©MC1, ©ể H€ IIHTeDeCýeT. 
3. - 4/1, r7e Tbị ÔØbIJI1ä Bqepảd? 
- Ha KOHII@pre. 
- EaKóe ĐbIIO BIeqaTuIéHIe? 
- TO, ?nO ñ CJIVIIaJIA Ha ÔTOM KOHIICDT€, IIDOI3BO/IU1O 
Ha BC©X CIJIbHO© BIIeaT/IéHIe. 
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4. - Aẽmia, TbI JIÓỐMIIb IIYT©eHIêCTBOBATb? 
- la, KTO ?£© He JIOỐOIIT IIYT©HICTBOBATPI ẤÔTO HÓBEIe 
BII©aAT/IÊHI, HÓBbI© /IDY3biñ, 2TO IIM©HHO TnO, €4 
DÄ71YyeTcñ COBDeMHHPIÏ t©JIOB€K. 


5. - C©epẽz£a, 3Hä©IIb, BC© 3B3/IbI Ha HÉỐ©G IIMÉIOT CBOII 
HaA3B3HI1. 
- LĨTO TBI? O, O 16. TbI TOBOPIIIIb, /IABHÓ BC©M 
II3BÉCTHO. 


IÊ>m 


TO ĐáhnyeT HDy 3é%. 
qeró Haráuua ỐowúTrca. 
Me HHTepécHo ro, | 1®4ý Pány!©Tcñ Rñpy3bá. 


Hã “TO HanétOTCñ IDYy3bá. 
tị@A4I HHT€D€CÝIOTCñ HNDY3b4á. 


L2 


O H€A4 HÝMAäIOT 3bá. 


s.À ` “ ^ h S ZZ + ` ` P4 ` ”sA , 
) Điền vào chỗ chấm dạng cần thiết của từ “*rro” đề hoàn thiện các 
đối thoại dưới đây: 
1. - Eãrñ, KaK MHÓTO y TeÕ¡ñ KHIITI A ro TeÕä ĐÓ/IbIIe 
1IHTepec ýer? 
- Me IIiTepécHo TO ,..... OTHÓCIITCñ K IICKVCCTBV. 
2. - Cepẽz£a, IDHXOHH KO MHe B TÓCTII II He 3aÕbIBäli 
IIDHH€CTII KAKV!O-HIIỐV/Ib IHT©DÊCHV!O KHITV. 
- XopoImio, Ana. To,..... TbI IIHT©D©CVW©IIIbCf, MH© 
XODOIHIÓ II3BÉCTHO. 


3. - AHTÓH, 3HáeIIb, Ceprếli MeqTráeT ỐbITb KOCMOHäBTOM. 
OH aKTUIBHO 3AaHIMä©TCñ CHÓDTOM. 
- faKÓli oH MewTräaTeIb! Pe/Ib OH TaKÓÏi M3JIeHbKHI. 
- Ha, To,..... OH M©WTä©T, M©Hi V/U1BIUIO. 
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A. 


- Iropb, 1aBáÏi penIiM, To nolapfrb Haráme KO HO 
PO?E/ÊHM1. 

- weHb TPpÝHO. 

- lIloqeMý? 

- IIpÓcTo To,..... Y H©€ HT, HaM H© II3BÉCTHO. 


@® Dùng hành động lời nói vừa học dịch các câu dưới đây sang tiếng Việt. 


1; 


SÀ 


3, 


Cn 


@®A. 


Hôm nay đã xảy ra điều mà tất cả học sinh lớp 10 đang quan 
tâm. 

Những điều mà học sinh đang học ở trường đều có ích cho các 
em trong tương lai. 

Những gì học sinh biết được qua buổi tham quan viện bảo tàng 
đã giúp các em nhiều trong học tập. 


. Cái được nói tới trong cuốn sách này làm xúc động người đọc. 
. Những gì thầy giáo nói về tương lai đất nước làm chúng tôi phấn 


khởi. 
PABÓTA HAH TÊKCTOM 


Ckaz£H, KaKÓÏ 3TO W©JIOBéK? TH CJIOBä4 TeÕÊ HIOMÓTVT: 
TLDUJC/MÍ&bLÚ, /UHOðOC/LÓ8HbLÚ, @©C€/tbLú, DeLULÍTNG/LbLbLũ. 


. PeÕãTa HIJIH Ha CTA/THÓH HTĐäTb B (DYTỐÓ/I II XOTJIH, 


TÓÕbI AH/Ip€Ïi HIOIHIEJI BMÉCTe C HIIMI. XoTñ AHnpéïÏi 
ÓII©Hb JIOỐIIT 2TY IITĐý, HO OH OTKA3äIC, IOTOMV WTO 
OH ©HI6 He C/IÓJIAJI /IOMảIIHII© 3a/13HUR. 


. HaM IIHTeDêCHO Da3TOBäPIIBaTb € JlropeM. ©H tiácTO 


YJIbBIĐäeTcñ, DaccKä43bIBaeT IIHT©DÉCHEI© IICTÓDHH, 
KOTÓDBI© BbI3bIBäIOT ÿ BC©X HaC /13?£© TDÓMKHỦ CMeX. 


. ÔJI1, KaK HA3bIBả©TCñ IO-DVCCKIH /ÊBOWKa, KOTÓpaã 


TOBODIIT B©3/Ê II BCEO/IY, MHÓTO II MHÓTO TOBODIT. 


. AH/IDIOIIA V?KÊ /IOBÓJIbHO ỐOJIBIIÓÏ MãJIbHIIE, HO ĐØOITTCđ 


BC©TÓ, /13?£© TaDaKäHOB. 


B. Tìm từ đối nghĩa với các tính từ đã cho ở phần A. 
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Œ®) A. turáïire. JJaórw IOMÓTYT BAM IOHITb HÓBBI© CJIOBäả: 


OỐu2icármmb (Hecoe.) — oØúQermb (coe.) £OzÓó? +no?; 
OỐ2icắrnbcx1(tecoa.)—oØtíQeTnocx(cOđ.) td O2Ó? Ha 1o? 


1. - Ôn, IoqeM Thi Bdebá He IpHXO/IIa K Cep%e Ha 
I€Hb poz£€HI1ñ? [Ĩo-MÓe©MV, TbI OÕ1€3J1A ©TÓ CBOIIM 
OTCVTCTBII©M. 

- Oji, HaTálIIa, TbI CKa?K£II, 1TÓỐbI OH He OÕI2Kä4JICH Ha 
MeHí1. ïÏ COBCÊM H© XOT/Ia ©TÓ OỐI2K£ä4Tb. Bqebá MBI 
ĐbIII Ó©Hb 34HÑTHI. 

2. - AHNIPOIIa, IOqeMÝ TbI IJIáqenIb? To TeÕä OðM1e2I? 

- 2TO BHUKTOD, MảMa. ©H OITb OỐ2/Cđ2 M€Hf, CHÑUJI C 
M€Hí1 IIIäIIKY II /13?£© VJIäDLUI MeHI. 

3. - ITpứma, xaBáïi noïi1ŠM K Áne B TÓCTH. 

- [Ï3BHHH, ä ỐOIÓCb, !ITO OHä ©II6 OỐIJI€JIACb Ha MeHI. 

- A 3a WTO OHäd Ha TeÕäñ oØ9edaco? 

- OTKý/a # 3Hả!O. JÏýqII© Tbị ©ẽ CHPDOCI. 


B. Em có thể thay thế phần được in nghiêng bằng cách nói khác 
không? 
1. - Cepẽza, ro c To6óji? IÏoqeMV Te6ê TaK TpýcTHo? 
- #Ì ÓqeHb OoØúQe/ca ta Tút1o. 
- lloqeý? 
- QHả OTEa3ả/IaACb OT MO©TÓ IIDHTJIAHIHII Ha TảHIIPI. 
2. - Đếpa, re TbI ĐØbIJI4? íÏ TaK /ÓJITO CTOäJIA I1 TeÕñ 
3#JIa13 Vy BXÓ/Ia MeTpÓ? Hey£€JII TbI MeHđ 3aÕØbIJIa? 
- tro Ti, Ózin., ÑaK 2e TeÕ4 3aÕbfTb. Tòt Jem.á 
OØ12iCÁ©tLLLb T.GKÍ/M 86OTiĐÓCO.M. 
ở. - Hảájng, 3a HTO TbI oØØe+dac» na Bo1Ó7/O? 
- ÔH Ha3blIBá©T MeHñ XITDpOÏ /BOMKOÏ. 
- He oốuztcđũcs „a QĐÚ2q ThÓ/tbKO 3đ Tae c.tOeđ. 
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@ OØbacnf snawénwe rJaró/IoB (HolïTW, IOÕez£áTb, HOIUIBITb, 
IIOJISTẾTb) B CJIẾJIYIOHIIX ID€/IJIOZXÊHIIX. 


1. “C âTorO IHñ ñ DeHIJI CTATb CMJIBIM”, - CKaA3ä7I 
MáJIbHHE MãM© II TtOL/L BO JIBOD TYJLITb. 

2. ĐnDVT O/IIH I3 MáJIbHIKOB, CäHä IĨOJIÓHKHH, HảWA27T 
KPpMHuäTb, TÓỐbI ©TÓ cHacJII. MáJIbNIIKEH LICHVT32IHCb II 
TiOỐC2ú/Uu 3BaTb B3ĐÓC/TBIX. 

3. AH/IDIOIIa C©/I B JIÓ/IKY, HO He VyMÉI TDecTI. JlÓó/Ka caMä 
TìOTi/tbLUÍ BHU3 TO D€K. 

4. CaMO/IẾT JIETJI, BbICOKO JI©TẾUI II B/IDYT ?O/1/Tné/t Hà TOT. 


Œ tIuráii. 
Kea 


CÁ MOE TJIÁBHOE 
llo M. 3óutert£O 


SMI Ha HảIIeÏi ýJIHI© MáJIbqHIE AHPpEOIIaA. ÔH BCceTó 
6ØoäIcm: coÕäK, KOPÓB II /142£© HTIII. [Í MảM© ỐbBIJIO Ó1©Hb 
TPÝCTHO, WTO ÿ He TaKÓÏÏ TDVCJIIBPIÏÏ CbIH. 

O/IHä?7BI OHä cKa3äả/IA AHTIDEĐIMIe: 

- ÂX, KaK IUIÓXO, HTO TbI BC©eTÓ ĐOWIIbcad. Hý2zKHO ỐBITb 
cMêJIBIM. Bce JIOỐñT CMUIBIX JIO/léïi TOTrHä MäJIbBHIIR CKA3äIT: 

- MáMa, € 5TOTO /Hñ ñ DeHIUUJI CTATb CM/JIBIM. 

ỨĨ oH HIOHIE2JI BO /IBOD TY/IñTb. Â BO /IBOPẺ HTPảJII B Mã 
Ma/JIbHIIIKH, KOTÓDBI© BC©T/I13 OÕÔI1?£3J11 AH7pEOIIY. ©H He 
y6e?tt4JI I1 3aKDIMäJTI IM: 

- QÏ, BbI, MaJIbHHHIEKIII Ceró/IHñä ñ He ỐOIÓcb Bacl| 

MazIbqHWHIKI cHadqảJIa HeMHÓTO HIO6OäM1Cb. Ho HIOTÓM OHI 
IO/IOHIJII K H©MÝ: O/IUH MäJIbHHK CHHJI C H€TÓ HIäHKY II 
Y/I3äĐPILI ©TÓ. AH/IpEOIIa 3aIJIäKAI, BEDHý2ICH IOMÓÏÍ II cKa3ảJI 
MảMG: 

- MáMa, ñ ceró/Hñ ÕbIJI CMẾ/IBI, HO DeÕñTa Hả4aJII MeHäđ 
Gðwrb. MảMa cKa3äa: 

- L/ýHnbIil MảJIbqHEl MãJno ỐBITb TÓJIbEO CMUJTBIM, Hả/7O 
ỐbITb ©II€ CỨUIbHbIM. 
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Torná AH7PpEOHIa B381 ÕOJIBIIVIO H3JIKYV II HOHIEJI BO /IBOP. 
TaM OH VBI1JI€JI IểDHVIO coOáKy. CH HÓ/Hã2I H3JIKV II CKa3ä21 
cOØäKe: 


- HCJIH TbI ÕýJ©IIb Ha M€Hđ JI38Tb, TO ÿ3Hä©IIb, 1TO TAKÓe© 
1ả/1Ka. CoØäKa Hawa/1ä JIäãTb II HODBaJI4 pIOKUÂH7DpEOIIM. LÍ 
AHTDOHIa OITb 3aIJIäKEAJI II DaccKa3ảI Bc6 MảMG. 


- LTUIÿHBIÏ TbI MảJIbHHK, - cKa3ảJIa MảMa. - fÏ 3aÕblJIa Te6ê 
CEKa3äáTb, WTO Hả/IO ỐbITb ©IIE ÝMHBIM. 

Torná AH/IPpOHIaA HOIHIEJI K DeK€ II VBII©JI, ITO 
MaJIbWIWIIKI KyHäIOTcä. B/IDVT O/J1H 113 MãJTIbHIIKOB, Cảng 
TĨOJIÓNKMH, KOTÓDBIÏÏ ©HI€ IUIÓXO IIJI3BAJI, Hả4aJI KDHHäTb, 
!ITÓOBI ©TÓ CHaAGLI, 


MãJbWHIEH TIOÔOäIHCb 11 HIOÔ©?KäJIH 3BATb B3ĐÓCJTBIX. 


AH7pØmia no6ez£äả  ĐØêpery, TóÓÕbI cHacTI CäHro. Ho 
TYT OH IO/IVMa.I: "HeT, ä He CMOTV ©TÓ CHACTI, ñ B©/Ib TÓ?K© 
IJIÓXO ILI4Ba1. Hảo ỐbBITb yMHÉ©€: ñ HIOIUIbIBý KE HeMÝ Ha 
JIÓ/IK€”. ÖH C©7I B JIÓ/IKY, KOTÓpaä ÕbIIä y Đêpera, HO TDeCTI 
OH He yMÉLI. JÏÓ/Ka caMä IOIILJIBIJI3 BHII3 HO DeKé. AHPpEOIIa 
IICIIYVT3JICñ II Hả4aJI KĐHHäTb. 

B 5Tro BĐÊMñ IO DeK€ IHLIBILJI4 IDVTäđ JIÓJEA, II B H€Ïi 
CHJIéJ1MH DBIÕAKI. !2T DBIÕaKW cHacH 1 CámO, 1 AHJTPIOMV. 
AHTPpHOHIa HOIIEJI JOMÓÏÏ II cKa3ảI cBOéÏi MảMG: 


- MámMa, cerÓó/Hñ ñ ỐbIJI VMHBIÏI, IOTOM WTO IUIBLI Ha 
JIÓ/IK©, TÓØbI cIacT11 CáHn1o. Ho OITb HIH©TÓ XOĐÓHIeTO ñä He 
cMOT CJêJIaTb. MáMwa cKa3ä11a: 


- TJIÿYHbIlH MäJIbMHE. íÏ He cKa3äIa TeÐê eIHI6 cảMoe 
TJI3BHoe. Hảo eHIŠ MHÓTO 3HATb II VMẾTb. Â /IJ11 3TOTO H3/O 
VHITTbCä. 


AHnPDEOIIaA cKa3ả: 
- Tenépb ã ỐÝJy BceMý ywI1Tbca. LÍ mäMa cKa3ảJa: 


- ĐOT II XOPpOIHÓ. 
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IIpáBMJrbHo (na[_ ]) 21 HeIpäBIJIbHO (HeT[ ])? 
IlocráBb „‹V 


Ả. 


MáMe MáJIbHIKA ÕBIJIO BÉC©JIO, IOTOMV HTO ÿy Hee TaKÓÏi 
CMỀ.IHBIÏÏ CBIH. 


mna[L_] HeTL_] 


. Bo 1BOpê MauIbHWIIIKH ITĐäJIH B MãM. ©TO ỐBILJII T© 


CảMBI© Ma/IEHWHIEIH, KOTÓPBI© HIIKOTHä H© OÕI12K3JIH 
AHNPDROIIV. 
na L] HeT [| 


. MazIbqfIIKH IO/IOHIJII K ÂH/IDEOII€ II OITb CTảJIH ©TÓ 


OỐØIW2KATb. ÂH/IDEOIIaA 3aII3EAI II BEDHVJICH /OMÓÏI. 


maL_] HeT[_] 


. AHIDpHOIHIa He IOðe?£4I K ĐÉDpeTV DeKI, WTÓObI CIACTIH 


Cản1o IĨOJIÓNEIHaA. 


naL ] HeT [L_] 


. Ð To BĐÊMñ IO DeK€ IILJIBIJI3 JIDVTäđ JIÓ/IEA, II B He€Ïi 


CHJI1ÓJII DblÕaKEI. TH DBIÕAKI CIACJIH II CäH1O, II 
AH7IPĐMIV. 
1a [_] HeTL_] 


. Máo ĐbITb CMJIBIM, VMHBIM II CỨUIbHBIM. Hả/O eHIe 


MHÓTO 3HATb II VMÉTb. Â /IJ1H 2TOTO Hả/IO VHITbCH. 


ma L ] HeT [_] 


 Orpérb Ha BOIIDÓCHI. 


1. Heró ðoäJca# AHpiOmia? 
2. IloqeMý MaTb cKa3äảIa AHnptOmie: “HýzKHO ỐbITb 


, Lb/ 
CM©/IbBIM ? 


3. CqIITä©HIb JII TbI AH/IPpIÓHIV ÿÝMHbIM? IĨoqeMV? 
4. tÍTO Hả/IO ÊJIATb, 1TÓObI MHÓTO 3HATb II VMÉTb? 
5. lloqeMý 3TOT TeKCT Ha3bIBäeTrca “CảáMOe TJIäBHoe ”? 


IlebecKa?zKH TeKCT CBOIIMH CJIOBäMI. 
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vpók 18 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 


Nói rõ hơn về sự vật ( II ) 
tài 


Jlúáôu. Hãng, o tềM TbI ÕŸ/1eHIb 
IICäTb COHIHHIIE? 

Háöa. Býny 1cáTb O ThO.M, 1m0 
BỨ/I©JIAa Ha 2KCKVDCHIH B 
Myaẻe. 

Jjlúoöa. A ro TaM TeÕi IIHTepec ýer? 

Háôa. To, no cBÄbIBaeTcg c 
DÝCCKOÏÏ ?£HBOHIICPIO. 

JlúO0a. A qä Bo BDÊMñ 3KCKVDCHIH IIHT€D©COBä/IACb TW, 1O 
2KCKYPCOBÓI DpaccKa3äJI OỐ 1ITAJIbñHCKOÏÏ ?K£IIBOIICH. 

Húáô4. Ứ xopomó, tro Ha 2KCKƒDCHH MBbI MOTJIH BỨ/I©Tb CBOITMIH 
TJIa3ÄMI T0, O 1/1 DÄHBIII© HIITđJIH TÓJIbRO B KHIIrAX. 


lIléma. Đứna, pqebd MHe COOỐI3J1M, 
ITO ñ C/IAJI 2K3ÄMH B 
MY3bIKäJIbHV1O IIKÓ.TV. 

Búma. [Ïo3npapuiito TeÕØä. LÏTráäK, B 
KOHIIÊ KOHIHIÓB TBI /IOỐIUICfđ 
TnO2Ó, O 1È. TbI MGWTä€HIE. 

lIéma. Jla. 3näemib, II MOW ĐO/ITT©JIH 
DÄ4/IBI TO.MU, e2Ó ñ OĐIWLICä. 


Œ) tluráiire. 


1. - Án, cMOTplÚ, qTo ä TeÕðê IpHIHecá. 
- A To? lloKazml 
- PáaBe TbI H© HÓMHIIHIb †?O, 10 Bq©bá TbI IOIDOCIUIa 
M€Hđ KVHITb? 
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2. - HaTráIba ĐacfIbeBHa, IO3/IpaBJIieM Bac c 
HacTrvIuiéeHIeM Hóporo ró/a! ?$eäeM BaM cwáảcTbá, 
37IODÓBba II BceTó /1ÓØporol 

- CHacW6o, peÕära. fl z£©JIä!IO BaM BC©TÓ XOPÓHIeTO II 
ThO2Ó, 1©2Ó BbI ?£©JI3©T©. 


ở. - TH, ñ He COTJIäCHA € Th€/W, 1O Tbị CKa34JIA O MÓ/IG. 
IĨo-MÓe©MY, MÓ/a Hy?£Hả TÓUIbKO JIJJ1 aDTICTOB II 
aKT€DOB. 

- Tbi He npaBá. Pá3Be 7o, O €/u 3aĐÓTñTCñ AaDTICTBI, 
Hac He IIHTepecÿýer? 


4. - Peõðära, Jlễna ÓqeHb V/IIBIJIACb TO/MÍ, 1O BBI ©Ửi 
IO/IaDVUIH. 
- Á MbI Dả/[bI TO/M4Í, €/M MbI MOTJII ©€ V/IIBITTb. 
5. - Bản, 3ÄBTPpa ñ y©3?KÄIO 3a TDAHHIIV VHITbCH. 
IIpwumie c ToØÓïÏi HOIDOIHIäTbGĂä. 
- Hy ro z£e, DaccTraBäTbca Hả/o. TÓ/IbKO He 3aÕbIBảli 
IIHCäTb MH€ O ?TO/, 7O TbÌ ỐÕV/I©€HIb TAM /IÊJIATb. 


MeH4 HHTebecýeT TO, 

lu 9 Õokócb ToróÓ, 
3 ynHpnátocb TOAAý, 

#Ì nosếpwn 8 TO, 

?Ì uHrepbecýtocb Te@AA, 

# páHbLue He 3Han ø TOAA, 


tTO MAH© CKA3áñM. 


) Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của "ro" để hoàn thiện các đối 
thoại dưới đây: 
1. - Mimia, TbI BBIIOJIHUJI..... , O 1Ø. IOIDOCIUIH? 
- lĨoKä HeT, Ho 34BTDba ñ 3TO C/IJIA1. 


- Her, Mimia. 3anóMHI;: "He OTKJI3/bIBalÏ Ha 3ảBTpa 
. , O MÓ?KHO C/IÊJIATb C©ẴTÓHHä”. 


2. - PeBäira, o 16M BbI CHÓPIITe? 
- Mbi cIÓpHM O..... , NO IIHT©DÊCHe€: KIHHÓ IUIH T©äTP. 
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3. - J[ÊHa, IOqeMÝ TbI BC€ CBOÕÓ/IHO© BDÊêMãñ IIDOBÓ/IHHIb B 
Jecÿý? LĨTo TaM TeÕiñ IIHTepecýer? 
- 3Há©HIb, JISC - 3TO CäMO€ IDeKDäCHOe H3..... : 
1O TIDHPÓJIA CO3/IA/I3 7/18 GJIOBKEa. 
4. - PeÕäTra, KaK I/IET ÿ BacC HIO/ITOTÓBKaA K 2K34MeHV? 
- Xopomió, Aiercéii HuKouiaeBUw. MbI rOoTÓBBI K..... 
no ÝeT Ha 2K3äMeHe. 
5. - JlaH, TbI BCẺ BDêMñ HIITä©HIb #€VĐHdJI "EMHÓ”. eM B 
HỀM TbI IIHTeDecýeHIbca? 
- fÏ IHTeDecýWIOCb..... , O 1/ M©TäIOT AĐTICTBI II 4€ 
OHI 3aHIIMäIOTCfØ B CBOÔÓ/IHO© BDÉMA. 


@® Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung các câu 
nói dưới đây: 

1. Xorä Cepez£a DaccKäả3bIBaJI Dä3HbI© IIHT©eDÉCHbIe 
MCTÓDHI, HO 4Tñ H© HÓMHLIILJIA IIX CO/IeD?RäHIe. 

2. Ha ypóKe yffT€Ib MHÓIO paccKä43bIBA/I O CJ14BHOÏÍ 
MCTÓDHI CTĐAHBI. TO BbI3blBd©T ÿ VHäHIIXCH ỐOJIBIIVTO 
TÓPHOCTb. 

3. HaTánia IpHHeCJIä A2IEHI© ##yĐÐHảJI "“CHOPDT”, HO OH ©M 
He Hý?£©H. 

4. JlÊTOM MbI ÕbIII B CbêHeÙi ÁSMM 1I BI1I©JII TAM MHÓTO 
IIHTepécHoro. CỐ 3TOM Mbi täCTO BCIOMIHHäeM. 

5. Ð cBOéÏi KHI HIICäT€JIb HIIHIT O CHACTJIIBOÏi JIOỐBI, 
KOTÓDaã BbI3bIBä©T ÿ BC©X CIUJIbHO© BOJIHHIG. 


PABÓTA HANI TÉKCTOM 
(® A. Các đối thoại dưới đây sẽ giúp em biết thêm ý nghĩa và cách 
dùng của giới từ "épea”. 
1. - CäHmIa, KOT/Iä TbI HO/IeHIb B CÓHII OT/IbIXäTb? 
- tépeä Ø9&a Ø4. Ceró/Hñ cpe/lä, 3HäWITT, B IITTHHIIV 


ñ HIOÊJV. 
- CHacTuIIBOTO HYTHI 
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2. - PeÕära, cKÓpO K HaM IDH/LVT TÓCTH 113 RMTảđ. A MbI He 
3Hả©M KIITdÏÏCKUHỦÏ ä3BIK. LTĨTO ?£© /IJIaTb TeIHÊDb? 
- He 6ecnoKólirecb. MbI Õý/JeM € HIMI DaA3TOBäDHBATb 
tụÉépe3 TieDe&ó0u1%d. 
3. - HWna, c yTpbá ñ He BI1/I©JIA KÓIHIKV. JÏBeDb 3aAKDBEITa. 
Tne oHä MÓ?K©T ỐbITb? 
- OHả, HaBÉDHO€, HDBITHV/IA BO /IBOD #éD€3 OKHÓ. 
4. - ĐỨTn, Ha HÊM MÓ?£HO I©DeIUIBITb épe3 péx¿/? Đe/b 
37©Cb DeKä Ó©Hb HIIĐÓEAH. 
- lÏO-MÓeMY, MÓ?£HO I©DeIIIBITb #éD€3 e8 Ha 
MOTÓDHOÏ 7IÓ/IKe. 
5. - Tưmie, peØäTra. MámMa OT/NbIXäeT. 
- OHả ceró/IHñ He XÓ/ITT Ha Da6ÓTy? 
- la, Buebäd HÓWbIO OHá /I©3#ÝPLUIaA B ÕOJIbHHI. 
- AÁ KaK HäCTO OHä /IOJ2KHä /I©?‹VDHTP? 
- tépe3 eá2tcdbte 3 dư. 


B. Llepenäli conepz£äÄHHe CJIÊ/VIOIIIX I€/IJIOZ£HHỦI C 
HÓMOIIIbIO IPpe/IJIÓra "qếpe3”., 

1. Múmia nonpocfi ÉäT1o Iepe/Iá4Tb MH© KHITYV. 

2. ĐỨTñ DeHIII HITäTb CTATbEO Ð5 MIIHT II HÓCJIS 3TOTO 
ĐØÝpneT IITpäTb CO MHOÏÍ B IIäXMATHI. 

3. Eornxa xa 3 XaHóä B MocKBý Ha HÓ©Ẵ3/©, MbI MOTJLI 
BfneTb lwuTráïi 1 MoHTóJIO. 

4. Oro ne EOro-sảnanHaa cTäáHLIqa. MbI IpOÊ/IeM /IBe 
CTäHIIIH II BBI©/I©M. 

5. CäBVHIKMH IDIIIEJI B HIKÓJIV DắHbBII© /IDVTHX, 
IIOTOMV ITO OH IIIEJI IO TPOIIIHK© B JIeCÝ. 


®@A. IIpowwTrảÏi II OODaTI BHIIMđHII Ha TJIATÓJIBI "TYTäTb - 


IICIVTäTB”. 


1. ĐbICTDUJIbI #C?14/2/1 TITHII II BC© OHIT VJI©TẾUIH. 

2. BouIbHiäa qẽbHaa coÕØäKa cCTOIIT ÿ BXÓ/Ia IÓMa II 2e, 
BC©X MäJIbHIIKOB, KOTÓPBI© HTPäIOT BO /IBOpẻ. 

3. HeozKH/IaHHBIÏ FTDOM CIJIbHO ?1/2áeTn" KEDeCTbĂSH, 
KOTÓPEBI© DaØÓTaIOT B HÓ/Ie. 
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4. Ð noM BOHIEJI He3HaKÓMPIÏÏ ©JIOBÉK, II €TÓ HeOÕbIqHañ 
BHẾIIHOCTb C?11/2đ/4 XO38ÏïKV. 

59. LTĐÓMKHÏÏ CTVK B /IB©Db TJIYOÓRKOÏ HÓHBbIO #4C?12/2đ/L BC©X 
JIO/IÏÍ B KÓMHaTe. 


B. Hepenáïi conepz£äáHI© 5TIIX ID€/IIOZ&€HIÏ € HÓMOHIBEIO 
TJIATÓJIOB “TIyTäTbCØ-ICIVTäTbCñä HeTÓ”. 


@ Hãy hoàn thiện các đối thoại dưới đây bằng cách chọn từ thích hợp 
có dạng cần thiết để điển vào chỗ chấm (TpeHIDOBáTb, 
TP€HHPOBäTbCñ, TDeHIDÓBKEA, TD€HIDÓBOHHELI, TpDéHep). 


1. - JlÊna, MHe TDỶ/HO HIITäTb IIHOCTDäđHHBI€ CJIOBd. LĨTO 
3© MH© Hả/IO /ÓJIATb? 
- lĨo-MóeMy, Te6ê Hả71O MHÓTO..... B IDOI3HOHICHLL. 
2. - CáämIa, TbI XODOHIÓ ITpäeHIb B XOKK€ïi. ïÏ XOMý, 
ITÓOHI TBI..... KOMäHJY HảIIero KJIäcca. Xopomó2 
- Xopoió. íÍ Õÿxy Bac..... . LĨ IO BOCKPpeCéHbØM BBI 
71OJIKHEHI XO/HTb Ha..... 
3. - CT1, CKÓPpO ỐŸ/eT Bả?KHĐBIÏ MaT. TbI He 3Hả©IIb, 
KaKE HäHIH CDYyTỐOJIICTBI TOTÓBãTCñ K H©MV. 
- He 6ecnogólica, Ró/iq. OHHW B HacToäIiee BDêMã 
AKTMBHO..... VY HÓBOTO ÓHBITHOTO..... 
- lIpápna? Ÿ Hac ecTb HÓBHIÏ...... ? 
- Ha. On Ipe/yarảeT HảIHIIIM cDyTỐOJIICTaAM BBIIOJIHITb 
Dá8HHIe..... YIPA?£HéHI. 


Œ tluráii. 
Km 


JIÉBOWEA II3 HÓBOTO IÓMA 
llo A. AAéKCMHĐ 


PäoM c HảHmIeửi HIKÓJIOÏÏ IO/IHHNJICñ HÓBBIl /OM. ÙÏ cKÓPO B 
HaHI KJIacc IpIIIJä HÓBaä ydeHIIHa, Páz1n aHHEUHHa. OHả 
cẻJa 3a IáPpTYV HÉPp©/IO MHOÏI. 
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Ha ypóge ¡# B/JIDVT HädaJI DaccK43bIBaATb CBO©MỸ /IDTV 
BWre, KaK JIÊTOM B JIäT©D© MBI ITpäJII B BOJIelØÓUI fÏ ÓqeHb 
XOT€/I, 1TÓÔbI [4/18 CJIBIHIaJIA MOÏ paccKáa. Ho oHá, HaBÉéPHOe, 
HIWe©rTÓ He c/1bI1Ia/a. TOrä ä Häqaz7I rTOBODITTb TĐÓMqe. íl 
paccEasä Bfire, KaK XODOHIÓ ñ Te€HÉDb ITĐäảIO B XOKKH. 
IĨoTÓM IOcMOTPpéJI Ha Ï4JIO, HO OHä OIIITb HIH©TÓ H© CKaA3đ1A. 

A tépea Ba nHñ LảJ1H HO/OHIJI3 KO MRH©: 

- TbI TOBODVWUI, 1TO B BOJIeliØÓJI XOpOMIÓ IirpäeImIb. JlaBäli 
coØeD6M KOMäH,TV! 

HäWI†T, OHä CJIbIHIaJIA MOÏï DaccKäal íÏ eTIyT3JICH, IOTOM 
!ITO B BOUIeliØÓJI  ITPäảJI Óq©Hb IILIÓXO. LĨTO #© TeIDb /IÊJIATb? 

- Ho celdác Ha ý2IHII© y?£€ 3I1Mäd, - CKA3ä/I đ. 

- Á MbI B CHIOPTIBHOM 3ảJI©e MÓ?K©M IITĐảTb, - OTBTLLIa 
TáJg. LÍ Tbi Hac Bcex Õý/IeHIb Vwf1ITb. Xopomió? 

- XOPOIIÓ, - CKa3äI ñ. 

LĨTO #© /€JIaTb? íÏ B301 OHHT II 3AB33JI DVKY. TaKE H 
XO/IWJI B HIKÓJIV € ỐHIHTÓM. Ï`4JIH HIIH©TÓ H© TOBOPVLIA O 
BOIej6Óe. Ho Kor/ä ã HIDIHHIEJI B KJIacc e3 ỐWHTả, OHä OIäTb 
TIIO7IOHIJI3 KO MHG. 

- Ti, TOBODIIT, I1 B XOKRéÏ XOpOIHIÓ WTpäeInib? Móz£eT 
ỐbITb, KOMäHJY coØep6M? A Tbi Ôý/IeHIb Hac TDeHIIDOBäTb. 

- Ho /ÊBOHRKI H€ ITPäIOT B XOKK€ÏI, - CKa3ä/I ñ. 

- Her, IrpároT, - cKas3á/a Ï32J1g. - íÏ qr†TảJIa OỐ 2TOM B Ta3€Te. 

- XOPOIIÓ, - cKa3äI ñ. - TOT/3ä ñ HaqHý TDeHIDOBäTb BAC 
NÉDp©3 H€/€JTO. Â TbI COỐIDäÏÏ RKOMäHJTV. 

Bcfo He/6JIO ñ VHIJICH ITpäTb B XOKKÉÏI. 

Henéa npoIiả, 1 ä cKa3äI Fá¿e: 

- 33BTPpa HoÏiI€6M Ha CTa/IIÓH. BV/y Bac TDeHIDOBäTb. 

- ÔqeHb xopomó!l - pá/ocTHo ckasáua IáJn. A HoTÓM 
B/IDYT CIPOCWIA Me€Hä: 

- Á TbI 34BTDba He HIPIIEHIb OITb € Õ1HTÓM? 

‹ŠHäWIIT, OHä TOI/I4 BC6 HOHAI4. [Ï HIIKOMV HIMGTÓ He 
cKaaáyal BoTr oHä KaKää, 3Ta /IÊBOMREaAl 

Býny c HeÏi IDV?KITb. 
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IIpäáBHMJTbHoO (1a [_]) 1H HeIDáBIUIbHO (HeT[ )? 
IlocráBb” v F 


1. TäJ1ä He CJIBIHIAJIA O TOM, WTO äBTOP DaccKa3äảJI cBOeM 


1pýry Bure. 
1a [_] HeT|_] 
2. Tản BÉPLIJIA B TO, 1TO äBTOD paccKa3äI Đirre. 
naL_] HeTL_] 
3. ÁBTop Icnyrárca Toró, ro TáJ1g Honpocfra eró 
TÊIaTb. 
naL ] HeTL_] 
4. (épe3 He/éJmo äBTop ÕÝeT ywfTb peÕáT HTpáTb B 
XOKKéÏ. 
naL_] HeTL_] 


5. ABTOPD B3ØI ỐÕWHT II 3aBØ3ảJI DÝKY, HIOTOMV WTO OH 
DÄHII ceÕñ BO BDÊMã HTĐBI B BOJIel6Ó.H. 


1a [L_] HeT|L_] 
6. tếpea raséry L47I1 3HđJ1A, TO JBONHKEH TÓ?£© IITDäIOT B 
XOKKéÏH. 
1a [_] HeTL_] 


ï. TäJ1n coÕpaIá KOMäHJV IO XOKKẾIO, IOTOMV WTO OHảä 
ÕbIJI3 yBÉDeHa B TOM, tITO ÄBTOP ©Ïi cKa31. 


1a [_] HeT|L_] 


) Orpérb na BOIIĐÓCBI IO TÉKCTYV. 


1. Orkýa npwumia [án EaJIIHEKIHa? 

2. O tqẽM paccKä3bIBaJI äBTODp cBoeMý pýry Bre? 

ở. lÏoqeMV äBTOD HảäWa27I TOBODITTb TpÓMdqe? 

4. ITO BCIO H©/I1ÓJIIO äBTOD YVIICđä /ÊJIaTb? LÍ 3aqéM? 

5. EaKÓli, Io-TBÓeMY, äBTOP MảäJIbqIE? lĨoqeMV OH XÓNeT 
IODY?KEWTb c ÏáeÙi? 


Hanumif MäJeHbKHÙi paccKäa na TêMy "Eagáä Ï'ảJ1ã 
7BOMKA ”. 
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vpór 19 


PABÓTA HA¡ PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói cho phép hoặc cấm ai làm gì 


Oquuuáru+n. ÏĨ3aBuHfIre, y nac 
37©Cb He KýPAT. 
Muzcuúna. Pãape 5 Kkacbê KVDTb 
He Daspeniáerca? 
Oquwudr+m. )Ïa. 3necb KypÊHwe 
3anpeIiäercä#2ro 
He TÓJIbEO BDĐÊ/HO 
7JIH BảII©TO 
37IOPÓBbi, HO II IJIÓXO BJII©T Ha /IDVTIX. 


Muzcuúna.  A MÉCTO 71H KEVDÊHHH ÿ BaAcC ©CTb? 
OqQuwudrwmn:. EcTrb, T0 B coc6THeM 3ảJ1e. TaM KVPITb 


Pưma. 


Jlénga. 


Pưma. 


JjJléna. 


Pưma. 


JjJléna. 


Pưma. 


Ppa3DeIIeHó. 
Hapäảli BolneM ma 
cTpÓÏÏKV K MO©MỨ ØDpäTYV. 
Ho ma cTpÓÏKV BXO/ITTb 
e3 pa3pDpeIIéHIIđ 
H©Ib31. 
IlocMOTPDH, ÿy MeHđ 
Ppa3peHmIéHIWe ecTb. 
A OTKV/a TbI ©TÓ B3ãJ13? 
BpaT MHe /aJIL CH ä371©Cb 
pa6óÓTaeT T/I3BHBIM IIH?K©HéDOM. XOTẺJI, ITÓỐbI 8 MOIT/JIäá 
K H©MÝ IIÏiTH, KOTH3 Hý?KHO. 
Ho 6orócb, 1TO K KDảHV IIOJIXO/LITTb HaM 3aIDeHIeHÓ. 
mo óqeHb onắcHo. 
He 6ecnogóïiicq, MbI ÕŸ/I©M ©TÓ ?K/IATb B KAÕHH€Te. 
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Œ) tluráiire. 


1. - IĨoz£äiyïicTra, OCTaHOBIIT MaIHIWHV. fÏ XOqÿ 3/1©Cb 
BBIÏÏTM. 
- lĨo/IOzK/I1T© MIIHVTEKY. :3/©€Cb OCTaH4B/IIBaATbCã 
3qTtDeUuuáernc+4. 


2. - llocMOTPpI, KaEäñä qWcTaa Bojä! faK TbI /ýMAIIb, 
37©Cb KyHäTbcña pđäpeuuáemeca? 


- TbI OỐØbØñBJIÊHIt© TaM He wI1iT4J1? Ð 2TOM Ó3epe 
IIäBATb 3011DG14@HÓ. 


ở. - PeÕä-Ta, IOq©MÝ BbIi Ố@3 Dđ3D€ULÉH1 BOIHIJIHI B 
KaØIiHéT 1IpéKTopa? PáaBe Bbli H© 3Hä©T©, TO 
BOÏïTH CIO/Iä V©€HIKäM CTĐÓTO 3ữ11peu¿enð? 

- Ha ner. Mbi IPIIHIJII IICKäTb Hý?RHBI© KHITH €C 
Dq3D€ULÉéH32 1DÊKTOpa. 

4. - Cepẽza, He BcTaBảii. TbI eHIŠ He COBeDIIÊHHO 
BbBI3/IODOBLI. 

- lĨo cJIoBäM Bpawá, XO/I1Tb MH© Ðđ3D@ULúemca. 
TóÓJIbKO 3aHIIMäTbCñ CHÓPTOM IIOKä 3ữ1peuyúemca. 

5. - MáämMa, IoqeMỷ Bqepbả TbI He Ðđ3D@111Íí0G MHG CMOTĐPẾTb 
HÓBHIÏi BI/I©eocbfIbM? 

- ÔTOT (bHJIbM MắJIeHbKUM /IêTñM CTPÓTO 
3dnpeuyúemecai, 1ÓwRa. 


l6 Í paspeuiárocs (Hecoa. ) [ 3anpeuláTbc# (necos. ) 
|Pa3peuiWrecs (cos.) 1 3anDeTMTbC4 (cos.) 


3necb KybéH⁄e baspbeLuáeTca (3arbeLuáeTc3). 
3necb kyPúTrb pa3peLuáeTca (3anpeLiiáeTcs). 
3necb Kyb/rb Daâ3DpeUleHó (3anDeUlieHó). 
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@ Thay thế phần in nghiêng trong các lời đối thoại dưới đây bằng 
cách nói khác. 


§ụ 


3. 


- Ey/nä TbI I/IEIHIb c TaKÓÏi ÕoJIbHIÓÏ ÿ1oqRKOli? 

- H öaepy. 

- A Jo&lTn pbÍØU 8 Ó3epe pa3peuudr+omm? 

- ÑOHêWHO, MOÏÏ 171 Kä?K/IO© BOCKDpeCHb€ IDIIXÓ/IIT 
TY/ä Ha DbIÕä/TIKY. 


- JaBäiire HIo/HIMäTb ỐOK4JI 3a HảHmIy Io6êJTy! 
BkTop, re TBoll ÕoKäI? Pää3Be TbI H© XÓMeHIb? 


- JÏ3BHHH, ñ /IÓJI2K©€H ©IIE BO/IITTb MaIIHHV. :3Hä€IIb, 
TưuTYb @WHÓ tL TaÍ@O 6OQ1ÍTn€/1O 3011Ð€LUúe†TmCä1. 


3. - PeÕäira, 3ÄBTDba MOÏÏ /€Hb DO2Z1€HIđ. IÏpHT/IaHIả1O 


BC©X BaAC KO MH Ha ÿ?£MH. 

- Á T.DM2/0GUL1úƒb TARE MHÓTO JIDVS€Ï HŒ 12CMH 
ĐÐĐOdtne/tu rreØé pa3peuut.u? 

- Ha. Đa Õý7eT IDpIITHO €C HIMI. 


4. - IloqeMý TbI Ha IpÓHIJIOÏ He/IÊJI©e He XO/UJI B 


CIODTMBHHIÏ KJIyØ? 
- #l BbII ÕðÓJ1eH. LÍ He 3a1pemA.A 30HW.WắTnca 
C?TLópTn.0.M. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại theo những gợi ý dưới 
đây: 


ly 


BfKTop 6OuIéeT. ÔH /IÓJ12K©€H JI©?£ÄTb B HIOCTUJIH 
HÉCKOJIbEO /HeÏ. 


. BÖ n1áäpKe CTOñT MáJIeHbKI© /IÓCKII, HA KROTÓDBIX 


HaHHCäJIH, 1TÓỐBbI JI/IH IO Ta3ÓHAM He XO/IƯUIH. 


. He/1äBHO B HIKÓJI OỐØbØBI1JI 3AIID©IICHII BCeM 


VH©HIIKäM BXO/ITb B JIAỐOpaTÓDHIO /IO II HÓCJIS VĐÓKOB. 


. Ha BbïlCTaBK© MHÓTO KDaCWBbIX 2KCHOHäTOB, HO TDÊỐYIOT 


1X H© TĐpÓTATb DVKäMI. 


. B ãTOM a2pOIODTV MÓ?£HO cboTorpacbfpoBaTrb. 
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@® CKaz£HW, KaAK TbI IOHIIMä€HIb 3TH CIIMBO/IBI. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 
@) Hãy điển các từ thích hợp vào chỗ chấm và giải thích bằng tiếng 
Nga ý nghĩa của các từ trong các cột 2 và 4. 


CTỐNMK § Hư 8 nówka 
ñObóÓX‹ka 


KH-ÓHM⁄4K bì d 
©H01K T KOD3/⁄HKa 


) Em còn nhớ các dạng biến đổi của danh từ "đo" và "e»w" không? 
Các câu dưới đây sẽ thay đổi thế nào nếu những đứa trẻ trong gia 
đình I-va-nốp không phải là gái, mà là trai2 


1. B ceMbẻ IÏBaHÓBBIX DO/IUUIICb Õ/I3H€IIH: Ở&e QÓwepu. 


2. Đce y 2TIIX đơwepéñ O/IIHäKOBO© II Ó1©Hb KDACIIBO€: 
JIMHO, TJIa3ảä, HOC, DOT II BÓJIOCBI. 
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3. Mo/ro/ble pO/IIT©JII DäJT1YIOTCñ CBOIM IDeKDäCHBIM 
dQơwep44.w. 

4. MáeHbKUMX Øowepél JÓOÕãT H© TÓUIbKO IIX ĐO/IIT€JIH, 
HO II BC© DO/IHEHI©, JDY3biñ, 3HAKÓMBI© II COC€JIH. 

5. Tenépb B cBOỐÓ/IHO© BDêMñ MOJIO/IBI© Hải1a II MảMa 
MÓTYT BÉC©JIO HITĐäTb CO CBOHMII QO@pb.Mú. 

6. II 5T cqacT/IWBbI© DO/IIT©JIH JIÓỐØäT TOBODITTb Õ©3 
KOHII3 O CBOI1X JIIOỐMHMBIX QOwepá4z. 


Œ@ Truyền đạt lại nội dung phần ¡in nghiêng trong các câu dưới đây 
bằng cách nói khác. 
1. Cräpaa 6äÕymiEa lÏpacKÓBbñ MÊ/IJI©HHO IHIJIA K KOJIÓ/THV. 
B puxá+ t te ØbÍ/tu 6&69pd. 
2. Ba cbina ðäÕyIIKM IĨÏpacKÓBbII IOTHỐJIH tŒ &ƠHé. 
3. lýHaq #„ơỐốpdá &oQbí 1t 1OIIJIA4 K /ÓMYV lÏpacKOBPI. 
4. C ôTOTO Hñ †tữ4d/1úCb TÓUOUb Ôp2tú2+ peØzsím. 
5. LĨOTÓM 1i IDpVyTÚú© peÕä4Tra TÓ?K© CT1 T.O/WO2đTnb. 


trải. 
&E 


71ÓMIHIKE IIOI BEPE3AMLI 
lHIo B. Bacu.aeeckoú 


Cráapaa 6ðä6Øymika lĨÏpacEÓBbñ H3 /ÓMIIKA IO/I ÕŸDE3aMH 
MÊ/II©HHO IIIJIA KE KOJIÓJIIYy. B pyKáX ÿ He€ ỐbIJII B/TPpA. 


TpýnHo BaM, ðáÕy1IKa? - cIpocWIa )]ýÿHa. 


Ox, KaE Tpỷ/HoOl AÁ KaKE /OMÓÏ € BO/IÓÏ HOÏiTý, H© 3HảäO. 


IloqeMý ?£© BaM HIIKTÓ He IOMOTáeT? 
A KTO MH© MÓ?£©T HIOMOTäTb? - cIpocWIa IĨÏpacKÓBbäal II 
CaMä OTBÉTILIA: 


- HHKOTÓ ÿ M€Hiñ HeT, HIIKOTÓI 
Ha IO/IýMa/IaA, 1TO He Hả/1O ĐØbIJIO ©lÏï CIDäHIIBATb OÕ 
2TOM IĨÏpacKÓBbro. OHả #£e 3Hả/1a, To Vy IĨÏpacKÓBbIH HIIKOTÓ 
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HeT!l JÍO BOÏiHbI B /IÓMe© HIO/ ÕepD63aMIW ÕbIJIO BCeT/Iá BÉC©JIO. Ÿ 
cTräapoli IĨpacKÓBbII ĐBIJII CbIHOBbif, JÓH©DI II BHVKEUH, aA TeHÊDb 
HIIKOTÓ HeT. JÏBa CBIHA HIOTHỐUII Ha BOÏiHẻ, IÓNKa ỐbIIá 
HIaDTH33HKOÏ II TÓ?K© HOTIỐJIA, a BHWRKOB VÕMUI BDATH, KOI/Iä 
ICEKäJIH IapTIH2äH B /epéBHe. Đi IOMOTảJII BO MHÓTOM, HO 
IÓMa OHã /IJIaJIa Bc6 caMä. 

J]WHa IOIIJIB BIepE7 HO JOpÓ?KKe€. CKÓPpO 3a HeÏi MẺ/JIeHHO 
IOIIJä cräpaa IÏpacKÓBba. OHả qácTO OT/IbIXä/IA. 

Ha npyróli neHb pảHO ÿTPpOM j/]ýHñ IPHHIJIä K IÓMYV 
IIpacKÓBbIi. Bo 1BOpê HHIKOTÓ Hê ØbIJIO. QHä ĐbICTPO B381 /1Ba 
B©/Ipả 11 IoØez£ä1a. 

HaØpaxảd /lýHãñ BO/IbI 1 NOHIJ3 KE ÓMV IĨpacEÓBPL. 
BáÕðyHmiKa BcTpewäIa eẽ BO /IBOĐpẻ: 

- A ä He BII©JIa BJIDa. J|ýMaAIO, KTO IIX B381? 3aHÊM TBI 
3TO /I1ÓJIaeHIb, 1ÓqKa? 

- Mne me Tpý/ømo, ðäÕymigal BoTr BaM B©pÓ, a ñ celiqác 
BTOPÓe© IIDIHeC. 

II NýWna noØezá4a Ha3än K KOJIÓ/IIYY. ỨÍ3 KOJIÓ/Ia ỐpaT 
BÓxy Miimia. OH IocMOTĐẺJI Ha /]ýHE: 

- lloqeMý TbI TaKảñ Beceuiaa? 

- Hmwqeró, - BÉc©JIO OTBÉTIUIA OHä II BMécTe c Mlimieii 
CT3JIA IO/IHIIMäTbCĂñ B TÓPDV. 

Eornä OHä HIOHIJIä KE IÓMV HO epesaMI, MWnia cHIpOCILI C 
Y/IIBJIÊHI©M: 

- TbI Kynảä? 

- HE 6ðaBðymike lÏpacEóÓBbe. 

- HaBäli a TeÕê IOMOTý. 

[Ï OHIW IIOH€C/II B©/ĐÓ BMÉCTe. 

CTrapaa IÏpacKÓBbñ TÓ-TO /IẾJIAJIA BO /IBODẻ. 

- Bäả6ðymiga IÏpacKÓBbáa, /1aBäliïre ä BaM HOMOTV. - MWmia 
B3HJI ÿ H©€ JIOIäTV. 

C ðTOTO /Hñ Hawa/IắäCb HÓMOHIb II JDVTUX peÕ4T. 
HécKO/IbKO pa3 ÿTPpOM /lýHñã BcTpewäIa BO /BODê ÿy ØáÕVHIKIH 
IIpacEÓBbIi Mmiy, a IOTÓM II IDYyTM© peÕØäTa TÓ?£© CTảJIH 
IIOMOTäTb. 
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A O/Hả?/IBI IPpHỐ©€?KäJIH /ÊBOHKII: 

- 3ÄBTPa IDpä3/TIHIIE, MbI IDHIIJII K BaM, ÕäÕYyHIKA, IOM 
VÕpäáTb. 

BbBIO Óq©eHb BÉC©JIO BC©M BMÉCT€ VÕIIDäTb /IOM ØäÕYVIIIKM. 
Bece.rẻe, teM cBOÏI. 

IIpacKÓBbña TÓ?£© XOTéJIa DaØÓTaTb, HO DeÕãñTa B31 V 
He TDñHKY II CKa3ä4J: 

- OTOXxHIITe, ðäÕØy1mIKa. ĐbI MHÓTO paAØÓTA/IH B 33H. 

IÏpacKóBba gIäCKOBO CMOTPéIa Ha peÕär. OHả Ma, 
KaKÚ© OHI XODpÓHII©, 1ÓÔDpbIe. aK DO/IHEBI© BHWKI. 


@) Hai IDäBIUIbHBI© IIO CO/ICD?£4HHIO TÉKCTaA 


IIĐ/IO?£HIIđ 11 IOCTäBb 7V», 


b, 


lo BoïÏïHbl B IÓMe IIOI ÕẰeD63aMI 3114 ÕOJIbIHI4đ 
BeC€/Iañä ceMbä. 


. Trápaa ðáðymiga IĨpacKÓBbñ Te€IDb ?£IBET 


BMécTe c J]ÿýHeli. 


. Báðymike lÏpacKÓBbe HIOMOTá/II BO MHÓTOM, 


HO IÓMa OHä /IJIaJI1a BCc6 caMä. 


. Trápoli ðáÕyHmIKe ÕbIJIO TDỷ/IHO HaÕHWDäTb II3 


KOJIÓ/IHA BÓ/IY II IDHHOCIITb ©ẽ /OMÓÏI. 


. Múmia nếpBbIÏi IoMorár ðäÕymiKe IÏpacKÓBbe. 
. PeðãTa IOMOFäJII cTäpoli ðảÕyIIKe HaØpáTb BÓ/JV 


M VĐDpäTb /IOM. 


. PeÕðäTa xoTéJ1I, TóÕbI crápaa ðáõymiga IĨpacKÓBba 


pa6órauIa BMécT© € HIIMI. 


. Báðymika IĨÏpacKÓBba cwIT3J1a DeÕñT DO/IHBIMI 


BHýEKaMI. 


Hãy chuyển đổi những lời nói trực tiếp dưới đây sang lời kể gián tiếp. 


O6Øpa3éu. 
- TpỷnHo BaM, ðäÕyHmIKa? - cIpocWia JýÿýHa. 
Múm.4 cnpoct.va ØáØWULKU, TLDÚƠHO 4t eú. 
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1. - llĩoqeMý ?£© BaM HIKTÓ H© IOMOTä€T? - CIPpOCHUIaA 
HýHa 6äÕymigy IĨÏpacKÓBb®. 

2.- A KTO MH© MÓ?K©T IOMOFTäTb? - CHPpOCILIa 
IIpacKóÓBba. 

3. - HHKOTÓ y MeHi HeTl - caMảd OTB€TILIa Õ3ÕYyHIEA. 

- 3aHÊM TbI 2TO /IÊJIA€HIb, /ÓqKA? - CHpOCILIa 

6aBymiEa /lýHm. 

5. - Mne He TĐpý/HO, ÕäÕyHIEal - OTBÉTLUIaA )|]VýHä. 

6. - IloqeMý TbI TaKäñ Bec€/Iaø? - cnpocWI eẻ Mima. 

ï. - TbI Ky/1ä? - CIPpOCWUI OH /ÏVÿHE. 

8. - OT/IoxHWTre, ðäÕyHIKa - cKa3äIHI eÏi peÕä1ra. 


C3) Kể vấn tắt câu chuyện trên bằng lời của nhân vật Ðu-nhi-a. Hãy bắt 
đầu bằng: 
B nÓMIMKEe Io/ ÕŸDẽ3aMI 2113 cTäpaø ØäÕyHmIEKa 


IIpacKóBba. ©/IHả?£/IBI ñ BI1/I©JIA ©ẽ ÿ KOJIÓ/IIA € B/IDAMH B 
DYyEKảx. fÏ cIpOCcfLIa,... 
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vpó: 20 


(TIOBTOPMITEJIbHbll⁄4) 


KOMMYHMKATBHbIE Y MÉHM3 


Trong các bài 16, I7, 18 và 19 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


Hãy thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra và tự kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của bản thân trong thời gian qua. 
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ŒÐ mm peÕãTra ÓqeHb JIÓÕãT IPIIDÓ/Y. CHH 1äCTO XÓ/I[TT B 
IOXÓJ, IOSTOMYV XOPOIIÓ 3Hä1/OT, TI€ MÓ?KHO XOPOIIÓ 
IIpOBeCTI BDÉMA. 


Celiqäc IOCMOTDII Ha DHCVHOK II BBIIOJIHH CJIÊJIVIOIIIIG 
3a73HM1. 


A. Dùng các cách nói "Cho phép hoặc cấm ai làm gì” đã học để 
đối thoại theo chủ đề: "!Ịro MÓ?£HO III H€JIb3í1 /IÊJIATb B 
JIecÿ, re celiqác peØäira?”, 


B. Dùng cách nói "ror, kro...." để hỏi - đáp theo câu hỏi cho dưới. 
Ero Wpán (1)? ro Mapfma (2)? Ero Cáma (3)? 
Ero Jliêna (4)? Ero Ilropb (5)? 


B. Em có thể trả lời câu hỏi mà không dùng tên nhân vật được 
nhắc tới hay không? 
1. Roró cbororpacbfpyer Cámia? 
2. PänoM c KeM CIJJIIT [ÍBäH? 
3. Ha Koró cMÓTPpHT Mapfna? 
4. Ine øezeir LIropb? 
5. EoMý HO€T II IrpảeT LĨÏBáH? 
T. Dùng cách nói "To, ro..." để truyền đạt lại nội dung phần 
được In nghiêng trong các câu nói sau: 
1. ĐceM HDäBIHTCñ TIẾCHš1, KƠÓp1/?O HOT LÏB4H. 
2. CämIa Bcer/a Øeper c co6óïi ơmnoannnaupđứm, 
KƠm.ÓpbLl OTÊII IO/IaDWUI ©MỸ B /ICHb DO?£/IÊHHH. 
3. Ha KápTe HeT ÔepéẻHu, komópu?o Iropb /1ónro me. 
4. Jlễne HDäBHTCä 2mápa, dŒ kơmnópoú 1irpäeT LĨBäH. 
5. Ha 6ðeperÿ DeKUH MbI BI1/IIM ?ƒQOwM, KOTÓPbt.MU 
MÓ?HO JIOBITTb DBIỐ. 
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Œ@ A. turái. 
ITb KROIÉEE 
llo paccwá3u B.Xapwtúá 


MãJIBWIIE BBIHI©JI HA ÝýJIII[V II VBII1©2JI HA /IOĐÓT© MOH€TV. 
"Eo eẻ IoTrepäI?” - 1o/IýMaI OH. MOHÊTYV HIIKTÓ H© 
IIOJIHHMảI, KaKE ỐÝ/ITO HIKTÓ He BI11©JI e€. Tor/ä MảJIbHHK 
HÓ/THHJI © 1i IO/IOIHIEJI K MIJIIIIOHDV. 

- Hãng! - MáäJibqHWK IOKEa3äJI MOH€TV. - TO HOTeDäI ITb 
KonéeKE? 

- Hy II ro? - CHPOCII MIUIHIJIOHP. 

- Ea ro? Haii/1Te 5TOTO H©JIOBéKA II BeDHIIT ©MỸ 
7TÊHETHM. 

MnIOoHP BHIIMäT©JIbHO IOCMOTĐDJI Ha MäJIbHIIEA II 
CKa3äII: 

- ToT, KTO IOTepäI MOHéTV, celiqác ÓqeHb /IaJIeKó. Eró 
HaÏTH H©2Ib311. 3Há©IHIb, BO3bMI MOHÉTYV ce6ẽ, 


Ho Má/JIEHIIE IOJIO?£UUI ITb KOI©K TY/Hả, TJỊ© OH IIX B381, 
1i IOHIEJI 1OMÓÏïI. Ha c2IÊ71VIOHIHiÍ 1€Hb MáJIbHIIE OIHäTb BBbIIHI©JI 
Ha ŸÿJIIIIY: MOHTbI Ha MÉCTe Hề ỐbIJIO. ÖH IO/IO€?£4JI K 
MIIJIHIIIOHÉDYV 11 3AaKDMHäUI: 

- lãng, a BcŠ-TaKH OH B3ã8JI CBOI ITb KOIéeKÌ 


B. Haïní npäBIJIbHbI© IO CO/IED?KRä4HHIO TÉKCTa 
, , ' 1 
TIID©/IO?€HIIđ 11 IOCTđBb ` vn 


1. MoHÊTV HIIKTÔ H€ IO/IHHMảJI, IOTOMV ITO HIIKOMỨ 


OHä H© HV?KHä. E 
2. MánbqHWK XOTJI HaÏÏTH TOTÓ, KTO IOTeDẩJI MOH€TV, 
1ITÓObI BeDHỨTb ©MỸ /IÊHPTI. ¡ 


3. MIJIHIIIOHẾPD CKA33I, 1ITO HeBO3MÓ?KHO HaÏïTH TOTÓ, 
KTO IOTeDđäI MOHTY, TaE KaE OH ceÏidäc /1aJIeKÓ. L] 
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4. MärbqHiK B31 ceÐŠ MOHÊTYV, KaAK MIUTHIHOHD 
CKaaả1. 


5. Ha cJIŠ/VIOHIH ©Hb MäJIbHIE VBI/I©JI, 1ITO MOHTa 
BC€ ©HI6 JI©e?£4JIa Ha MÉCTe, 


Đ. OrBéTb Ha BOIpÓC. 


EaKIÚM TbI CHIITä©IIb MäJIbqHWEaA B 3TOM DaccKäa3e? 


3bIKOBbIE 3HÁHM8 


' ` 


@) A. Các em đã biết cách dùng cấu trúc "”TOT, KTO... Và ”TO, 
To..." để nói rõ hơn về người và vật. Cần nhớ rằng "ToT, KTo” 
cũng như “ro, To” nằm trong hai phần của câu phức và luôn biến 
đổi cho phù hợp với chức năng của chúng trong câu. Ví đụ: 


XVIIT©JIb /IOBÓJICH 7G, KTNO OTJIINHHO VHITTCH. 
PB KDV?KÓK HÉHII1 IDHHHIMäIOT TỎJIbEO Th€Z,  KO2Ó 
XOPpÓMIHH rÓJIoc. 


CTaDpáT©JIbHbI© V©HIIKI BC©T/IÄ JIOOIIBäIOTCH ?O2Ó, O 
1G. OHH M©NTđIOT. 


B. Dùng cách nói vừa ôn để truyền đạt lại nội dung của các câu có 
"Korópprii” dưới đây: 

1. B Kpyzkké "HÔnbie TếxHIEW" BúKETOp 3aHUMáeTcd 
DaÔØéz+HuKOl, kOmÓpƠũ BC© Hả1HIIH MäJIbHIHEH 
VBJICKäIOTCä. 

2. Ð a2pOHODTý ?£WT©JII TÓPO/Ia BCTDÉTIUIHI C?TtOD†ThC.MớHG, 
KOIÓpbưlă 3äHñJI HIÉDBO© MÉCTO Ha CODeBHOBđHIHI HO 
IJI3BaA HO. 

3. J|HKI© ?KIIBÓTHbI© V2€ IDIIBBIKJII K HÓBBIM 3/C/LÓđU.4.W 
34W3HIH, KOIÓPDbt€ CÓ3J18JIH 711 HIX B 3AIIOB/IHIHKe. 

4. JllÓNM B ÕOJIBIIIX TODO/äX MIDA MeWTäIOT O HÓBOÏ 
6TnO.Mđ1LÍt€, ÉOTnÓpG He 3aTDñ3Hñ©T BÓ3/IVX. 
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5Ð. VWIIT©JIbHIIIA JOBÓJIbHA ‡/C"ÉZ#O.M, KOIÓpO2O nOĐWIWCb 
HảäHIMH DeÕñTa B MaT©eMáTIIK€ II CDl13IKe. 

6. HÊByIIKaM Óq©eHb HDáảBñTCñ DĐO.MẾHbtL, KƠNÓPpbL€ HữT1twcá.t 
IICäT©JIb 113 CHỐIWI. 


@®A. Chúng ta đã học cách dùng tiếng Nga để nói “Cho phép, khuyên 
ngăn, cấm ai làm gì”. Hãy cùng ôn lại. 


CHO PHÉP KHUYÊN NGĂN. CẤM 


MO?EHO + động từ (dạng nguyên). HEUIb34 + động từ thể chưa hoàn 
thành (dạng nguyên). 


306Cb JMÓ2ICHO UĐpúTn®. 3Ö€Cb 1:61b35 KỤDTnb. 
THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ| THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ 


Bxooú. Ta ecrnb écmo ØLa| He s+ogu. Tam uÖÔểm 
COỐDáHue. 


a. PaapeIIiäTb, Da3peLIHITb a. 3aIIpeIIäTb 
6. PaapeIiárbca, paapeInirbca |  ð. 3anpeInäTbca 
B. Pa3peIIeHÓ B. aIIDeIIeHÓ 
Ða3Dp€Lú1OTn. 3đTtD€1ú10Tn. 
30€Cb +U púm |pa3peuuderncsr. | 30ecb kỤpúrno |301tpeu¿úe1rncsr. 
Ða3D€tILe1<iÓ. 3đTtD€11€1Ó. 


B. Thay thế phần được ¡in nghiêng trong những câu sau bằng các 
cách nói có thể. 

1. Hämm peÐñra XOPDOIIÓ IOHIHMäIOT, WTO ITĐäTb B (byT6ÓU1 
Ha ÝJIHIIĐ €/tb33Í, HO BO /IBODÊ .MÓ2/CHO. 

2. Đce /ÉTH /IOJI2KHbI 3HATb: I©D©XO/JITb ŸÿJIHIIV 
Dd3p€UúeTncs TIDW 3eJIEHOM CBÉéTe€, a IDI KĐảCHOM 
3đTtDeUutúernc41. 

3. lo cJIOBäM TpÊHepDa 3/I€Cb IJIäBATb 30110@14G@HÓ, a TaM, 
T7© MẾJIKañ BO/I13, DdŒ3D€UL€HÓ. 

4. MáeHbKMHM TM D03D@11đ10fn CMOTĐÉTb T€JIeBII3OD 
7O /©BñTIH aCÓB. ỨĨM 3ữnpeu)đ?ơm CMOTĐÊTb 
IPOTpäMMBI 711 B3ĐÓCUJIBIX. 
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3AH⁄4MÁTETIbHAñØ MMHÝTKA 


Œ Ha THI noHMáeHnib 3Hadqénwie CJIÓJY!OIIIX HOCJIÓBHI? 
IlebeBe/ 1X Ha Bb©THảMCKHỦI Ø3BIK. 
ETo He paØÓraeT, TOT He ©CT. 
ETO XÓq©T MHÓTO 3HaTb, TOM MäJIO H3ä/IO CIATb. 
ETO KOTÓ JIIÓỐHT, TOT TOTÓ II ỐbÉT. 
XOPOIIÓ CM©ETCñ TOT, KTO CM©ETCñ IIOCJIÊ/HIM. 


®) turán HIVTEM. 


Vuewúx. MÓz£eTe JIH BbI HaKaA34Tb 
V1©HIIKä 3a TO, 1TO OH H@ 
cnẻa.1? 

Vưiimeo. HeT, ä He cepzKÝcb Ha 
VH©HIIKÓB 3a TO, 1TO OHI He 
C7I/JIAJIH. A ION©GMÝ TI 
CIDpäHIIBaemib? 

VwueHdx. T]ĨÏoTOM WTO ñä H@ C/IJIA7I 
C©TÓ/IHñ VĐÓKOB. 


FqK TrbL đIÍ/MGŒ€LLb, HN2ICẴT /tM 1/4161 TO2Ó, TO 
e2Ó cTrpáuLueaem.? 


CKÓJIbKO BDÊM€HII TbI BADVIA 
đÏïa, - CHPpOCIJIAa MÄãMa CBOIO /IOWb. 
MHÊêBãTb MIHHT. 

í #e cKa3ảIa TeÕ€, ITO Hý?K£HO 
BAaDTb TĐH MIHVTHI. 

Ho Be/b ñã BapI11a TpH äïmảl 


B uẽ outúốwa Qé&oœ41+u? 


@ to ám.o rnaxóe? 


CrbảHbI Õe3 J1O/€l, 
Toponä e3 noMÓB, 
Jlecä 6ea epéBbeB, 
Mopá e3 BO/HI. 


154 


https://tieulun.hopto.org 


vpók 2 Í 


PABÓTA HAj PEHEBbIM J]ÉJ⁄CTBMEM 

Nói làm di lo lắng hoặc yên lòng 

CA) 

Oxéz. JlễHa, TO CJIVHIJIOCb? © qẽM 
TbI ÕeCHOKÓHIIbcg? 

Jléna. C*TKÝ/a TbI 3Hä©IIb, TO Ø 
CHJIbHO Ø€CHOKÓIOCb? 

Oaéz.  TỶTo z£© He BIJIIT, ITO ÿ TeÕä 
TaKÓl ÕecHOKOlHBLI BII1? A 
UIM©HHO !ITO TeÕñ TaK CHJIbHO 
GðecHoKÓHT? 

Jléna. fÏ 3aĐblJa B MeTĐpÓ CÝMRKY, B KOTÓDOÏ ©CTb ÓH©Hb 
Bả?KHBI© /IOKEVMHTHI. ĨÍTO ?#£© MHe /IJIaTb? 

Ouéc. Xcnogólica, Jlêna! Celiqác Mbi HOẺ/IeM OỐDäTHO, MÓ?K©T 
ĐbITb, IIX HaÏiI6M B ØIODÓ HaXÓ/IOE. 


Œ) tluráiire. 


1. - Ñãn, MHe HÉKOTJa € TOÕÓÏi TVJIITb, CHaATb /I3?£© He 

MOTV CHOKÓÏHO. Be/Ib CKÓPO ỔŸJVT 2K3ÄMHHI. 

- ÑaKÓÏi I3 HIX TeÕ¡ñ ÕÓJIbIIe Øecnokớu?mn? 

- ï 6ó/IbHIe Bceró ØecTtoKỚIOCb OÕ 2K34M€He HO XIMII. 

- Á TbI, IO-MÓ©MY, H€IJIÓXO 3aHIMä€HIbCñ XIMHe€Ï. 
Vcnogólcal Ero oÕq3äTeJIbHO CJ/IAIIb. 

- CHacWÕo 3a TO, ITO TbI M©Hí ?/C"OKđu&daeuto. Ho ñ 
JIÝHII© 3Hả!O, KAK 3AHIIMäIOCb 3TIM ID©/IM€TOM. 


2, - Jlpa, yzkê ó3nHo. §l 1oJIz£Há H/TTÍ 1OMÓÏ. 
- lIloqeý? 
- ï He XOHý Ố€CTtOKỚM?nb MâMV. 
- [Ĩ MOñ MảMa TÓ?£© BC BDÊMñ ỐẴCTtOKỚUM?nC3, KROTHä ñ 
IÓ3/HO BO3BDaIIäTOCb. 
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3. - LIẾTH, TO CJIYHEUIOCb C MáJIbqHEOM? TĨoqeMV OH /I1ÓJITO 
II TĐÓMKO II3EA/TI? 
- ÔH IOTepäI ỐMUIẾT B IIIPE. 
- Á wTO TbI /6J1aJ1? ÉaK ?£@© TbI ©TÓ TaKE ØBICTDO 
VCrioỚu.v? 
- web npócro. Ñ nam eMý cBoïi ÕwutêT  oH cbá3y 
1CTLiOKỚUM.LC41. 
- Mozronen! Tenépb 11 1oMÓïi! Đe/ib y TeÕ¡ñ HeT 
Õméra. 
4. - Cepẽz£a, KaK TbI C©eÕ¡ñ 1VBCTBVeIIb? 


- fÏ HÝýBCTBVIO C©Õjñ IJIÓXO, IÓKTOP, Óq©HbØ(ĐHDJIOB a 
Hówqb1O cIaI Ốe€TtoKỚIHO OT TOJIOBHÓÏ ÕÓJIM. 


- Torxä IpHHIMäl 3TO JIeK4DCTBO. CHÓ 3/CTtOKỚuMn ÕOJIb 
M TbI CMÓ?K©IIIb C?tOXỚHO CHATb. 


IS 


Ốecnowówrb (Hecoa.) 


Koró? 
yCokKáMBaTb (Hecos.) 
yCnoKóÓwTb (cos.) 


3nopóspbe peỐeHka ỐeCïIOVKÓMT MắMY. 
CopéT sbauá ycrokáusaer ỐonbHórOo. 


@ Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại sau: 


ðecHOKÓHTE(Cã), ÿCHOKÓHTb(cä) 
ðecHoKóÓlïHbili, ÕecHOKÓÏÏHO, CIOKÓÏÏHO 


1. - Tản, cMOTPpI, He Iorepäli ĐwIéTÌ 
RE Gv suờn s , MảMa, ĐMUIẾT ÿ M©Hñ B CÝMKG. 


2. - EóÓJI1, TbI 3Hả©IIIb De3V2IbTäT 2KEsáMeHa? 


- la, XoTñ OH He Óq©eHb XODÓHIHÏ, HO M€Hñ...... 
3HäeIIb, 1O 3TOTO 8 CWJIbHO...... 
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Ỏ. 


4. 


Đ. 


- BWKTOP, TbI CMÓ?£©IIb 3aRÓHWIITb 3TV DaØÓTYV Ce©TÓ/HHä 
Béq©DboM? 

..nT , IO?£äIylicral í#Ï eẽ 3aKÓHWNV /IO HWTH. 

- OJIẾT, KaK ?#£©JIÿIOK? C HIM TeÕê....... ? 

- Ha, 1ÓKTOP. OH MeHiñ ÕÓJIbHIe He...... 

- 2HäHIT, HÓBO€ JICKäDCTBO TeØê XOPpOIIÓ HIOMOTáerT. Đce 
ðÝeT B IODä3/IKe. 

- ĐbeT, ñ BI0%K&Y, WTO JÏaH C©TÓ/IHñ TaKäđ...... ? 
THI 3HäeHIb, ITO eẽ...... ? 

- OÔHả IO Đả/JHO CJIBIIIAJIA, TO ÿ Heể Ha ĐÓ/IIH€ 
CỨUIbHO© HaBO/IHÉHI©, II OHäả Óq€Hb...... 


(3) Sử dụng hành động lời nói vừa học để hỏi-đáp theo các gợi ý 
dưới đây: 


b, 


Má menbKuItii [ÏÊTñä JI©?EIT B ÕOJIbHHII©. ÖH IJIÓXO ceÕäñ 
!IÝBCTBVeT, BC€ BDÉMãñ IIJIäH€T II H© AT MảM€ IOKÓA. 
MáMa HHWueró He MÓ?K€T /IJIATb. 


.  IlảBJIIKa KpacWBbie DBIOKIH. Ồ IOCJIIHH© THỊ Óq€Hb 


XÓJIO/HO. lÏIäBJIIK CHJIbHO BOJIHV©TCĂ II ỐOHTCH, !ITO 
DBIOKEMH MÓTYT HOTIOHVTb OT XÓJIOJHA. 


. MWúnmra qacảMI CH/IIT HÉP€/ KOMIIbIOTeDOM II TeHẾDb 


IJIÓXO BI/IIT. C©eDrÉÏi BOJIHW©TCñ II BG/IT ©TÓ K BDAWý. 
E cäcTb1O, IO CJIOBäM BDaWä, HT HIIH©TÓ C©Db€3HOTO. 


. PeÕãTa /1Ó/ITO TOTÓBñTCñ K IOXÓJÿ Ha TÓPpHOe Ó3e@po. 


Ho noró7a cTaHÓBIITCñä BC X?£© II Xý?£©. QHH ÕOØITCĂ, 
!ỊITO He CMÓTYT TY/I3 3/IITTb. 


. BÖ BocEpecénbe /61yHnIKa BMécTe c BI1Teli ÕØbIJII B H4PKe. 


JHŠmxyHmIEa CWUIbHO BOJIHOBäJICØ, KOT/â B621, 1TO BỨTä 
ITPpäI e ÕO/IbIIÓÏÏ I1 He3HaKÓMOj coØäKoli. Ho xo3ãIH 
COØäKH TOBODIT, TO OHäd 1ÓÔpad. CQHả HIKOMV HIM€TÓ 
IJIOXÓTO II HHIKOT/Iä He /IJIAeT. 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 


® A. Đọc hiểu và ghi nhớ cách dùng: "xéno B ToM, ro..." để giải 
thích vấn đề. 
1. - PeÕðära, cerÓHHñ MbI He ÕV/IeM ITpäTb B CDyTỐÓI. 

- lloqeý, Eó/ig? B qeM /éJ1o? 

- JJé2O & TnO.M, no 3äBTpa ÿy Hac Ốÿ/eT 3aw€T HO 
cbíawke. BceM Hý?£HO XODpOHIÓ HO/ITOTÓBIITbCH. 

2. - Ha onHóïii c(bảÕpHKe, re /Ê/JI1aIOT JIeKäDCTBA, B Kä?K/IOM 
IỆX© 2KIIBET HOIVTädÏi. 

- A aauêM? 

- Word HOIVTảII IÝBCTBVIOT B BÓ3/IVX© BĐỀ/THHIÏ Ta3, 
OHIT HaWIIH3IOT BOJIHOBäTbCĂ II KDHHäTb. 

- Móz£eT ØbITb, IOIIVTäØM TDỶ/T1HO /IBIHIäTb, KOT/ä B 
IIỀX© MäJIO RIGJIODÓHA. 

- Her, đé/O đ TnO.M, 1O IOIVTäH VBCTBVIOT OIáCHOCTb 
pÄ4HbIIie, 1eM IPpIÔÓPpBI. OHI eperVT 3/IOĐÓBEe JIO/I€Ï, 
KOTÓDBI© TaM DaØÓTaKT. 

- llonyräw - BMÉcTo IDIỐÓpOBI 3TO IIHTepécHol 


B. Sử dụng cách nói "néJo B ToM, To... " để giải thích vấn đề 

trong các tình huống sau: 

1. JlH/a rrnTrebecýeTcñ, IOoqeMý AHTÓH He MOT OTBÉTHTb Ha 
BOIPÓCBI ywIiTe1a. (PeÕTa OÕỐbñCHñIOT, TO OH CHJIbHO 
BOUIHOB4/IC1.) 

2. Pa/ÚM Vy/UIBJII©€Tcä, IoqeMV Cepréïi He XO/IWJI Ha 
2KCKVPCMIO HO TÓPpO/JV. (JJpyr Cepréã TOBODIT, WTO OH 
ĐbIJI ØÓUIeH II He MOT HOÏÏTI Ha 3Tÿ 2KCRKVDCIHE.) 

3. MäáMa BOJIHý€TCä, 1TO JlÉHa B€Cb /I€Hb XÓ/IJIT TDÝCTHađ, 
BC6 BDêMñ MO.IqIT. (O/THả 13 HO/IDpÝT JIÊHbI cKa341a, 
'ỊTO OHäd IIOJIVHIUIA IJIOXVIO OTMÊTKY HO aHTJIHÏCKOMV 
ñ3bIKV.) 

4. CTaTb JIÊTHIIKOM MeGWTä€T HONTI Kả?KJTBIÏ MáãJIbdHE. Ho 
ỐbITb JIÊTHIIKOM H© JI€TKÓ. (]Ï7IH 3TOTO Hý?EHbI 31ODÓBbe, 
BÓJIñ II MỸ?K©CTBO.) 
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® A. IIpowwrảli 1 ODpaTH BHIMảHIIG Ha CJIOBA "ØOĐÓTbG8” H 
"ðopb6äa”". 
1. - JlaH, TbI 3Hä©IIb, TO CTĐÓØT Ha 3TOÏi IJIÓH1aA/H? 
- CTDÓñäT HIäMñTHIHKI TM, KTO MỸ?K©CTB©HHO ỐOĐÓ/C4 
IĐÓTIB BDATÓB 3a CBOÕÓ/JTY II H©3ABIICIMOCTb PÓ/IHHHI. 
2. - EóJIn, KaKảä IJIOxảän HoróJal JJaBHÓ Hệ ỐbILJIO /IO2KJT1. 
- Ha. Đơr IMeHHO IOðTOMYV celiqác KDeCTbiñH© /I€Hb II 
HOWb ỐÓp?!Oncs c 3äcyXxoli 3a ypozkäảli. 
3. - LIẾTPp, TbI 3HáeIIIb, KaKE BHKTOP TOTÓBHTCĂH K 
ID©JICTOäHIeMV CODeBHOBäHIIO IO TÊHHIICV? 
- Cq©@Hb aKTHBHO. ÔH ỐÓpeTncã 3a 3OJIOTVIO M©/IäJTb. 
4. - TóÓzIn, OÕbñãcHI, IoqeMý celiqác Be3/Iẻ UIT Ốopb»Øá 3a 
HÍCTY!O OKDV24IOIIVIO cpeIý? 
- JễJo B TOM, ITO B HACTOfñIIee BDỀMñ 2ROJIOTIqe©CEKañã 
CIITYäI1ã yxy/unáeTca. [ĨÏpHIpÓJIa ỐOJIbHả, II ©Ïi Hý2KHO 
TIOMÓSb. 


B. Điền vào ô trống dạng cần thiết của động từ và ghi nhớ. 


6opóTbc1 (#ecoa.) 
_—=- ————-. 


() Hãy thay thế phần được ¡in nghiêng trong các câu sau bằng cách nói 
khác. 
1. IĨIpoMBIHIJI©HHOCTb I1 TDäHCIODT 302Ð413H3Í00 ĐÊKIH II 
O36pa, 3aBO/ICKÓÏÏ /IBIM 302p443H3eđN, &Ó301+. 


2. ÖTO 3aTDI3HéHI© HIDHHÓCHIT BD@/I € T"Ó/0bKO TIDIĐÓ/JG, 
HO 1 tI©JIOBCKV. 


3. TÓObI 3aHIIIHIäTb 11 Õêbêd4b JIecá, DẾJIKIX ?4IBÓTHBIX II 
DACTHII1, 14/2CHbL 3AIOB/THIIEI. 
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4. Đce MbI /OJI2KHbI ỐOĐỚ?nbC 3a TO, 1TÓỐbI HälH1Ia c3©eMUIđ 
OCTaBä/IaCb /ÓOPpOÏi I1 IpeKpäcHOli. 


5. tĨeM #e DeÕTa MÓTYT ?!O./MÓ%b IIDIPÓ/€? 


@ IIpowwTảli cJIÊ1V!OIIII© IID©/IJIO?KÊHIIđ 11 I©DeB©/II IIX Ha 
Bb©THäMCKIHÍ ä3BIK. 


Celiqdc B peKê cT3IO 
MảäJO PHIỐPI, a BJIeCý CTảJIO __ 
MảJIO 3B€PÏÏ. E44?KnHIÏ ro/ t 
JI©CÓB CTAHÓBIITCä BC€ =N 
MÉHbII€ I1 MẻHbIie. Hảo 


, , Ng k x..‹ 
cHacáTb yrecäl . 


trái. 
qất 


OXPAHA IIPIIPÓ/BI 


IĨpwupó/a - HamI IÓỐPBIÏi IDYT, OHä /Ia€T HaM BC: II KHITVY, 
KOTÓDV!O MEI WIITä©M, II CTOJI, 3A KOTÓDBIM MEI CIJ[IM. 
IÏpwpó7a - BÓ3/IYyX, KOTÓPBIM MBI /IBIHIIM, 3TO BO/I3, ROTÓDVTO 
MBI IbềM, 3TO 3©M/I1, Ha KOTÓDpOÏ DacT€T DIC, 3TO JIecä, MODpä, 
OK©4HBI, 2TO DACTHI, IITHHIbI II 3BÉDI, Õ©Ẵ3 ROTÓDBIX HT 
HÓJIHOÏÏ ?‡tW13HII 718 tI©JIOBGKa. 

Ho npwpóje celqác Hy?£Hä HÓMOIIb. TbI BỨ/IMHHIb, KEAK 
ØbBICTPpO pacTỨT HÓBbI© TOPO/Iä, HÓBBbI© 3ABÓ/IBI. 
LĨpOMBIHIJIeHHOCTb II TDÁắHCHOPT 3ATĐp88HffOT ĐẾRH H O3PA, 
3aBO/ICKÓÏ IbIM 3ATp3Hiñ€T BÓ3/JIYX. ©TO IDIIHÓCHIT BĐ€/I He 
TÓUIbEO IIDIPÓ/JI©, HO 11 1i©JIOBKY. 

TbI JIIÓOHIHIb IIBGTEI II /©€DBbä, HTIHII 1 3Bepéïi. Ho B 
HaCTOđIIIee BDỀMã IIX CTAHÓBIITCñ BC€ MÉ€HbIIIe. TaM, TJ© TEI 
KOT/Iä-TO COỐIHDäI IIB€TBI, ceÏiqác CTĐÓØT /IODÓTY II B BÓ3/JyXe 
IäXHeT Ố©ẴH3UWHOM. B peKé cTäảJIO MäJIO DBIỐBI, a B JIeCý CTảJIO 
MảJO 3Bepéïi. 
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Jlec - TO HảIIe ØOTäTCTBO. JjÏ©C HIIKOMV H© BDAT, OH BC©M 
1DVT. Jlec - ðoJIbIIÓÏÏ I1DpYyT qeIoBéKa. ÔH /a€T /ÓCKH J1 
CTO/JIä, ÕVMäTY, JIeKäDCTBA II MHÓTO /IDYTHX Hý?KHbIX BeHI€ÏI. 
J[1a sBepéïÏi  nTHII OH DO/HÓÏI HOM: JIec x KÓpMIT. fCJIH 
IIOTHÔHeT JI©C, TO HIOITIOHeT I1 DeKd. Jlec 3aIIIHIä@T HÓ2JI© OT 
BÉTPpa. 

Jlec Ha3bIBäIOT "JIETKIHMII” TODO/IÓB. Jlecá - 3TO OTĐÓMHađ 
cảốpwka KHMCJIOpÓ/Ja. Ho /ÊJIO B TOM, HTO Kả?K/IHIÏ TO/I JIeC B 
CTaHÓBITCñ BC6 MÉHbIHIe I1 MêHbIie. Hả/o cHacáTb JIecảl 


ỨÏ Hey/IBIIT€JIbHO, TO ceÏiqác TaKE MHÓTO TOBOD4T II 
IWMIVT OÕ OXpäHe IDIĐÓJBI. QHả BOJIHV€T BCex JIO/I€ÏI. 

tITÓObI 3aHIIHTIäTb 11 ÔẴDpÉtWb JIeCä, DẾ/IKIX ?IBÓTHPIX II 
DAaCTHI11, Hý?HbI 3aAIIOB/IHHKI. MlbI BC© /IOJ2KHbBI ÕOĐÓTbCã 
3a TO, 1TÓObI HảIIa 3©eMJII OcTaBá/Iacb /ÓỐpOoÏi 11 IDeKpácHOÏ, 
!ITÓOBI ?IUII Ha H©Ïi 3BÊDI II HITIHIIbI, 1TÓÔbI XOPDOIHIO II 
DÄ4/IOCTHO ?K£HJII Ha H©€Ïi MbI CäMII, 1TÓÔBbI IPIĐÓ/A /apf1a 
HaM CBOIOÓ KpACOTý. 


tĨeM ?£© MÓTYT DeÕ#Ta IOMÓWb HIPIIDÓ/€? OHII He 2K/IVT, 
KOI/IÄ CTảHYT B3ĐÓC/IbIMI. Ÿ2K£ê C©TÓ/IHñ OHI HIOMOTäIOT 
JIIO/IM, HAVýHHBIM IIHCTIITVYTAM II 3aHIOB/IHIKaM ØepêwWb 
IPpIPÓHHbIe ØorảTrcTrBa. CHỊ IOMOT3IOT 3AHIIIHTIäTb II 


BBID3äHIIBATE IeC. 


@) "na L]Ƒ ñmm "neTr[ ]'? IlocTäBb "vs, 


1. IIpwupóna naểr Bcẻ HeOÕxO/IMO© /IJ18 HÓJIHOÏÏ 3#£HI3HH 


!I©JIOBéKEa. 
ma L ] HeTL_] 
2. Ð HacToäniee BDêMñã MHÓTO TOBODIT 11 HHHIVT OỐ OXpäHe 
IIDHPÓ/IHI. 
1a [_] HeTL_] 


3. OxpáHa IPIPÓ/JIbI CIJIbHO BOJIHVT TÓJIbKO B3ĐÓCLIBIX. 
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ma L] HeT [_] 


4. PeÕäTa MÓTYT IOMÓWb IIDIDÓ/I© TÓJIbKO TOI/Iä, KOT/IA 
OHI ỐÝ/VT B3ĐÓC/JIBIMI. 


ma L] HeT [_] 
5. Đce /IIÓ/H /OJI2KHBI 3AIIHIHIäTb II ỐÕÊŸĐÉ4b IPHĐÓ/IHBI© 
6ðoräTcTBa. 
1a L_] HeTL_] 


IlebecKaz£W TeKCT HO IUIäHV: 


1. Ilpupóma HamI 1ÓĐpBIl TDVH. 
2. PozIb IpIHĐÓ/TIBI /IJ18 ?£HI3HII ?£IBÓTHBIX II DACT€HLHI. 


3. Ilpupóne celqádc Hy?K£Hä HÓMOIIP. 


CÙ Hanunf máJeHbEMli pacckáa na réMy "Bopbpðá 3a 
!IICTOTV ÿ Bac B TÓPpO/I€ (B /©epéBH©)”. 
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vpókt 22 


PABÓTA HA¡ PEUEBbIM /ÉÙICTBMEM 
Nói di bình phục, khỏi bệnh 


Cduua. Múnia, pqepbä TbI ĐBIJI V 
Eómu. Hy KaK OH qVBCTBVeT 
ceõä? 

Máúuua. Jlýsme. PooBá, rópJIo ĐÓJIbHnIe 
He 6O/IIT. AHIIETITT 
IOBbIHIäeTca. PHO, TO OH 
IOIPDaB.Iä€TCAä. 

Cúuua. A 11ro ckKa3ä Bpaw? 

Máuua. IĨo cioBảM Bpadá, ÿ HeTÔ 
HIM€TÓ CeDbE3HOTO H€T. 
MakcIIMäJIbHO qépea He/I1JIIO 
Bc6 ỐýneT B IOD4/IKe. 

Cduud. (3Hä1TT, OH COB€DIHIỂHHO 


BBI3ODOBeeT. 
Máúuua. Ha. BÿneM nanêñTbca. 


lIéma. Tản, TBOeró IêJa yzkẻ 
BbIIIICAJIWH 113 ÕOJIbHHMbI? 

Tdaa. TS cuácTbro, 7a. B 5TOT pa3 OH 
Óq©Hb C©eDb63HO ÕO/IÊ.H. 
Hepné.mo JIezáJI IOWTH Õe3 
CO3H3HHđ. COCTOäHI 
3JOĐÓBbñ TO ÿJIVHHIä©TCf, TO 
yxy/unäerca. Bpawqf MHÓTO 
C71ÓJIAJIH 11 ©TÓ BBIJICHIHUIH. 

lIémxa. XopomÓ TO, TO XOPOIIÓ KoHqädercäa. ÙÏ TBoÏi e7 


HOIDäBUICäđ. f1 pa/I 3a TeÕ1. 
lúa. Cnacf6o. Eró BbI3IODOBUIÊHI© Hac Ó©Hb Dá/TV©T. 
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Œ) tluráiire. 


1. - Hy, Mo/IonÓÏi eUIOBÉK, Ha WTO TbI_?£4JIVeIIbc#? 
Ÿ TeÕðäñ TaKÓÏi VyCTảIBIÏi BI, 

- JHÓKTOP, MH© H©3/ODÓBIITCä. 

- tro y TeÕðä ðouIrrr? 

- ÑÄ?K©TC1, BC€, II TOJIOBä, II TÓPJIO. 

- flcHo, ro TbI ÕoJtêeHIb rpínHoM. Hưweró cepbŠ3Hmoro. 
# ceïiqác BEINHIHIV DeHIHT. 

IIpwuHIMảj 3TO JIeKE4DCTBO TDH Dảä3a B /I€Hb II HÉDe©3 
HÉCKOJIbEO /IH€Ïi #bí39QODO8€CULLb. 

- CHacWÕo, IÓKTOP. 

2. - Mfmra, pqebd Mbi ©II€ IITpäảJII B dDyTỐÓJI, a B/IDVT TBI 
B ÕOJIbHme. Ð qeM 1o? 

- 3Hä©€IIb, ÿY MeHi1 aHHeH/ILIJIT. Mne c/IJIAJI CDÓHHVIO 
OIIepäIưo. Ceiiqác qVýBCTBVIO CeÕñ ÿy?Kê XOPpOMIÓ. 

- TT ©HI€ /IÓJITO JI©?KIIHIb 3/I©Cb? 

- Her. Bpaw cKa3ảI, 1TO ñ TtOfĐá&/OCb CKÓPO II CMOTV 
LJTTH JIOMÓÏ. 

- XopoIó. ?e1á!oO ÕbICTĐpOTO đbt3QODO8đ/LÉH14. 

- CHacMWố6o. ]Ïo cKÓpOÏ BCTĐéMI. 

3. - ĐỨKTOPD, TO CJIYHIJIOCb € To6Óïi? 

- HecuácTHbiii cJýqaii! Ha IpóHI/IOl He/éJIe HÓNbIO MOÏÏ 
B©JIOCHII V/IäDpHJICä O ÔOJIbHIÓÏÏ KáMBEb. íÏ VHđ2T II 
HOTä CJIOMä/TaACBI 

- Á KaK TbI TeIÉDb HŸBCTByeIIb ceÕð1? HopMá/IbHo? 

- 3Há©IHIb, ñ IOHNTIH T?01Đđđu.0Cä1. 

- 2WeIároO ĐbICTDO T:OfĐđ&U1TnbCä1. 


I0 norpbapnáTbc1 (#ecoe.) - ñonpáBHTbca (coa.) 
BbI31ODáBIMBaTb (H€COđ. ) - Bbl3]ODOBeTb (COđ.) 


[lócne onepáuaw (éHa ỐbÍcTpbo noripap/iá4eTrcs. 
bnaronapá HÓBOAY MẾTOHY I@wéHHñ1 3a xéCfLỊ 
[ ána coaeDbLuiếénHHO 8bí3/4ODOBe€/1a. 
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Điền vào chỗ chấm động từ thích hợp có dạng cần thiết để hoàn 
thiện các đối thoại. 


1. - Bfứrñ, MHe cKa3ảäIH, 1TO B CaHaTÓDUHI TBOÏi Iä1a 
!IÝBCTBVe€T c©eÕñ TODp43O JIÿdIIe. 
- fÑoHéwqHo. WCTbIli BÓ3/JVX, MÓP€, CÓUIHII© VJIVHIHIäIOT 
37IOpÓBbe. MÓz£HO cKa3äTb, TO CO BDÉM©HeM OH..... 
(TtOTpG6./15ÍTbCXL - TLOND&U1nb€4ä1) 
2. - HaráHmia, TBOñ cecTpả y?K€ XÓ/IIT Ha 3aHñTIN? 
- Ha. OHä Bbl3nopoBea. fñẻ..... 113 ÕOJIbHHIIbI Ha 
IpÓHIoÏ He/1éJe. 
(&bLraÁCbL8GTĐb - 68bÍNCcd1?nb) 
3. - ÉÓ7I1ñ, 3HảeHIb, B HäHI©M DalÏiÓHe© HIOCTĐÓIII HÓBBIÏ 
6accelm. JlaBáÏi 3aHWHIeMCãä B KDYV?KÓK IIUJIäBAHI. 
- 3aMewäTe/IbHaa r/iêa. ÊaK pa3 3TO MOÏi JIOỐIMBIÏI BI/I 
cHÓpra. lĨäBaHIe..... 3/IOPÓBbe. 
(U/LUwuuLđTnb - U/ÚdULUTnb) 
4. - 3Wúna, 1aBHÓ TeÕñ He BI1eI EaK TBOS 3/IODÓBbe? 
- CHacWÕo, HODMä/IbHoe. t[ýBCTBVIO ceÕñ XOpOMIÓ. 
3eIýoK ĐÓ/IbHIe He Ø©CIOKÓIT. 
- 2HäHNWT, TeÕä..... 
- da. 


(đbL/Lé12L8dTfb - đbÍ/te11Tn®b) 
5. - [lropb, cMOTPI, ä TeÕÊ IDIHHEC HÓBbIie 2£yDpHảIBI laK 


CaMOWÝBCTBIIE? 
- Jlýqmie. Ho Kả?K©Tc1, HIOIDaBIđIOCb MẺ/JIJIeHHO. 
A HnÓRKTOP CKa3ảI, 1TO HÉD©3 H©/IẾJHIO...... 
- YcHIOKÓlicg, TbI OÕ83äÄT©JIbHO..... 
(abL3QODpđđ/118d1nb - #&bí3QODpO8eẴTnb) 


@) A. Em và bạn Nhi-na sẽ nói chuyện bằng tiếng Nga thế nào trong 
tình huống giao tiếp dưới đây: 
Em đến thăm Nhi-na. Hai người vui vẻ chào nhau. Em nói đã lâu 
không gặp Nhi-na và ngạc nhiên khi thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi. 
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Nhi-na giải thích rằng bạn ấy bị ốm. Em hỏi Nhi-na bị bệnh gì. Nhi-na 
trả lời rằng bạn ấy bị cảm lạnh, bị cúm. Em hỏi bạn ấy có đi bệnh viện 
hay không. Nhi-na nói là mẹ bạn ấy đã mời bác sĩ đến tận nhà và hiện 
nay bạn ấy đang bình phục dần dần. Em khuyên Nhi-na phải nghỉ ngơi 
và hàng ngày uống thuốc theo đơn bác sĩ. Nhi-na cảm ơn vì lời khuyên. 
Em chúc bạn chóng khỏi bệnh và hẹn sẽ gặp lại vào tuần sau. 


B. PaaroBápHiBaïire /IDYT € /IDÝTOM HO ĐIICÝHEKAM. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


@® Những động từ đã học sẽ giúp em hiểu được động từ trái nghĩa được 
¡in nghiêng trong các câu sau: 
A. nosBnáTbca - ñosB⁄TbCc1 # HWCd@3áTb - CHế3HYTb 
(tecoa. ) (coa.) (necoa.) (coa.) 


1. Eorxä HacTVyHáảeT HOWb, Ha HéỐ© HOØWBJIIIOTCf 3B3/TBI, 
a K VYTDÝ OHI ce3đ1ơm. 

2. C 1600 róza c Jnä 3©eMJII c⁄éä2o IpIM€PHO 150 
BIJIOB 3B©epéïi II HITIII. [Ï IOJIOBWHA 2TOTO HICJI3 - 3a 
IOCuIênHIe© 50 JIeT| 

ở. VH€HbI© CHIITáIOT, ITO B MIID C⁄é3/t MHÓTH© BI1/IBI 
pacT€HHä. ÏÏ c Kả?/bIM W3 HHIX C2340 II HỆCKOJIbREO 
BI7IOB ?#⁄HIBÓTHDIX. 

4. V€HbI© II IIH?£©HÊDBI HA/I€IOTCW, TO B CKÓDOM ỐŸ/TyIIĐeM 
Ha ŸJIHIAX TOPpO/ÓB IOñBñTCñ 3JIeKTDOMOỐMUIH II 
UICMÓ3H1/T" aBTOMaAIIWHBI, KOTÓDpBbIe DaAØÓTaIOT Ha Ố©ẴH3IHe. 
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b. HaXOHWTb - HAT # TeDáTb - IOT@páTb 
(necoa.)  (coa.) (recoa.)  (coa.) 


1. Pfra DaccqHHBIÏ MäJIbHIIK. ÖH 7nepsýú¿ TO DỰHKY, TO 
KapaHämI. [ĨOTÓM HHKäKE H© MOT IIX HAÏÏTH. 


2. HaM He€/Ib3i BOÏÏTH B KBADTHDY, IOTOMW WTO ?t0nep4iu 
KJIIOWI. 


3. Mámia He HaIHIJI3 OTBÉTbI Ha BC© BOIDÓCBI, XOTñ OHả 
Tnepsíd MHÓTO BDÊMHII 711 1TÊHHđ TÉKCTA. 


4. Hämia dbìyTÕÓJIbHañ KOMäHJIa IPpOHTpäIA B 2TOM MäTd4@, 
HO MbI H© T€DÐÍ€@ Ha/Ê?K£JIV Ha IOOÊJV B ©MIIIOHäT€. 


® A. Dựa vào tính từ đã biết, em có thể hiểu được nghĩa của những 
danh từ cùng gốc được in nghiêng hay không? 


1. MockBáả - cTrona PoccficKoli CĐeepäIIMU. ©TO 
ÕO/IbIHMIÓÏ II cO&De.MéHHbtLũ TÓpOJL KcKVýpcHAä no MiocEBẻ 
IOMOTä€T JIýHII© IOHiØITb ©€ IICTÓDIHIIO II CO&D€.MÓH?.OCThno. 


2. Đce ðäT Mfniy B HäHmIeM K2Iäcce. HecMOTpä Ha 
TnDÚÔHOCTnt B 34Ú3HH, OH H© TÓJIbEO OTJIINHO VHIITCĂ, 
HO II BC©T/Hä TOTÓB IOMÓMb /IDV3bäM B TĐÚÔHbte 
MIIHVTHI. 


3. äCTO MBbI HaAWIIHä©M HIOHIMắTb đế2/CHOCTWb tIeTÓ-TO 
TÓUIbKO HÓC/I© TOTÓ, KaK IOTeDieM 2To. MlbI 3HáeM, ITO 
JI©CÓB CTAHÓBIITCñ MÉHbIII© II MÉHBIII©, IO2TOMYV OXpäảHa 
JI©CÓB - HảHIa 6đđ2/CHŒ4 3anảàwa. 


B. Điền vào chỗ chấm từ thích hợp. 


OIIäCHBIlÏi 


DeHIWT©IbHBIÏÍ 


! CKĐÓMHOCTb 
': VBÉD©HHOCTb 
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@) IIpowwTảli 1 IepeBe/II Ha DO/IHÓÏ 83BIH. 


1. Hän1 cIODTCMHEI IOCTITJIHI ÕOJIbIIIIX D©3ÿVJIbTäTOB B 
TPpeHIIDÓBKe HO 6êny. HH IpOỐe2£äJIM ÕOJIBHIVTO 
IUCTäHIILIO 3a HÉẾCKOJIbKEO MIIHT. 


2. He TÓJIbKO aBTOMOỐWUIb, HO II MOTOIIIKJI ñBJII©TCä 
3aTDã3HIIT©JISM aTMOCCbéDpbI B TÓPOJe. 


3. Mbi nosnpäBIi Mapfro HHKOJIdeBHVy € J|]HẺM VHITT€JTH. 
Mhi z£eJideM eïi HÓBbIX ÿCHÊXOB B Da6ÓTe© II ÕOJIbBHIÓTO 
CWäCTbñ B JUHIHHOÏ ?£I13HI. 


4. Marb BblaBa/a "CKÓDYIO HÓMOHIb". ếbe3 HêcKOJIbKO 
MMHHỰT K HAaM IPHXaJIA MaHIWHaA € KDäCHBIM KĐ€CTÓM. 


5. HäHI1 VyH©€HIKUI II3VQäIOT 2EOJIÓTHIO - IHMÉT, 
KOTÓDHIïÏi ỒODMMDVeT ÿy DeÕ#T B3T/11/IBI Ha IPIIDÓ/TV II 
!J©JIOBéKA, TO @CTb MIIDOBO33DÊHIe. 


Œ tlwráii. 
@ 


3EJIEHBII KPECT 


Eorjäd HO ÿJIHI© ĐØbICTPO ÉJI€T MaIIIHA € KĐäCHBIM 
KD€CTÓM, MbI IOHIIMä€M, WITO TJI-TO CJIVHIJIOCb HGCHäCTb€: 
3a6ØO/IêJI 1©eJIOBÉK, II KE HeMý é/IeT ”CKÓpañ HÓMOIIb"”. Ho Ky/ả 
1i KaKáñ MAIIIHA /IOJI2£Hä ÊXaTb, ÉCJI1 3aÕO/IÊJIa IpIIpó/Ja?7 


B nocuiênnee BDêMñ HIOØBIIJIOCb MHÓTO KHIT, CTaTéÏi O 
IIpHĐÓJe 1i eẽ IDOØ/IêÊMaX. KOJIOTWH©CKAñ CIITV4II1đ 
yxynmiäeTca. lĨÏpwupóna 6oIbHả, II ©Ï Hý?£HO HOMÓwWb. Ho 
MÉ?J1V CJIOBäMII II /I©JIäMII MHÓTIIX JIO/ICÏ, RKOTÓDBbIe TOBODT 
OØ 8RO/IOTITH©CKOM KDI3MC©€, MbI BỨJIJIM OTDÓMHVI'O /IICTäHITI. 
c7 cHpOCWTb JIIOÕÓTO eIOBéKA, XÓN@T JI OH, HTÓỐBI B 
TÓPpO/I€ ỐbI7I HICTBIỦ BÓ3/IVX, OH OTBéTIIT: "Ja”. Ho, êcJIH 
IOIPOCWTTb ©TÓ OTKa3äÄTbCf OT JIIHHOÏÏ MAIIWHBI, OH H© 
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COTJIaCWTCñ 3TO CJ/IJIATb, XOTä ABTOMOỐIJIb ñBJII©TCñ 
TJI3BHBIM 3aTDã3HITT©JIM aTMOCChÉPHI. 


EfOHWHO, MÓ?KHO IICäTb, TOBODITTb OỐ 3KOJIOTIHH©CKIIX 
IPOỐ/IêMaX, HO CJIOBä He cIacýT HIpHpóJY. Öñề cIacýT 
DeäIbHBIe /1©214. tÍTÓÕbI ÕbIJIO ĐÓJIbII© D©äJIbHBIX /I©JI, Hý2KHO 
c€bopMIIDOBäTb ÿ JIO/IÊÏ 2KOJIOTIT4d©CKO© MIIDOBO33pêHWe. ảcTo 
MBI HAWIIHä©M IIOHIMäTb Bä3&HOCTb H©GTÓ-TO TÓJIbKO HÓC/I© 
TOTÓ, KaK IOTeDbäeM 2To. HaIpHMép, celÏiqäc MbI TOBODIM ce6ê 
"MHórwe DacTéHIIđ II ?£IIBÓTHBbI© Vy? IICH3JIH. RaK ?tAJ1b, ITO 
MBI H© VBIIIM IIX HIIKOT/I13!”. Ha dópvMe IO oxpäHe 
OKDYy?Káromieli cpe/tbI B MocKBẻ B 1989 ro/qý Ipe€/IUIO?KIJIH 
CO3/IäTb M©?£/IVHADÓ/HHIÏÏ I©€HTP 2KOJIOTWqeCEOÏi HIÓMOIHH 
"3eui6eHbrli Kpecr”. HeoÕxo/IMO 3aIIIITITTb BÓ3/IVX, KOTÓPBIM 
MBI /IbIHIIM, BÓ/JV, KOTÓDVIO MBI Ib€M, 3ÊMJIO, KOTÓDaAã Hac 
KÓDMIIT, JIeC, RKOTÓPBIÏi Hac KÓPpMIT, JIÊ4IT. lÏpH/IẾT BDÊMR, 
KOT/Iä MbIi XODOHIÓ ODTAHII3ý©M 2KOJIOTW©CKYV!O HÓMOHIb 
IIDHĐÓJN, MbIi CMÓ?©M VBIJI©Tb Ha ŸJIHII© MAIIHHV € 3©JIEHbIM 
KPeCTÓM IJII B BÓ3/JVX€ CaMOUIET TÓ?K£© C 3©JIEHbIM KEDeCTÓM. 
Tor7ä MbI HOÏMEM, WTO CJIVHUUIOCb HeCcWácTbe - 3aÕO/IéJIa 
IIpIPÓJa, 1 K ỐOJIbHÓÏi IpHPÓJ€ CHeIIIWT "CKÓpañØ HÓMOIIPB”. 


.” , , .. , , l UÁU, 

HaÏiHM IIpáBIJIbHBIl OTBỆT L1 IOCTäBb 

1. MbhI BỨ/1IM MaIIWHBI C 3©JIEHbIM KDCTÓM, KOTÓDBIe 
ỐbICTPO JIVT HO ÝýJIHIAM TÓPO/IA. L] 

2. Đce 7IIÓIH XOTñT, HTÓÕÔBI B TÓPO/I© ỐBIJI 
!ICTHIÏÏ BÓ3/IVX. L] 

ở. JÏEOTH TOTÓBbI OTEKa34TbCñ OT CBOéÏ JIIHHOÏH 
MaIIIHBI. L] 


4. ABTOMOỐIIb äBJII©TCñ ©/IIHCTBCHHbIM 3ATD3HITT€JIM 
aTMOCChÉPHI. L1 
5. CÓDVM IIO OXDảH© OKDY?£äIoOIIelÏi cpe/IBI ĐØbIJI B 
MockBẻ sp 1989 ro/lý. |] 


_—— 
œ® 
`© 
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@) Omnérb na BOIPÓCBI IO TÉKCTV. 
1. O qểM MHÓTO HIIHIVT B KHITAX II CTAaTbäX B HIOCJI6TIHee 
BDêMã? 
2. ITO Ha 3©MUI IICH3JIO II ©TÓ MbI HIIKOT/ä H© VBI/IIM? 
3. To TaKóe ”3eJIEHbIÏi KDeCT” II KOT/ä ©TÓ cÓ3/1a/1W? 


4. J1 oxpảHbI OKDY?£ä!OIIeli CDe/Ibl TO MBI /IOJI2KHEI 
3aIHIHTITb? 


9. LĨTO Hý?KHO /I1JIATb, HTÓObI CIACTH IPIPÓJV? 


6. Ea TbI /ÿMAeIHIb, I©M OTJIIdä©TCñ MaAIHIUHA € KĐắCHBIM 
KDeCTÓM OT MAIIHHBbI ©C 3©JIEHbIM KpeCTÓM? 


OÕbãCHI IO-DƒCCEKM, KAKE TbI IOHIIMä©IIb 2TH 
IID©/I1JIO?£ÊHMH. 


1. KOJIOTW©ecKañ CHITVäIJIH Ha (3©MJIÊ VXY/HIä3©TCH. 
2. Ilpupóna 6ourbHả, ©el Hýÿ2KHO IOMÓSWb. 


3. [ĨIpHPpÓJV cHacýT He CJIOBä, a DeäJIbHBI© /I©2J14. 
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vpók 2 3 


PABÓTA HAïH PEUHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 
Nói rõ hơn về thời gian 
So 


Jlan. JlỄHa, 3HäelIIIb, CKÓJIbKEO BDM©HI 
IPOHIJIÓ, C TeX HOD KaKE ñ 
IpHéxaa B MockBý? 

Jléna. ]ÏponITÓ TIãTb JIeT, IpäBJa? 

Jlan. "TóÓwHo. [Ï ä ÕŸny y Bac ©IHIE O/I1H 
ro/I. fÑaK ĐbICTpO I/IẾT BDÊMäRI 

Jlénq. A To TbI Õý/I©IIb /IÊJIATb HÓC/I© 
OKOHWä4HIHñ IIHCTIITVTA7 
IIponouz£äáTb yq€Ốy B PoccHW1? 

Jlan. Her, Jlêna. Llócge TOTÓ KaAR 
3aKÓHWYV IIHCTITVT, ñ B©DHCb 
Ha Pó/nuny. Menä TaM ?£JIYT. 


Œ) tluráiire. 


1. - PeÕäTra, oeđá y Bac ÕÝý7YyT KaHIKV/IBI? 
- CKÓpo. Ho đo 02Ó £dK HaWHWTCñ KAHIIKVUTBI, MBI 
7OJI?KHBI CJIAaBäTb 2K3ÄMHHI. 
- Á WTO BbI ÕV/IeT€ /IJIATb HÓCJIe 2K34M©HOB? 
- lÏÓc./ie TnoaÓ £&dK MbiI ỔÝ/I©M 1IX C/IABäTb, HO/I©M Ha 
ÓT/IHIX. 
2. - EóJ11, KYy/1ä TbI TAKE CIIIHIIb? 
- # cIeHIý BCTpeqäTb /IDVTa 113 I©€DÉBHI. 
- A TbI ÕOHWHIbCcñä OIO37TäTb? 
- Ha. ñl nóz1z£eH ỐbITb Ha BOK3ä/I©, /IO TO2Ó £Œ IIDHJTeT 
eró IÓe3/. Đe/b OH HIpBbIli paa B MocKBéẻ. 


17] 


https://tieulun.hopto.org 


3. - PeÕäira, ñ BI12KY, ITO ÿ BaC VCTả/TIBIÏÏ BI. 
- Ha. llóc.ae Tno2Ó aK 3aARÓHWIIHI TDV/IHVFO pa6ÓTVy, Bce 
MBI Óq©Hb VCTảJIH. 


Hề 
I 


IIäBJIHEK, TbI 1äCTO BITHIIb Ceprêa? 

HeT, 1aBHÓ MbI H© BI1/I©JIICb. 

C kaKÍ%' TIOD TbI ©TÓ H© BI1/©JI, HÓMHIIHIb? 
C me+z Top da oH yêxa1I 3 MĨocKBBI. 


9. - CảHra, Bqepá TBI C IDY3bñMI XOJU2I B JIec? 
- Ha. 3HäeIIb, Ioró/a ĐbIJI4 Óq©@Hb XOPÓHIaAđ, IOSTOMYV 
MBI TAM /IÓJITO TY218JIH 11 COỐIIDäJIH TPHỐBHI. 
- AÁ 0O KdKiÍ+ TLIOD BbI ĐbIJII B JIecV? 
- JÏO Tnea T:OD, IOKä CÓJTIHII© H© VHIJIÓ 3a TODHSÓHT. 


IS 


Ho Toró KakK HaqHÝTCñ KaH⁄Yfbi (kor,aá?), LIKỐNbHMKH 
ñOInM‹HHÍ CñaBáTb 3K3áA©HbI. 

[lócne Torố KaK CñaBánH 3K3áA€Hbli (xor aá?), LIKỐIbHMKH 
ñoéxaïñH Ha ÓTRbIX. 


C rex nop KakK ÁHãa yếxana „3 ÁAocKBbli (c kac⁄x nop?), 
IPOLuNỐ ñãTb neT. 

Mabi rynánH no Tex ñoD (ao kak⁄x nop?), oKá CÓnHLịe 
H@ YLINÓ 3a FODM3ÓHT. 


2 A.Sử dụng các cách nói vừa học để truyền đạt lại nội dung phần 
được ¡n nghiêng trong các đối thoại sau: 

1. - Đber, KOT/a TbI HảqaJI DaÕÓTaTb Ha 3TOM 3aBÓ/I€? 

- llÓc.e &O38pqtuÉHu⁄a ta PÓOWH+/ ñ TOCTVTIUI TY Hà 
pa6óTy. 

2. - JlaH, TBOU Bb©eTHäMCKII© /IDY3bfñl 3£HIBVT ÿ HaC TÓJIbKEO 
1BA MÉCñIIA, HO OHI ÿ?KÊ XODpOIHIÓ 3Hả!OT O HảIIeli 
cTrpané. EaK TbI 3TO OÕbÑCHHIb? 

- JÊmo B TOM, HTO đO Ttpuéä0a & Poccd?O, OHI MHÓTO 
IIT3JIH O H€ÏÏ Ha ĐÓ/THHe. 


172 


https://tieulun.hopto.org 


ở. - Pfra, Tbi He BI11/1eI ÉäT1o? 
- OHả ØbIJTá 3/1©Cb, HO TÓC/L©€ KOHUWóp?na VI1â T1OMÓÏI. 
4. - Jlêna, BW/Ib, KaE XOpOMIÓ IÏäBJIIK HIOHIIMä€T T€KCTÌ 
©H IĐpäBLIbHO OTBTHJI HA BC© BOIDÓCBbI VHITT©JIH. 


- Ha. IläBJIIK MHe CEKA3ảI, 1TO ỞO 1T-ÓH41 ThếKC†na OH 
IIOCMOTĐ/I HÓBbI© CJIOBäđ B CJIOBAĐ II IIX BbIVMILUI. 


B. Đặt câu hỏi cho phần được in nghiêng trong các đối thoại sau: 


lu 21s su: 054, TỔ 
- PeÕãäTa CI/I€JIH IO/I ÊÐ€BOM đO Th€Z' T.OD, TiOKÓ 1€ 
KÓHHIIJICH JIO3KJIb. 


n: #8: ng ag/2 TẾ 


- C mnez Top a£ BúKTOPp HảwaJI 3aHHIMäTbCñ CHÓPTOM, 
OH 3aÕbBIJI, ITO TAKÓ© TOJIOBHảä ỐOJIb. 


` 


- Moli 1ê1yHIEa JIeqIICä B ÕOJIbHHI© ỞO ?€# T+OD, Tioká 
H©@ COBCM BBI3/ODOBGLI. 


t6 oucgia 
- C Tne# T:OĐ KŒ£ DaCCTảJIHICb, MBbI HH Dâ3ÿ He 
BCTĐÉTIIWCb. 


@®A. Hãy truyền đạt lại nội dung những câu nói dưới đây để các bạn 
người Nga hiểu. 
1. Tôi quyết định chờ cho đến khi gặp được bạn Vô-va. 
2. Từ khi bạn Lê-na về nước đến nay đã hai tháng trôi qua. 
3. Bà mẹ đã lo lắng cho đến khi nhận được thư của con trai. 
4. Bạn Va-đim đã học tốt hơn kể từ khi được thầy giáo giúp đỡ. 
9. An-tôn tập đi xe đạp cho đến khi đi được mới thôi. 
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B. Sử dụng hành động lời nói vừa học đề hỏi-đáp trong những tình 
huống sau: 

1. CerónHa OIếr HIÓ3/IHO BCTA/I, IO2TOMYV OH IDIIIJI B 
IIKÓJIV HÊD©3 ITb MIIHT HÓCJIS HadáJI1a HỆPĐBOTO VĐÓKaA. 

2. PeÕäãTa IOBTODVUIH BC© HÓBBbI© CJIOBä II [pAMMaATWHeCEKHIe 
IIpä4BLUIA, IOTÓM TIOIIIJII Ha 2K34MH. 

3. EaK TÓJIbKO CB©T/IảHa Hawa/Iả 3aHIMäTbCñ B ÕaJIÊTHOM 
KDV?KKê, OHäd DeHIIIa cTaTb HacToäHIeli ðaJIeDWHOII. 
Ilócze IIKÓ/IbBI OHä IOCTYHUIA B TOCV/I3ÐCTB©HHVEFO 
ðauIêTHy!O IHIKÓJIy. OHả ce6ê OỐe©IIäeT, 1TO IOKä He 
cTáHeT aDTWcTEKOoli BOJIbBIIÓTO TeäTPpa, OHä Ốý/IeT eHI€ 
C©Dbể3HO II MHÓTO TĐY/IITbCA. 


PABÓTA HAH TÊXCTOM 


é) IIpoqwiräiire /11AJIÓTH 11 OỐDATITT© BHIIMäHI Hã TJIATÓJIBI. 


IOJIW€DEKMBaATb (H€COB.) - HIO/IIeDKHTb (coB 
pa3/€/IñTb (HecOB.) - Da3/I©JIITb (COB.) 


1. - Đfra, IocMOTDI Ha 3T DICVHEI ĐU/IHHIb, KaKE JIÓ/JTH 
2£©CTÓKO OTHÓCØTCñ K HIPIIDÓ/I€. CHI VHHNTO?EäIOT JI€C. 
- Ha. llpwupóga B onäcHocTwl Ö€ Hý?£HO 3aIIIHIäTb II 
6epêwb. BoTr IOoqeMV Ha YĐÓKAX HaII VWIIT€JIb áCTO 
T.iOQÈpu6deTm. Bä£HOCTb OXDáHBI HIDIHÓ/THI. 


2. - fÓJIH, ©eCTb JII HÓBbI© CJIOBä B 3TOM TÉKCTe? 
- feTb, HO HeMHOTO. BOT ñ IIX T?OỔ€ÐKHJ2 RKDäCHBIM 
KaDpaH7aHmIÓM. 
3. - f4TH, IOMOTH MHe€ Ðđ3Q€/úm TOpT| 
- Ha cKÓ/IbKO qacTéli MbI pd30é/u.? 
- Pa3Ôe/mí na nêcñTb qacTéÏI. 
- WÑaKán TDÝ/NHañ 3anäwual Be/b y Hac TaKÓÏ 
MáJI€HbEHỦ TODT. 
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4. - CIẾT, c KeM TbI BMÉCT© ?IIBSHIb B KÓMHaTe? 
- C ĐIKTOpOM. 
- C HIM Te6ê xopomió? 
- Ha. On Ha/I?KHĐIl /IDVT. C HIIM ñã BCeT/ä pđ3Øe4z?o 
BC€: II Dä/OCTb II TÓPGe. 


B. MózeHmIb JII TbI II3MHITTb 2T TJIATÓJIBI? 


IOH4©DKHÝTb pa3nen/Tb 


________ | - Pa3nenó 
nmephEr | 


OHH 


@) Thay thế từ được in nghiêng trong các câu nói sau bằng từ đối 
nghĩa. 


1. PeÕðära, c71éJaïÏiTe HÉDBOe€ II BTODÓ© YIDA?KH€HIđ 
1ýcmn=ol 

2. YqfIr©JIb IOIDOCILI Hac I©eDeBecTI 3TOT DaccKä43 Ha 
01901719777 0:{c)20-5 

3. PB népBbie /IHI B MocKBẻ JlaH ©II6 IJIÓXO 3HảeT 
DÝccKHửi äa3bIE, Io2ToMY BanWúM 11 HUHa wo20d eli 
IIOMOTäIOT. 

4. Ð &»LzođmbÍíe nHW ÿ Hac Ha ŸJIHIHAX OÕbIHHO /WHÓ2O 
HapÓJV. 

5. TáHñ, Te6ê ?nD1ØHO DĐeIIITb IñTYIO 3A/1âWV II3 
ywéÕnriga? 

6. íñÏ nýMafO, WTO /Ó2/HO KYHITTb ÕUUIÊTbI B Bo/IbMmIÓÏ 
T©eäTD Ha HÓBBIÏi Õa/IỆT. 

ï. ÑÓJIH, HH IpäMO JIO KOHIIä 2TOÏÏ ŸÝJIHH[BI, II TAM TĐI 
YBI/IHIIb ÕOJIbIIÓ© 2£€JITo© 3/13HIe. JJoM ĐWKTropa 
HaXÓ/HHTCH C/UÉ8Œ OT H©TÓ. 
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() Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng trong các câu sau 
bằng cách nói khác. 


1. E42/IBÏ I€Hb Hý?KHO HHITäTb #© /MÉHbUL©, 46W 
Tim nHú9uq1n /wu1tÚm. 


2. Ha &bL QÚ.Wäeme, MÔ?£HO CaMOCTOfT©JIbHO II3VHäTb 
IIHOCTDäHHBHIÏ ä3bBIK? 


3. ï nýMarO, TO B 3TOM CJIÿqae Cepréïi paa. 
4. Mbi cqiiräeM, ITO HTĐBbI TÓð£© XODOIIÓ IOMOTäIOT 


u3Uđ†Tftb s30. 


5. AHHa lÏeTDpÓBHa, BbI He CK3?K©T©, MÓ?HO JIH ỐbICTDO 
đbÍ4JTb WHOCTDäHHPIH 43BTIK? 


Œ tluráửi. 
LẺ S40 


LIHTEPEÉCHBIÏTI II IOJIÉ3HbIIT PA3FOBÓP 


- HaK Bbi /ÿMaere, [iBảH IĨÏeTpÓBIW, MÓ?KHO ỐbICTPO 
BBIVHHTb IIHOCTDÁHHHIÏÍ ä3B1KE? - cHpocW1a HIKÓJbHHHAa Ó211. 

- LĨTO 3HảWIIT ỐbIcTpo? 

- Hy, HaïIpIMÉP, CMOTÝ JII ñ BbIVHIITb 3BIK, ÉCJII ä ỐŸJY 
VHITTb ©TÓ /IBa MécãI1a? íÏ nÿMaro, TO cảMOe€ BH - 3 TO 
BbIVMITTb CJIOBá. fcJI ä ÕÝV VATb OJHÓ CJIÓBO B MUHTY, TO 
xqệpea ac ĐØýnYy 3HaTb 60 cJIOB. Á qếpe3 MÉCñII ä ỐVÝ/ÿ. 3HATb 
TBICWYV ITbCÓT CJIOB. ƒÏ IOHIIMäIO: 1TÓÔbI 3HATb Ø3BIK, 


H?K£HO BbÏVWITTb BC© TDaMMaATWMuecEKIIe IpäáBILIa. HaBépHOe, 
MH© Hý?K©H MÉCñII, HTÓỐbI BbIVHIHTb IIX. 


3HäeIIIb, C71, BBIVHITTb CJIOBđ II IDáBIUIA - 2TO HỒ 3HảWHIIT 
BbIVHHTb ñ3BIE. 3HATb ñ3bBIE - 2TO VMẾTb ÕBICTPO II ID4BIIbHO 
CTPÓHTb (DDả3BI, IÝMATb Ha 5TOM ñ3BIKẻ. 


- A KaK BbI /VMA©T©, MÓ?£HO CAaMOCTOñT©JIbHO II3VHITb 
qaabIK? 
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- la, KoHéwqno. ÔqeHb Bắ?£HO 3aHIMÁTbCñ 83BIKÓM 
Kả?K/HIl ne©Hb. ÊaK CKa3ảI O/IÚH VH€HPIH, ÿ ©JIOB€KEA, 
KOTÓPHIÏÏ I3yHä©T ñ3bIK, HT BbIXO/IHBIX /IHeli. LÍ ä nýMaPO, 
!ITO OH HIDaB. ÏIäBHOe - Hý?KHO 3aHIIMäTbCñ DeTYJLIDHO. 
wenb Houiẻ3Ho cJIýHaTb Đá/JMO 1 MarHirocbón, /láz&e écJw 
TbI ÕÝ/I©IIb CJIÿHIaTb I1X l MIIHT B /I©Hb. lĨÏOTÓM Hý?£HO 
IHITäTb He MÉHbIIIe, 1eM 20 MIHHT. 


- Á TO ©HI6 BbI IOCOBêTY€T€ /IJ11 CaMOCTOfØIT©JIbHBIX 
aaHäaTmii? 


- f cOBÊTYy!IO BaM 3aAHIIMäTbCñ OODäTHBbIM I©eDeBÓJIOM. 
- Á tITO 3Hả4HIIT 3AHIMäTbCñ OỐDäTHbIM IepbeBó/oM? 


- J1 2TOTO pa3/I©JIIT© CTDpAHIIIV TeTĐả/II Ha /IBG HäCTI. 
CJjếBa HaIIIIIIT€ DACCK33 II TeKCT 113 yHéỐHIIKA. CnpäBa 
HAHHIIIWT© IebeBó/ 3TOTO DaccK43a II TÉKCTa Ha DO/IHÓÏ 
q3bIK. ẾD©3 /I€Hb IUIII JBA CMOTPIIT© TÓJIbEO Ha T€KCT, 
KOTÓPHIÏÏ BbI HaIIIC3JII Ha DOHHÓM ñ3BIR€, II I€D©B€/IJIT€ ©TÓ 
Ha DVCCKHỦ ä3bBIK IIICbM€HHO. lĨÏO/©DEKHITe€ CJIOBä II DDả3bI, 
KOTÓPBI© BbI H©IIDä4BIJIbHO IIepeBe/II. tếpe3 /ÊHb IIeDeBe/II1Te 
2TOT TeKCT € ĐO/IHÓTO 3bIKäd Ha DỰCCKHỦÍ ÿCTHO. LÏ BbI 3Hä©T©, 
OIIWðOK y?kê MéHbIIe, a IHOTJNá II COBCéM HeT. LÍTbbl TÓ?© 
IOMOTäIOT II3VHäTb 3TR. 


- CKa?KIT©, a MÓ?KHO II3VHITTb MHÓITO ñ3bIKÓB? 


- HonéwqHo. Tpý/HO II3yqäTb HÉPDBBIÏ IHOCTDảHHPIỦ 3DIE. 
BbI IDHBBIKUII E DO/IHÓMV ñ3bBIKV. fOTHä BbIi HaWIIHảeTre 
IJ3VHäTb IOCTDäHHBIỦ 83bIK, BAM Kả?RE©TCI, 1TO B 2TOM ñ3BIK€ 
BC€6 He TAK: CJIOBä BO (bpả3© CTOäT H© TaAK, CJIOBä II3M€HđIOTCf 
He TaK... HO BOT BbI BbIVWIUIH HPDBBIl IHOCTDảHHHIÏ ñ3HIE. 
BbI IDHBBIKUIH /ƒMATb II TOBODITTb HA 2TOM Ø3BIK€, II BAaM ÿy?Kê 
He KẢ?K©TCW, 1TO ŠTOT ñ3bïK TDÝ/THHIÏ. ECJI BbI HaqH6Te 
I3VWäTb /IDVTÓÏÍ IHOCTDäHHBIỦ ä3bBIK, BAaM ÕÝý/I©T y2Kê JIérwqe. 


177 


https://tieulun.hopto.org 


"na[ ]' an "neTr[ |? IlocTäBb "v4 


1. IIKógIbHHIla C11 TVMaeT, TO BbIVHIHTb ñ3BIE - 2TO 
BbÏVWITTb CJIOBä II BC© TpAMMATHM€CKH© IIDäBIULIA. 


na[L_] HeT [_] 

2. Ilpeno/aBäT©JIb IHOCTDäHHOTO 3bIKä CHIITä©T, TO 
3HATb ñ3BIKE - 3TO VMÉẾTb ỐbBICTPO II IDẢ4BIUJIbHO CTĐÓHTb 
cbpả3HI. 

maLL ] HeTL_] 

3. [lBảH IĨeTĐÓBIW CHITä©GT, 1TO 3AHIIMäTbcña OỐDäTHBIM 
IICDeBÓTOM ÓHq©Hb Hý?£HO /IJJI1 CaMOCTOØIT©JIbHBIX 
3aHiäTHI. 


1a L_] HeTL_] 
4. JlBän IÏeTpÓBIW H€ /VMAeT, HTO ÿ H©JIOBÉEKA, KOTÓDELÏH 
II3VWä©T ñ3bIE, HT BbIXO/IHBIX /IHe€ÏI. 


1a L_] HeT [_] 
5. llo mHéHI1O [ÏBäHa IĨeTDÓBITdaA, MÓ?HO II3VHHTTb MHÓTO 
3bBIKÓB. 
na[L_] HeTL_] 


®) OrséTb ma BOIIDÓCHI. 


1. EaK XÓHeT II3VHITTb IHOCTDäHHBIÏ 83bIK HIKÓJIbHHIIA 
O1? 


2. MózKHO JIH TAE II3VHITTb IIHOCTDäẩHHEIÏ ä3BIK, KAE XÓN@T 
IIKÓJIbHHHa ra? 


3. faK COBÊTV€T II3VQäTb IHOCTDäHHBIl 83BIK 
IIDeHO/IaBäT©JIb IIHOCTDäHHOTO 3bBIKä? 


4. ÉaKÓÏi II3 COBÊTOB IDeHO/IAaBäT€JIñ TbI CHIITä©HIb ØÓJIee 
IiHTepécHbIM? IloqeMỷ? 


HanHIIU MäJI€HbKUHÏ DAcCKả3 O TOM, KAK TBI I3yHä€HIb 
DÝCCRKHÏ ä3bIK? 
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vpók 24 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄4CTBM4EM 


Nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm 


Gsñ 
Óaa. 


Túán.a. OTTỶ7a, TJ€ TbI OT/IbIXả/IA. 


Óaa. 


Tám. 


Óaa. 
Tám. 


Tóu. 


ÁHna : 


Tóua. 


Tảng, KaKE HIDOBe€/Iä 
JIÊTHI© KaHITKYUIBI? 
©OrKýjma TbI IpIêxara? 


3HäWIIT, TBI ỐblJI3 TaM, TJIe© 
ÕbIJI3 II 8? 

Ha. A me 3HảeIIb, Ky/ả 
TM peÕãTa cOÕIpäIOTCã 
xaTb? 


Tả, TI© MBI OT/TbIX3J1H. 


TO /I©ÏCTBIIT©JIbHO XOPÓIIe© MÉCTO /IJ18 JIÊTH€TO 
ÓT/IBIXa, B©/Ib BC© XOTT TY/Iä 3/IITTb. 


ÁHHa, MbI celiqác Ha 
JIICbTe IO/IHHIMä©MCä 
BB€DX, I1e ©ecTb DecToDäH 
II OTEV/IA MÓ?KHO BI1/I©Tb 
BCb TÓPO/. 

EaKóli ðbIcTrpbili J1cbT! 
BOT II MbI B DeCTODảHe. 
TóÓJI1, CMOTDI, BC BHI13V, 
TI€ MBI TÓJIbKO WTO ỐBIJIH, 
CTAHÓBIITCñ HaMHÓIO MÉHPII© II KpacfIBee. A re EpeMIb? 
CMOTPI HauéBo, r1e MITW 1í BOT BbICÓKOe 3/13HHe. 
BUúnnmib, ÊpeM/Ib HaXÓ/IITCñ MÉ?£JJÿ HIIMI. 
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Œ) tIuráiire. 


1. - EÓJI1, TbI XOPOIHIÓ 3Hả©IIb 3Tÿ TPOHHHEKY? MEI He 
3a6IVJIUIMHCb B JIecý? 
- Her, ne 6óïcaø! IĨo Heli MÓ3£HO BbIÏiTI 1nỌ9á, œn®úôa 
aBTÓÕỐVC XÓ/IIT B TÓPpO/I Iêbe3 Kả?K/IBI© 3 MIHỰT. 
2. - ĐóBa, IoKaA?£W, r/© ÿ Bac 3/1©€Cb CHOPT3äả/1? 
- llonHHMảäÏicq Ha TDÉTHỦI 2T3?E, II HŒ.2Ó8&O, 2Ö© BICITT 
6oyibIaa n1ocEả. PäJIOM c He CHODT3ảJI HảIII©eli HIKÓUTBI. 


ở. - TảHñ, KOT/ä TbI MÓ?£©IIb IO3HARÓMIITb M€Hf“ C TBOIIMH 
1DY3bfñMIH, KaKE IOOØeII3/1a? 


JýMa?o, cO BCMII TbI MÓ?K©IIIb IIO3HAKRÓMIHTbCñ TÓUJIbEO 
mnd.w, ¿9e coÐIbätoTcñ peÐ#Ta 113 HảIII©TO KJIäcca. 
Mózer 6bITb, Ha "Đềqepbe cMêxa”. 


A Kor/á on Ốÿ/eTr? 
B áry cy66óry. Mbi Bce TaM ỐÝý/IeM. 
Hemioxáa yên. XopoMmó. 


Hề 
I 


TIẾTã, T71 MÓ?KHO /IOCTäTb ÔMUIÊT B IIIDK? 
- Beađé, zÖe naXxÓJI#Tcñ TeaTDpảJIbHbI© KäCCHI. 


5. - Óunn, KaE kpacfsa MockBá-peká orcÉ6ja! RázKeTcs, 
BC đH13, KUØ MbI CMÓTĐIIM, CTAHÓBIITCf 3IIBÓ© LI 
KPpacWbee. 

- #Ï TÓ?£© JIIOỐJIO JIOỐOBäTbcã TÓpO/IOM C&ép+z1, ormnx#ú9a 
MÓ?£HO BIJI©Tb Kä?£/IBI© VTOJIKUI DO/HÓTO HaM TÓPO/IA. 
# m6 Hami rópon, Mamia. 


re HaULI nếñyLIKA %(HB©T. 


Ky/ế HaUuI ñé]ñyLUIKaA ïpMHLUeN. 
OTKÝ/8 HaULI néñyLuiKa yLI€T. 
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@ Chọn từ thích hợp điển vào chỗ chấm để hoàn chỉnh các đối thoại. 


1. - AHHIpêÏ, MHe© Kả?£©TCf, MbI UJIÊM H©G...,... Hý2KHO. 
- ]aBäÏi OCTaHÓBIMCAñ...,... Mbi MÓ?K©M V3HäTb 
IOĐÓTY ÿ MÉCTHBIX ?£I1T€UI€ÏI. 


2. - Đán, y Hac B K/Idcce HÓBaä /IêBOwEKa. He 3HảeIIb, 
OTEKV/aA OHä IIpIxara? 
- TOBODäT, HTO...,... DäHbHI© VyqIICäñ HanI AH/JpẻÏ. 
TáHãg, T76 MÓ?KRHO B3ØTb 2TYy KHITY? 
TóÓJIbKO...,... IDO/IAIÓT TeXHIH©CKI© KHIHTI. 
A KaE TYy/ä npoliTú? 
IIpócro. ©OQTc1Ó/a HO 3TOÏi ÝJIHII© 1/1 HIDñMO, HIOTÓM 
HŒTDá&O,.... 1 VBI/IIHIb Hý2KHBIÏi TeOÊ MaTa3IH. 
CHacMốo. 
4. - CĐếng, KaKÓÏi y TeÕ¡ñ XODpÓHIHÏI pa/IHOIDHGMHIIEKI 
- lläïa IpIB63 MH€ B HO/I3ĐOKE...,... OH Ê3/IJUUI B 
KOMAH/IHĐÓBEY MÉCñII HA3äJ. 
5. - JlaH, 3aMewáIo, To XaHÓÏi ÓqeHb KpaAcWB BéqepoM. He 
3HäPĐ, T/IC MÓ?£HO XOPOIHIÓ BIJJ©Tb BCIO ©TÓ BGHÊDHIOIO 


Ỏ. 


IaHOpäMV. 
- IloêneM Ha 3ảI1a/nHoe Ó3©pO B HÓBVIO BbICÓKYV!O 
TOCTHHIIIV. TaM ÕV/I©M IO/IHHMäTbCñ...,... MÓ?KHO 


JIOỐOBäTbCñ BC©M B©eWéDHIIM XaHÓeM. 
@ Đặt câu hỏi cho phần được ¡in nghiêng và dùng các cách nói vừa 
học để trả lời. 
1. TMHM JIÊTOM MBI 3/111 B Dả3Hble MecTá. Beađé 
TOBOPIJIW O êMIIMOHäTe EBĐÓHBI HO (byTỐÓUIV. 


2. Ilóczie IIKÓ2JTbI # XOMÝý IOCTYVIIITb B JIOÔÓÏi KDVHHPIH 
WHCTnumm. TaM XOpÓIII© VCJIÓBI JJ11 VHEỐEI. 


3. JlÊHa IO/HHMá€T TÓJ/IOBV II CMÓTĐIT &@&epz. B né6e 
JIeTäeT ØOJIbIIÓÏÏ CaMO/I€T. 


4. llóce nncTrurýra TáHñø xóqeT IoêxaTb paØÓTaTb Ha 
KaKỚI-HuØÚØb 3aeó0. TaM BÓJibmie Bceró oHäa Õý/IeT HV2KHả. 


5. JlfÓJH JIOỐOHEITHO CMÓTDAT B Ó3epo. TaM II43BaeT 
6o/IbIrää ttebeIdxa. 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 


4® IIpowwräli 1 IebeB€/II Ha DO/HÓÏÏ ä3BIE. 


1. OT pdØuOqakTwúeoi+ J1yHÊÏH t1©eJIOBÉK MÓ?K€T 3aÕOJIẾTb 
/U1ue&Ớú, ÕOJIÊ3Hb1O II MÔJIJICHHO VMIIDäTb. 


2. OnHả?K/bI ÊBOqEKa CacäKH Ca/näKO BI1I©JIAa BO CH@, !ITO 
ÓC. OHä C/ICJIa©T TbICñHV ỐVMả?KHbIX ?⁄VDäBUJIHKOB, 7O 
OÕñã3äT€/IbHO IOIIDäBIHTCA. 


3. TpUØ TIOMOTä€T 31ITb JIýdIIe. BOT HION©MV MBI /1OJI2RHBI 


1npuQ9úmscs. 
4. Co ä&ce+ KOHWÓ& fÏTÓHWI TH IPHHÓCIT K IắMñTHHKY 
ỐyMäHbIX #ÿ21äBJIHEKOB. 


5. Eä?K/TBIÏ, KTO IDIHH©CẾT CBOIX ?tYDäBJIIKOB, MÓ?K©T 
B3ñTb C©6€ ỞŒ TIÍ/M1Tb HỆCKOJIbEO /IDVTX 3VDäBJIHRKOB. 


® € nówmomtb© r7aró7oB ”qDpWHOC1Ímb - Tipunec1rn1” iepepnajñi 
CO/I©PD?£4HI© CJIÊ7VIOHIIX HD€/IJIO?K€HH. 

. Po/TeH pđØ1ƠmC41 cTéYZd/M CBOWX n©T€Ïi. 

. AHTÓH Óq©Hb Cưácm.#e, KOra TảHñg K HCM ?tĐuUuLAđ. 

. ẨUpéHue 8péÖHO JU1H 31ODÓOBbH. 

. TméH1© TiOAÉ3HO BC©M, OCÓỐ©HHO IIIKÓJIbHHRKAM. 

. CTDäHIHbIÏ COH Ố@CTtOKOM1?n 1©eJIOBGKEa. 


. HHÓHIIbI BÉDIT, TO 3#€VDÐäBJII MÓITYVT /TIẾJIATb 1I©JIOBẻKAa 
CWACT/IHBBIM. 


©› I1 L> ©2 t9 


® Đặt câu hỏi cho phần được ¡n nghiêng trong các câu sau và trả lời 
câu hỏi theo mẫu. 
OØpda3éu: 
MHÊTMH HảqaJIH COOỐHMDäTb /IÊHBbTH 14 TIÍ/M1THK( TM, KETO 
VÝMeP OT äTOMHOÏH ÕÓMỐHI. 


- q4. TÊTH  Hä4AJIH COOIIDäTb /IÊHPTII? 
- CHÍ HäWa/II COOIDäTb /IÊHPTH HŒ THÍ/MZSLTYHUMK TM, 
KTO ýMeP OT äTOMHOÏ ĐÓMGHI. 
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1. BobHản CacáKH Ca/TäKO JI©?KIT B ÕOJIbHHIII© II XÓNGT 
C7IÊJIATb KaK MÓ?KHO ØÓ/IbHI© Z#4VDäBUJIUIKOB. fÏHIÓHCKUHe 
TH IIDHHÓCñT B ÕOJIbHIIIIV MHÓTO ?tYDäBJIHIKOB, 1?nÓỐbt 
TLO/MÓt1o ©ÏI. 

2. MakcWM LÓPpbKHii ©eIIE B /ITCTB© /IÓJI2K©H ÕBIJI TÊHBTH 
3apaÕØäTbIBaTb, 1ÓỐbtL KTúrnb +.aeố. 

3. Ï ocTäBJIO BaM 27V cbororpácbM1O, TnÓØbt &btL JO2/tú 
6CTÓ.WHUTb O Hả11I©eÏi BcTpéWe, - CKaA33I HaHI HÓBBIÏÏ 
1pyr AHjpél. 

4. Moïii nảna IOCTäBIUI MaHIIHV B raDä?E, ?nÓốbt eẽ 
D€.OoH?npoäad.U. 

5. AHTÓH COỐIIDäeT MaTepHáIBI O XaHóe. ©H #ớwem, 
TLuCTïậb CTn"G@TLb1Ố O HỆM. 


@ IIpowwrrảlÏi cIê71Y!OHIMÏI TeKCT. CÖH IOMÓ?K©T TeÕÊ ÿ3HäTb OÕ 
NñHÓHCKOM TÓPpO/IE XIOCIMe. 


XIHPOCHMAa - O/IH II3 ÕOJIbIIIX TOĐO/JÓB B fÏHÓHHI - 
HaXÓ/HHTCñ Ha IÓTO-3äHa7e ÓócTpoBa XoHc1. OHả ñBJI1©eTcd 
ÕO/IbIHIWM HÓPpTOM Ha fÏHIÓHCKOM MÓP, KDVHHBIM TODTÓBBIM II 
IIDOMEIIIJICHHBIM IIÊHTĐOM. 

XIMPOCWHMaA II3BCTHa BC©M MIIDYV TM, WTO CIO/1ä 6 áBTrycTa 
1945 CIHIA cðpócMI1 nêDpByIO ảTOMHVIO ÓMỐY, KOTÓDbađ 
PAa3PVHIHMJIa 3HaWWTT©JIbHVIO HaCTb TÓPO/IA II VÕWIAa CÓTHH 
TBICfØ ©JIOBGK. 

7 pa/IHOAKTWIBHBIX JIVHÏÏ MHÓTII© 8ÄHÓHIIbI 3aÕOJIÊJIH 
JIyqeBóli ðo/lêaHbro. HeMäJIO I3 HIX MẾJUJIÊHHO VMIDäJH, B 
TOM WIICJIÔ II MáJIeHbEañ /IÊBOqEKa CacäKI CapnäKO, O KOTÓPOÏ 
paccKáz£©T CJIẺ/IYIOIIHÏ TeKCT. 


trải. 
hờn 


?z‡XVPÁBUIIR 


B 1945 ronÿ Ha an1óHcKIi rópOHI XMHPOCIMV aM©DIIKäđHIIBI 
cÐpÓcMII äTOMHV!O ĐÓMỐYy. MHóro 2£Wreieli IorWØ/1o. T'bïcqwH 
3£WreIeli 3aÕouIŠ.M JIyqeBÓli ÕouIê3HbrO. 3aỐO/IẺJIa II ÉBOWEA 
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CacägI CanäaKo. Bïi ÕbIIO TOT/ä TPH ró/a. CacäKWM Ca/TäKO, 

KaAK II BC© /IÊTII, XOTJIa ĐØÓTaTb, ITĐäTb, CMOTĐỆTb HA CÓJI  TỊ@, 
XO/UTTb B IHIJIÓJIY. QHả He 3HảJ1aA, 1TO 3aÕO/JIẺJIa cTpảIIHOH 
ÕO/IÊ3HEIO, !ITO ©€ M/IJICHHO VỐIIBäIOT DA/IIOAKTHBHBI© JIVHI. 
BOo/IbHÓÏÏ NÉBOK© CTAHOBUUIOCb BC€ X?K© II Xý?K©, II ©€ 
IIOJIO?KWLIWH B ÕOJIbHHIIV. ‹3/J©€Cb OHảä II DOCJI4. XOJIITb OHä He 
MOT/Iá. MHÓTO JIeT OHä JI©?4JIa II IVMaJIa O CBO€Ïi ÕOJIÊ3HH, O 
CMÊPTM. Tãz£©JIÓ ỐBIJO MäJIeHbEKOÏi CacäKEI. 


O/IHä2/7IbI ©Ïi HDHCHIJICä COH, ITO CJIH OHd 
CHIJIA©eT TbICñ4V ỐVMä?HbIX ?#£YDäBJIIKOB, TO 
OÕã3äT€©JIbHO HIOIDpäBIrca. Ð fÏHÓHUHLII BÉDAT, 
!ITO ?£VDäB/II IDHHÓCØT ©JIOBKYV CHäCTbe. LÍ 
CacáKEW CTäJ1a /IÊJIATb MãJICHbKIIX 3#VĐäBJIHKOB. 
COHả TýMa/Ia, TO ?3#£yÐäBJIH ©Ï IOMÓTVT. 
Bo/IbHảã /ÊBOqEKa TDY/IJIAcCb € VyTpả /IO 
Béqepbpa. OHá ÓqeHb CIIHIILIa. 


O6 3TOM y3HđII ñHÓHCKI© /IÊTH. Ð 
ÕO/IbHHIIV CTảJ1I1 IPIIXO/IITTb HOCBIJIKH. B HWX 
JI©?£äJII ỐÕyMả?KHbI© #yDä4BJIIKH. PeÕäiTa 
XOTJIH IOMÓtIb ÕOJIbHÓÏI q1êBOqKe. Ÿ Hee ỐbIJO 
V?K€ /IBÉCTII CÓDOK TBICñN ?tyDáBJIIKOB. Ho TO 
MOITUIH CJIÊJIATb ỐVMä?KHbI© ITHIbI? BpawII TÓ?£© H© CMOTJII 
IOMÓWb ©Ïi, I1 CacäKH yMep/Iäa. BbIIO eÏi TOT/I3 l3 JIeT. 


EoT71ä MáJIbHHEH II JÊBOHEH fÏT1ÔHIHI V3HäJII O CMÊPTIH 
CacäKH Ca/näKO, OHITE D€IHIWJIH HIOCTĐÓHTb IäMñTHIHE /ÊTñM- 
z£€DTBaM äTOMHOÏI ÕÓMØbI. PeÕãTa HảWaJII COỐIäTb /IÊHBTH 
Ha IäMñTHIIK. LÏM HOMOTäJIH 11 B3ĐÓCUIBI€. 


Celiqdc B XIpOCIMe B IIÊHTP€ TÓPO/IA, Ha TOM ?£© MÉCTe@, 
T1e© yHáJIa ảTOMHaäñ ĐÓMÕa, CTOIIT IäMñTHIHKE, a HO/I HUM 
MOTMIa CacáäKH ClaäKo. 


Co Bcex KOHIIÓB fÏHIÓHHII TH IDHHÓCfT K IäMñTHIIKEV 
ỐÕyMä?KHbIX ?#£yD4BJIIKOB. á?£/BIÏ, KTO IDIIHeCẾT CBOITX 
3VDäBJIIKOB, MÓ?K©T B3ØTb ceØÊ Ha IảMñTb HÉCKOJIbKEO 
JIDVTHX ?VDäBJIHKOB. 
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371©cb O CacäKH HIIKTÓ H© 3aÕbIBä©T. 


He aaØbIBäIoT O XIIpĐOCIMG II JIÓ/I Bceró MIIpa. Ha 
D43HbIX ä3bIKảX OHI TOBODIT: "XHIpOCIMaA H© /IOJ2KHä 


HOBTOPIITbC 8l”. 
®) Hai cáwtrii IIDäBIJIbHPIÏ IO TÊÉKCTV OTBÉT. Ilocrápb" Y⁄", 


1. Eorná II KaKÓli 6olê3HbfO 3a6ÕoJéJ1a CacaKH? 


a. B 1945 roný, Kor/d aMe©DIIKäHIIbI CỐDÓCILUJII TOMHVEO 
ðÓMỐYy Ha XIIpOCHIMV. 

6. Oná s3a6ou1êJa rbWnHOM B 1945 roJÿ. 

B. OHd 3aỐØo.IéJa JiyqeBóïi ðoJiêa3Hbro B 1945 ro/Tý, 
KOTðä eÏi ĐbIJIO 3 TÓJa. 


Lý LÍIỆ) 


r. OHá 3a6o/IêJ1a oHảcHOoli ÕoJIÊ3Hb!O, KOT/ä ©Ïi 
ðpIO 3 ró/a. L] 


2. IloqeMý CacáKMH CTả/1a ÊJIATb ÕVMä?£HbIX ?£VD4BJTIIRKOB? 


a. lloroMý To eÏi ỐbIJIO CKVHHO JI©?KẤäÄTb B ÕOJIbHHIHe. [ ] 
6. IĨoTOMỷ ITO OHả XOT/IA TDV/IITbCH. E1 
B. [ĨOTOM ITO OHä He XOT/Ia /IÝMaTb O CBOéÏi ÕOJIê3HM. [ ] 


T. [ĨOTOMỸ WTO ñHÓHIIbI BÉDST, HTO #£VDäBJIH 
IIDHHÓCfT ©JIOBÉKY CHáCTb€, 11 CacäKI IDIHCHIUJICN 
COH, ITO CJIII OHä C/IÊJIAa©T TBICñHV ỐVyMä?KHPIX 
©VDäBJIIKOB, OHä OÕ3äÄT©JIbHO IOIDäBIITCA. L] 


3. LĨÍTO ÄÑHÓHCKIH© /IÊTH /ICJ1AJIH, 1TÓỐbI HIOMÓWb CacáKH? 


a. JÊJnam ỐyMä?£HbIX ?tYDäBJIIKOB II IOCBIJI3JIW 1X 
CacáKEH B ÕOJIbHIIIV. 

6. IlpwuxoWIH KE CacäKM Ha HIÓMOHIb B ÕOJIbHHIIV. 

B. lIIỬIcäIHI CacäEII B©C€UIbI© J1 IIHT©DÉCHBI© HIICbMA. 


LJL?L1L] 


T. LĨOCbIJI3JIH CacäKI JIVHIHII© JIeKäDCTBa. 
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4. LĨTO 8ÑHÓHCKII© /IÊTI D€IIIUIH C/IÊJIATb, KOT/Iâ V3HảäJIH O 
CMÉPDTI CacäKH? 


a. HaqäáTb ÕopbÕÿ IPÓTHB äTOMHOÏi ĐÓMỔHI. 

6. IloMóqb ceMbẻ CacäKEI. 

B. LĨOCTPÓHTb IÄMñTHIIK /ÉTñM-?KéÐTBAM äTOMHOÏI 
ĐÓMGHI. 

r. lĨoKa3äTb BCeM JIIÓ/IñM ỐVMä?KHbIX ?£YDäBJIHIKOB, 
KOTÓPBI© ÕbBIJII ÿ CacäKEI. 


L? Lï LÍ 


5. Ine Haxó/IITcq MOTH2IaA CacäKHI celdác? 


a. Ð nênTpe rópo/a XMPpOCIIMHI. 

6. B nénTpe rópo/Ia XIpOCHMBI, IO/I IäMÑTHIIKOM 
7IÊTñM-?KÊPpTBaM äTOMHOÏi ĐÓMỐPHI. 

B. COKOJIO ÕOJIbHHIHIBI, TJ7I© JIeWI1JIACb CacäKH. 


iflyiE. 0:8 ID im 


r. Bồ pOHHÓM TÓpO/e CacáKI. 


OrBéTb Ha BOIDÓCHI. 


1. Fne pocuiả Má/IeHbKaa CacáKI Canägo? IloqeMý? 
2. IĨOMOT/IH JIH #yÐäBJIIEH CacäEH Cla71äRO IOIPäBITbca? 


3. ŠaWHÊM HOCTĐÓMUIH IäMñTHIIK /ÊTñM-?£XÊDTBaM ảTOMHOÏH 
6ÓMĐØEbI IM©HHO TaM, TH1© MOTIIA CacäKLII CanäKo? 


4. TO HaIOMHHäIOT ỐVMäả?KHbI© ?£VDäBJIIKI? LĨTO MBI 
7OJI?KHBI /IÊJIATb, 1TÓÕbI XIPpOCHMa ỐÓJIbHIe He 
IIOBTODIIACb? 


(1 Hanumrift MáJIeHbKIi DaccKäd3 O TOM, *ITO BOÏÏHả HIKOMÝ He 
HV?Hả. 
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vpók 25 


(TIOBTOPMITEJIbHbll⁄4) 
KOMMYHMKATMBHbIE Y MÉHM 
Trong các bài 21, 22, 23, 24 các em đã học thêm những hành động 


lời nói sau: 


1. Nói làm ai lo lắng 3. Nói rõ hơn về 
hoặc yên lòng thời gian 


|2. Nái ai bình phục, 4. Nói rõ hơn về 
khỏi bệnh phương hướng, 
địa điểm 


Hãy làm bài tập và tự đánh giá kết quả học tập của mình. 


@® 


O6bIqHo MảMa BÓ/WT Ba/IMa B HIKÓJIY, XOTñ OT IÓMA, TJIe 
OHI ?IIBỰT, /IO HIKÓUIBI, B RKOTÓDpOoli ýwIrrca Ba/JIM, MÓ?KHO 
XOJWTb IeIIKÓM. Ho cerónHñ oHä 3aÕO/IẺJIa II He MÓ?K€T 3TO 
I€.IaTb. Ba/IIM DeHIWUI XO/IITb B IIKÓJIV O/IH II HảHa Ha 3TO 
coruIiacWIca. JIráE, Ba/IIM IO3äBTPAKAJI  BBIHI©JI 113 TÓMA. 

1. Thay thế những phần được gạch dưới trong đoạn văn trên bằng 

cách nói khác. 

2. Rorná Ba/IIM BbIHIe7I 3 1ÓMa? 

3. a. ĐHIIMäT©JIbHO IOCMOTDIH Ha HPDBBIÏ DICWHOKE II 

CEa?£H, 
. Tne celqác máMa? 


. MóÓ2zKHO JIH BI/I©Tb BC Ha ÝJIHIIĐ OTTV/1A? 
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6. Ilebenäli oTBÉéTbI Ha 2T 
1BA BOIDÓCaA O/HIM 
IIp/IO£êHIeM? 

4.a. tlro celiqác MảMa BI/IIT? 

6. Móz£eT II OHä CHOKÓÏHO 
CMOTĐÉTb Ha TO, WTO 
BIJIHT? 

B. ÑaK TbI /IÝMaAe€IIb, WTO 
ðecIOKÓWT MảMV? 

r. O KOM celác oná ØecIoKÓIrTca? 

5. a. MóÓzKHO JI1 CKa3äTb, ITO MãMa HIIKäKE HỒ MOI/Iä 
VCIORÓHTbC1, ÉCJIII ©€ CBbIH ©HI6 He IIeDeHI6JI ý21IIy? 


6. Jlo KaKfX IOPp MäMa H© MOI/Iä VYCHOKOITbCW? 


Ceïiqäc IocMOTDU Ha BTODÓÏÏ DICWHOK II OTBÉTb HA BOIDÓCBI: 


6. Ea MảMa ýBCTBVeT ceÕñ 
HÓCJIe BC©TÓ TOTÓ, WTO 
BIUJ©/Ia Ha ý21ie? Jlýqmie? 


7. a. ro celdác éIaeTr Hảna? 
6. Íro KOHKĐÉTHO OH 
TOBODIT MáM€? 


8. MámMa, xoTñ eHl6 ÕOJIbHả, Bc6 BDêMñ TOBODIT, HTO XÓ ©T 
BO/ITb CBIHa B HIKÓ.Iy. EaK HO-TBÓeMV, KOT/Iä OHá 
CMÓ?K©T 3TO /IJIATb? 


(2A. duráï.. 
CÉJIbCEKHÍI BPAW 
CmbcKHii Bbaw LĨropb lÏeTpÓBHMW BCIO #13Hb DaĐØÓTaeT B 
nepéBHe. Bce B /1epéBHe JIÓÕñT II yBa?KäIoT IÍropa 
IleTrpóBIqa. TO OH ODTAHII3OBäI DaÕÓTYV B HÓBOÏi ÕOJIbHIIe. 
Eorpnảä Iropb IĨeTpÓBMM, B TO BDÊMñ ©TÓ 3B3JII IDÓCTO 
JIrOobpb, KÓHNIUI HIKÓJIY, OH IOêxaI B MĨocKBý VHITbCH. 
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B Mockpẻe fropp TIOCTYTIWII B M€WIIIRCKHIi IIHCTHTỶT. 
VWJICñ OH XOPOIIÓ, W HÓCJIÊ OKOHHäHHđ HIHCTWMTýTa ©MỸ 
TID©/LJIO3fLUIH TIPO/OJI€áTb y€Oy. Ho firope DeHIWI 
B©DHWTbCñ B CBOẽ DO/IHÓe C©/IÓ. ÖH CHITTáJI, JTO CẺJIbCKHÏI 
Bpaw - cảMaa JIýqmiaä npocbéccwa. I[Í BoTr Iropb, TeHÉpb y?£é 
WIropb IleTpóBw, paØÓTraerT B /IeĐéBHe, r7© OH ĐO/ULICä. 
PánbIe ÕOJIbHWHA B eĐÉBHe ObI/Ilá MáJI€HbEad, B HeïÏi 
paØÓTa/IH TÓUIbKO TDIH eJIOBéEa. [lropb lÏeTpÓBWW MeWTảI O 
HÓBOÏ COBDpeMéHHOÏi ĐOJIbHITI. 

IÏIpomIIÓ BDÉMã, B /©DÉBH© IOCTĐÓIIH HÓBY!O ÕOJIbHHITV. 
37©Cb ©CTb BC6, O IêM MewT4I [ÏrODb IĨÏẴeTĐÓBMM: 11 XODÓHIH 
XIDÝPT, II TeDAIBTBI, CBOÏÏ DeHTT€HOBCKUHI KaOHHÉT II MHÓTOe 
1Dpyróe. Tenépb IÍlropb lleTpÓBWM - T7IÄBHbIli Bpaw. ERTÓ 
6oIbHHIa JIýqIHIaa B paliÓne. Bce TOBODáT, WTO 3/I€Cb 
IIOMOTäIOT H© TÓJIbKO JIÊKäDCTBA, 3J©€Cb IOMOTä€T /ÓỐpoe 
CJIÓBO, JIOOÓBb II BHIIM3HHGe. 

B. IIpáBI2IbHO "na [ |” II HeIDäBUUJIbHO "HeT[_]. 


IlocräBb 


1. TJiáBHoTO rebóa paccKả3a B /IêTcTBe© 3B41I [ÏTOPb. 

ma L ] HeT[L_] 

2. TlócJe HIKÓJTbI OH peHIW2I OCTäTbcña pDaØÓTaTb B CBOŠM 
DOHHÓM Ce€.I6. 

ma L ] HeT L_] 

3. ỨÏrOpb OTKa34/ICñ OT ID€/UIO?KÊHIIđ IPO/IOJ2#£3Tb yq€ÕYy 
IÓCJI© M©/IHIITHCEOTO IIHCTHTVTA. 

na[L_] HeTL_] 

4. Uiropb IleTpóBWw ØÓ/IbHI© BC©TÓ JIOOHT ?KHTb II 
pa6óÓraTb TaM, T/I© OH pO/II2ICñ, T7 HIpOHIJIÓ ©TÓ 
7ÊTCTBO. 

1a [L_] HeT [_] 

5. BouIbHIHa, re TeHépb LĨropb lleTpóBwu pa6ÓTraeT, eIHIe 
M3JI©CHbEAñ II H© COBD©M©HHai, HO IIM©©T BC€, O HCM OH 
MeWTTä/1. 


na[L_] HeT |L_] 
189 


https://tieulun.hopto.org 


6. J[J1ä 3TOTO ©JIOBEKa HT B ?I13HII IDpOCĐÉCCHII JIVMIIe, 
q©M IIpocbéccHäñ cêJIbcKOTO Bpbawäd. 


na[L_] HeT [_] 
ï. B õonbHfne, rne Iropb Ilerpópm pa6ðóTaer r/IắBHbIM 


BDpaHÓM, K ÕOJIbHbIM BCe€T/Iä OTHÓCñTCĂ € ÕOJIbHIIM 
BHIIMäHIĐM II JIOÔÓBPPO. 


na L] HeT L_] 


83bIKOBblE 3HÁHM 


(3) 1. Để nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm, trả lời cho câu hỏi 
"Kynäa? orKýja? rxe?”, chúng ta dùng cấu trúc: 
a. Có ”KƠMmÓpouú`" 
Ví dụ: 
+ íl celqäc I/Iý 8 CC, 8 KOINÓDO/M WJIIÊT VĐÓK 
HH. 
+ Mhi z£IBBM ở ÔÓ.M€, 3 KOINÓpO2O MÓ?£HO XOPpOIIÔ 
BU/I©Tb DÉKV. 
6Ø. Có "zde; 9á; omú0a" 
Ví dụ: 
+ Mhi ÉneM tư 3dđÓ9, z9e DäHbIiIie DaÕØÓTa/Ia MaATb. 
+ JlŠnyHIEa JIOỐIHT O/I1H CHJIẾTb Œ TtÓ1€, #Øđ TIO 
B©eqe©eDäM IIDIUI€TäIOT DÄ3HbI© IITIIIPI. 
+ Mkhi celiqáic neM & Qepé&H?o, Ơơm#ÚÔa Ba MÉc 1a 
Ha3ä] ñ# yÉXaJI Ha yd€ØÕy. 


8. Có trạng t “taTtDá&6O; 1iQ/1Ó8O; 866D; @H3; 1Tn0úá; 


Ơmmúöq; ... `, 'ee3Qé; &C1ÓO1J; HueQó; cC/Lé&d; CTipáeg; 
6H31; Hq6&©€DXÚ;..." 
Ví dụ: 


+ CMOTDH #Œnpá&O, OTnKÚÔ@ /IBIM TIOTHHMä©€TCĂ, TBI 
YBI1/IMHIHIb KOpäÔUb. 

+ Mkhi roTóBbi I1/ITH 7n đá, 9á 3oBeT Pó/IHHa. 

+ Bea0é, 9ú MbI IIDI©32£3IH, MbI BCTDpe4JI1 IDVy36l. 

+ 2BH I1 pDaÕÓTaÏi ?nd.M, 2ÖQe TbI Hý?K©H JIÓ/I8M. 
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2. Dùng các cách nói rõ hơn về phương hướng, địa điểm để truyền 


4 1. 


đạt lại nội dung những lời nói sau bằng một câu hoàn chỉnh. 

a. Đce IHOCTDäHHbIe TYĐDHCTbI XOTäT êXaTb B 3A/IIB. 
B 5TOM MêcTe© IDeKDäCHBI© IU112KM. 

6. Eó/I1 xÓqeT IOCTYIHIITb B IHCTHTVT. TaM 20 JeT 
Ha3ảJT VHILUICñ ©TÓ HảäHa. 

B. PeÕäTra IO/IHIMáIOTCñ BBepx. HaBepDbxý MÓ?K£HO 
BI/I©Tb B©Cb TÓPO/. 

r. Moili ðparT ceró/IHñ Ê3/IH2I IO BC©M KHI1?2KHBIM 
MaTa3WHaM B TÓPO/I€. ÔH He MOT HaÏiïTI Hý?KHVIO 
KHIITV. 

Để nói rõ hơn về thời gian, trả lời cho câu hồi "korpxá? 

C KaKIWX HOP? 1o KaKfIx 1op?” chúng ta dùng câu phức: 


a. Có ”koeQú; 8 Tno 8&pé.M⁄ da; toKá; .. .` nếu hành động 
trong phân chính và phần phụ vảy ra đồng thời. 
Ví dụ: 


+ Hoa0úá MbI 3aHIIMảJIHCb, OHI ITĐđJII B (DyTỐÓU. 

+ Brno &pé.4 £dK B IHTp© XaHÓñ CBÉTIT CÓ/IHIIG, 
B Ø2II3KOM K HeMÝ DaliÓHe I/IẾT /IO3/b. 

+ lloká TbI OðÊ/IaeIIb,  CMOTPDIO T©JI©BI13OD. 


ố. Có ”KOeQú; KqK ThÓ/LbKO; THÓ/tbKO; TLÓC/L© T.OẺÓ KAK; C 
me nop aK;.. ..' nếu hành động trong phần chính vảy ra 
sau. 

Ví dụ: 

+ Hoz0á 1O?jIb KÓHMILICW, MbI BBIHIJIHI II3 JÓMA. 

+ Ha Tnó/bKO OHä D€IIHLIA 3a/IâWV, MbI HIOIIUII TYJLTTb. 

+ Mbhi He HOJTVHWUIH OT HTÓ HII OJHOTÓ HIICbMd € Tne2 
TIOD, #dK OH VÊXaJI VHITTbCñ 3a TpAHITTV. 


8. Có "néped Tne/ KdK; đO TO2Ó WŒK; TIOKÓ 1:6; QO T6 TLOD, 
no +ie;..... ` nến hành động trong phần chính xảy ra trước. 
Ví dụ: 

+ llépeÔ rne. &ak VÏï'TH, MH© Hý?K£HO yØbäTb KÓMHATV. 
+ OHá JroýeTrcñ MÓDeM ỔO Tn@e# T:OĐ, TOKÁ CÔJTHI© 
H€ Ca/1ITC1. 
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2. Giải thích nội dung những câu nói sau bằng mọi cách nói rõ hơn 

về thời gian. 

a. HagoneIi Ró/Iq KÓHHILJI DaØÓTV, II MbIi BMÉCT€ € HIIM 
HOIIJIH /OMÓÏ. 

6. CecTrpá paÕØóTraeT B Ca/TIý II BÉC©JIO HOỆT. 

B. B KOHIIÊ KOHIIÓB TDÊH©Đ IIDHIHIỂJI II CIODTCM€HBI 
Cpả3V HäWa/II TDeHHIDOBäTECH. 

Tr. [ĨO—BWICñ KOMIbIOTeD II HảlIIA ?£I3Hb CEUIbHO 
1I3M€HIIJIACb. 


1. CHadäJIa Hả7O BBbIKJIOHIITb CBĐT B KÓMHAT II HÓCJI© 
Ô3TOTO MÓ?KHO BBIÏÏTI. 


e. BỨÚTñ IPO/IOJI2£á©T HIITäTb DacCEKá3, ÊêCJIII MáMa He 
HaïOMIHä©T ©M, ITO IODä CHATE. 


3AHMHMÁTEIIbHAØ MMHÝTRA 
® turán IIVTEM. 


BBbIHIFPATTb II IPOLIFPÁTb 


J]Ba niaxMaTWCTa Da3TOBäDIIBAIOT BO BDÊMñ HäĐTIU: 
IIlpe/arädfO HHMPE. 

- Her. 

ĐbI xOTIIT© BbiITpaTb? 

- HeT, 

Torpná corJ1amiäÏiTecb Ha HIMHBEÔÌ 

- Her, 

MózeT ỐbITb, BbI XOTIIT IpOHTpäTb?Ì 

- Her, 

Tornả TO ?£© BbIl XOTIITe? 


XowWý IIrpáTb. 


te. ơm.vtuwá?+ormncsai QpỤẽ ơm QpÚea mu Qáda tua+/uă1wáúc†mna? 
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CI2IA IIPLIBbBIHNRII 


E. Bpawqý IPpHXÓ/IIT HaHH€HT, 
KOTÓDHIÏi cTpa/iäer ØeccóHIIeli. 

- IlonpóØyÏire cwITäTb /IO CTa, 
KOI/Iä JIO?KHTCb B HOCT/Ib, II COH 
ÕbBICTPO HIPH/IẾT K BAM, - COBÉTYeT 
Bpau. 

tiếpe3 HÉéKOTODpoOe BDÊMãñ 
IaIHIMHHT OILITb IPDHIXÓ/HIHT K BDAHỰ. 

- Mne coBcCẻM He IOMOTä©T BảII© cDỀ/ICTBO, /ÓKTOP. ÊaK 
TÓUIbKO /IOXO?£V /IO ”“BOCbMII”, TYT ?£{© BCKäKIHIBAIO Hả HOT. 

- lloqeyÿ? 

- ĐH/nwTe JIH, ä... ĐOKCẾD. 


lloue.wÚ cpédQcrn8o, £OTnópoe Qd⁄+ 8Ddw, 1© 1LO/UO2áeTm 
Øocep? 


®) Mózeemrb z1 THỊ OTJrdắTb ấTH JT1BA pucVÿHEa? 
Bonpócbi TeÕØê IOMÓTVT. 
a. Bxó0.am tí/tu #bLYÓQ.3Tm 4Ö 3 /waeqa3tÍHG” 
6Ø. HqKtle Orn.HÍwU.4 /MÓ2ICHO 3q.Mémtu1n? 


tì 
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vpót 2ố 


PABÓTA HAI PEHEBbIM NÉ⁄CTB4EM 
Thảo luận, thuyết phục và thoả thuận với ai điều gì 


Bứma. PeÕära, 1TO BI 
nẻraere? aKóiÏi TaM 
C©Dbb6€3HHIïÏi pa3roBóp? 

Bóaa.  MibI oØcuz/cdáe/ nan 
pa6órbi "lŠDyz£Kä 
JIOØIT€/Iel IO23I” Ha 
KAHIIKYV/IBI. Ca/TICb II 
1aBálire oốcú9u. 
BMÉCTe. 

Bứmna. Päape me MÓ?£HO yqäCTBOBATb B OÕCV?K/I€HHI? 

Bóaa. IRoHeqno, ĐITTñ, B©/Ib TbI HÓBELIÏÏ HUI€H KDY?EEä. 

Bứma. A rne z£e AnHa? Ÿ Heẻ, IO-MÓeMY, CHOCÓỐHOCTH 
K HOð3MM. 

Bóaa.  jlla, MbI ÓJITO ©€ 1/208DU6G/1w yCTBOBATb B HảilII©M 
KDY?KK, HO, K CO?KAUIÊHITIO, H© /206ODVÍ.LU. 

Bứma. Jlãngo. fÏ nonpóÕyro eẻ eHnte Daa ¿/2o&opdrm. MbI c neli 
ØI3KI© /IpYV3b1. 


Lẻ , « .. , , 
lÓpa. Anä, KOrHä MbI HOÏI6M B Jiec 3a rpIÕáMI? MÓ?£HO B 
3TO BOCKpeceHbe? 


Áua. Ol, neT. B áTo 
BOCEKPpecẻHbe ã ỐÝ/V 
3aH1WTd. 

lÓpa. Torná nagáli 
ÔO2O8áD1L6d1nbcä, KOTã 
MbI CMÓ?£©M. Â TO 
HIIKaKIX TPpHĐÓB He ÕÝ/eT. 

Áua. Japäli s cJ1êyromtee 
BOCEKPpecéHbe. 
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lÓpa. Xopomió. B BocKpecéHbe ñ Bcerá cBOÕÓ/IeH. TÓ2IbKO He 


saĐbIBäảÏl HảHIV /OTOBOD€HHOCTEb. 
Án... XopoMmló, Ô02o&opdítuco. 


Œ) tluráiire. 
LỆ 


MiÊTIH, r7e Bbl XOTHT© OT/IbIXäTb JIÊTOM? 
MãMa, MbI XOTIM OT/IbIXảTb Ha MÓpe. Ho nảna xóqeT 
OT/IBIXäTb B TOpảX. 
He 6ecnoKóiirecbl §#Ï eró 22O&OĐp1ó. 
2. - HaTráHmia, xÓqeIIIb € HảMIH HOÏÏTH B KJIVỐ Ha TảHTT[BL 
- C Y/IOBÓJIbCTBIIM. Â T7© II KOT/ä MBI BCTpéTIIMcä? 
- MbI Øo2O08OĐpdÍ/ucb BCTDTHITbCñ ÿ ÂHHEI B Ÿ HaCÓB. 
- XOPOIIÓ, MbI TAM VBIJIIMCH. 
3. - PeÕðäTra, /aBálire oØc#Ø1.w Bonpóc, KaKóÏi Myséli 
IOC©TIM 3ÄBTPa. 
- lĨo-MÓeMV, MBI y?RÉ ỞO2O&OD4Í/UCb TIO 3TOMV BOHĐÓCV. 
Eró 6ó/IbIie oốc2/2cØđárn» He Hảj7o. 
4. - LIẾTñ, 1aBảÏi HOITpä©M B HIäXMATHI. 
- ï xowdý, Ho celiqác 3ä4HãT. 
- Cerónma, lIêra, cy66óra. Hảo HeMHÓTO OT/JIOXHÝTb. 
- Oñ, ?WéHnã, He ?2ođápuẽdử Men ĐÓJIbIIe. ƒÏ ceró/Hä 
71©ÏlCTBIIT©JIbHO H© MOTÝ. 
5. - MáMa, B cyÕÕÓTVy BÉq4©DOM # XOWMVý HIPITJIacfrb Mämiy 
II CäHIV K HaM B TÓCTH. 
- XOPpOIHIÓ. Â TbI ©C HIIMI đO2O8OĐÍ/Cb? 
- 3ÄBTPpa ñ ÕÝ/IYy € HHMI QO2OđÐ18G1Tnb€zt OỔ 3TOM. 


oỐcy‹aáT» (Hecos.) ; 
ñ> oỐcy,a4Tb (cos.) } luạa 


yrosắpuBaTs (Hecoa.) } KOrÓ, ro aénaruf 
yrosop4Ts (coa.) 


orosápusaTscs (Hecos.) } C KeA, O qŠMỸ 
jOTrOBODTbCS (coa.) C KeM, 1TO qénaTbŸ 
Mbi OỐCYyN(yắeM nnaH DaỐốTbi. 
MMuLua ÿFOBOpMN cecTDpý noWTr1 s nec. 
[léra norosopMúncs c B/4kTroboM o scrpéae. 
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(2 Chọn từ thích hợp có dạng cần thiết, điển vào chỗ chấm để hoàn 
thiện các đối thoại dưới đây: 
1. - TäHã, TbI MÓ?K©HIb COODpäTb ?KÉHCKV!O BOJIeliØÓJIbHVIO 
KOM4HJV HảIHIeTO K/Iäcca? 


- 2TOT BOIpÓC ï1..... C VHIIT€JISM CbI13KYVJIbTVDHI. 
Ho on He HO/JIéD?KIHBAUI. 
- llaBali noïÏ€M K HeMỸ I..... C HIM ©II6 DA3. 


(oØc2cdárn - oốc+dtmb) 
2. - AJIIÓ, KTO TOBODWT? 
- 31päBcTByli, To Cepez£a. ÑäTñ, TbI XÓN€HIb HOÊXâaTb 
C HäảMII HA 3KCKVDCIIO? 
- XOpÓIHIañ I/IêH. A KOT/ä4? 
- Celqác q ỐØVyny..... C JIDYTHMH DeÕñTaMI. 
- Á MHe€ BC€ DABHÓ, KOTHä 1i KV/1ä. TÓJIbKO COOOHII MHe€ 
3apänee. 
- XOpOImIÓ. TaK MBI..... 
(Qo2oäápu8dTncx - QO2O8OĐ1ÍTnbecxl) 


3. - CĐ, KTO ÿ HaC ỐV/€T VHá4CTBOBATb B KÓHEKVDCe€ Ha 
JIYHHIIIX IBHÓB HIKÓ/IBI? 
- TózbKo Tảng. Ÿ Heẻ XOPÓHIH TÓJIOC. 
- TbI 3Háả©HIb, CHadäJIa OHả H© XOTJIA yqHäCTBOBaTb. MĨbi 
©ẽ HÓJITO..... I1 HAKOHI[ MBI..... 
(UzoeáÐu8dTn - 2O&OptTno) 


@® Dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại với nhau theo vai 
nhân vật trong các tình huống dưới đây: 

1. Vô-va hỏi Mi-sa, hôm qua trong giờ Địa lí các bạn làm gì. Mi-sa 
nói, thầy giáo yêu cầu cả lớp thảo luận vấn đề bảo vệ thiên nhiên. 
Vô-va tỏ ý tiếc đã không được tham gia vào buổi thảo luận thú vị 
này và muốn biết các bạn đã thảo luận thế nào. Mi-sa nói cả lớp 
thảo luận rất tích cực, hầu như tất cả đều phát biểu ý kiến. 
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2. Cô-li-a rủ Nhi-na đi vũ hội. Nhi-na từ chối vì bận. Cô-li-a 
khuyên bạn đi vũ hội, vì ở đó sẽ rất vui. Nhi-na bảo Cô-li-a 
đừng thuyết phục thêm nữa. Ô-lêch đã thuyết phục nhiều lần rồi, 
nhưng không thuyết phục nổi vì tối nay Nhi-na dứt khoát phải 
viết xong bài luận. 

3. Bô-ri-a đề nghị với Na-ta-sa cùng nhau thoả thuận lúc nào Na-ta-sa 
đến nhà cậu ta chơi. Na-ta-sa hứa sẽ đến vào tối thứ bảy. Bô-ri-a 
nói như vậy là đã thoả thuận rồi nhé. Nhớ đừng quên lời 
thoả thuận của chúng ta. 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


@®A. Đọc hiểu, chú ý cách dùng "mw"” để nói nhượng bộ. 


1. Ea ĐbICTPO MBI ? HIJII, BC€ DABHÓ MBI OIIO3/13J1H 
Ha VPÓR. 
2. CKÓ/tbKO HƯU COBCTOBAJI BDaW, ÕOJIbHÓÏÏ BCTAJI C IOCTJIH. 
3. HqK 1u 3âHN1T MOÏÏ ÔDaT, OH BC©T/lä IOMOTä©T MH© B 
vue©e. 


4. CKÓ/tbKO MPI 1 VTOBäDIHBAJIII ÂHHV HOÊXaTb B HOXÓ/J, 
OHä OTKA33/IACb. 


59. HqK H TDY/NHả ỐbUJIB 3I3Hb, 2TH ØÐáắTbñ BCeT/lä 
VýtaTCñ Ha OTJITHHO. 


` Z Z* Z 11 z1 ~- xŸ , ' `4 À 
B. Dùng cách nói có "xor4” hoặc "HecMOTpä Ha” đề truyền đạt 
lại nội dung các câu nói trên. 


`", H 


) Đọc hiểu, chú ý ý nghĩa, cách dùng của giới từ "maBcTrpéwy” 


cách 3 và ghi nhớ. 


1. - ĐỨKTOP, Bqebảá Ha BOK3ả/I© ñ BI/I©JI T©Õj II /BONKY, 
KOTÓDaã CO IIBeTäMII HIJIA TeÕê Œ&C?npé⁄+J. TÑTO OHả, 
ÊCJII 2TO He ceKpéT? 

- ©TO MOñ IO/IDVra. OHä DảHbII© VHIIACb BMÉCT© CO 
MHOÏI B O/IHÓÏÏ HIKÓLI. 
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2. - Cepẽz£a, KaK TbI /ÝMaeIIIb, KaKÓÏi ©JIOBêK CHIITäả©TCñ 
cCMê/TBIM? 
- lÏo-MÓeMY, 3TO TOT, KTO BC©T/Iä TOTÓB LUTITH 
HŒ6C1nĐé+1‡J/ TDỶ/IHOCTñM II OIäCHOCTIM. 
3. - CHIA, ION©MÝW TbI IDHÊXaJI TaE HÓ3/IHO? Đe/Ib TBI 
Ê3/IJI Ha B©JIOCHIJG. 
- ỨĨaBHHITe, peÕáäira. íÏ He MOT ØbBICTPpO êXaTb. C1UIbHĐIỦ 
BÉT©D /IVJI MH© ?Œ6C1nĐé»41J. 
4. - Iläãna, ä ycubInIaa ro/IOcä JI1On6ïi Bo 1popé. Móz£er 
ỐbITb, IDIXa/IH TÓCTI. 
- XOPOIIÓ, celiqáC ñ IH/Iý LIM ?tŒ6C1npớ»xg. 


@ 1. IIpowwrráli 1 IebeB©/II Ha DO/IHÓÏÍ 3BIE. 


3aTM€HI© CÓ2IHIa HIDOHCXÓ/LIT, KOT/Iä (3ẰMUJI1 HIOHa/3€T 
B T©Hb JÏVHHI. 


2. OỐỠbãcHII, KOT/I3 IPOIICXÓ/IIT JIÝHHO© 3aTMHI©. 


II Tu S 


3. EaK IO-JIpYyTÓMY ©IHIŠ Ha3bIBáIOT 3011.éHue CÓAH1@ 1 
9UÚHHOẴ 3d1.WéHue? 
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Œ) tluráii.. 
cm 


CEPbE3HBIỨ PA3TOBÓP 
lIlo B. TendpsaxÓe 


JlŠBKa JIOỐMI MaTeMäTHKY, a CĐê/ñ He JIIOỐMUI LÍTÓỐbI 
cCĐéêJ1ã cTa/I JIOỐHTb MaT©eMäTHKV, JÏEBEa /I1AJI MỸ HHTäTb O/H 
KHITYy. ébe3 HÉCKO/IbEO /IHe€Ïi IDV3bñ BCTĐÊTIIHCb. 


- JlẽBKa, TbI IOqeMý MHe TaKV!O KHITV /1aJI? Đe/b OHä He 
O MaAT©M4TIIK©, COBCÊM O /IDVTÓM... 


A pá3Be Tbi eẽ y#£ê HIDOHIIT32I? - CHIDOCIUI JÏ€BKEa. 
Her, eHmlie He BcIoO... TpÝ/IHO ©€ NIITäTb II CTDäIHIHO. 
Crpảmrno? IIloqeMý? 
£Í TBOIO KHITV HIIT3JI II IHOT/ä C©Õñ CIPOCIUI: ©CTb ñ 
WUIH HT? 

- Hy 1 ro pemI2? 
EcTb, HO Óq©eHb MäJISHbKH. 
A TÓJIOBV CBOIO TbI TpÓFTaI? 
ToJoBá KaK TOJIOBä. A tro? 


- OHả MáJIeHbEad, a B HeÏi IoMeIlaeTrca Bca Bce/IêNHaa. 
Ea xe 2To? 

- ï He HOHnVMaI OÕ 3TOM, JlŠBKa. 

- Đơr TaK. TbI cCIpảHIWBAeIb, IOqeMÝ # TeOÊ KHÍTY 71A1 
H© IO MaAT©MäTIIE€. TY KHITY HAIIIICäJIHI ACTDOHÓMBI, ROTÓDBI© 
3ydäIoT Bce©/IÉéHHV!O. Â 3Hä€IIb, 1TO IIM HIOMOTäe€T ©€ 
I3ydäTb? MaTeMäTHEa. 

- Á ñ IVMaAIO, 1TO VH€HbI© BC 3TO B T©JIeCKÓIBI 
VBIIJI©JIH, - H© IOBéPDILI CĐé/T1ã. 

- Ð Te/IeCKÓIBI Bc€ H€JIb3f yBH/eTb. ÊaK TbI YBỨU/IMHIb, 
HaïDHMÉP, CKÓJIbEO KHUIOMÊTPOB OT (3©MUII O CÓJIHI1a? ©TO 
VBII©Tb H€JIb3, Hả/IO JÿMATb II CHIITäTb. Â D43B© MÓ?K£HO 
VBII©Tb B T©JIeCKÓIIBI, WTO CJIYHITTCñ Ha HéỐ© WÉéDe©3 TO/I, 
NÉD©3 /IÉCñTb JI€T, tDe3 cTo? 
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- HeT, KOHMHO. 


- Hy BOT, a BbIHIICJIITb MÓ?K&HO. 3aTM€HI© CÓ/THIA VUIH 
JlyHHI, HañIpHMÉP. ACTDpOHÓMBI MÓIVT CKa3äÄTb Ha CTO JI©T 
BI©DEJI, B KaKÓÏi J©Hb II 1aC HaWH€TCñ II KOT/I3 KÓHHIHTCĂđ 
3aTMÉHI©, € KAKÓITO MÉCTA OHÓ JIVHHI© BC©TÓ ÕVÝ/I€T BI1/THO. 
EaK MÓ?KHO 3a 3TO MAT©MäTIIKV H© VBA?£4Tb? 

- ï eẽ yBazäro, JÏÊBEKa, TÓJIbKO H©T ÿ M€Hñ K HeÏi 
cIocÓØHocreli. faKýI!O 3a/13WV HII BO3bMV - TDV/THO. 

- EoHéwHo, - 3acMeäIcq JlẽBEa. - lÊä?£nañ 3anäwqa 
IJIHT©DÉCHa, ÉCJIII OHd H© ÓH©Hb JI€TEAH. 

- A ñ HTÝMaA/I, 1TO CäMbI© H©IIHT©DÉCHBI© T©, KOTÓDBIe 
TPỶ/HHHI€... 

- TbI IOIVMaÏi: B Kả?K/IOÏi 3anáäqe ecTb C©eKDéT. teM 
C©KpéT ØÓJIbHI©, TM TDYV/IHé© 3a/IäWa, 3HäWITT, TM CIJIbHẻe€ 
XOTIM ©€ V3H4Tb. 

- faKÓli MÓ?£©T ÕbITb CeKĐẾT B TOM, WITO /IBA HÓ©3/1A I/IÝT 
HaABCTPWV /DVT IDTV I3 TÓNKIH Â 1 113 TÓNKM B... 


- A ÉCJIH II3 TÓNKI Â JIeTIITT KOMÉTA, a I3 TÓNEKH B - HảHm1a 
3eMI4. [ĨñreDécHO HaM 3HaTb, BCTDÉTØTCñ JIH OHI II KOI/I3, B 
KaKÓli TóqKe? ECJII BCTDÊTñTCĂW, TO 3TO ?£©e KaracTrpócba? 


MuVTbi /Be CĐê/7ñ MOUJIH4JI, IOTÓM CEKA3äII: 
- Ha, cwacTIIBHLli Tbi, JlểBKa. Bce Đý/neHIb 3HaTb DáHbIHIe 
IDVTMX ... 


"na[ ]” am "Her[ ]”? IlocTrảBb 7V» 


1. róðbI CĐé/1ã CTa/I JIOỐITTb MaT©eMá4TIIKY, JÏ€BKA /1AJI eMỸ 
IITäTb KHITY IO MaAT©MäTHEKe. 


na[L_] HeT[L_] 
2. C1 ñ C IIHTeDCOM HIITảJI KHIITV, KOTÓDYVIO ©MỸ 32T 
JlẽBEa. CĐế7ne IOHDäBUIUJIOCb TO, ITO TAM HAHICäJIH II 


NJD©3 HÉCKOJIbEO /IHeÏi OH cKa3äI JÏ€BK€, ITO KHITV 
!IITäTEb JI©TKÓ. 


1a L_] HeT|_] 
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3. EOT/ä HIIT3JI 2TV KHITV, CĐẻ/© CTảJIO CTDảIIHO, TaRK KAK 
OH IO/IÝMaA/I, 1TO OH ỐÕbILJI Óq1©Hb MảJIEHbKI B 3TOM 
MITpe. 

ma[L_] HeTL_] 
4. MareMäTWMEKA - 3TO Bä?£Hañ HaýEKa. Be3 XOPpÓIHIIX 


MaT©MaTHW€CKIIX 3H4HHỦÏ AaCTDOHÓMBI H© MÓTYVT II3VHäTb 
BceêHHym. 


naL ] HeTL_] 


5. JlÊBKa YVHÓPpHO VTOBäDIBA/I II HAaKOHII ÿyTOBODII CĐẻ/O 
JIOỐIWTb I1 yBA?£4Tb MaTeMáTHKY. Tenépb CĐé/ãñ cTaI 
BÉDIHTb, TO ÿ H©TÓ ©CTb CIOCÓOHOCTII K MAT©MäTHKe. 


naL ] HeT[L_] 


®) OrpéTb ma BOIIDÓCBI IO TÉKCTYV. 


1. IĨoqeMý Bc€ B T€JIeCKÓIbI VBI/IĐTb H€JIb31? 


2. IloqeMý JlẽBKa CHITä€T, 1TO Kả?K/Iañ 3a/áwa 
IJHT©DÉCHa, ÉCJII OHäd H© Óq©Hb JI6TKaäa? 


3. IloqeMý CĐê/ã cKa3áI, To Jl€BKa caCTJIIBHIÏ 
xj©JIOBéK? 


4. TbI ÓÕwHIb MaTeMäTIIKy? IloqeMý? 


IlebecKaz£H TeKCT CBOIIMI CJIOBäMI. 
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vpókt 27 


PABÓTA HAj PEUMEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói ai cảm nhân điều 


HEóua. Tản, 3HäelIIb, ITO IO/IAPUIa 
MHe HIHa. 

Tdaa. OTKýna a 3Här. Ho MHe 
Kả?K©TCñ, 1TO 3TO ÓH©Hb 
IDIHTHHIÏ CIODIpUH3. Đe/b V 
TeÕØ¡ TaKảñ Dả/OcTHaä 
VJIBEa. Á TO Ha CảMOM 

ÓJI© TbI HIOJIVHIJI? 

Hóaa. Ha cảMoM /IÊJI© HOTä3DOR 
OKa34JIcCä CỐÓPDHIIKOM CTIIXÓB 
O JIIOỐBI. 

Iáaa. Ha?! Đứnwnmib, HWna y Hac 
OKä43bIBaeTrca He TaKóli 


DaBHO/IÝHIHOÏÏ, KaK MBI 
1ÝMaJM. 


Mduuda. 3fna, 1ocMOTpH, KaEảäñ acbmial 
Me đ2/cemc4s, 2TO IIHTeDÉCHBIỦ 
cbưuIbM. llolineM? 

3úng. Her. To TÔJIbKO TeÕé Kú2€@mcai. 
A Ha CáảMOM /ICJI©, OK3bt8deTmCaä1, 
ÔTO ÓJ©Hb CKVHHĐIÏ CbUUIbM. 

#ñ cMorpêa. 
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Œ) tluráiire. 


1. - I1, TbI ỐbIJIá B Ố1ÕJ11ioréKe? IOBODSắT, TO HPIIB©3JIH 
HÓBBI© VHÕỐHIIEM. 


- Ha, ä BbI/Iä II TÓ?£© TaKE /IVMaIa. K3bt6d€†TnC4, 1ITO 
IIDHB©3/JII H© VHỐHIIKI, a KOMIIbIOT€PHI. 


2. - Llếrna, noqeMý Mimia cpóqHo yéxazI noMóïñ? Mne 
KÁ2iC@ƒTC4S1, 1TÔ-TO CeDb63HOe CJIVHIUJIOCb. 
- He 6ecnoKólica. ÖH MHe y?£ê IO3BOHUUI. QK3bt&deTmc4s, 


HIW©TÓ CeDb€3HOTO HeT. lÏpócTo eró cräpHIHii ỐpaT 
YÉJe€T 3a TpAHIIIV VHITbCH. 


3. - BóBa, KaK TbI C/IÓJIAJI KOHTPÓJIbHYIO pDaBØóry? Mne 
KÁ2iC@TCS., 1TO B 3TOT Da3 TBOñ DaØÓTa /IOJI£Hả ỐBITb 
OTuIIdHOÏI. Đe/Ib TbI TAaK MHÓTO 3AHIIMäUTCä. 


- la, MbI CeDbŠ3HO TOTÓBIIJIICb K 5TOMV. KŒ3đ/00Cb, TTO 
HỂ ỐÕbIJIO HIIKaEÓÏÏ RKOHTĐÓJIbHOÏÏ DaỐÓTbI Ha VPÓKe. 
YVwWireJIb 3aỐOuIÊM. 


4. - Tózin, qeM 3a6o/IẻJI TBOÏi paT? 


- He snáro. Ho eró 6OJIÉ3Hb &đ2/cemc MHe€ C©Db63HOÏ. 
OH He ©cT, He Hb€T II TÓJIbKO JI©2KIIT. 


- YcnoKólica. ĐbI3oBII Bpada Hả /IOM. MÓz£eT ÕbITb, Ha 
CäMOM /IÊJI© ©rÓ ÕOJIÊ3Hb OK2/C@Tncã He TaKÓÏI. 


Li6`w Kaaárecx (Hecoa.) 


? 
nñoka3áTbc1 (co. ) ke. deAi 


KaKl{Mf 
`"... 


OKá3bIBaTbcCñ (Hecos. 
OKazártc1 (cos.) 


Me Kắế»⁄@TCø, WTO BH@Dá HỐvblO Hé ỐbIo ñox‹ná. 
Oká3bIBaeTc q, 1o sBqeDbá HÓvbtO Ốbin ỐonbLuól' noX‹nb. 
Hósbil nuDếKTOPD 3aBỐNna r1OKa3ố/1Cg MHG 3HAKÓMbIM. 
OH oKa3ế/7C# HắLUIHA COCếROM. 
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Điền động từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn 
thiện những đối thoại sau: 
1G3đTYLbC#1 - T,OKA3đ†TYtbCš1; ORÄVÍ3btL6QGTbCSL - ƠEq3đ†TTLbCäl. 
1. - CepẽzKa, TbI DeIIWJI 3Ty 3anawqy? OHả MHe.... 
Óq©Hb TDÝ/THOÏI. 


- Ha, peHIWJI CHawäJIa OHá MH© TÓ?R©..... TPpÝ/HOÏI. 
A Ha cCäảMOM /IÊJ©...... He TaKÓÏi. 
2. - Haränra, MHe..... , ITO cerÓóHña Đépa Xó/IIT Ha 
VPÓK B HÓBOM IUIäTbe€. 
- 2TO TeÕ&..... . Ji ©€Š CHPOCWLIA,..... , OHä e€ 


HOCIIaA y2£ê HÉCKOJIbEKO paa. lĨpócTO TbI He OỐDpaTIJIa 
BHIIMäHIH© Ha 270. 


3. - JWMa, ÿ BacC HÓBBIÏÏ VHITT©JIb MaAT©eMäTHEH? 


- Ha. Hy 1i tro? 

- lĨo cJoBäM peÕäT, MHe..... , OH CTäDBIÏÏ II CTĐÓTHỦI. 
A Ha CảMOM /IJIe He 3Hả. 

- Ha cảMOM /IJI© HaHI HÓBBIÏÏ VHIT©JIb..... MOUIO/TBIM 


B©C€/IBIM II IÓỐPBIM 1I©JIOBKOM. 


4. - JlaH, TbI KOT/Iä-HHỐYV/Ib HIPpÓðOBaIa q€bHbIïi xJieÐ? 
- lIpó6opara. Hy 1i To? 


- LSDHBIi XJIeO Ha BII, MH©..... , HeBRVCHHIH.. 
- lÏoHäTHo. BceM TaK..... BHawá/e. Á B 
71©eÏCTBIT©JIbHOCTI OH..... BEKVCHPIM, IDIHTHbIM. 


OcỏØeHHO KOTHäả ©HIb ©TÓ C MäCJIOM. 


@® PaaroBäPpIBalÏiïT€ /IDYT € IDVTOM IIO DHCVHEAM. 
COrBẻTbI Ha BOIPÓCBbI BAM IOMÓTVT. 


IloqeMý Cảámia 
BbBI3B3/T 


IO?£äDHLIKOB? 
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Ha To 3TO HOXỎ?£© HÓNbE0? Bonả 3necb TJ1yÕóKaa 
MUII MÉJIKaä? 


PABÓTA HAH TÊKCTOM 


4® IIpowwrrTảÏi II IepeBe/II Ha BbeTHäMCKHi ä3bIK. ỐDpaTH 
BHIMäHIe© Ha “BCE” w "BCE', 


1 


8. 


# nOJIVHILI OTBÉTbI OT đC@#, KOMý Ha HIDÓHIJIOÏi He/IÊJIe 
IOCJIä7I IO3/IDABITT€JIbHBI€ IIICbMA. 


. Bce, KTO ÕbBIJI B 3ả7I©e, TĐDÓMKO aILIO/IIĐOBAUII HälIIIIM 


aPTICTaAM II BBI3BAJII IX Ha "ÕMC”. 


. Hãng IPHTJIaCIIA Ha /I€Hb DO?K/IÊHIIH đCẴ@Ø#, C KeM OHä 


IIOJDY?KMIaCb B HIKÓL. 


. Bce, KTO ĐbLJI Ha BbïCTABEK©, IOHĐDäBILIACb HÓBAđ 


MO/IÓJIb CaMO/IETaA, KOTÓDVI!O C/I1ÓJIAJII H311 DeÕØäTa. 


. ÑÓJIH COOỐHIWUI HaM đCể, ITO IOI3OIILIÓ Ha CTA/IHÓH©. 
. HaTráHnia paccKa3äIa HaM OÕO BCỀM, !ITO OHä BI1JI©JIA 


3a TpaHfHeli. 


. MaázIbqHWE pa/ 6&C€.MU, TO HO/IADỨUII ©MỸ /IDYV3bÄñ B 


JI©Hb DO?K£/IÊHI. 
Häm1m peÕäTa /IOỐWIHCb @&C@2Ó, O IM OHIH MeGNTđJ1H. 


@) Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng bằng cách nói khác. 


Bi 


EocMOHäBTEBI HaXÓ/J8TCñ B KÓCMOCe€, 2Ø€ HảäHIa 3eMUIđ 
Kả?K©TCñ IIM MảJI€HbKEIHM HIäDIIKOM. 


2.  népe&»tl pd3 B ?£ÚI3H1W ĐbIJI B BOJIbHIÓM TeäTpe, 2Øe 


IIOCMOTPpéJI 6ØaiéT "JleØenWHoe Óó3epo” t[alÏiKÓBCKOITO. 
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3. B äToT Béqepb AHPpEOIIa ØÓ2IbIIe Bcex TaHIIeBáI ©H, 
Hqa6épHOe€, ỐbIJI DAJI, 1TO MÓ?K©T J1 TAHIICBäTb II II©Tb. 


4. EoaQú KỚHWU.ACSL @@Ð, MBI ©IIE /ÓJITO TYJI8JIH HO 
THIXOÏI HONHÓÏI ÿJIMII© II BEDHVJIICb /IOMÓÏÍ Óq©eHb IÓ3/THO. 


@ A. OØbãCHII, KaE TbI IOHIMáGIIIb CJIJIVIOIII© BbIDa?£€HMä: 


XabáKT©boM 
CếPnLị\eM 
c nyLuóử 
3OTOTbÍMH DYKáMH 
tị©IOBéK rOIOBỐfWí Ha nñneuáx 


Xabákreba 
6e3 | cépnLịa 
ñyLuú 


B. Ea cKa3áTb BC€ 3TO IO-TDVTÓMY? 


@ tiurảli. 
3A WTO JIK2BIT? 
llo A.AAacxcúU 


O/IHả2/IBI HảIIa IIHITJIACƯUI M€Hđ Ha BÉq©Đ B ÕOJIbHIIIV, 
T1e OH paØÓTaer. B TOT BÉ4©D HOHTI BC©, KTO ÕBIJI B 3ä/1€, 
IIOJIXO/WUIH K IiáIe. CHỊ XOTUJIH CJICJIATb ©MỸ IDIIITHOe. 
E43K/7HIÏi TOBODILI HảNG: 

- HeyzéJw y Bac TaKÓïi ÕOIbIÓÏ cbIH?! XoTñ ÓqeHb Ha 
BaC HIOXÓ2E. CeHb| 

EOoTj1ä Bce CẾII Ha MeCTä, ñ CJIBIHIAJI CBOIO (baMIUIHEO II 
ÕbBICTPO BCTA/I, IOTOMV WTO 3AÕbIJI, ITO ä He Ha VĐÓKe. Á 3TO 
IäIY IPHTJIACWUIH Ha CIIÊHV. 

- Ý/IHBIIT©JIbHPIÏi I1 IÓODBIÏi 1eJIOBéKÌ - cKa3ảIA KaKdØ-TO 
3CHIIMHaA DÄ/OM CO MHOÏI. JÏDVTH© HIId©TÓ H© CKA3äJIH, a 
HảWa/JIH TĐÓMKEO aIIJIO/DOBATb. 
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#ñ népBHIÏi pa3 B ?K£II3HI CJIýÿHIa7I 1OKJIA7' B 1oKä]ne 
TOBODWIH O BDawäảX, Me7C€cTDpax, KOTÓDBI© CIAC/II #4H3Hb 
MHÓTIHM JIÓ/äM. EOT/Iä Ha3B3II (bÀaMVUIHIO HäNHBHI, ñ 
BOUIHOB4/Icä. He 3a ceÕ¡ñ, KOHéHHO.... 3a H€ITÓ. 


Bpaw, KOTÓPpBIÏi IDOHITäJI IOKJIä/, cKa3ä/T: 


- MbI IpIHT7IACHIH C©TÓ/IHñ T©X, KTO JI©?KäJI ÿ HaC B 
ÕðouIbHHIIe. QHH XOTT CKa3á4Tb HỆCKOJIbKO CJIOB. 


HE cHêne HI€JI BbICÓKIi My?z£wfIHa. Mne HIoEa3ảIOCb, WTO 
37OPDOBée€ ©TÓ HỆ ỐbIJIO B 33JI© HII O/HOTÓ ©JIOBéKa. 

- ©TO AH/IDEOIIA, - YJIbIOHV/IACb ?£ÊHIIIHA, KOTÓPpaä 
CWJICJIA DÄ/JOM CO MHOÏI. 

-  paÕÓraro Ha 2KcKaBäTOPe€l - TOBODUUI Ha cIiêHe 
AHTpfmia. - íÏ rpả!o B xoKKélil A MOTV ñ 3TO /IJIATb, 
IOTOMV WTO ©CTb TAaEKI© JIIÓJHH.... ÖcTb TaAKEÓÏi H©JIOBÉRK... 

# cMOTPÉJI Ha CIIÊHV II HÓHđJI, O RKOM OH TOBODIIT: HảHa 
CIJICJI TaM, Ha CIIÊH©, B CảMOM HIOCJI/IHeM DS/Iý. 

JI emtẻ nBa qeIOBéEKa, KOTÓDbI© DäHbIII© ỐBIJIH ÕOJIbHbIMIH, 
CKa3ảJIWH, WTO IäIa IOMÓT IIM ”BTOPÓÏÏ Da3 pO/IITbCñ”, II BC© 
CMOTĐP.JIH Ha IHảHYÿy TaKE, KaE ỐV/ITO OH ỐÕbBIJI 1X DO/IHBIM OTHIÓM. 
A B€/Ib OH C/IẾJIAJI IIM OIIeDäIIHH, KOTÓPBIe /IJIaeT He Kả?K/TBIỦ 
XIPÝpFT. ÊTÓ-TO CKa3ảI, 1TO ÿ HảIbI 3OJIOTBI© DỨKI. 


A HOTÓM ĐBIJI KOHIIéDT II TäđHIIbI. AH7PpEOIIaA ØÓ2JIbII© Bcex 
TaHII©B37I, TDÓMHe© BC©X CM©€1JICñ II DA3TOBäDIIBAUI. ©H, 
HaBÉPpHoe, ÕbIJI Da/I IO-HaCTOäHI©MY, WTO MÓ?K©T II TAHI©BäTb, 
Mi TIITb, II CM©fTbCH. 


EoTjä KÓHHIUJICñ BÉq©D, K HaM HO/OIIEJI AH/IPIOHIA II, KAKE 
BC© Ha BÉ©pe©, TÓ?£© CKA3ä/I: 

- Á TbI IOXÓ? Ha oTHädl tếcTHOe CJIÓBO... lĨoxÓzRl 

Ca3äI TaK, ÕV/ITO C/IÔJIAJI MH€ IO/3DOKE. Â # B ÔTV MIHVTV 
IIOJIÝMA/I, tITO, HAaBÉDHO€, ÿ HaC TÓJIbKO JIIHA HOXÓ?£H.... ` 
ITÓObI ỐbITb Ha H€TÓ IOXÓ?KIIM IO-HACTOØñHI©MV, - MAT 1ñ, - 
MEHe eIi6 Hảo... e/ib 2TO He TaK JIeTEKÓ - /IÊJIATb /IDVTIX 
CWaCTUIIBBIMI. ` 
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HaiinH IpáBIJIbHEI HO CO/ICD2&äHHIO TÉKCTA OTBÉTEI II 


- " li 
TIOCTABb w 


1. MáãibqIIE ỐbIUJI Ha BÉN€P€ II VBI1/I©JI, TO HOT BC© 
XOT/JIW C/IJIATb ©TÓ HảII© IDIEITHO€ II TOBODUUIH, 
!ITO ÿ H©TÓ MáJI©HbEIÏ CIIMIIATHHHDHIÏ CBIH. 


2. Eorná yC2IBIIIAJI CBOIO (bùaMUIIIO, MảJIbHIIE ỐBICTPO 
BCT8/I, IOTOM WTO /IVMA/I, 1TO OH Ha VĐPÓKe. 


3. Ð noK/I47© TOBODỨUIHI O BDaAWẻ, RKOTÓPEBLIÏ BMÉCTe C 
1DYTMMII CHaAC ?tII3SHb MHÓTHMM JIÓ/I1ãM. 


4. AHTIPpIOIIaA - cáMBIÏÏ CÍUIbHBIÏi ©JIOBÉRE B 3ảJ1© II 
HIIKOTHä He ÕO/IÊJ. 


lp bị lì CB 


5. Pce TOBODWUIH, TO MäJIbHIIE IOXÓ?K Ha CBOeTÓ 
oTIa. B TY MHHTYV MäJIbHIIK HO/IVMA/I, 1TO V 
HHX TÓJIbEO JI1IHA HIOXÓZKI. 


LÌ 


OTBÉTb Ha BOHĐÓCHI. 


1. IloqeMý JIÓ/IH JIOỐIJIH II yBA?£4J1H OTII3 MáJIbHIIKA? 

2. ĨTO OHII TOBODHIH O HEM? 

3. EaK TbI IOHIMä©IHIb BbIDa?KÊHIIe ”BTODpÓÏ pa3 
pOmfrrbc#"? 

4. lloqeMý AHPIOIIa ÕbBII pa/ IO-HacToäñIIIeMY? 


5. LĨTO MäJIbHIHKYV H3/IO ©HI6 /NJIATb, TÓOBbI ÕbITb HIOXÓ?KIIM 
Ha OTHä IO-HacToãmieMVy? 


HanunmI1 MảJeHbEKoe cowwHéHIte na TéMy "Moii nána”. 
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vpór 28 


PABÓTA HA¡ PEHEBbIM HÉ⁄CTBMEM 


Nói cân, đo, tính toán 


Jeopo. Púra, MÓz£©T ÕbBITb, TBOÏ 
ỐØarä?2K CJIHHIKOM 
Tñ?K€.1Hửi. TaM CTOäT 
6oJibIIúe BecHI. JlaBáïi 
C€2Ó 636óCU.M. 


Pứma. Đor BU/IIHIb, O# @éCuưN, 
&cezó 29 +cu.O2pđ.M.MOđ. 


Jzeopb. TaKgÓli &ec He IIDHHIMáIOT Ha CaMO/IET,. 
Pưma. A CKÓ/tbKO U/tO2Dpđ.W. pa3penriäerea? 
Jzeopo. Tônpko 9B. 

Jlú0a. Ma, na ypóke cbW3KV2IbBTVPBI 
113.epsí4 MO ÐOCTn, 
Diu.tóm+Oodi. 

Má.ua. Tag ne TÓqHO. JJaBảli celqäc 
©HIS Da3 3.Mépu. JIIH€ÏïROÏi. 

Jlú0a.  Tl§agól pocT, mäảMa? 

Md.ua. 105 cenTIIMẾTPDOB. 

Jlúöa. TInrepêcHoO 3HaTb, KaKÓÏ ĐÝ/eT 
DOCT ÿ M€Hi, KOTHä MHe 
IMCHÓJHITCđ 18 JIeTl 

Mádawa. ro ne TpÝpno. Mbi ðÝeM 
3/@Ð3sÍftb TBOÏ DOGT 
DeryIipno. Xopomió? 

Jjlúöa. Xopomó. 
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Bóau. Jlễna, TbI celqádc 
MOPÓ?£©Hoe xóqeIIb? 
IlolnŠM e©ró KYHIHTb. 

jJlénua. A y TeÕñ nÊHbIII ©eCTb? 

Bóaeu. ÖcTrb, XOTñ HeMHÓTO. 

Jléna. Ÿ MeHiñ TÓ?£© H©MHÓTO. 
HapB4li cưurnđrnò, cKÓJIbEO 
Y HaC ©CTb. 

Bóau. XopoIIó, # coc1múo. 


HaBépHoe, Ha Hac xBaTáeT. 


Œ) tluráire. 


1. - Đả/1Nn, Tbl 3Hä©HIb, CKÓ/tbKO @éCM? CảMPLÏÏ TH?K€UJTBIl 

1©JIOBéK Ha 3eMIé? 

- Her. He sHảmo. 

- 635 KIUIOTpảMM. 

- ÑaKÓÏi Y/HBIHT€JIbHHIïÏ đecÌl A KTO OH? 

- 3oBVT ©erÓ lión Muór. Myzqfna 113 ĐaIHIHIHTTÓHa. 

- HaBépHoe, c ÕO/IbIIIM TDYHÓM 63611118010. e2Ó. 

- EoHéwqHo. TÓỐbI @&36éCWTb TndKú+' Tn..12tC6/toLa£ /1o00ớú, 
HY?KHEBI Óqd©Hb ỐÕOJIbHII© đ€Cbí. 


2. - llãna, a He 3Hä!O, KaAK 13./€Ð3ÍOTn &bLCOMÚ 2Op0i. 
PáaBe Hy?KHä CIIIII4JIbHaä JIIHéÏïKa II DyJIêTKa? 

- HeT, BbICOTý TOD II3M©DđIOT MaAT©MaTH©CEKIM 
cCHÓCO6OM. ¿3Häe©IIb, DÄ3HbIM ID€/IMÊTAM HV?KHDI 
Däả3HbI©e cHÓCOØbI II IDHOÓDpBI. I[JIÓIHIa/Ib, OØb€M IUIH 
€MKOCTb II3M©DIIOT TÓ?t© MaT©eMaATI©CKHM CHÓCOÕOM. 

- A KaK 13./epsít0T 1nen-epamn14pu? 

- TeMnebaTýDy II3MeDä!OT TeDMÓMeTPOM IIH 
TDä7IVCHIIKOM. 


3. - JÏÊHa, TbI HeIDäBIUIbHO HAIICäJ1A /MÓDA Ttuớu0Ồu. 

- A KaK Hả/IO HHCäTb? 

- TbI HaHHCáảJIa ”M” - 3HảHHT "enp” - 3TO /Mépa 
Ôaumwoí. Háno nucáTb "` - sHáqHIT "Keẻd0pđmHotũ 
guemp". Bor Mépa IIÓHaHH. A "Ì - 3HáWT 
"2u Ố1ÍU©C1cu, emmnp” - 310 /wépd OỐ6.Ma. 
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4. - Jlãïre MHe Í /-Ð Úkcụcg. 
- Ý HaC ỐØ/TníÍ/uU 1d 1p HeT. Boa3bMITe /IBG 
ỐyTEIJIKH Ha ?t+O2-/„únpg, xopomió? 
- TaK II JI3/1HO. 


5. - Mifmia, IO-MÓe©MV, NIITäTb II HICäTb Hả/IO VHITbCH, a 
CHIITäTb - COBCCM H© H?KHO. 
- lĨoqeMý TbI TaKE TOBODWHIb? 
- lÏOTOMW WTO K8JIbEVJLITOD II KOMIIbfTep ỔÝYT HaM 
IOMOTäTb. LÏ #Œ 12 /MÓ2ICHO COC1TđTb BO MRHÓTO 
pa3 ÕbIcTrpée. 


@ A. Đọc, ghi nhớ ý nghĩa của các từ mới và nhận xét cấu tạo của 
những từ được In nghiêng. 


TLD41.WO1J2Ó/LbtU® TD€1/2Ó/Lb1u1 KDVT 


mo 16ag0pđứ1mn. 
Eró IuIÓHMIa/7b - 9 £@&dÔÐđ?nHbLZ MÊTĐDOB. 


To 1c1Ố. 
ETÓ OÕØb€M - 2Ï KUỐIÍw©eCKU#' MÊTDOB. 


B. PemI1 3aäI. 


1. ]muHä qẽpHoli nocEW B KuIäcce 300 eM (caHTIIMÉTPOB), 
a eẽ HIIpHHảd - 140 cM. faKään y Heẽ ILUIÓHIa7b? 

2. HuäMeTPp KDVTJIOTO CTOJIá B CTOJIÓBOji - 200 cM. 
EaKääa y HeTó IUIÓHIa/b? 
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3. ĐbicoTräd KHÍ2KHOTO IiKảadba - 200 cM. Bró 1wHảá - 240 cM, 
a IIIpHHả - 40 cM. EaKóli y HeTó oØb€M? 


B3BLLI4BATb (Hecoa.) | : 
E3” saséon. (coa.) TOBáp, Ốará»⁄, peỐe@Hka..... 


M3M@páTb (Hecos.) | JñJNMHÝý, LIMMHHÝ, BbiCOTý, 
H3MÉPHTb (coa.) ] pocr, rexAnepaTýpy .... 


CHHTáTb (Hecos.) 
COCHMTáTb (coa.) 


AAếDa BécCa F[baMM, KMHIOrTDáMM, TỐHHa ... 


AAếDa /ñM⁄HHÍ (LINDWHbÍ, 
BbiCOTbil, F/IVỐMHbí_... 


: KBAHĐáTHbIl AA©eTD (CaHTMMAéTPD, 
AAéDa TIIÓLLj3/1" 
KHIIOMÉTP -.. 


AếDba OỐbŠMaä KyỐÚuecKHừ( @TD (CaHTMAAéTPD ...) 
AAếDa GAAKOCTHW NMTĐ, MMHIMN/TĐ ... 


@® EoM WTO Hý?KHO /IJIATb? 


 ñẾHbïH, ñHH, ñOHẾUN.... 


M€TP, CaHTHMẾTP, KHIOMéTP.... 


1. CánmIa xÓqeT y3HäảTb, KaK OH ỐBICTPO BBIpOC. 

2. in XÓqeT 3HaTb, KAK OH IOXY/I16JI HÓCJIe ỐOJIê3HI. 

3. MäáMa DeIHIIJIA CHIITb JlÉH© HÓBOe IIJIäTbe. 

4. lläna He 3HäeT, CKÓJIbKO /ÊH€T OCTảJIOCb ÿ H©€TÓ B 
KapMäEe. 

5. AHTÓH XÓNe€T C/IẺJIATb DảMKV 718 cboTorpäcÐMU. 


4® PaaroBäpHwBalÏiïre IO DHCÝHKEaAM. 
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PABÓTA HAI TÊ(CTOM 


®A. Đọc hiểu các lời đối thoại dưới đây, chú ý đến ý nghĩa và cách 
dùng của cặp động từ: 
OỐDq1LúTnbC34 (HecO8.) - OỐpd1rú1nocs (coa.). 
B. Truyền đạt lại nội dung phần in nghiêng bằng cách nói khác. 
1. - ƒ n1poWIITäJI CTaTbIÓ O HIOUJIETAX B KÓCMOC, a HIM©TÓ 
H© IIOHIMä1. 
- ©TOT đï1OD OỐDQd1LúẴ@TnCSL ThÓ/tbKO ® TRO, KETO 
3aHIMä©Tcñ 3TOïÏï IpOOUIêMOÏI. 
YVTPpOM ÿ Me€Hiñ /ÓqKa 3aÕO/I€Ia. fÏ ÓqềHb Ố©ẴCIOKÓIOCb. 
A BbI £# đDđ1⁄1ý OỐpdTnt/tuc? 
Her eIie. 
MGoïii nãng yMéeT BC€ IIHTeDÊCHO DaACCKä3bIBATb. 
EaK OH DacKäá3bIBaerT? 
OH JIIÓOHT 11 DaCCKä3BIBATb II OỐDđ1đ7nb€C4ä1 C 
6OTLĐÓCO.M 1O 6CŒ⁄W C/ƒLUG1n6/14.1. 
STO IOCJIẻ7THãä cTäHItan. llóeän pqảJIbHIe He ê/IeT. 
IloqeMý TbI OỐ 3TOM 3Häe€IIb? 


PáaBe TbI He CJIýIHIaeIIb? BoT ® ?tŒcCd2/cúpd.M 
OỐDŒđ11đ1ơ.C4t € TDÓCbØƠ1l OC8OØOđfÍTnb 8G2Ó1bi. 


9. - MózKeT ObBITb, 2Ty 3a/IÄ4Yÿ MbI H© MÓ?K©€M DeIITTb. 
- ECJII TaK, /IaBäđÏÏT© OỐDđTH1Í.MCS1L £ ttắme/10 3d 
TLÓ.MO1Đ1O. 


t9 


c9 
L1 1 Í 


¬a 
Ũ 


@ IlebeBe/I /IIa/IÓTII Ha BbeTHäMCKHửi ä3bIE. QỐpaTH 
BHIM3äHI Ha CJIOBä "C1 (ttucxáú)", "xornsí Ốpt". 


A. 1.- Mne KázK©eTcä, 1TO C©TÓ/IHñ VHIT©JIb ÓJ©Hb Da/I 
HáIHIIM VCHÊXaM. 
Ha. Đce noIyWfIW XOPpÓHIMI© OTMTKEM. ÏÏCTwb 
(uckđũ ) scera y Heró ÕVÿ/IeT TaKäñ Dä/OCTBÌ 
2. - Ilãna, Bópa He /ÊJIaeT MO/IÔJIb TaE, KAE TbI HaC VHILI. 
HưweTró. lĨcmeb (wụckú1) on nễJ1aeT TaKE, KAK 
XÓNT. 
. = PeÕäTa, KTO ©IIS XÓH@T BblCTVHäTb? 

"“ 

- Her, HaTrámia. TbI yzKê MHÓTO BbICTVH4Ia. ÏÏlc?w 

(tckđũ ) cKäz£eT nDVTÓÏ. 


c5 
l 
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B. 1. - TbIi s3ảBTba noẻ/temIb? 


Ha, ÿTpoM. 
HanIHIHII MH€ HIICbMÓ, #O†ný Ốp HÉCRKOJIbEO CJIOB. 
2. - Hámia JlêHa, HaBéPpHOe, H© JIOỐITT TAHII©BäTb. 
- Ha, OHä He XO/IIaA Ha /IICKOTKV, #ƠsÍ Ố»L OJ/H paä. 
3. - TbI OÕØ34T©JIbHO /I1ÓJI2K£©H KEO MH€ HIDIHÏÏTH. 
- Ho ceróIHñä ñ Óqe©eHb 3äÄHñT, 
- Huweró. IĨpHxoHH #ornsí Ố»t 3ãBTpa. 


@ OÕbãCHII, KAK TbI IOHIIMä©IIIb CJIÊ/VIOIIII© IID©JIJIO?KÊHIH. 


1. EHWTH BCTDeWäIOT Hac B CảMOM D4ảHH©M /IÊTCTB© II 
OCTaAIOTCf C HảMII Ha BCIO I13Hb. 

2. OTpÓMHEIÏÍ IHT©DÉCHBIÏÏ MIID OTKEDBbIBä©TCñ HaM CO 
CTPAHIII JIOOWMBIX KHIIT. 

3. PcTáBbTe caMOTÓ ceÕäñ B IIeCHTP TeX COỐPITHỦ, 
B KOTÓDBIX HaAXÓ/IäTCñ T©DÓH KHIITI, CTAHOBITTCb KaAK 
ỐbI yÄCTHIKaAMI 2TWX COỐBITHỦ. 

4. VYwéïÏire CIÊD2zKIBaTb ceÕá, ÉCJIII ITẾHII© MeIIä©T BAM 

VHITTbCñ II DaAÔÓTATb. 

.CHaWäIa VHÉHII©, IOTÓM ITÊHI. C}TO - 3ARKÓH. 

6. llycTb He ÕÝ/I©T HII O/IHOTÓ /IH1, KOIT/IÄ BbIl H@ 
IIDOMIIT3JIM XOTä bI O/IHÓÏÏ CTDAHIHIIbI HÓBOÏÏ KHIHTI. 


trái. 


tệ) BÉPHEBIE JIPY3bq 


Cử 


lIo F. T. llacmnóscxo.wu 


tĨeJIOBÉK, KOTÓDBIÏÏ JIOỐITT II VMÉ€T WIITäTb, - CHACTJIIBPIÙH 
!©JIOBÉK. Ÿ HeTÓ MHÓTO VMHBIX, /IÓÕDBIX II BÉDHBIX /DVSéÏ. 
]py3bä 5TM - KHHTI. 

EHHTM BCTpeHäIOT HaC B CäMOM DäHH€M /IÊTCTB© II 
OCTaIOTCñ € HảMII Ha BCIO ?£H3Hb. CHII 3AaCTABJISFIOT HacC BC€ 
BDÊMñ COB©DULIéHCTBOBATbCf, 1TÓÕbI MBI MOTJII CTATb 
HaACTOñIIIIMII ISD€JIOBBIMI JIIO/IbMII - TDä?£/IAHAMII XODÓIHIeTO 
1 CIDAB©/IJIIBOTO ÓÕIII©eCTBa. 
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OTpÓMHHIÏÏ IIHT€DÊCHPIl MID 
OTKDBIBä©TCf# HaM CO CTDAHITI 
JIIOOWMBIX KHI. [ĨÏO3TOMV Kä?/IBIÏÏ 113 
HaC BOJIHV©TCĂ, KOT/3 BIIIIT HÓBBI© 
KHITM. tĨTO B HI1X? lÊaKU© IpeKDáCHPIe 
MEICJIH II HÓBbIe coØbITI11? EaKfte 
IIHT©DÉCHEI© JIIÓ/IH II VBJICKAäTGJIbHbI© 
3HäHHä? 


tlwrälire, qIiTảÏïire 11 qirảiirel 


tlwráïiTe MÉJUJIeHHO, 3aHIOMIHäÏiTe, 
ÝMaAÏÏT© O TOM, ITO BbI IPDOWIITảJII, BCTảBbT© caMG®® ÕỐØ B 
IICHTP TeX COỐBITHÏi, B KOTÓPDBbIX HaXÓ/IñTCñ TÊDÓH KHI, 
CTaHOBIIT©Cb KaK Đbl ÿyWäCTHIIKAMI 2T1IX COOPITIt TÓJIbKO TOT/đ 
IẾD©J BảMI 7O KOHIIđ OTKĐÓeTCñ ỐOJIBIIÓÏÏ II IDeKDáCHPIỦI 
MIID, KOTÓPBIlÏ CÓ3/1A7I IIICäT©JIb. 


tlurälire, HO yMéÏiTe C/IÉP?KIIBATb C©Õj, éCJIII 1TẾHII© 
MeIIä©T BAM VWIITbCfñ MJII DaĐÓTATb. CHadáJIAa YÊHH©€, HOTÓM 
!ITÊHIHe. TO - 3aKÓH. Be/Ib H©JIOBÉK, TÓỐbI BOÏÏTI B tIV/IÉCHPIỦI 
MID KHIT, /1ÓJI?Ấ©H CHaW3JIA HAayWITTbCñ HIITäTb. Êä?£aä 
ÓØIACTb 3HảHHi: MaT©eMäTIIKa, Teorpäcba, (b3HEA, ICTÓDHH, 
ỐOTä4HIIKA - TOTÓBITT HAC E JIVÝHHICMYV BOCHDIHTUHIO KHI. 


Ca, MÝIDOCTb II KDACOTä JIITeDATVDBI OTKPBIBä©TCñ BO 
BCceli cBOéÏi IIIIDOTÊ HPpe€/I 1©JIOBêKOM OỐDaA3ÓBAHHBIM II 
3Hä4OII[HM. 

YVwIirecb ÿ TeDÓe©B KHIIT JIOỐITTb CBOIO DO/IHVIO 3ÊMUJIO - ©€ 
IOJIñ II JIecä, eẽ TODO/Iä I1 3AaBÓ/IbBI, eẻ HẺỐO, e6 DÉKII, eẽ ñ3bBIK 
1i IICKVCCTBO. 

MHÓTIX IIICáT€IeÏi y2£É HeT Ha CBÉT©, HO MPI CJIBIIIIHM LIX 
TOJIOCä, OHI1 OỐDaHIäIOTCñ K HaM - TO/IOcäa TĨVHIKMHa II JÏbBa 
TocTróro, JlếpMonToBa 1i tếxoBa, LópbEKoro 11 MaaKÓBCKOT . 
lIDpwcIVIIIalïrecb K 3TIIM /IDV?K©CKHMM TOJIOCäM. 


turáïirel IĨycTb He Ốý/I€T HII O/[HOTÓ /IHñ, KOTJ3 BbIi He 
IOMIITảJIH XOTñ ỐbI O/IHÓÏi CTDAHWIIbI HÓBOÏÏ KHIITH. 
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®) Haiix IIDäBIUIbHBIl OTBẾT HO CO/ID?KäHIIO TÉKCTA II 
IOCTäBb „V» 


1. EaKÓTO eJIOBéKa CHIITäIOT CHACTJIIBBIM? 
a) EOTÓPBIlÏi MHÓTO HIITä©T. 
6) ÉOTÓPBIli JIOOIIT II VMÉ€T HIITäTb. 
B) Ÿ KOTÓPDOTO MHÓTO KHIIT. 


ElI=lI=I 


2. ro Hả/O /ÊJIaTb, 1TÓỐbI CTATb HaCTOäHIIM 
IICD©/OBBIM 1©IOBêKOM? 
a) HayqWTbca wIITäTb. 
6) IĨlpwczrÿIiaTbca K TOJIOCảM B©JIITKIIX IIICäTe.IeÏI. 
B) Bcề BpÊMñ COB©DHIễHCTBOBATbCĂ. 


3. EaK Hả/IO HIITäTE? 
a) MẽnneHHo. 
6) BbicTrpo. 
B) MHóro. 


4. TO 3HảqIIT "CHadJIAa VHHII©, IOTÓM T6éHIe”? 


a) YqêHIe BazKHée ITẾHIH. 
6) Hảo yqfirbca ØÓJIbHI©, a ITTäTb - MÉHBLIe,. 
B) CHaWđIa Hả/O XODOHIÓ VWWTbCf, IOTÓM HIITäTb. 


Ki j AE, lÌị 


5. lIÊpe7 KaKIM I©JIOBÉKOM OTEKDbIBä©TCñ BO Bceli cBoéli 
IIIPOTÊ CHIA, MÝ/DOCTb 11 EDACOTả JI11repaTýpbI? 
a) HacToñHIIM IIeDe/IOBBIM. 
6) Opa3ÓBaHHbIM II 3HäIOHIIM. 
B) :31ODÓBBIM II ÝMHBIM. 


LILIL] 


HaïimM B TÉKCT© I/JIJIOZ£SêHII1 CO CJIẺJ1YIOIIIM 
CO/I©D?£4HIeM. 
1. ÑHHTH - HảIHII VÝMHBI©, IÓÕDBI© II BÉDHBI© /IDV3b1. 
2. Ð KHfrax VBJIeKäT©/IbHBI© II IOJI3HbI© 3H4HIH. 
3. EaK Hả/IO HIITäTb KHHTH. 
4. eMV MÓ?KHO VHITbCñ B KHITAX. 
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vpór 29 


PABÓTA HAjñ PEHEBbIM HÉ⁄CTBI4EM 


Nói ơi tưởng tương điều gì 


Badgu.. 


Tá. 


Húnda. 


Tản, KdkỚu TbI 
TrpeÔcrnda6.14@Ub 2CW3Hb Ha 
1Dpyróli nianére? 

tĨễcTHOe CJIÓBO, He MOTV 
TipeOQcrmnáeu?n ce6óé, *ITO 
Ha KaKÓÏi-TO IPVyTÓH 
IIJIaHéTe© /I©eliCTBITT©JIbHO 
©CTb ?t3Hb. 

Tornä oTKý/Ia “JIeT4IOIIIe 
TaDJIKH” IDLUI©TäIOT K HaM Ha 3ÊMUIIO? 

CO, BanúM, kaKóe y TeÕ¡ñ ÕoräáToe đOOỐDd2éớnel 
Her. ƒl He đooốpda2cđio. f#Ï ITảJI O HIIX B Ta3€TAX. 
TaM /71Ä?£@ ecTb cbororpácbM. 

He sHäảm. Ho ä He MOTV tĐeÔc?Tnú&umo ceÕé Bce 270. 


Múuua. PeBÐäTa, trpeÔcmdeuwmne ce6é, 
!ITO Hépe3 5 JIeT ñ ÕVÿ/TY 
VHIIT€UJIeM. 


Húứunu. IĨaBwunH. Ho ä He MOTV 
TtpeOQcrná&un 1ne6Øsí 


ưú1n.e.te.M. 

Múuua. Tĩno Ti? He BêpHwmib? 

Húna.  j/la, npäBa, #ooốpd3mm rneốðs‹í 
C©DbE3HbIM ti©JIOBÉKOM TDỶ/1HO. 


Ho a oðaaäTe/IbHO Øÿny. LÍ celiqác yz£ê ñcHO 
6OOỐDd2/Cđ?O, TO ñ B TäJICTVK€, € HIODTCP€JIM I/Iý Ha 
paØÓTy B HIKÓUTV. 

Jlãnmo. lÏoz‡WBSM, VBIIMM. 
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Œ) tluráiire. 


1. - Tản, KaK TbI /ÿMaAeIIb, MÓ?K©T JIII 1©JIOBCK ?K£IITb Õ@3 
MÝ3bBIKH? 
- LĨTO TbI TOBODWIIb?! fÏ He MOTý ?:ĐeÔcm&urn ceÕ6 
343Hb Õ©Ẵ3 MỸ3bBIKII Â TI? 
- faK II TbI. TaKV!O ?KI3Hb 6OOỐDdđ31Ínb HeBO3MÓZKHO. 


2. - Jlan, KaKÓe IPpOI3B©/IÊHI© B My3é© Ha TeÕñ 
IPOW8BÓ/IIT CảMO© CÍUIbHO© BIIeqaT/I6HI©? 

- "3OJIOTäH ÓC©Hb” JÏ©eBIITäHa. (3Hä©IHIb, JIO 3TOTO #8 OÕ 
2TOÏÏ KaDTIHe WIIT3JIA, HO H© MOT/I3 đOOỐDđ34ÍTn BCIO 
KPpacoTý DýccKOÏi Óc©HI. 

- la, IpOW3B€/IHIØ 3TOTO 3aMe©wáT©JIbHOTO XV/I1Ó?KHIIKA 
IIOMOTäIOT HaM JIÿHII© ?tĐeÔC7mnda613Ír ceØê DÝCCKV1O 
IPHĐÓ/IV II ©ẽ JIIOỐWTb. 

3. -  đOOỐpd2ICÉHWU MHÓTIX IIHOCTDáảHII©B CHỐWDb /IIEA1, 
ðe3IOHaã JIe1aHảñä 3©MI1. A B /©ÏiCTBITT©JIbHOCTIHI 
ÔTO He TAK. 

- la, OHI He MÓTYT ?tDeÔc?Tná&u1n ceÕêô, To CWMỐIWDb 
C©TÓ/IHñ 3TO ÕOJIbHII© COBDeMHHEIe TODO/I3, TJe 
MÓ?£HO #Tb II DaĐÓTaTb B ÓH©@Hb XOPDÓHIHX VCJIÓBIIHX. 

4. - Jlpa, IoqeMý TOBOpắT, WTO 1I3yHẻHI© IIHOCTbẢHHOTO 
3bIKá TDéÕye©T OT €JIOBéKaA đOOỐpd2énu.3? 

- CqeHb IpÓCcTo. EÊOr/ä TbI XÓN©IIIb TOBODITTb Ha KAKVIO- 
HIÕY/Ib TÊMYV Ha IIHOCTDäHHOM ñ3bIKẻ, a TeOÊ Hề € K©eM 
IIOTOBODITb, TBI /IÓJI2K©H ?t:ĐeQCTnú&u1n ceÕê BCTO 
CITYäIUIUO EKOMMYVHHEKäHMU. HanpIiMÉP, TBI 
6OOỐDd2/Cáe1tb ceÕñ1 TIORVHäT€JISM B KHII?Ẵ£HOM 
MaTa3UH€ I1 DAa3TOBäDIIBAeHIb € IPO/IABHÓM, KOTÓPOTO 
TbI TÓ?£© đOOỐDd2iCáCtLLub. 

5. - Cepẽz£a, TbI ÕbIJI y JlÊễHbI Bqepä? 

- Ha, nêpBbIlÏi paa. 

- Hy II KaK? 

- 2Hä©IHIb, ñ JIO 3TOTO BC©T/Iä ?t:ĐeÖcTndđ/1/0 eŠ OTIta 
TÓJICTBIM II CTDÓTHM. Ho KOTHä ä HDpHHIEJI K H€li /OMÓÏ, 
IÉpe©71O MHOÏ ĐbIJI CTĐÓÏHĐIÏ  JÓODBIÏÏ ©JIOB€KR. 
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? 
[IPERCTAB/ISTb (wecos. ) KOFO? 4TOi 


FIPERCTÁBM1ITb (cos.) 


BOOBEPAM(ATb (Hecoa. KOFØ (4TO) KAKWM† 
BOOBP A3I1Tb (coa.) 


9Ì He Búnen áry ‹ÉéHLl\HHY, HO AOTÝý rIĐ@,4CTốB1⁄2Tb ceỐế 
(soo6pa31r») eẻ nóốpoe nHuó. 

Onér nóỐwT ¿Aópe H dácTo f1Ð®,4craanáer (sooØpbaxáe†) 
ce6á kanuráHOAi Ốonbulóro kopaỐná. 


@ Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung những 
câu nói sau bằng các cách khác nhau. 


1. JếcøTb JIeT TOMV HA3ả/I MbI HIIKäK H© MOIJII BÉPIHITb, 
!ỊITO MÓ?3©M ?IITb B TAKÓÏi ÕOJIbIIÓÏÏ I1 VIÓTHOÏI 
KBADTIPe. 


2. CoBpeMÉHHBIlÏ KOMIbBIÓTeD HIOMOTä€T ©JIOBÊKYV JIÿqIHIe 
TIOHđTTb ?£II3Hb Ha HäHI©Ïi IJIAHT© MHÓTO B©KÓB HA3ả/1. 


3. fTO 3© MÓ?K€T IO/IÝMATb, HTO B ÓỐIICCTBG HT VHIIT©/II. 


4. ïl emtẻ He BI11eJI CaHKT-lleTepỐVpT, HO /IVMaIO, HTO 3TO 
O/IWH 113 CảMbIX KPACWBbIX B MID TOPO/IÓB. 


@® Ho DICVWHEKaM paäroBápHBaiire Ha TêMy "W Oêra ðoräToe 
BOOỐDa?£Ê@HHWe”. 
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PABÓTA HANH TÊXCTOM 


(4) twráïire nưuaórm. CWTVäIIM IOMÓTYVT TeØê IOHñTb HÓBBI© 
CJIOBä, KOTÓDBI© BCTpeWáảIOTCñ B HIIX. 


1. - AHHa II AHTÓH, CKA?£ITT©, TO BbI ÕV/I©T€ /IJIATb, 
KOT/ä BbI ÕVŸ/JeTre cTäDbIMIH? 
- LỊTo?! 3HäWIT, KOT/ä  ỐÝ/IY CTADIHKÓM II OHd ÕVý/I€T 


cTrapýxoii? 
- Ha, KOT/ä BbI COCmúpuứnecb. lŠOrnqã BaM LCHÓ/LHU1nG.3 
JeT 70 - 75. 


- forxäá HaM Õýper 70 W1 75 Jer? ©ửi, kgaKÓÏi y TeÕäñ 
CTDäHHbIl Bonpóc! Her, He MOTV HIDe/ICTäBIITb ce6é, 
!ITO ÕŸ/IeM /IÉJIaTb #& 70 - 75 /em. 


2. - Cepz£a, KaKÓÏi TbI ID€/ICTABJI1©IIIb /D?KRHVIO ceMbIO? 

- PásBe TbI To He sHáeIrbl CrpánHmo. Curýmaiil :2Tmo 
C©Mbi, B KOTÓDOÏI BC ?IBÝT B /IDV?KÕ© II JIOỐBI. 
HanpMHMÉp, ÿy Hac B c©eMbẻ /I32£© coÕäKa IOJDV?RUWIaA C 
KÓHIEOH. MbI IIX 1D TDY2KRWTb /IDYVT € IDTOM. 

- MHHWTKY, a TO 3HäWITT ”HĐHVHHTb”? 

- 2HäHIT, HAaVHITTb KOTÓ-HIHỐY/Ib IDHBbIKäTb K H©eMỸ- 
HIỐY7b. lĨÏoHäTHO? 

- Ha. Ho &cẽ-mmaku ñ He MOTÿ ID€/ICTäBIITb ceÕé, WTO 
KÓHIKa € COÕäKOÏi 3#£HBỨT B MIIpe. lĨpáB/Ia, B MOŠM 
BOOỐDa?#ÊHI OHIT BC©T/Iä /IDYT /IDýTa H€HABI/IAT. 


3. - Moä cecTpä - #£©€Há 3TOTO MOJIO/IÓTO IIH?2K©Hépa. 


Jpuzú.Mu c.1O8ú/MU, OH MY?t MO C©eCTPHI. 
- 3HäHIT, 2TOT MOJIO/IOÏÏ IIH?£©HÉD y?£€ 2ceHđm? 
- Ha, 1 MOñ cecTpả y?Kê 3đ.M4J2CG.M. 
4. - liên y Hac ÓqeHb JIÓOWT MYJIbTHILIIEAIIIÓHHBI© 
cbí2IbMEI (MYIbTCĐ2IbMBI). 
- la, IM©eHHO IOSTOMY OH MeWTä€T ỐBITb 
JW1J/Ub1rLUTI\/LULKXÓTYVLODO.M, 
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@) Truyền đạt lại thông tin phần được ¡in nghiêng trong các câu nói sau 

bằng cách khác. 

1. Eornä /wne Øoí/to 10 em, ä HàwqaJI VHITbCH IHTĐpắTb Ha 
(À):99)/189:vS 

2. Rornä s4 &ocewHáØuq1ntũ paä ơm.wewd.+ QeHb 
DOØ/COỚH/M.1, DO/IT€JIH IIOJIADỨUII MH€ KOMIIPIOTeP. 

3. Móz£eT ØbITb, ä CTảHV II3BÉCTHPIM, &O/0á He Ốốjú9em 40 
duem. 


4. Mti ÕópeMca 3a TO, 1TÓÕbI Bce HapóÓ/IBI Ha HảmIeli 
IJIAHÉT© #£WJIH @ #pe tu ÔpÚ2cỐc. 


9. Meumná .uoớú cecrnpbí - Ố»ttb 8eTnepwHápO. 


6. Ilóce IIacTWdqecKoli oIeDäLIJIH Ta KIHOAKTPpWCa cTả/1a 
đHOớb MOJIOTÓÏi II KDACIBOÏI. 


@) tluráii. 


"HaKÓlÏi TbI HID/ICTABJII€HIb CBOIO ?113Hb, KOI/Iä TeÕØ€ 
MCHÓJIHITCä 35 JIer?” 

TaKóli ĐbII4 TÊMa COHIIHHII, KOTÓDVIO I€/IJIO3£VUIH 
VIICHIKảM O/HÓÏI MOCKÓBCKOÏÍ HIKÓUIHI. 

BoT HÉKOTODBI© OTDBIBKII II3 IIX COHIIH€HLLỦ. 


“ 


# npe/cTaBIñIO ceÕé, tITO KOT/3 MH€ IICHÓUIHITCä 35 JI€T, 
ñ ÕÝJy ?K©HäT II ÿY M©Hiñ ÕVÿ/I€T CBOÏÏ /IOM II IDV?KHađ C©eMbi. 
HäHmIM CBIH II 1Ob ỐÕV/YT KPpaACIBBbIMI II VMHBIMI Ha HámIeli 
3©MUIÊ BC© HaDÓ/IbI ÕŸJJVT ?KIITb B MIIP€ II 1Dý2K&Ố©. Á KOT/ä 
HảIIH /ÊTI BbIDACTYVT, OHI, MÓ?K©T ÕbITb, I©eDec©/IITCñ Ha 
JIVHV. LÏ KOT7ä MbI COCTäDIMC1, ÕŸJ1yHIañä HaýKa IOMÓ?K€T 
HaM ÕbBITb BHOBb MOJIO/TBIMI. 


“UP 


B 35 ñä &eHáT. Ý MeHiđ /BÓe /I©TéÏi - /BOHKA I1 Mä3JIbHIR. 
MózkHo ÕÿneT cBOÕÓ/HO IIOJIETÊTb C C©Mb€Ïi Ha /IDVTVIO 
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IJIaHẾTVy ... EOFT/lä ?£©Hd COCT4DIITCH, B ÕOJIbHHII© ©ÏÏ CJIÓJIAIOT 
IJIACTHH©CKYV1!O OIIECDäIIFO, II OHä BHOBb CTảH©T KĐpacWBOÏI. 


“Oh 


Moä mewTá - ÕbITb BDaAHÓM. JÏlewIITb He J1O/éÏ, a 
3IBÓTHPIX: IITHII, COÕÄK, KÓHI©K. A cáảMañ Øo/IbIIảä MewTả - 
JICHITTb THTPOB II JIbBOB. /ÓMa ÿy M©ẴHäđ Õý/I©T NHÓKIB THBIX 
Mi  IDIHYVH KÓIIKY /IDY?KHTb € COÕäKOli, ITWIIV € KÓIHIKOlI. f1 
ÕØÝ7IY IDHVWäTb ?£IBÓTHBIX IOHIIMäTb JIIO/ẺÏ. 


@ A.IlepeBeM BTODÓÏi OTpBIBOK Ha Bb©@THảMCKHÏ ñ3BIE. 


B. Llepenäảli conepzäHue HêpBoro OTpbIBEKa. HawwHảÏi c 
"ABTOD 3TOTO OTPBIBKA..... 


Đ. HaiinW B 3T11X OTDBIBKaX ID/IJIO3£ÊHHØ, KOTÓPBI© 
TOBODITIT, ITO I©JIOBÉE BC©T/I3 M©WTáe©T ỐbITb MOJIO/IBIM II 
KPacWBbIM. 


. QTBÉTb Ha CJI/IVIOHIII© BOIPÓCPI: 


ME 


. J[OOMIIb JII1 TbI ?3XIIBÓTHBIX? 

. ferb y TeÕñ KaKII©-HIIỐY/Ib ?KIBÓTHbIe /ÓMa? 
. ÑaK OHI 3⁄HBT y TeÕä? 

.- ĨTO TbI OÕbIHHO /I1ÓJIAa©IIb, KOIT/Iä OHI ÕO/IÊFOT? 


. TĨOHIMäIOT 7III OHII TeÕä1? 


©®  C©I k'> C2 tt 


. TO OHH MÓTYT /I1ÓJIATb 718 ©JIOBéKa? 


tĨuTáÏi ©eIHIŠ HÉKOTODBI© /IDVTI© OTĐBIBEII I3 CONIHHGHHÏ Ha 


 sry réuAy. 
.-: " 


Eornảd ñ BBIDACTY,  XON CTATb MYJIbTHIUIIKäTODOM. fÏ 
JIIOỔ/IIO IDIHHOCITTb Dả/IOCTb JIO/I1M. 
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me. 


CäMY'O TDỶ/HVIO HaCTb DaỐÓTBI, 1TÓÕỐBI JIÓ/IH H© 
VCTaB4/IHI, ÕV/IYT /IJIATb DÓỐOTHI. 


`" 


f cräHÿy apXxITTÊKTODOM, ÕŸ/JIY HDOSKTIDOBATb HÓBbIe 
IOMä, TeäTĐBI, KJIVObI... JOMä ỐÝ/VT CTĐÓHTbCä I3 IBCTHÓTO 
CT€K/Iả, II KOI/I3 BbI OTKEDÓ©T /IBÉDIHI, BbI VCJIBIHIIIT© TIIXV'O, 
JIETKY!IO MỸỹ3bIKy. Ha BCTDÊHII aDXHTÉKTODOB ÔÝ/IVT 
IIDH©3?£ä4Tb aDXITÊKTODEI € IDYTÓÏÍ IJIAH€THI. [Ï MÓ?K€T ỐPITb, 
3I3Hb TäK?K© IeDec©/IITCñ Ha JIYVHV. TaM ÕÝ/7YT KDACHBBbIe 
TOPpOJä. ỨÏ OTIWH TÓPpO/ OÕã3äÄT©JIbHO ÕÝ/I€T Ha3bIBäTbCã 
"TlêrcTBO”. 


) Eakóñi ua OTPBIBKOB, KOTÓPBI© TBbI IPOWMIITäJI, TeØê ØÓJIbII© 
HpäBwTrcø? IloqeMý? 


LĨTO TBI MÓ?£©IIIb CKa3äTb OỐ äBTODe Kả?K/IOTO OTDBIBKA? 


C? Mózgemb JI TEI IpeCTắBITb ceÕê CBOIÓ 3KH3Hb, KOTHá 
Te6ê ICIÓUIHITCñä 35 JIeT. HaHIHIIII OTBÉT II DaCCKA?KM. 
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vpót 30 


(TIOBTOP4TE/IbHbll1) 


KOMMYHMKATMBHbIE Y MÉHMđ 


Trong các bài 26, 27, 28, 29 các em đã học thêm cách thực hiện 
bằng tiếng Nga những hành động lời nói sau: 


1. Thảo luận, thuyết 3. Nói cân, đo, 
phục và thoả thuận tính toán 
với ai điều gì 


2. Nói ai cảm nhận 4. Nói ai tưởng tượng 
điều gì điều gì 


Hãy làm các bài tập cho dưới và tự kiểm tra xem em còn nhớ cách 
dùng các hành động lời nói vừa học trên đây không và tự đánh giá kết 
quả học tập trong giai đoạn vừa qua. 


@ CKa£fI, r7© MÉPAa JUIHIHBI, MÉDa BÉca, Mêba ÊMKOCTII, MÉba 
IUIÓHIA/H, MÉba OỐØb€©Ma. 


1. MeTDb 


2. caHTIIMÉTPD 
3. MIJIJIIMỆTP 
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KBA/DäTHBIl CaAaẴHTIIMÉTĐD 
KBA/IDäTHBIÏ MeTD 


KyĐMweCKHỦ CaHTIIMÉTPD 
KyWecKHỦÏ MeTD 


. JIIMTP 
. IOI-JIITba 


. TPAMM 
. RKHJIOTpDäMM 
. TÔHHaA 


lộ) 1, IÏocMOTDW Ha DICWHOK 
II CKa?£W, WTO celiqác 
n6uraeT 1ãJ1ñ lIẽTb 
CepréeBUW © KyCKÓM 
IÊpeBa, KOTÓPBIli 
IIpuneca Húna. 

2. Hãnaã llẽTrp CepréeBIrq 

7ÓJITO TOBODpUW2I c HWHoli 
O TOM, 'ITO MÓ?“HO 
C/IẾJIATb II3 3TOTO KyCcKäd 
x6pepa. Ho HfHa xódqeT TÓJIbKO KWK.IV. 
JĨ HaKOHII, OH Ha 3TO COTJIẠC€H. 
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@ 1. 


. CHadqáIa IPpO/IaBIHIWHa 


EaK TBI /VMaeIIb, 

a) EaKóïÏi BoIpóc OHI OØCV?1ä17 

6) ro Húna pnézJaya, TóÕbi /1ä1J1ä IIểrb CepréeBHw 
COT/IacMIcqa c Heii? 


. TÓcJe He7ÓIFOTO OỐCV2K/IÊHI1ñ OHIT JDYT € IDVTOM 


COT/I4CHBI, TO KýKJIa ỐV/eT TOTÓBa dépea 3 Ha. Ha 
ÓI©Hb Đả/1a II 8 e &OOỐPpd2€CÉéHwu RÿKJIa ỐŸý€T 
He6O/IbHIảØ, HO KpaACWBAñ II CIIMIATUMHaAH. 

a) CKa?z£Í, O HềM OHI /IOTOBODIIHCb. 


6) Truyền đạt lại nội dung phần được in nghiêng bằng cách nói 
khác. 


IÏocMOTPU Ha DHCÝHOKE II 
CEKA?EI, To celqdc MO/IOIÓÏ 
!I©JIOBÉK XÓHe@T /IJIATb. 


OTKa3äIacb. OHúá ØI.d.0d, 1O 
ánO 1:e8O3/MÓ2CHO. Ho MouIoTÓli 
!J©JIOBÉK IIĐOCHUJI II TOBOPUUI, WTO 
KäM€Hb COBCéM He Tñ£€JIHLửi. LÍ 
HaKOHII, OHä Da3peIIWLIa 
IOCTäBHTb KảMeHb Ha Be€cbhl. H e6 UỞ@2ÉéH11O, 1Œ CO. 
dQé./\©e K.MW€Hb Óq©@H®b /62KtUtlú. CÌHÁ 1K 1G /MÓ2fCƒT 


Q1.M@Tnb, 11TO TtdKỚAú ỐO/tbULLÓỚI Ắ/MW@Hb 6C TRÓ/bKO 
1cM.LO2DÓđ.M.M. 


a) Hãy thay thế phần được ¡n nghiêng trong đoạn văn trên bằng 
cách nói khác. 

6) Ea TbI /VMaeIHIb, WTO /IJIAJI MOJIOJTÓÏÏ 1©JIOBK, 
ITÓØbI IPO/IABIIIIIA DA3D€IIIUUJIA ©M B3BÉCIITb 
Kủ MeERb. 


3. Hãy đóng vai các nhân vật trong hình vẽ để đối thoại với nhau. 


226 


https://tieulun.hopto.org 


4® A. qurái 
L⁄4TÁTEJIb 


B noMämineli ÕnÕJ1noréke OHcTaHTWHa [pHTÓPpbeBIwa 
EucereBa, Iniocbepa 13 HeÕO/IbIIÓTO rÓópo/a Ha ŸYKpafne, 
7TCñTb TBICHW KHIIT. 

Ece/ieB - tIiräT©JIb H©eOObIqHbIli: QH He IĐÓCTO JIOOHT 
KHITH II MHÓTO WIITä©T, a CaM HIIIIĐT á4BTODaAM O TOM, C H©M OH 
COTJIAC€H IJII H© COIJIäC€H B IIX KHHTAX. 

IlebenWIcbIBaTbca € JIOỐWMBIMI äBTODaMI WIC©JIEB HảäWAUI 
1aBHÓ. 

IlêếpBoe nwucbMóÓ Hancá MagcWMy LÓpbEOMV, BTOpÓe - 
AeKcáHTDpy cCĐajéeBy, TpéTbe - AIeKcäH7IpYy TBapÓBCKOMV. 
IIoJTVHWUI OTBÉTBI II B/IDYT HÓHHI: HICbMaA, KOTÓDBI© OH 
HaHHCäJI IIM, Bä?Ấ£HbI H© TÓJIbEO J1 H©TÓ, HO II JU1H 
IWCcäTe.Ieïi. Đce, c KeM TIeP©TITCbIBa©TCñ EuceI€B, 
Y/IBJLZIOTCä, KaKE T1YĐOKÓ OH IOHIIMä©T JIITepaTŸpy 1 ©eẽ 
OIE B 3KIW3HH JIO/€Ï.. EM COBÉTOBAUIH CaMOMý HaHHCäTb 
KHITY, DAccKa3äTb O C©Õê, O CBOÈM VBJISHÊHHH, OÕ 
IIHT©DÉCHBIX JIO/I1X, C RKOTÓDBIMII OH IIepeII1cbIBaerca. Ho 
Euce/ieB TaKÓÏi KHITH He HaIIIICäJI CH H© HIIC4T©JIb, OH 
IHTäT©JIb. Ho HTÊHII© JJI1 H€TÓ H© Da3BJIeHHII, a CeCDb63Haä 
pa6Øóra. JlJoM eróÓ BCeT/Iá OTKDBIT /IJII BC©X, KTO JIÓỐIT HT b, 
7ÝMaTb, Da3TOBäDIHBATb O JIITeDaTVpe. 


B. Haliní IpDäBW2IbHBIÏ OTBÉT II IOCTäBb "4. 


1. Fne ở KeM pa6óraer E.T`. Rwce/ieB? 
a. B BeopýcwM. ỨĨHz£eHépOM. 
6. Ha Ykpafne. Yw11TeIeM. 
B. Ha YKpafne. IIIocbẽpoM. 


LIL]L] 


2. IloqeM OH CHIITä©TCñ H©€OỐBINHHBIM HIITäT€JIeM? 
a. IÏOTOMV ITO OH CHJIbHO JIOỐIIT KHHTH II MHÓTO 
IITä©T. Nã 
6. lĨoToMW WTO OH H© HIDÓCTO JIOỐWT KHIITH II 
MHÓIO HIITä©T, a CaM IIIIHIĐT 4BTOPAM II 


BbIDa?K£áeT CBOIT MHÉHIIñ OÕ IIX IIDOII3B©/IHINX. L] 
B. [ÏĨOTOMV WTO OH H© TÓJIbKO COÔIIDä©T KHIITH, HO 
II CAM IIX HHII©T. L] 
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3. fOMÝ 113 HIIcáTeJIeli HanItcäJI ÊMceJIEB HỆPBOe€ HIICbMÓ? 


a. A. TBapnÓBCKOMV. L] 
6. A. cbapnéeBy. [] 
B.M. TÓópbEoMy. L] 
4. eMVW ÿV/IHBJIIIOTCĂ JIÓ/IJH, C KOTÓDBIMII I©DeIIICbIBaeTca 
Euce/ieB? 
a. Eró ecKOH€WNHOÏi JIIOOBIH K JIIITeDaTVPpe. L] 
6. Eró ryÓKOMYV IIOHIIMäHIIO JIIITDATVPDBI II eẽ 
ĐÓJIH B ?£I13HI JIIO/€Ïi. L] 
B. HTÓ C©eDb€3HOMYV OTHOIIÊHLIO K cBoéÏi DaØÓTe. [] 


5. J1 KOTÔ OTEKDEBIT IOM ceIieBa? 
a. JlJa Bcex J1o/I€Ï, KOTÓPBI© ?KIBVT B O/HÓM 


C HIM /ÓMG. '*& 
6. Jnñ Bcex, c KeM OH Ie©DeIIICbIBa©Tcä. L] 
B. J|JJIH BC©X, KTO JIOỐHT HIITäTb, /IVMATb, 

Da3TOBäDHBaTb O JIITeDaTVpe. L] 


3bIKOBblE 3HÁHMØ 
®@ A. Hãy đọc và lưu ý cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ . 


1. ÓKoJo HánIeli nIKÓ/IbI HaXÓJHTCH Ođ1ÉH #€ỐO/tULỚï, HO 
KDaClú&btl cTnaÖMỚH, Ha ROTÓDOM MBI ITpäe©M B cbyT6Ó7I 
Kả?£JIO© BOCKDeCéHbe. 

2. Ð 3ToT pa3 Ảna IOJIVHIIA OđQHÓ ỐO/bULÓC TỪWCb/MÓ OT 
ðpäTa, KOTÓPDBIÏ V4I†rCñä 3a TpaHIIeH. 

3. Ha cTeHẻ BIICIT OỞHđ ỐO.tbtuđst  KDdCÚ&d5 KapTmtt ứng 
IJ3BÉCTHOTO DCCKOTO XY/IÓ?KHHKEAa JÏ©eBIITäHa. 

4. MbtI ropnfMCñ TM, WTO HAIII TJIÄBHBIÏ VHITT©JIb 3Hä©T 
ThDM UHOCTNDHHbL2£ s23bLKá - aHTJIIÏCRHỦ, 
cbpaHIIý3cKHÏi I1 HeMÉIIKHỦI. 

5. Ý Hac CIẾT ÝMHBIÏ yq©HI1E. CH y?£€ DeIIHUI Ö&e Cđ./Wbte 
1nĐÚÔHbte 3Ö, RKOTÓpbIi©e VWIT©JIb 33/1371 HaM BWqepäá. 

6. lo TeuIeBI3ODV COOỐII4IOT, !ITO @TbÍpe /MO/LOObíf2: 
WH2ICCHéDđ TIOJTVHJIHI TDÊMHIO 3â OTJIIHHVIO Da6ÓTV. 
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/À 


8. 


9, 


bB. 


llqrnb Ơm.UHÍMHbtL£ t€WWKÓ& HäH1©ÏÏ IIKOJTbI ỐV/TVT 


VHäCTBOBATb B OJIIIMHI3/© HO MaT©MäTHKe. 


E4ä;KjnHửi neHb MlWHb VHIT 1D HÓ6btL# DÚCCKU2 C/tÓ&@ 
II 3a H©/JIO, KDÓM© BOCEKDeCCHbáđ, OH BBIVHITT 
6OCGJWH0U(@Tnb 1Ó&bL#' C/LOđ. 

Buepäa a 1 AHTÓH KVIIJII B MaTa3IIH© éC.Tb Óu€Hb 
UUHTN€ĐẾCHbL# H2 TIO ROMIIbEOTeEDHOÏI TÊXHIIK©. 


rải. 
1..ðI1., 5T...... HÓB bi ydé6HMK 
1,.51; 31 sa x HÓBO€@ CHỐBO 
ằ.n £-r HÓB8Z KHT 8 


4ÕHMkKa 
3) 33 134 mm. 
HÓB bi@ KHÍÍT 


ydé6HWKOB 


HÓB biX CIOB 
KHMT 


B. Dựa vào bảng tổng kết trên đây em có nói được khái quát về 


T., 


cách biến đổi của tính từ khi đi với số từ không? 

Điền từ thích hợp có dạng cần thiết vào chỗ chấm để hoàn thiện 
các câu nói dưới đây (My8bIKäảJIbHhIli, ÕOJIbIIÓÏi, KDáCHĐHIỦI, 
KBa/ID4THPIl, KyÕIWdecKLii). 


HH: lv OKHä HảHI©TO KJIäCCa BBbIXÓ/T[HT B CA/1. 


. HenäBHO MOñ CeMbäñ Iepbeêxa/Ia B HÓBVIO ÕOJIbIHIVEO 


KBAaDTHDV. RE ILUIÓIHIA/Ib IIeCTb/I©CäT...... MÉTPOB. 


. B ãToM rojý HỨứne ceMHä/IHATb JI©T II IO2TOMV ñ 


IOJaDM2I ©el B /IeHb DO?£/IÊHI11 C©MHảä/HATb...... poa. 


. BÖ HáHIeM TÓPOJ© ©CTb O/IHả..... HIKÓ/Ia, TJ/Ie 


3aHIIMäIOTCñ CHIOCOOHBI© K MV3bIK© /IÊTH. 


. Ý oTra HaTáIHII ĐOJIbHIÓÏ KHI1?KHbIli HIKacb, OÕbÈM 


KOTÓPOTO TPH...... MÉTPA. 


229 


https://tieulun.hopto.org 


®) A. Em đã biết giới từ "ma dùng với danh từ cách 4 trong những 


trường hợp sau: 


1. Giới từ "ma" dùng để chỉ phương hướng chuyển động và trả lời 


câu hỏi "Ky/4?”. 


OH BBIHI€JI I3 RKÓMHATEI 1Œ 1/111. 


2. Giới từ "ma" dùng để chỉ thời gian hành động có hiệu lực và 


trả lời câu hỏi "Ha KaKÓe BDêMã?”. 


HaräHmia yêxauIa B /I€DÉéBHIO ?Œ mo. 


3. Giới từ "ma" dùng để nói mục đích và trả lời câu hồi "aaqêM?”. 


Mara3WH 3aKDBIIH Œ D€/MÓH1?n. 


4. Giới từ "ma” dùng với dạng so sánh của tính từ hoặc trạng từ 
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F4 k z ~iỂy 
đề chi sự khác biệt. 
Jropb tá 2O.2O81/ BBIHI© M€HI. 
I1 IDHÊXaJIA B HIKÓJIV #“Œ Ö JWHT" DäHĐBIHI€, ©M ñ. 


5. Giới từ "ma" dùng để chỉ thời gian trong những tập hợp từ sau: 


wửa QÐUzỚuú QeHb, 1Œ C/Lé01/10ULU1 Qe1tb, 1t 61TnOĐỚUI 
(tnpémwu) 0e, và trả lời câu hỏi "korná?”. 


Ha emnopớui em IÓcJe 1IpIés7a CảnIa IDHHIEJI K HAaM. 


B. OốbãcHII, KaE TbI IOHIMä©HIb CJIÊJTVIOHTII© 
IP€/J7IO?£CHI1. 


1. MbI B3Ä2IH KHITH O 3aMe©wäiT©JIbHbIX JIÓJIñ8X B 
ðwÕzI1oTéKe #~ eÔé/10. 
2. Cepẽz£a c DO/I1Te€JIRMI yêxaI B MocKBV dư 3 94. 


3. Eä4?K/NBIl MÉCHI[ MaTb /Ia€T JlêHe HeÕO/IbIIVIO CÝMMYV 
7IÊH€T #Œ WH4Í£U. 


4. PaÕðÓwIe IDIB€3/II BO /IBOP /IÊD€BO ?Œ T.:OCTnpỚÍK1 
7TÓMa. 


5. Moii oTÊI[ BbIHIIHCA/I Ta3ÉTEI II £VÐHäIBI #đ 2OÔ. 
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3AH⁄4MÁTETIbHAñØ MMHÝTKA 


Œ) tIunáii. 
OHHA BYEBA 


O;iHäzpnbI MáinIa HapICOBäJIA OWKI II HAlIICäJIA “aWKEIT”. 

# eñ roBOP”: 

- HenpäBIUIbHO, TbI c716J1aJIa omIÔRy. LĨêpBaa ĐÝKBa B 
CJIÓB©, KOTÓPOe TbI HaHICäJIaA, ”O”, a He ”a”, 

A Mámia orBedáder: 

- HaKÓe€ IIMÉe©T 3HawW€HIIe o/Hả ỐVKBa? Tbi ?£{© HOHđ14, 1TO 
ñ HaIWCä1Ia. 

Tornả a cKas3äa: 

- HaHMIIH CJIÓBO "räJIKaA”. A TeHẾbb BMÉCTO ỐVKBEI "T” 
Hanuiuw "1". lÏpowrwráiil 

Mamia npowwrảra: "Ilá7rKa” - II 3acMe4JIACb. 

- llpäBHa, oHả ỐÕVÿKBa MÓ?K€T IIMÉTb ỐÕOJIbIIÓe 
3HaWÉHI©, - CKa3ả/IA OHä. 


1. HEqKtÍúe HÓ&bt© C/LO6Ó TrbL TLO/HÍMULb, ẾC/tM 6 C/LÓđ© 
"2/CMTNb` @/MẾCTNO '2iC” †tGTHÍUL€UULb TL`, Q TLOTNÓ/.M 6 HÓ68O/W 
C/LÓ8© đ/MÓCTHO “M” TGTHÍUL€ULb `€”, Œ TLOTnÓAM `e” 
UuCTD6đ6WUUb 1a `1”? 

2. HqktÍe euIŠ iÓ&bL© C/LO6đ TĩtbL /WÓ2ICCULb TLO//14ÍTNb 3 
C/1éÖ110u+ c08: ”pdØỚớmnA@”, "TiOopá”, "Tuắkd@T1nb`, 
"Ốốpưmb`", "T'OpáTn`, éC/t 8 á2ICQO.M 143 1A2 6/MéCTnO 
OOHỚUú Ø1K&bL 1iGT11ứULL6eULb QĐÐU2010. 


tluTädÏi HIVTK. 


BapÓCJIBIS CIJIT B KÓMHAT€ II OỐCV?/3IOT C©Db3HbIe 
BOoIpócbi. MäJeHbEKHi [ÏTODEK BHIIMäT©JIbHO CJIVHIAeT. 
BáÕymIKa IIYTJIIBO CIpáHIHBA€T ©TÓ: 

- A TbI KaKE CIITäeIIb, LÏropb? 

- Á ñ CHIITäIO /O /I©CHTH, - OTBTLUI MAJIBIII. 
Hak TnoL đI/Waeuto, tpáeu.abHo tú JÍzopb tớnH3A 6Ø? 
]Iơue.w? 


@ Pemmi KPpOCCcBÓD/I. PIICÝHKI TeØ IOMÓTYT. 
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MBI ?KREJIÁEM CHÁCTbq BAM 


. C.aosá EL. IHacbepädma 


Múa»txa C. Hawina 


B úpe, zÖe kDU2Cúrnc4 CHẴ2 tlut/tbHỚU, 
TOe mwops zpoasám kpUmn"óú &O/tHÓú, 
TOe noOó.4zU ØóØDpW1o Ø6 TiODỚI. bL 86CTnb, 
tmóØbt ØbÍ.\O éz4e ä TrĐÔHLú úc, 
HúÚ2cHo séDpu†Trnrb Kk2/COOJWW 3 HŒC, 
HÚ2cHo sépurrnr ¿á2cØ0/wU 
B mo, no cwácTne eCTrb. 
IIPMIIÉB: 


MbrL 2ce/túeMw cCủc†Tnba 600, 
Cuácmba ä ấm @Äúpe ỐO/tbULÓM 
Ffak CÓ/tH1€ T.O U1mnpđ. 
S22 llụcm® oHÓ 3a*ó9u?n. ä Q01. 
MbL 2ce/LúeM CwCTnbsi 60M - 
ề H oHÓ ÔO.12CHÓ ỐbtLTn TnaKú.M: 


HEoz0d rnbL cucTn.tuaả cd.m, 
CuácTne€ TtoÔe/túc e p2 


lx 

# 
¬"^¬ 
JJF x ‹ 
: 


B múpe, 0e &eTnDú.M TtOKÓ34 H€eTn, 
TOe Ố»LaáeTn. ÓỐ.1dibLM pũcceớm, 
TOe ä 0opóee ÔúbHel Hd/ ắcrTno cHứmca Ô01,- 
HÚ2cHo u 6 2pO8t u ä cHezondáo, 
tmóốØbL wetú-Tno ÓqeHb ÔÓỐpbLú 832.140, 
te1-Tno ÓqeHb QÓỐPpbtLú. 832/L1Ð 
Cozpesú.\ Tneni./tLÓó.M. 


VI, 
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TỪ VỰNG (LỚP 10 + 1I) 


aBHaEOMHäHIä - 3/1] 


aKKOMIaHIWPOBATb (Hecog.) - 9/11 


aKKEypäảTnbhil - 14/10 
aKT€p - 16/10 
aKTWHBHbH - 16 /10 
aMäa - 8/10 
aMepIiKảHcKMii - 10/10 
aHcäMỐb - 5/10 
anneHnwIr - 22/11 
apäa6ckmửi - 23/10 
apoMäảTHBHIji - 7/11 
apxwTeKrýpa - 2/10 
aTroMHHtử - 24/11 
acbmma - 23/10 
acbpwkáneI - 7/11 
a2poHmópr - 20/10 


6ðaräảz - 20/10 

ð3J1bHoe IIäTbe - 7/10 
ðapänMma - 12/11 

Ger - 4/10 

6eauoOHbrfi - 29/11 
ðesynpewnkhti - 7/10 
ðeHafn - 16/11 
6ðépez£Ho - 2/11 

6ðepéwb (Hecog.) - 26/10 
6ðecena - 2/10 
ðecKoHewnbili - 5/1] 
Ø©ecHOKÓHTb (Hecog.) - 21/11 


ðecHOKÓHTbcã (Hecog.) - 21/11 


hãng hàng không 
đệm (nhạc) 

cẩn thận 

diễn viên 

tích cực 

kim cương 

Mi 

đoàn nghệ thuật 
đau ruột thừa 
Ả-rập 

thơm 

kiến trúc 
nguyên tử 

áp phích 

người châu Phi 
sân bay 


hành lí 

áo váy vũ hội 
thịt cừu 

chạy 

không có người 
trôi chảy, lưu loát 
xang 

cẩn thận 

giữ gìn 

cuộc nói chuyện 
vô hạn 

làm lo lắng 

lo lắng 
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6ðecnoKólimo - 21/11 
6ðecnoEóliHHrïi - 21/11 
ðmHÓK7b - 11/11 


ðMHT - 18/11 
ðwc - 27/11 
ðmảro - 7/11 


Bu›kHHli ĐocTók - 4/10 
6ðaopVýErữi - 19/10 
GmmH - 12/11 

6mróno - 27/10 

ðoräTcTBo - 7/11 
6Ó7pocrb - 11/10 

ðoKgảm - 19/11 
6ØoẻJIbmtqwE - 6/10 
ÕðouIÊTb (Hecog.) - 6/10 
ØOJIbHWMHHIửI JI1CT - 4/11 
ÕO/IbHIWHHCTBÓ - 3/11 
ðopórbca (Hecosp.) - 21/11 
6opm - 15/10 

6opbØa - 21/11 

Øpónaa - 2/10 

ỐðyKéT - 18/10 
ðykwuHIwcTrWaecEKMji - 7/10 
ðyzIbÓH - 12/11 

ðropó - 5/11 


B KOHHI KOHIÓB - 2/10 
B ÓỐmIeM - 1/11 

B TeqéeHIe - l/11 
Bả?KHOCTb - 22/11 
BäKVVM - 6/12 
BapéRbe - 10/10 
BapHäHT - 17/10 
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lo lắng, không yên 
lo lắng, không yên 
ống nhòm 

băng, nơ 

biểu diễn lại 

sung túc, hạnh phúc 
Cận Đông 

cận thị 

bánh tráng 

món ăn 

của cải 

sảng khoái 

cốc 

cổ động viên 

cổ vũ 

giấy nghỉ ốm 

đa số 

đấu tranh, phấn đấu 
xÚp củ cải 

đấu tranh 

đồng 

bó (hoa) 

sách cũ 

nước dùng 

văn phòng 


cuối cùng 

nói chung 

trong suốt thời gian 
tính quan trọng 
chân không 

mứt 

cách, phương án 


https://tieulun.hopto.org 


BeTPÓ - 19/11 
Beýmửi - 16/11 

B©/b - 27/10 

B©JINqHMHäA - 1/11 
Bênmrpua - 28/10 

Bépa - 9/10 

BepØtóm - 7/11 
BÉPHOCTb - 9/10 
BÉPpHHIH - 9/10 

Bec - 2/10 

BÉCITb (Hecog.) - 28/11 
BecbI - 28/11 

BÉTEa - 6/10 
BeTrebpwHäp - 4/11 
BÉIHIa/TEa - 13/11 
BÉIIaATb (HecoB.) - 13/11 
BeIIecTBÓ - 8/10 
B3B€CITTb (COB.) - 28/11 
B3BIIIIBaTb (Hecog.) - 28/11 
B3/IDäTIBATb (HecoB.) - 2/11 
B3UIeTäTb (HecoB.) - 16/11 
B3póÓC.IbBIli - 9/10 
B3DBIB - lổ/11 
BIEKTODWHa - 24/10 
BHHeTĐéT - 12/11 

BMHÓ - 19/11 

BICÉTb (Hecogp.) - 15/10 
BEKVC - f/1l 

BJI13K“HbIli - 14/10 
BJIIäHI© - 14/10 
BJIJñTb (Hecog.) - 14/10 
BHÉIIHOCTb - 2/11 
BÓBDpeMä - 5/11 
BOéHRbili - 28/10 


thùng, xô 

người dẫn chương trình 
chính vì 

độ lớn 

Hung-ga-ri 

niềm tin 

lạc đà 

trung thành ; chung thủy 
trung thành ; chung thủy 
trọng lượng 

cân nặng 

cái cân 

cành 

bác sĩ thú y 

mắc áo 

treo 

chất 


giật mình, rùng mình 
bay lên, cất cánh 
người lớn 
nổ 
thi đố 
(món) xà lách dầu dấm 
rượu 
(được) treo 
vị, khẩu vị 
ầm ướt 
ảnh hưởng 
ảnh hưởng 
vẻ bề ngoài 
kịp thời, đúng lúc 
quân sự 
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BO3PpA?KäTb (HecoB.) - 15/11 
BOounneØnmbrii - 15 /11 
BOOÕPDa?£äTb (HecoBg.) - 29/11 
BOOØpaz£éHwe - 29/1] 
BOOÕPDa3ITTb (coB.) - 29/11 
BODOTHHMÓKE - 7/10 
BOCcIpHäTwe - 28/11 
BOCCTaH4B/IIBATb (Hecogp.) - 12/11 
BOCXITWT€JIbHbIli - 11/1] 
BOCXMIIäTb (HecoB.) - 11/11 
BOCXHIIäTbca (HecogB).) - 11/11 
BOcxuwmieHwe - 11/11 


Bpar - 19/11 
BPpaTäDb - 6/11 
Bpen - 21/11 


BCc©IéHHaã - 26/11 

BC6 DpaBHÓ - 6/10 

BC€G-TaEIH - 29/11 
BCKäKHBaTb (Hecog.) - 25/11 
BCEKOWHWTb (COB.) - 25/11 
BCTäBITTb (GOB.) - 13/10 
BXOJT - 13/10 

BbI3/IOPOBeTb (cOB.) - 22/11 
BbI3BATb (COB.) - 4/11 
BbI3BIBäTb (Hecogp.) - 4/11 
BbI3/OPpOBuIêHIWe - 22/11 
BBIHTPATb (coB.) - 24/10 
BbIWTĐBbIBaTb (Hecos.) - 24/10 
BBIJ©T - 3/11 

BbIJI©WIITb (COB.) - 4/11 
BBIHV?£/1©eHHbili - 8/11 
BbIIWCbIBaTb (Hecog.) - 4/11 
BbIIYCEKäTb (HecoB.) - 3/10 
BbIDaz£êHMwe - 27/11 
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phản đối 

có phép mầu 

tưởng tượng 

trí tưởng tượng 
tưởng tượng 

cổ áo 

tri giác, cảm nhận 
khôi phục, phục hồi 
đáng khâm phục; tuyệt đẹp 
làm khâm phục 
phục, khâm phục 
khâm phục 

kẻ thù 

thủ môn 

hại 

vũ trụ 

thế nào cũng được 
dù sao, vẫn 

đứng phất dậy 

đứng phất dậy 

đặt vào, lắp vào 

lối vào 

khỏi bệnh 

gọi 

gọi 

bình phục, khỏi bệnh 
thắng, được 

thắng, được 

chuyến bay đi 

chữa khỏi bệnh 
buộc phải 

ghi ; kê đơn (thuốc) 
sản xuất 

thành ngữ 
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BbIDa3WTeybHhHtïi - 2/11 
BBIpacTW (CcOB.) - 1/10 
BbIDäHIIBATb (Hecog.) - 21/11 
BBID©3aTb (COB.) - 18/10 
BbIcoräa - 2/10 

BbIcTpe - 2/10 

BbITHDpäTb (HecoB.) - 9/10 
BbBIXOmHÓÏi (1eHmb) - 8/10 


rauepéza - 1/10 

raHTéJ - 11/10 

rapả# - 24/11 

TapHỨp - 12/11 

TacTPpÓJb - 16/11 

repóï - 21/10 

rymHIli - 17/11 

TOB5IMHa - 12/11 
TOJIOBHÓïử - 11/10 
TOJIÓ/HĐIïi - 9/10 
TOP/WTbcã (HecoB.) - 11/11 
TÓPHOCTb - 11/11 

TÓPpmHIi - 11/11 

ropwfma - 14/11 

TOcØanE - 15/10 
TÓCHHTaAIb - 28/10 
TOTÓBIITbCã (HecoB.) - 11/10 
Tpả1YyCHIE - 28/11 

TPpecTW (HecoB.) - 17/11 
Tpoaä - 15/10 


1aBHUHửi - 2/11 
1AJIb - 4/10 
7BIWTaTbca (Hecogp.) - 3/10 


truyền cảm 
lớn lên 
nuôi, trồng 
cắt, khắc 
chiều cao 
phát súng 
lau, chùi 
(ngày) nghỉ 


phòng tranh 

tạ tay 

ga ra, nhà xe 

(món) độn 

lưu diễn 

nhân vật, anh hùng 
ngu ngốc 

thịt bò 

đầu 

đói 

tự hào 

tự hào 

tự hào 

mù tạt, tương hạt cải 
ngân hàng nhà nước 
viện quân y 

chuẩn bị 

nhiệt kế 

chèo thuyền 

giông tố 


đã lâu, xưa kia 


nơi xa 
chuyển động 
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IBI?K€HMe - 11/11 

1Bóe - 10/11 

1BOÏiEa - 12/10 

1©?KVIHTb (HecoB.) - 14/11 
7©JIITb (HecoB.) - 14/11 
71eMoHcTpảHnma - 2/10 
71epräwME - 10/10 

necepr - 12/11 

1©ecñToE - 3/10 
1©T©KTWIBHbIli - 7/10 
1eII€BbIii - 9/10 

J10Kaa - 16/11 

1HäMe€TPp - 2/10 
1MSeHTepwa - 4/11 

nWKMjÏ - 7/10 

7IMPM?K€Pp - 5/10 

ñMcTäHHMä - 22/11 
IOĐWTbcãa (coB.) - 11/10 
1OBOéHHbHii - 2/11 
1OTaäTbca (coB.) - 7/10 
1OT3/IBIBaTbca (Hecog.) - 7/10 
7IOTOBäDIBaTbcäa (Hecog.) - 26/11 
JIOTOBODEHHOCTb - 26/11 
IOTOBODWTbcCä (coB.) - 26/11 
1OMĐpä - 9/11 

NOMME - 22/10 
7IOWCTODpWdecKHii - 5/11 
7IOIYCKäTb (HecogB),) - 16/11 
7IOPeBO/IOIHMÓHHbhIl - 2/11 
IOCĐÐÓMHO - 17/10 
1OCcpówHbrii - 2/11 
7OCTOIDIHMeWäT€©JIbHOCTb - 1/10 
IOIIKÓJIbHHIii - 2/11 

1DpäMa - 16/10 
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thao tác, (sự) chuyển động 

hai 

điểm 2 

trực 

chia, chia sẻ 

diễu hành 

chim đô quyên 
(món) tráng miệng 
chục 

trinh thám 

TẺ 

nhạc Jaz 

đường kính 

bệnh lì 

hoang dã 

nhạc trưởng 
khoảng cách 

đạt được 

trước chiến tranh 
đoán ra 

đoán 

thoả thuận 

thoả thuận 

thoả thuận 

đàn dây của dân tộc Cô-dắc 

ngôi nhà nhỏ 

tiền sử 

cho phép, cho vào 

trước cách mạng 
trước thời hạn 

trước thời hạn 
danh lam thắng cảnh 

trước tuổi học 

vở kịch 
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1paMaTWwuecKHi - 1/1] 
1paMarTVpr - 16/10 
1peBHepýÿcckml  - 2/10 
1Pý?KecTBeHHHrửi - 11/1] 
1VDpäK - 5/11 

71VIIHO - 8/10 


©z£©TÓ/7HO - 11/10 
©z£©/IHéBHo - 11/10 
©;£eMécawHo - 11/10 
©JIÓBbili - 6/10 


e% - 15/10 

©z£ME - 15/10 

6€JIOqHbie yKpaMHIêHHMä - 15/11 
CMKOCTb - 28/11 


33JIOBaTbca (Hecos.) - 22/11 
3<£aJb - 14/11 
capá - 14/10 
3©eHäaTHri - 29/11 
3#©bpTBa - 24/11 
3£©CTÓKEO - 23/11 
34W3aH©HHHL”Ï - 3/1] 
zewyóïi - 2/11 
#cHipäd - 11/11 
3£WT©JIb - 7/1] 
3#£ypáBJIME - 24/11 


3a - 6/10 
saÕynWTbca (coB.) - 14/11 
saBÓTwmBbili - l1/11 


kịch nói 

nhà viết kịch 

Nga cổ 

thân mật, hữu nghị 
kẻ ngốc 

ngột ngạt 


hàng năm 
hàng ngày 
hàng tháng 
thông 


nhím 

nhím nhỏ 

vật trang trí cây thông 
dung tích 


ta thán, phàn nàn 
thương 
nóng bức 
đã có vợ 
nạn nhân 
tàn bạo 

đời sống 
(để) ở 
hươu cao cổ 
cư dân 

sếu nhỏ 


ủng hộ 
bị lạc 
quan tâm, chu đáo 
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3aBeéHwe (yqéÕnoe) - 10/11 
3aBñ3äTb (COB.) - 18/11 
3aTDñ3HWT€JIb - 22/11 
3a7äTb (CcOB.) - 5/10 

3anÓro - 6/10 

3aKa3ä-Tb (COB.) - 15/10 
3aK3ÄHWIIBaTbca (HecoBg.) - 2/11 
3aKÓHWITbCã (COB.) - 1/11 
3aKDHITb (COB.) - 18/11 
3aJMMB - 1/11 

3aMJIJIWTb (COB.) - 15/11 
3aMÊJJIWTbCñ (COB.) - 15/11 
3aM/JI1Tb (HecOB.) - 15/11 
3aMe/I"Tbca (Hecog.) - 15/11 
saMÓK - 5/11 
3aHIMáäT©JIbHHL1ử - 5/10 
sanaTwe - 10/10 

3aHIMCäTb (COB.) - 8/11 
3anMcäTbca (coB.) - 22/11 
3aIIWCbIBATb (Hecos.) - 8/11 
3aHÓMHITTb (COB.) - 20/10 
3aIPDeTWTbcã (cOB.) - 19/11 
3aIpeIHiäTbca# (Hecog.) - 19/11 
s3anpeméHwe - 19/11 
3aIpeImIeHó - 19/11 
3apaÕÐäTbBIBaTb (HecoBgp.) - 27/10 
3apa6ÓTaTb (coB.) - 27/10 
3apniäTra - 27/10 
sapy6ØézHbnrửi - 16/10 
sacJÿra - 4/10 

3acMeäTbca (cog.) - 14/11 
3aCTäBITb (COB.) - 8/11 
3aCTaBJIITb (HecoB.) - 8/11 
sảcyxa - 27/10 
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trường học 
buộc 

vật làm ô nhiễm 
giao, đặt 

từ lâu trước đó 
đặt làm 

kết thúc 

kết thúc 
đóng 

vinh 

làm chậm lại 
chậm lại 

làm chậm lại 
chậm lại 

ổ khóa 

vui, giải trí 
công việc, giờ học 
ghi chép 

ghi tên 

ghi chép 

ghi nhớ 

bị cấm 

bị cấm 

cấm 

bị cấm 

làm ra tiền 
làm ra tiền 
tiền lương 
nước ngoài 
công trạng 
Cười 

bất buộc 

bất buộc 

hạn hán 
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3aCbIHIaTb (cog.) - 22/10 
3aTeM - 12/10 

3aTMéHIe cóuiH1a - 26/11 
sgaTó - 1/11 

3B©Db - 8/10 

3BOHITTb (HecoBg.) - 5/10 
31OpóBbrli - 9/10 

8ÉJIeHb - 2/11 

83Moli - 21/10 

aMeä - 11/11 

3HaKÓMITb (Hecogp.) - 1/10 
3HaKÓMITbCäã (HecoB.) - 1/10 
3HaEÓMCTEO - 1/10 
3HaEÓMPti - 1/10 
3HaMeHIrbili - 1/10 
83HaTÓK - 16/11 

3Hawémre - 21/10 
spẻmme - 2/11 

aDjñ = 12/10 


MTÓJIEaA - 15/10 

MTPÓK - 24/10 

uneñ - 12/10 

II3BIHITbCñ (COB.) - 13/10 
II3BIHñTbCñ (Hecogp.) - 13/10 
Man©we - 2/10 

I3MeH€HIe - 7/11 
II3M€HITTb (COB.) - 7/11 
II3M€HITTbcã (COB.) - 7/11 
II3MÊHHIHBbL - 3/11 
II3M€HTb (HecoB.) - 7/11 
II3M©HäTbca (Hecogp.) - 7/11 
II3M©DäTb (HecoB.) - 4/11 


lấp đầy 

sau đó 

nhật thực 

tuy nhiên 

con thú 

kêu, gọi chuông 
khỏe mạnh 

mầu xanh, cây có 
ác, dữ 

(con) rắn 

giới thiệu, làm quen 
làm quen 

làm quen, quen biết 
người quen 

nổi tiếng 

nhà thông thái 

ý nghĩa 

cảnh quan 

vô ích 


kim 

đấu thủ, cầu thủ 
ý tưởng 

nói xin lỗi 

nói xin lôi 

sản phẩm 

sự thay đổi 

làm thay đổi 
thay đổi 

hay thay đổi, thất thường 
làm thay đổi 
thay đổi 

đo 
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aoØpecT (coB.) - 24/10 sáng chế 


3OỐDeTäTb (Hecog.) - 24/10 sáng chế 
IWMe©HHo - 17/10 chính là 
uunnften - 20/10 người Ấn Độ 
IHCTDpVMé€MT - 10/11 công cụ, nhạc cụ 
MHTe€DBE - l/]l phỏng vấn 
MCKJIOqêHWe© - 3/11 loại trừ, ngoại lệ 
WcIOJIHẻHHe - 2/1] thực hiện, biểu diễn 
MCHÓUIHWTbCä (CcOB.) - 29/11 đầy tuổi 
MCIOJIHñ"Tbcä (Hecog.) - 29/11 đầy tuổi 
IICIPäBIWTb (coB.) - 12/10 sửa 
cqeaáTb (Hecog.) - 22/11 biến mất 
MCH3HVTb (COB.) - 22/11 biến mất 

K 
Ka6MmHéT - 4/11 phòng 
Ka3äTbca (Hecog.) - 27/11 tưởng như 
KaKE pa3 - 9/10 vừa đúng 
KaIbKy/I1TOp - 28/11 máy tính 
KaTacrpóda - 26/11 tai họa 
KaTOK - 14/10 sân trượt băng 
KảwqecTEBo - 2/11 chất lượng 
KBa7päT - 28/11 hình vuông 
KeHTVpÿ - 17/10 chuột túi 
KeDảMMEa - 13/11 đồ gốm 
KIHOJTIOOWT©JIb - 9/10 người hâm mộ điện ảnh 
KMHOcbecTWBäb - 9/10 liên hoan phim 
KMCJIOpÓH - 21/11 dưỡng khí 
KEMT - 8/10 cá VOI 
KOJIJIeKIMOHÉp - 9/11 người sưu tầm 
KOÓ7eI - 19/11 giếng 
KÓJIOEOI - 2/10 chuông 
KoMéTa - 26/11 sao chổi 
KOMMYVHIIKäIMä - 29/11 giao tiếp 
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KÓMILIeKcC - 1/10 
KOMIbIOTepHHtli - 7/11 
KEOH€EK - 24/10 
KOHcepBaTópwa - 4/10 
KOHCYIbTäHMä - 4/11 
KoHcbepémIa - 4/10 
KODMITb (HecoB.) - 8/10 
KOCMOHäBTMEa - 8/11 
Epali - 8/11 

KpaHm - 19/11 

Kpacora - 26/10 

KpecrT - 22/11 

KpHsawc - 22/11 

KPME - 25/10 
KDIHTIIKOBäTb (HecoB.) - 4/10 
KPpÓJMME - 10/10 

KPpÓMe - 24/10 

KPWTunHli ron - 14/10 
Ký6OE - 24/10 

KyÕ - 28/11 
KywwuecKmii - 28/11 
KYIpäãBHrli - 8/10 
KVyHảJIbHBIl KOCTIOM - 23/10 
KyHnảIbmME - 22/10 
KyIUIẾT - 4/10 

KypámTbi - 6/10 


J137HO - 5/10 
JIâMHOMEa - 13/11 
Jama - 20/10 

JIÄCKOBO - 19/11 
JIÄñTb (HecoB.) - 17/11 
JeB - 26/10 

JÊHTa - 8/11 

JêTHHửi - 7/11 


tổ hợp 

máy tính 

đế giày trượt băng 
nhạc viện 

tư vấn 

hội nghị 

cho ăn, nuôi 

vũ trụ học 

vùng, miền 

VÒI (nước) 

vẻ đẹp 

chữ thập 

khủng hoảng 
tiếng kêu 

phê bình 

thỏ nhà, thỏ nuôi 
ngoài ra 

quanh năm 

cúp 

hình lập phương, hình khối 
lập phương, khối 
quãn, xoãn 

bộ đồ tắm 

người tắm 

đoạn 

đồng hồ chuông 


được, đồng ý 
bóng đèn nhỏ 
chân súc vật 
âu yếm 
(chó) sủa 
sư tử 
dải, băng từ 
mùa hè 
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JIÊTOHWCb - 2/10 sử sách 


JiẽrEue - 4/11 phổi 
J€T - 7/11 băng, nước đá 
JIe1aHóï - 7/11 băng 
JIeIWTTb (HecoB.) - 5/10 chữa bệnh 
JIeqfTbca (HecoBg.) - 4/11 chữa bệnh 
JWHwa - 3/10 tuyến 
JiqpWaecKuửi - 23/10 trữ tình 
JwHhHIử - 22/11 riêng, tư 
JOCb - 8/11 hươu 
Jyr - 4/12 bãi cỏ, đồng có 
JIýHHHIử - 26/11 trăng 
JiyqeBófi - 24/11 phóng xạ 
JIOỐWT©/Ib - 26/11 người ham thích 
JIOĐOBäTbcñ (Hecog.) - 24/11 ngắm cảnh, thưởng ngoạn 
JIIOOOHHITHO - 24/11 tò mò 

M 
MaÏonéa - 12/11 mai-ô-nez 
MaECIMäJbHO - 22/1] tối đa 
MaãpMä - 4/11 sốt rét 
MaH©pa - 2/11 cách thức 
MäcTep - 8/11 thợ lành nghề, người tài giỏi 
MacTepeTBó - 24/10 tài nghệ 
MaTepuäa - 15/10 vật liệu, nguyên liệu, tài liệu; vải 
M©/IHIIIHCKOe oÕpa3oBáHwe - 5/10 học vấn y học 
MêJIKMửi - 5/11 nông, cạn 
Mễpa - 28/11 đơn vị đo 
MeT€/Ib - 14/10 bão tuyết 
MéTomZ - 17/10 phương pháp 
MexoBóïfi - 7/10 lông thú 
MewTäT©JIb - 17/11 người mơ mộng 
MeMIÓE - 15/10 bao, túi 
MHKpopalin - 3/11 tiểu khu, phường 
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MIMULIMÓH - 3/10 

MMHyc - 14/10 
MMHHVTHHIï - 6/10 
MIWPpHbrïi - 21/10 
MIIDOBO3spéHWe - 22/1] 
MIIpoBóïÏi - 21/10 

MWCEa - 13/11 

MHéHLMe - 7/11 
MHOTOCJIÓBRbhIli - 30/10 
MÓJTHbIl - 9/10 

MOMéHNT - l/11 

MORé€Ta - 20/11 

MOPpÓ3 - 14/10 

MOTÓp - 18/11 
MỸ/pOCTb - 28/11 
MỸ?K£©cTBO - 11/10 
MYUIbTMIJIIKäTOp - 29/11 


Ha cảMOM /6J1e - 27/11 
HảOØepezHaa - 1/11 
HaÕØMpáTb (Hecog.) - 19/11 
HaØpäTb (COB.) - 19/11 
Harpäna - 6/11 

Ha1n€27a - 6/11 
Ha/ÊãTbcäa (Hecogp.) - 6/11 
Ha/762“HHIfñ - 6/11 
Ha3BäTb (COB.) - 1/11 
Ha3bIBäTb (Hecog.) - 1/11 
HaEa3äTb (COB.) - 20/11 
HaMHÓTO - 8/10 
Hanamämommửi - 6/11 
HaïOMIHäTb (Hecog.) - 29/10 
HaHÓMHITb (coB.) - 29/10 
HañnpHMÉp - 2/11 
Hapämnhil - 6 /10 


triệu 

trừ, âm 

phút 

hòa bình 

thế giới quan 

thế giới 

bát tô 

ý kiến 

nói nhiều 

mốt 

thời điểm, khoảnh khắc 
đồng tiên kim loại 

giá lạnh 

động cơ, mô-tơ 

sáng suốt, thông thái 
dũng cảm 

người làm phim hoạt hình 


trên thực tế 

đường phố ven bờ (sông, biển) 
lấy 

lấy 

phần thưởng 

hi vọng 

hi vọng 

tin cậy 

gọi tên, gọi là 

gọi tên, gọi là 

phạt 

rất nhiều 

tiên đạo 

làm nhớ đến, gợi nhớ 
làm nhớ đến, gợi nhớ 
ví dụ 

lộng lẫy 
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HacTéHHbhili - 13/11 
HacTóliqwBbrửi - 15/11 
HaCTÓJIbHbI - 5 /11 
HacTpoéHwe - 3/1] 
HacTyILIêHMe - 18/11 
HaTYypaucT - 5/10 
Haxomfrbca (Hecog.) - 29/10 
HaxÓmKa - 21/11 
HaIIIOHäIbHOCTb - 1/12 
HawWHEa - 12/11 
HawWTraHHbrii - 18/10 
Hérme - 19/10 
He/OcTäToE - 1/12 
He7OcTäTowHo - 30/10 
H©37OPÓBITbcã (Hecog.) - 22/11 
He37OpÓBHrïi - 3/11 
HesHaEOMbHii - 1/10 
H©II3BéCTHHIj - 9/11 
H©eI3MHHO - 3/12 
HÉKOFTHa - 19/10 

HÉKOFrO - 19/10 

HéKy/a - 19/10 
HeoÐbIKHOB€HHbIli - 5/10 
HeO?£WJIaHHO - 8/11 
H©O?K£11IAHHOCTb - 2/11 
HeIO/BIW%KHO - 9/10 
HecIIpaBe/úBHrửi - 12/10 
HecwäacTHbHIli - 22/11 
HeyzéJm - 14/10 
Hẻwero - 19/10 
HewécTHbIji - 13/10 
Huwéïinbrili - 24/10 
Hwwbä - 24/10 

HÓBOCTb - 26/10 

HÓMep - 28/10 
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treo tường 

kiên trì 

để bàn 

tâm trạng 

bát đầu 

nhà tự nhiên học 
ở 

của nhặt được 
dân tộc 

nhân (bánh) 

đọc nhiều 

không có nơi nào 
hạn chế, thiếu sót 
không đủ 

khó ở, không khỏe 
không khỏe 

lạ 

không rõ, vô danh 
không thay đổi 
không có lúc nào 
không có ai 
không có nơi nào 
khác thường 

bất ngờ 

bất ngờ 

bất động 

không công bằng 
không may; bất hạnh 
chẳng lẽ, thế à 
không có gì 
không trung thực 
hòa 

hòa 

tin tức 

tiết mục 
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OĐMW/I©Tb (COB.) - 17/11 
OØW/IeTbca (CcOB.) - 17/11 
OØW2£äTb (HeCOB.) - 17/11 
OỐI1?£ảTbcñ (Hecog.) - 17/11 
ÓØIaCTb - 4/10 

OĐMaHVTb (cOB.) - 14/11 
OOMäHBIBATb (Hecog.) - 14/11 
ÓÐpaa - 3/11 

OoØpas3opäHwe - 10/11 
OØDpaTWITbB(COB.) BHIIMäHIe© - 12/10 
oØpaTfrrbca (cog.) - 28/11 
oØpáTHbrii - 23/11 
oỐpamiäTbca (Hecog.) - 28/11 
oØpamieHwe - 26/10 
OØC.Iý2£1IBaHIe - 4/1] 
OoØcyfrrb (coB.) - 26/11 
OØcy2£äTb (HecoB.) - 15/10 
oØcyzn€Hwe - 26/11 
OỐIIeoÐpas3opäTe/IbHbrïi - 10/11 
óØmrwl - 25/10 

OØb©/IHHIWTb (COB.) - 16/10 
OØb€M - 28/11 

OB4JIbHhHrửi - 8/10 
OIJIIHVTbca (CcOB.) - 9/10 
OTĐÓMHPHIli - 2/11 
O/MHäKOBhili - 13/10 
O?£/I1aHMe - 3/1] 

OKä3aTbca (coB.) - 27/10 
OKa3äTb (COB.) 

(BHIuMäHIe©, HÓMOHIb) - 4/11 
OK33bIBaTbca (Hecog.) - 27/11 
OKeäHcKri - 1/11 

ÓKOJIO - 13/10 

OKPpäMHa - 2/11 


làm (ai) giận 
giận 

làm (ai) giận 
giận 

lĩnh vực 

lừa 

lừa 

phương thức 
học vấn, giáo dục 
chú ý 

hỏi: nhờ 

ngược lại 

hỏi: nhờ 

sự đối xử 

phục vụ 

thảo luận 

thảo luận 

thảo luận 

phổ thông 
chung 

tập hợp, liên kết 
thể tích 

hình bầu dục, hình trái xoan 
ngoái lại 

to lớn 

giống nhau 

chờ đợi 

hóa ra là 


chú ý, giúp đỡ 
hóa ra 
đại dương 
bên cạnh 
ngoại Ô, vùng ven 
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OKpy?£árommi - 21/11 
OKyICT - 4/1] 

OJIGHb - 7/1] 

Ónepa - 19/10 

ÓHBITHbBIl - 4/11 

OCBOỐØO/IITb (cOB.) - 28/10 
OCMOTPÉ€Tb (coB.) - 25/10 
OCHOB4äHHWe - 1/1] 

OCHOBHÓïÏ - 10/11 
ocóOemnbili - I/1I1 

ocó6o - 4/11 

ocóØbili - 2/11 

OCTäBITTb (COB.) - 16/10 
OCTAB/IñTb (Hecog.) - 18/10 
OCTaIbHÓÏi - 5/10 
OCTaH4B/IIBaTbca (Hecogp.) - 19/10 
OCTaHOBIITbca (coBg.) - 19/10 
OCTäTbca (COB.) - 16/11 
OCTODÓZ£HO - 6/11 

OT/IaBäTb (Hecog.) - 11/10 
OTeẻHwe - 10/11 
OTE3IBIBATb (Hecogp.) - 22/10 
OTKIä/IBIBATb (Hecog.) - 18/11 
OTKDHITHIj - 2/11 

OTJIIHäTb (Hecog.) - 2/11 
OTJIMWHITb (COB.) - 2/11 
OTJIIqäTbca (Hecog.) - 2/11 
OTuIWdwe - 2/11 

OTJIWMITbCñ (COB.) - 2/11 
OTHOCWITbCñ (Hecog),) - 10/11 
OTIID4BIITb (COB.) - 28/10 
OTIIDäBHTbcã (coB.) - 1/10 
OTPpa?£äTbca (Hecogp.) - 13/11 
ocbwunepcKmii - 28/10 
ocbwItqamT - 13/10 
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xung quanh 

bác sĩ nhãn khoa 
hươu, tuần lộc 
nhạc kịch 

có kinh nghiệm 
giải phóng 
khám (bệnh) 
nền móng 

chủ yếu, chính 
đặc biệt 

đặc biệt 

đặc biệt 

để lại 

để lại 

còn lại 

dừng lại 

dừng lại 

còn lại 

cần thận, thận trọng 
dành cho 

phân khoa, bộ phận 
đào bới 

để lại, hoãn lại 
mở, ngoài trời 
phân biệt 

phân biệt 

khác biệt 

sự khác biệt 
khác biệt 

đối xử 

gửi đi 

khởi hành 

phản ánh 

sĩ quan 

người phục vụ bàn 
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OXÓTHO - 3/11 

OxpáHa - 6/10 

OIHHBATb (Hecog.) - 27/10 
OHIIIäTb (HecOB.) - 3/11 


nanê+% - 7/11 

1auiäTEKa - 13/10 

13J1EKa - 17/11 

HIäMãñTb - 16/10 

IaHOpảMa - 1/10 

napän - 2/10 
IapHKMäxepcEkaa - 3/11 
IäpTa - 13/10 

IapTH3änm - 19/11 
IapTM3äHEa - 19/11 
nảpTwa - 25/10 

H1acrýx - 9/11 
Iacxả/IbHbie äïma - 13/11 
I3XHVTb (Hecog.) - 21/11 
naHnwénT - 25/11 

neBWna - 2/11 

neïi3azKWcT - 16/11 
I©JIbM€HII - 10/10 

neHä - 27/10 

néHWe - 5/11 

IepeBeaT (COB.) - 5/11 
Iepe/é.IaTb (coB.) - 26/10 
1nepeoBóïi - 28/11 
IepeHócnbiii - 10/11 
IIeDeIIIcáTb (coB.) - 26/10 
Iepece.I4iTbca (Hecog,) - 3/11 
IICDecKa3äTb (COB.) - 3/10 
IIeDecwI1TäTb (coBg.) - 26/10 
Iepeÿ.IoE - 1/10 
IIeDeWIITäTb (cOB.) - 26/10 
IICDeWIITbIBaATb (Hecog.) - 26/10 
nepfom - 14/10 


vui lòng 
bảo vệ 

đánh giá 
làm sạch 


cách (ngữ pháp) 
lêu 

cái gậy 

trí nhớ 
toàn cảnh 

duyệt binh 
hiệu cắt tóc 
bàn học sinh 
người du kích 
nữ du kích 
ván (cờ, bài) 
người chăn cừu 
trứng tô màu 
bốc mùi 
bệnh nhân 
nữ ca sĩ 
họa sĩ phong cảnh 
(món) mằn thắn 
hộp bút 
hát, tiếng hát 
chở qua 

làm lại 
tiên tiến 

xách tay 
viết lại 

chuyển chỗ ở 
kể lại 

đếm lại 
phố nhỏ, ngõ 
đọc lại 

đọc lại 
thời kì 
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nêpcWKOBhIli - 6/10 
I©eDpcoHäaIbnbrii - 10/11 
IewäTaTb (Hecog.) - 18/10 
HIWBO - 19/11 

HMUJIÓT - 16/11 

HMpÓT - 12/11 

IMCTOUIêT - 24/10 
IỨCbMeHHO - 23/11 


IIacTWqecKaa onepảIqa - 29/11 


IJIeqÓ - 8/10 
IJIEHEa - 13/11 


HOT - 10/10 
IZIOT - 19/10 
I7IOI137TEa - 3/11 
12moc - 14/10 


Io-BeHrépcE - 28/10 
IO-JDpYTÓMY - 17/10 
IO-IcIäHcEM - 16/10 
IIO-HacToãieMV - 17/10 
IO-HeMéIIEH - 15/10 
IO-HÓBOMY - 17/10 
IO-päs3HOMV - 17/10 
IO-cBÓeMy - 17/10 
IO-cTäpoMy - 17/10 
IOO©?£ä4Tb (COB.) - 17/11 
IOBÉCHTb (COB.) - 13/11 
HÓB€CTb - 11/11 
IIOBODäWIIBATb (HecoB.) - 10/10 
IIOBTOPWTbCã (coB.) - 24/11 
IOBTODäTbca (Hecogp.) - 24/11 
IOBEICHTb (COB.) - 15/11 
IOBBICWITbCñ (COB.) - 15/11 
IOBBIIIäTb (HecoB.) - 15/11 
IOBbiIIIäTbca (Hecogp.) - 15/11 
IOTOBÓPEa - 7/11 


HO7I - 6/11 
IO/IBÓmTHhIl - 5/1] 
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đào 

cá nhân 

in 

bia 

phi công 

bánh nướng, bánh rán 
súng ngắn 

viết 

phẫu thuật chỉnh hình 
val 

màng mỏng 

quả 

bè, mảng 

sân, bãi 

cộng, dương 

bằng tiếng Hung-ga-ri 
theo cách khác 

bằng tiếng Tây Ban Nha 
thật sự 

bằng tiếng Đức 

theo cách mới 

theo những cách khác nhau 
theo cách riêng 

theo cách cũ 

chạy 

treo 

truyện vừa 

quay 

lặp lại 

lặp lại 

nâng cao 

cao lên 

nâng cao 

cao lên 

phương ngôn, quán ngữ, ngạn 
ngữ 

dưới 

dưới nước 
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IO/ITOTÓBEa - 11/10 
IO/JIÊPĐ?£HMBATb (Hecog.) - 26/11 
IOI86MRbIli - 3/10 
IO/IDY?K£WTbca (cog.) - 22/10 
IO/IU©DKHWTb (COB.) - 23/11 
IOJIHGDEIHBATb (HeCOB.) - 23/11 
Hoz£áJnyl 7/11 

IOZ£äPpHME - 27/11 

HIOz£IJ1Óï - 19/10 
IIO3HaAKÓMIITb (COB.) - 1/10 
HIOKä - 7/11 

IOKEa3äTbEca (coB.) - 27/11 
IOKEWHVTb (COB.) - 8/11 

noKÓl - 21/11 

IOEKO/IêHHWe - 9/11 

IOEKPBIBäTb (Hecog.) - 13/11 
IOJI-JWTpa - 28/11 

HÓ/JII€Hb - 2/11 

IOJIETTb (COB.) - 17/11 
IOJIMHKUIWHIEAa - 25/10 
HÓJHbIli - 21/11 

IÓJIb3OBaTbca (Hecogp.) - 10/11 
HÓJIbcKMwửi - 11/11 

Ilómpma - 24/10 

IOMeIIäTbca (Hecogp.) - 26/11 
IOMÓIMIHIE - 26/10 
IIOHa76ãTbca (coB.) - 6/11 
IIOHIW3ITb (COB.) - 15/11 
IIOHW3ITbCñ (COB.) - 15/11 
IOHIW?KäTb (HecoB.) - 15//11 
IOHI?KäTbcäa (HecoB.) - 15/11 
HOHÓC - 4/11 

IOIa/äTb (Hecog.) - 26/11 
IOIäCTb (COB.) - 13/11 
HOILIHITb (COB.) - 17/11 
IOIPäBWTbCä (COB.) - 22/11 
IIOIPpaBJI1Tbca (Hecog.) - 22/11 


chuẩn bị 

ủng hộ 

dưới lòng đất 
kết bạn 

nhấn mạnh 

nhấn mạnh 

có thể là, chắc là 
lính chữa cháy 
đứng tuổi 

giới thiệu, làm quen 
hiện tại, tạm thời 
tưởng như 

bỏ, ra đi 

vên fĩnh 

thế hệ 

đậy, phủ 

nửa lít 

giữa trưa 

bay 

phòng khám đa khoa 
đầy, đủ 

sử dụng 

Ba Lan 

Ba Lan 

chứa đựng 

người giúp việc, trợ thủ 
hi vọng 

hạ thấp 

thấp xuống 

hạ thấp 

thấp xuống 

bệnh tiêu chảy 
TƠI VàO 

TƠI VàO 

bơi 

bình phục 

bình phục 


251 


https://tieulun.hopto.org 


IOIPÓØOBaTb (cOB.) - 27/10 
IOIPOCTTb (cOB.) - 2/10 
IOIPOHIäTbca (coB.) - 18/11 
IOPBäTb (COB.) - 17/11 
1ocämEa - 16/11 

IIOC©TWT©JIb - ổ/11 

IOCeTWITb (coB.) - 29/10 
IOCJIeBOGHHbIli - 5/11 
IocJÓBwHna - 20/11 
IOCTPa/äTb (coB.) - 26/10 
1nocV7a - 5/11 

IOT©D4Tb (COB.) - 22/11 
HOTO/JIÓE - 13/11 
IOTĐé6OBaTb (COB.) - 18/10 
IOXBAJIITb (cOB.) - 4/10 
IIOXY/IéTb (cOB.) - 10/10 
IIOqWCTIHTb (COB.) - 15/11 
IpäBMZIO - 12/11 
IIpä3HOBaATb (HecoBgp.) - 1/10 
IPpäETWEa - 16/10 
IIpeBPaTWTb (COB.) - 13/11 
IPpeBbaTWTbca (coB.) - 13/11 
IpeBpaHmIäTb (Hecog.) - 13/11 
IpeBpaHmIäTbca (Hecog.) - 13/11 
IPe/IarảTb (HecoB.) - 2/10 
nIpen„ór - 14/11 
IIPJIO?£WTb (CcOB.) - 2/10 
IP©ICTäBHTb (COB.) - 1/11 
IIpeJCTaBJIITb (HecoBg.) - 1/11 
IPe©/CT4BIITbCä (COB.) - 1/11 
IIpe7CTaBI"Tbca (Hecog.) - 1/11 
IpecTroãammii - 21/11 
IPpeBI1ýmmmửi - 16/11 
nIpêMIMã - 4/10 

HPMH - 9/11 

IpM6Óp - 1/11 

IIPpIBe3TM (coB.) - 18/10 
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thử, nếm 

yêu cầu 

chia tay 

làm rách 

hạ cánh 

người tham quan 
thăm 

sau chiến tranh 
tục ngữ 

đau khổ 

bát đĩa 

mất 

trần (nhà) 

yêu cầu, đòi hỏi 
khen 

gầy đi 

làm sạch 

quy tắc, thông lệ 
kỉ niệm 

thực hành 

làm biến thành 
biến thành 

làm biến thành 
biến thành 

đề nghị 

giới từ 

đề nghị 

giới thiệu 

giới thiệu 

tự giới thiệu 

tự giới thiệu 
sắp tới 

trước, trước đây 
giải thưởng 

trực thuộc 

thiết bị, dụng cụ 
chở đến 
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IIDIBO3WTTb (Hecog.) - 18/10 
IPpH7VMaATb (COB.) - 11/11 
IPpHê3?£Mli - 3 /10 

HIPpMä - 24/10 

IpHS3©M.IITbCã (coB.) - 16/11 
IIpI3©M.IäTbcãñ (HecoB.) - 16/11 
IPHEä3 - 6/10 

IIpIJIETäTb (H€COB.) - 5/11 
HPLUIST - 3/1] 

IPpHMÉp - 2/11 

IPpHMÉPEO - 2/10 
IIDIHAJJIe%€äTb (Hecogp.) - 9/11 
IIDHHA/UI?£HOCTb - 9/1] 
IPpHCJIäTb (COB.) - 11/11 
IPMCIÿIIaTbca (cog.) - 28/11 
IIDICHWTbCäã (COB.) - 24/11 
IpIHCHIWTbCñ (Hecog.) - 24/11 
IPIyuäTb (HecoB.) - 29/11 
IIDIVWWTb (COB.) - 29/11 
IPMHuWma - 16/10 

IPÓĐOBaTb (Hecog.) - 27/10 
IPOBeDäTb (Hecos.) - 3/10 
IpOBO/WTbcã (Hecogp.) - 2/11 
IPpOorbaMMMCT - 23/10 
IPOHTVKHMä - 3/10 


IpOeKTWOBATb (Hecog.) - 29/11 


IpOeKTHPĐÓBIIHE - 3/11 
IPO?K£WTb (COB.) - 16/10 
IPpOHTDpäTb (coB.) - 24/10 
IPOWTDBIBaTb (Hecog.) - 24/10 
IPOMSHomiéHwe - 18/11 
IPpÓMBIceI - 13/11 
IPOMEBIIII©HHbIl - 1/11 
IIpOHIOTÉTb (COB.) - 30/10 
IPOCTY/IWTbca (coB.) - 14/10 
IpÓcbÕa - 1/11 

IPpÓTMB - 6/10 


chở đến 

nghĩ ra 

người đến 

giải thưởng 

hạ cánh, tiếp đất 
hạ cánh, tiếp đất 
mệnh lệnh 

bay đến 

chuyến bay đến 
ví dụ 

khoảng chừng 
thuộc về 

đồ dùng 

gửi đến 

lắng nghe 

mơ thấy 

mơ thấy 

dạy, huấn luyện 
dạy, huấn luyện 
nguyên nhân 
thử, nếm 

kiểm tra 

được tiến hành 
người lập trình 
sản phẩm 

thiết kế 

người thiết kế 
sống qua 

thua 

thua 

phát âm 

nghề thủ công 
công nghiệp 
toát mồ hôi 
cảm lạnh 

yêu cầu 

chống đối, phản đối 
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IpÓwHbHIi - 13/11 
IPBITHYTb (COB.) - 18/11 
IPäMOVTÓJIbHIE - 28/11 
1ýØJ1IEa - 1/11 

HVHET - 4/11 

IYCTb (nycEKäl) - 28/11 
nýmiKa - 2/10 

1äTepo - 10/11 
IãAT€PpEa - 12/10 


paØoTrocnocóØHocTb - 11/10 
paBHo/ýmiHbrli - 27/11 
panwoaKETWBHbrili - 24/11 
Dä7OBaTb (Hecos.) - 26/10 
pa3ÕØMTb (coB.) - 13/10 
Da3BIIBäTb (Hecog.) - 21/10 
paaroBóp - 25/10 
Da3aBäTb (Hecog.) - 6/10 
pa3aBäTbca (HecoB.) - 2/11 
Da37€.IWTb (cOB.) - 23/11 
Da37€/IñTb (Hecogp.) - 23/11 
pasaMép - 9/10 
pas3peiäTbcaø (Hecogp.) - 19/11 
pasapemiéHwe - 19/11 
paapemrieHó - 19/11 
pa3peHIWTbca (cog.) - 19/11 
paabêxaTbca (cog.) - 13/11 
DaEK - 11/11 

pảHem - 28/10 
DacIPpocTbpaHeHHbhiii - 12/11 
PpaccepWTbca (cOB.) - 14/11 
paccTaBảTbcäa (Hecog.) - 9/11 
paccTráTbca (coB.) - 9/11 
paccToäHwe - 7/11 

DacTH (HecoB.) - 1/10 
DpacHIIPWTb (COB.) - 15/11 
DacHIWJPpWTbca (coB.) - 15/11 
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bền, vững 
nhảy 

hình chữ nhật 
công chúng 
điểm, trạm 
hãy để 

pháo, đại bác 
nam 

điểm 5 


năng lực làm việc 
thờ ơ, lãnh đạm 
phóng xạ 

làm vui mừng 
làm vỡ 

phát triển 

(cuộc) nói chuyện 
phân phát 

vang lên 

chia, chia sẻ 

chia, chia sẻ 

cỡ, kích thước 
được phép 

cho phép 

được phép 

được phép 

đi về mọi nơi 

con tôm 

bị thương 

thường gặp, phổ biến 
tức giận, giận dữ 
từ biệt, chia tay 
từ biệt, chia tay 
khoảng cách 

lớn lên 

mở rộng 

được mở rộng 
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pacHIIDäTb (Hecog.) - 15/11 
pacHIIpäTbca (Hecog.) - 15/11 
peäIbHhHrli - 22/11 
DeBMaTW2M - 4/11 
DeK3Mnbiii - 23/10 
peMéc/IeHHIE - 10/10 
penTrréHoBckuwửi - 25/11 
DeIi1reurbHbrii - 8 /10 
púMcKri - 6/10 

DMcVHOEK - 15/10 
ĐÓICTBeEHHIWKE - 3/1] 

pocrT - 8/10 

DyØé% - 2/11 

DVy/iêTEa - 28/11 

DyuHóïii - 13/11 

DBIØäK - 5/11 

DBIØ3.IEa - 19/10 

DBIHOE - 13/10 

DÄ4TOM - 13/10 


c Tex HIOP - 6/10 

canWrbca (Hecog.) - 8/11 
Ca?KäÄTb (HecoB.) - ?/11 
caMo/éJbHHtửi - 27/10 
caMowqÿBcTBwe - 22/11 
caHnaTÓpmửi - 22/11 
caHnäym - 9/10 
caHIITäpHHIï - 16/11 
c6ópmaa - 24/10 

c6ÓpHME - 27/10 
cỐpácbIBarTb (Hecosp.) - 24/11 
cỐPÓcWTb (coB.) - 24/11 
CB€K/Ia - 12/11 

CBHHWHa - 12/11 
CBñ3bIBaTbca (Hecogp.) - 18/11 
CJIP?K£MBaTb (HecoB.) - 28/11 
cêBepo-BocTókE - 14/10 


mở rộng 

được mở rộng 
thực tế 

bệnh thấp khớp 
quảng cáo 

thợ thủ công 

X quang 

kiên nghị 

La Mã 

hình vẽ 

họ hàng 

tầm vóc 

ranh giới 

thước cuộn 
đeo tay, cầm tay 
người đánh cá 
câu cá 

chợ 

kề bên 


kể từ đó 

ngồi xuồng 
trồng 

tự làm, tự tạo 
tình trạng sức khỏe 
nhà an dưỡng 
dép xăng đan 
cứu thương, y tế 
đội tuyển 

tuyển tập 

ném xuống 

ném xuống 

củ cải 

thịt lợn, thịt heo 
liên quan tới 
kiềm chế 

đông bắc 
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C©eDnWTbca (Hecog.) - 14/11 
cepéØpanhili - 24/10 

C©CTb (COB.) - 8/11 
cWØWpcKHửi - 7/11 

CMOWpäK - 7/11 

CWMBO/I - 6/10 

cEKä3owHbIli - 3/10 

cKÓpkHIl - 4/11 

CJIäBHbhIli - 18/11 

CJIaráTb (HecoBg.) - 9/11 
cJÿzÕa - 4/11 

CJIÿHIaTbca (Hecog.) - 30/10 
CMe©T3Ha - 12/11 

CMHICJM - 2/11 

CHñTb (COB.) - 17/11 
cOỐWpäTb (Hecogp.) - 25/10 
cOOIIpáTbcäa (Hecog.) - 11/10 
coØpäTb (coB.) - 25/10 
CÓOCTB©HHOCTb - 9/11 
coÐbITrwe - 2/10 


COB©DIIÉHCTBOBATbCä (H€COB.) - 


28/11 
COB©DIIWTb - 1/10 
COBDeMHHOCTb - 223/11 
coaBésamwe - 11/11 
co3äaHwe - 13/11 

coce&/ka - 13/10 

cocHả - 15/10 

cocräB - 12/11 
COCTäPHTbCA (CcOB.) - 29/11 
COCTOäTb (Hecog.) - 12/11 
COCTOäTbcä (HecoBp.) - 2/10 
COCHITäTb (COB.) - 28/11 
CÓTHã - 3/10 

COHNIIHñTb (Hecog.) - 21/10 
cIacTW (COB.) - 17/11 
CHHH - 4/11 
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tức giận, giận dữ 
bạc 

ngồi xuống 
Xi-bia 

người Xi-bia 
biểu tượng 
kì diệu 
nhanh, cấp 
vinh quang 
sáng tác 
dịch vụ 

vâng lời 


sữa chua, kem chua 


ý nghĩa 
bỏ ra, cởi ra 
sắp xếp, thu thập 


tụ tập, chuẩn bị đi 


sắp xếp, thu thập 
sở hữu 

sự kiện 

tự hoàn thiện 


thực hiện 
tính hiện đại 
chòm sao 
chế tạo 

bà láng giêng 
(cây) thông 
thành phần 
già đi 

gồm có 

diễn ra 

đếm. tính 
tram 

nghĩ ra, sáng tác 
cứu 

bệnh AIDS 
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CHOKÓÏHO - 21/11 
cIoKÓlcTBwe - 16/11 
CHÓPHTb (Hecog.) - 19/10 
cHócoố - 13/11 
cIpaBewBbil - 28/11 
CIVTHME - l/11 

cnqmmii - 7/11 

cpezZnả - 5/11 

cpemm - 2/11 

cpówHhHIïi - 22/11 
CTaHOBIITbCñ (Hecog.) - 2/11 
CTapMHä - l/11 
cTpämHbIli - 7/11 
cTpe€IEa - 6/10 

cTpeuúóÓr - 24/10 
cTpeIeÕØä - 24/10 
CTP€IñTb (Hecog.) - 6/10 
cTpólnhnrử - 29/11 
CTÓJIbEO - 3/11 
CTY/ÊHT-MÉJHME - 30/10 
cTrioapjécca - 16/11 
cueT - 24/10 

CIHA - 24/11 

CIIHTb (COB.) - 7/10 
cbipo - 10/10 


TaÕypéTEa - 10/10 
Taïrả - 29/10 
TäÏïïHa - 5/10 
TaMÓ?£©eHHME - 20/10 
Taparänm - 17/11 
TB©PDNnHIH - 8/10 
TBÓDpWecTBO - 2/11 
TeieðämiHa - 29/10 
Te/IeCKÓH - 11/11 
TÉMa - 1/10 

Te©Hb - 2/11 


bình tĩnh 

sự bình tính 

tranh cãi 

cách thức, phương thức 
công bằng 

người cùng đi 

đang ngủ 

môi trường 

giữa 

khẩn cấp, cấp tốc 

trở nên 

cổ xưa 

khủng khiếp 

mũi tên, kim đồng hồ 
xạ thủ 

(môn) bắn súng 

bán 

cân đối 

bấy nhiêu 

sinh viên y khoa 

nữ tiếp viên hàng không 
tỈ SỐ 

nước Mĩ 

khâu, may 

ẩm ướt 


ghế đẩu 

rừng Tai-ga 

bí mật 

nhân viên hải quan 
(con) gián 

cứng 

sáng tạo 

tháp truyền hình 
kính viễn vọng 
đề tài 

bóng tối 
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TeÓpMã - 9/11 

TeHnMÓ - 14/10 
TeIIOXÓm - 11/11 
TepanéBT - 4/11 
TeDMÓMeTp - 28/11 
TebpHnéHwe - 22/10 
TeDñITb (Hecog.) - 22/11 


TécTo - 12/11 
THnorpädma - 18/10 
TEKaHb - 3/10 
TÓHHa - 2/10 


TOHTb (Hecog.) - 16/11 
TOpTÓBHrii - 2/10 
TOP?KécTBeHHO - 7/10 
TÓNHOCTb - 25/10 
TPpanMHMÓHHHIï - 10/10 
TPpAHCIIDpOBATb (HecoB.) - 6/10 
TpaHm - 16/11 

TPpảTHTb (Hecog.) - 27/10 
TPpé6OBaTbE (Hecog.) - 16/10 
TPpeBÓz£Hbhili - 4/10 
TPeHIIDOBäTb (Hecog.) - 18/11 
TPpeHHĐÓBOwnbiii - 18/11 
TPeVTÓUIbHIE - 28/11 

Tpóe - 10/11 

TPpÓlEa - 12/10 

TPpOIIHEKa - 19/10 

TpV6ØKEa - 13/11 
TĐVH - 10/10 

TPY/Tbca (Hecog.) - 24/11 
TPỶHHOCTb - 22/11 
TPpYOoBóïửi - 21/10 
TPpyCuMBbili - 17/11 
TYOepKy/I6a - 4/11 
TýMỐOWEa - 19/10 

TYPpØMHa - 1/11 
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lí thuyết, lí luận 

ấm áp 

tàu thuỷ 

bác sĩ nội khoa 
nhiệt kế 

kiên trì 

mất 

bột nhào 

nhà In 

vải 

tấn 

chìm, đắm 

thương mại, buôn bán 
trang trọng 

chính xác 

truyền thống 
chuyển tải, truyền đi 
cầu thang (máy bay, tàu thủy) 
tiêu, chi 

yêu cầu, đòi hỏi 

lo âu 

huấn luyện 

luyện tập 


đường mòn 

ống nghe (điện thoại) 
công việc, lao động 
lao động 

khó khăn 

lao động 

nhút nhát 

(bệnh) lao 

tủ đầu giường 

tuốc bin 
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VỐMTb (cOB.) - 19/11 
YB©/JIWHIMBaATb (Hecogp.) - 12/11 


YB©/IỨ4IIBaTbca (Hecog.) - 3/10 


YB©JIWHHTb (COB.) - 12/11 
YBJIeKäTeIbHHIïi - 28/11 
YTOBäPIHBaTb (Hecog.) - 26/11 
VTOBOPMWTb (coB.) - 26/11 
YnapéHwe - 7/11 

Y/3äPHTb (COB.) - 13/10 
YnäPHTbCäã (COB.) - 189/10 
YHIHBIITGJIbHHIl - 27/11 
YHMBITb (coB.) - 268/10 
YnIB.IêHWe - 26/10 
VHIHBJIEHHO - f/]l1 

YHIHBJI1Tb (Hecos.) - 26/10 
YHnOBJIeTBOpéHWwe - 4/12 
Y7OBJIeTBODWT€JIbHO - 13/10 
ÿaKwii - 9/10 

V3HaBäTb (HecoB.) - 2/11 
V3HäTb (COB.) - 2/11 

YKỎJ - 4/11 

ÿKcyc - 12/11 

VJIeTäTb (HecOB.) - 5/11 
YJIYVqHIäTb (HecoB.) - 12/11 
YJIÿHIIHTb (COB.) - 12/11 
VYM©HbIIäTb (HeCOB.) - 12/11 
VYMHPIIIITb (COB.) - 12/11 
VMHIMIa - 5/11 
VHIBepcäJIbHbhrl - 13/10 
VHIMHTO?KäTb (Hecog.) - 23/11 
VYIOMHHäTbca (Hecog.) - 2/10 
YHÓPpCTEO - 11/10 

YCEKÓPHTb (COB.) - 15/11 
YCKÓPHTbcCä1 (COB.) - 15/11 
YCKODäñTb (Hecog.) - 15/11 
YCKOPDäTbcäa (Hecog.) - 15/11 
YycJIÓBIe - 21/10 


giết 

làm to hơn, làm tăng lên 
tăng lên 

làm to hơn, làm tăng lên 
hấp dẫn 

thuyết phục 

thuyết phục 

trọng âm (ngôn ngữ) 
đánh, đập 

va vào 

tuyệt vời 

làm ngạc nhiên 
ngạc nhiên 

ngạc nhiên 

làm ngạc nhiên 

sự thỏa mãn 

đạt yêu cầu 

hẹp, chật 

nhận biết, nhận ra 
nhận biết, nhận ra 
tiêm 

dấm 

bay đi 

làm cho tốt hơn 
làm cho tốt hơn 
làm bé đi, làm giảm 
làm bé đi, làm giảm 
người thông minh 
tổng hợp 

tàn phá, phá hoại 
được nhắc đến 

kiên trì 

làm tăng, tăng tốc 
tăng nhanh 

làm tăng, tăng tốc 
tăng nhanh 

điều kiện 
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YCH€Tb (COB.) - 9/10 kịp 
VCIOKäWBATb (Hecog.) - 21/11 làm yên lòng, làm yên tâm 
YCIOKÓHTb (COB.) - 21/11 làm yên lòng, làm yên tâm 


YCHOKÓHTbcã (coB.) - 21/11 
YCTaBäTb (Hecog.) - 22/10 

VCTHO - 23/11 

YCTPäHBATb (Hecog.) dbeÏieDBéDKEH 
- 6/10 

yxÓn - 4/11 

YXYnHIäTb (HecoB.) - 12/11 
YXV/HIMTb (COB.) - 12/11 

vuacTwe - 4/10 

yụäcTHIIE - 4/10 


canTäawa - 21/10 
đœapm - 12/11 
curypa - 24/10 
curypúcr - 24/10 


cburypfcrEa - 23/10 


cbuHäJIbHbrfii - 6/11 

cúncKrửi - l/11 
cbopMWMPpOBáäTE (Hecog.) - 22/11 
c€ópyM - 22/11 

cpảaa - 20/10 

cpomT - 28/10 


XaDpaETéPpHo - 13/11 
XBaTäTb (Hecog.) - 22/10 
XBATWTb (cOB.) - 22/10 
XIMPpVpFT - 4/11 

XWTPpHIử - 17/11 

xoaäwHn - 15/10 

XÓJOT - 14/10 

Xxop - 5/10 
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yên tâm 

mệt mỏi 

bằng miệng, bằng lời nói 
bán pháo hoa 


ra về 

làm xấu đi 

làm xấu đi 
tham gia 
người tham gia 


tưởng tượng 

thịt băm, thịt xay 

hình dáng, tư thế 

vận động viên trượt băng 
nghệ thuật 

vận động viên trượt băng 
nghệ thuật (nữ) 

chung kết 

Phần Lan 

hình thành 

hội nghị 

câu nói 

mặt trận 


đặc thù, tiêu biểu 
đủ 

đủ 

bác sĩ phẫu thuật 
khôn vặt, láu linh 
ông chủ 

lạnh 

dàn đồng ca 
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xoTa bi - 28/11 
XY/Ó?£©ecTBeHRbiii - 9/11 


HéJnBl - 3/11 
IˆHHOCTb - 26/10 
IIeHTPäảJIbHbIl - 13/10 


qacoBóïi - 6/10 
qäacTbii - 10/10 
'qeDpTre+ - 17/10 
qêTBepo - 10/11 
'©TB€PpEa - 12/10 
qMCJÓ - 7/11 
xréHHe - 25/10 
wqý7o - 26/10 


miacc - 16/11 
II6JEK - 23/10 
IIWHIKA - 15/11 
IIVM - 28/10 


2E3aMeHäToPp - 30/10 
9KEOJIÓTMä - 12/10 
2KCEKaBäTOp - 11/11 
2JIeKTPOOpräH - 21/10 
2JICKTDOTXHIIK - 6/1] 
2HIMIEUIONHêNHAä - 17/10 


IOOI16ïi - 1/10 
IÓTO-3äna/nbhil - 14/10 


ñBJêHHW© - 3/11 


dù chỉ 
míĩ thuật, nghệ thuật 


nguyên vẹn 
giá trị 
trung tâm 


giờ 

thường xuyên, dày đặc 
bản vẽ 

bốn 

điểm 4 

số 

đọc 

điều kì điệu 


chân, càng, bánh xe (máy bay) 
lụa 

quả thông 

tiếng ồn 


người hỏi thi 

sinh thái học 

máy đào đất 

đàn oócgan điện 

Kĩ thuật viên điện, thợ điện 
từ điển bách khoa 


ngày lễ kỉ niệm 
tây nam 


hiện tượng 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lần đầu : NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 
Biên tập tái bẩn : ` ĐINH XUÂN ANH 
Biên tập kĩ - mĩ thuật : ` KIỀU NGUYỆT VIÊN 
Minh hoạ : ` NGUYÊN THANH LONG 
Trình bày bìa : ` BÍCH LA 
Sửa bản m : ĐỊNH XUÂN ANH 
Chế bản : ` CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 11 
Mã số : CH124T1 


In.. .. bản, khổ 17 x 24 cm. 

In tại ¡ Công ty cổ phần in . ` 
Số in :. .. Số xuất bản : 01 - 2011/CXB/154 - 

1235/GD _ 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ......... năm 2011. 
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HUẪN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


Ì SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ 11 
e ĐẠI SÓ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TIN HỌC 11 
e HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4. SINH HỌC T1 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai)  s TIẾÉNGANH 11 e TIẾNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIỀNG NGA 11 e TIỀNG TRUNG QUỐC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG CAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HỈNH HỌC 11) 
« VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 e SINH HỌC 11 


Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :_s NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 11 s ĐỊA LÍ 1! 
s NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 111, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


mã vạch ( ì 
„£ 


https://tieulun.hopto.org 


